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LỜI NÓI ĐÀU 

('ác em học sinh lớp 9 thản mến! 

Dê giúp các em củ điểu kiện nâng cao nàng lực tự học một cách tích 
cực, c hu (lõng, sáng tạo trong việc lĩnh hội kiến thức, chủng tôi hiên soạn 
cuốn "Kiên thức cơ hàn Lịch sử lớp 9". 

Sách gôm củ 4 phần: 

Phần A: Kiên thức cơ hàn. 

Phần B: Câu hoi trắc nghiệm. 

Phần c V Một số dề kiêm tra tham kháo. 

Phần D: Hướng dẫn tra lời: 

- Hướng dẫn trá lời câu hoi trắc nghiệm. 

- Hướng dẫn trà lời đề kiếm tra tham kháo. 

Tuy chủng tôi đa cỏ nhiều cố gắng nghiên cứu, song trong quá trình 
hiên soạn chác chắn khỏng tránh khỏi những thiếu sót. Rắt mong nhận được 
sự góp ỷ cua cóc em và hạn đọc. 

Tác giả 
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PHAN MỌT 

LỊCH SỬ THÉ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY 

CHƯỢNG I 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ SAU 
CHÌ ÉN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 

BÀI / 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TƯ SAU NĂM 1945 
ĐÉN GIỮA NHƯNG NÁM 70 CỦA THÉ KỈ XX 

A. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

I. Công cuộc khôi phục kinh té sau chiến tranh (1945-1950) 

- Tình hình đất nước Liên Xô sau Chiến tranh 

4 Khó khăn: - Chịu hậu quà nặng nề do Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra. 

- Bên ngoài, các nước đế quốc phát động “chiến tranh lạnh” bao vây kinh té, 
cô lập về chính trị... chống Liên Xô và các nước xă hội chủ nghĩa. 

+ Thuận lợi: Dưới sự lảnh đạo của Đãng và Nha nước Xô Viết, nhân dân 
Liên Xô đã lao động quên minh dế xây dựng lại đất nước. 

- Thành tựu: 

4 Hoàn thành kế hoạch 5 năm lằn thừ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng. 
4- Đến năm 1950 san xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. 

4 Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. 

4 Đời sống nhân dân đưực cải thiện. 

4 Nãm 1949 chế'tạo thành công bom nguyên tử 

1. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sờ vật chất kỉ thuật của chủ nghĩa xâ hội 
(từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thể kỉ XX) 

- Hoàn cảnh lịch sử. 

4 Luôn bị các nước tư bản phương Tây chống phá về kinh tế, chính trị, 
quân sự. 

4 Phải chịu chi phí lớn cho quốc phòng, để bảo vệ nền an ninh và thành 
quả của công cuộc xây dựng chù nghĩa xà hội. 

- Những thành tựu co* bán: 

4 Kinh tế: Liên Xồ là cường quốc công nghiệp dứng hàng thứ hai trên the giới 
(sau Mĩ). Giừa thập niên 70 chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. 

4 Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đinh cao của khoa học-kĩ thuật the giới, 
đặc biệt ngành khoa học vù trụ, mờ đầu ki nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. 
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+ Đối ngoại: Liên Xô thực hiện cbính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ùng 
hộ cuộc đấu tranh chống chu nghĩa thực'dân, giành độc lập tự do cho các dân tộc. 
Là nước xâ hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên 
Xô được coi là thành tri của họà bình thế giới và chỗ dựa của cách mạng thế giới. 

II. Đông Âu 

1. Sự ra đồi cửa các nước dân chử nhân dân Đông Ẳu 

- Hoàn cảnh lịch sử và quá trình ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông 
Âu: Những năm 1944-1945, lợi dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy 
kích quân đội phát xít Đức qua lănh thổ Đông Âu, nhân dân và các lực lượng vũ 
trang các nước Đông Âu đã nồi dậy phối hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn phát xít, 
giành chính quyền, thành lập cạc nước dân chủ nnân dân. 

- Trong thời kì 1945-1949, các nước Đông Âu hoàn thành tháng lợi những 
nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân mà ngày nay thường gọi là cách 
mạng dân tộc dân chủ: 

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chù nhân dân. 

+ Tiến hành cải cách ruộng đất. 

+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn của chù tư bàn. 

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ. 

2. Tiến hành xây dựng chã nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 
của thế ki XX) 

- Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu diễn ra trong điều kiện khó 
khăn phức tạp: 

+ Cơ sở vật chất-kĩ thuật nghèo nàn, lạc hậu. 

+ Bị các thế lực phản động trong và ngoài nước tìm cách chống phá. 

- Nhờ sự hỗ'trợ cùa Liên Xô và sự nồ lực của nhân dân trong nước, các nước 
Đông Âu đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH, bộ mặt 
đắt nước ngày càng thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được tăng 
lên, mọi âm mưu phá hoại bị dập tắt. 

- Công cuộc xây dựng XHCN ở Đông Âu cũng phạm một số thiếu sót và sai 
lầm... 

III. Sự hình thành hệ thống xi hội chu nghía 

- Những cơ sờ đế hình thành sự hợp tác về chính trị và kinh tế giữa Liên Xô và 
các nước xà hội chủ nghĩa Đông Âu. 

+ Đêu do Đảng Cộng sản lành đạo, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền 
tảng tư tưởng. 

* Đcu có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chù nghĩa. . 

- Với sự ra đời của Hội đồng Tương trợ Kinh té (SEV) năm 1949 và Tổ chức 
Hiệp ước Vác-sa-va ( 1955 ) dả hình thành hệ thống xã hội chù nghĩa. 
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B. CÂƯ HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu /. Liên xỏ (iựa vào thuận ỉợị nào ỉa chù yếu dế xây dựng lạt đất nước? 

a. Những thành tựu từ công cuộc \a\ ũirng chu nghía xa hộ -1 trước chiến tranh. 

b. Sự ủng hộ cùa phong trao lách mang thế gió 

c. Tính ưu việt của CNXM và nhiệt tinh cua nhân dân sau ngày chiến thắng. 

d. Lãnh thô lớn và tài nguyên phong phú. 

Câu 2. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên xỏ dạt dược sau chiến tranh? 

a. Năm 1949, Liên xỏ chế tạo thành công hom nguyên tử. 

b. Năm 1957, Liên xỏ là nước đầu tiên phóng thành cóng v ệ tinh nhân tạo của 
trái đắt. 

c. Năm 1961, Liên Xô là nước đau tiên phỏng thành công tà u vu trụ có người lái. 

d. Đén thập kỉ 60 (thế ki XX), Liên Xô íro thành cườmg quốc công nghiệp 
dửng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ) 

Câu 3. Trong quá trình xây dựng CXXIỈ ơ Liên Xô (từ /950 đến nửa đầu những 
nãm 70 của thế kỉ XX), sổ liệu nào sau đây cỏ ý nghĩa nhất? 

a. Nếu năm 1950, Liên Xô san xuất được 27.3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 
sản xuất dượcl 15,9 triệu tấn. 

b. Năm 1950, tồng sản lượng cùng nghiệp của Lién Xô tăng 73% so với trước 
chiến tranh. 

c. Từ nãm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng cửa Liên Xô hàng năm đạt 9,6%. 

d. Từ giữa thập niên 70, sàn xuất công nghiệp cửa Liên Xô đạt khoảng 20% 
sản lượng công nghiệp của toàn thế giới. 

Câu 4. Chiến ìurơc phát triển kinh tế của Liên Xữ Stau Chiên tranh thế giới hai 
chú trọng vào: 

a. phát triển nền công nghiệp nhẹ. 

b. phát triền nền công nghiệp truyên.thông. 

c. phát triền kinh tế công-nông- thirong nghiệp. 

d. phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 5. Đến đầu những năm 70 cùa thế kị XX, Liêm Xô đà diịỉt được thành tựu cơ 
bản gì? 

a. Thế cân bằng về sức mạnh kinh té. 

b. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh qu.ản sự nói chung và sức mạnh về 
hạt nhân nói riêng 

c. Thê cân băng về sức mạnh quốc phòng. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hơi, cuộc khôi phục và phát triển kinh tế 
nông nghĩệp của Liên Xô được tiến hành trên cơ sà mào? 

a. Sự quàn tâm đến lợi ích vật chất đối với người dân. 

b. Những thành tựu của công nghiệp. 

c. Các biện pháp hành chính. 

d. Cả a, b, c đều đúng. 
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Câu7. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai Hồng quân Liền Xô tiến vàc 
các nước Đông Ầu nhằm mục đich gì? 

a. Xảm lược các nước này. 

b. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chínl 1 
quyền, thành lập chế độ tư bàn. 

c. Tạo diều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chínb 
quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân. 

d. b và c đều đúng. 

Câu & Chinh sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 
70 thể kỉ XX là gỉ? 

a. Muốn làm bạn với tất cả các nước. 

b. Chi quan hệ với các nước lớn. 

c. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới. 

d. Chi làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 9. Nhiệm vụ của cách mạng dãn chủ nhân dân ử các nước Đông Ẩu là gì? 

a. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự do dân chủ 

b. Tiến hành cảỉ cách ruộng đất. 

c. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bàn. 

d. Cả 3 câu trên đều dúng. 

Câu 10. Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đồng Âu đà làm gì để xóa bfj 
sự bóc lột của địa chủ phong kiến đỗi với nông dân? 

a. Triệt phắ âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động. 

b. Cải cách ruộng đất. 

c. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản. 

d. Thực hiện các quyền tự do dân chù cho nhân dân. 

Câull. Lý do nào là chứ yếu nhất để chửng minh sự thắng lợi của cách mạng 
dân chá nhân dãn các nước Bông Ẩu cỏ ý nghĩa quốc tể? 

a. Cải thiện một bước đời song nhân dân. 

b. Thực hiện một số quyển tự do dẳn chủ cho nhân dân. 

c. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xẵ hội. 

d. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bỉnh thế giới và gỏp phần hình thành h^ 
thống xã hội chủ nghĩa từ nảm 1949. 

Câuỉ2 . Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân f cảc nước Bông Ầu 
đã làm gì? 

a. Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa, 
b'. Tiến lên chế độ tư bản chù nghĩa. 

c. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa. 

d. Một số nước thực hiện chế độ trung lập. 

CăulS l Chề dựa chủ yếu cùa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xă hội ở các nước 
Đồng Âu tà: 

a. Thành quả cửa cách mạng dân chủ nhân dân (1946 -1949) và nhiệt tình của 
nhân dân. 



h. Sự hoạt dộng và họp !.,c cua Mội (lồng tương trợ kinh tê (SEV). 

c. Sự giup đờ của Liên Xô. 

d. Sự hợp tác giừa các nước Dông ẢII. 

Câu ì 4.Mục di ch cùa việc thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh té ểtí gì? 

a. Cần có sự hợp tác nhiều hên 

b. Sự phân công và chuyên món hóa trong sán xuất giừa các nước XHCN 
nhằm nâng cao năng suât lao dọng và xóa bo tình trạng chênh lệch vẽ trình độ. 

c. Tăng thêm SƯC mạnh trong việc đỏi phó với chính sách bao vây kinh tê của 
các nước Phương Tây 

d. Cả 3 câu trẻn đều dứng. 

CâulS. Tổ chức Hiệp ước Phòng tliu Vác - sa-va mưng tinh chất: 

a. Một tô chức kinh tế cua các nước XHCN ơ châu Âu. 

b. Một tò chức liên minh phòng thu về quản sụ cua các nước XHCN ớ châu Âu. 

c. Một tô chức liên minh chính trị cua các nước XHCNỞ châu Au. 

d. Một tô chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự cùa các nước 
XHCN ờ châu Âu. 


BÀI2 

LĨÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 
ĐẾN ĐÀU NHỮNG NĂM 90 CỦA THÉ KỈ XX 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết 

* Bối cảnh, nguyên nhân làm cho Liên Xô lâm vào tình trạng “trì trệ” dẵn đến 
khủng hoảng. 

* Kinh tế: Lâm vào khùng hoảng. 

- Công nghiệp trì trệ, nông nghiệp sa sút. 

- Hàng hoá, lương thực, thực phẩm khan hiếm. 

* Chinh trị xã hội: Những vi phạm vể pháp chế, thiếu dân chù, các tệ nạn quan 
ỉicu, tham nhùng ngày càng trầm trọng. 

- Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện. 

- Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải cách năm 1985. 

* Nội dung cóng cuộc cai tó cua Goóc-ha-chổp: 

- về chính trị: Thực hiện chế độ tồng thống, đa nguyên về chính trị, xoá bò 
ché độ một đảng. 

- Vẽ kinh tế: Thực hiện nền kinh tế thị trường nhưng trong thực tế chưa 
thực hiện được. 

Thực chắt: - Từ bò, phá vờ cluì nghĩa xã hội. 

- Làm cho nên kinh te thèm suy sụp, kéo theo sự rối loạn về chính trị và xã 
hội. 
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+ Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 thất bại, đưa lại hậu quả nghiêm trọng 
cho đẩt nước Xô Viết, Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động. 

+ 11 nước cộng hoà tách khỏi Liên bang, Liên bang Xô Viết tan rã. 

Đó là Liên bang Nga và các nước cộng hoà U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ca-dắc- 
xtan, Môn-đô-va, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Tuốc-mê-ni-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan 
và Tát-gi-ki-xtan. 

+ Ngày 25-12-1991, Tổng thống Goóc-ba-chốp từ chức, chấm dứt chế độ 
xã hội chù nghĩa ở Liên Xô. 

II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các mrớc Đông Âu 

- Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, các nước Đông Âu lâm vào khủng 
hoảng toàn diện, với mức độ gay gắt; bắt đầu từ Ba Lan rồi lan sang các nước 
Đông Âu. 

- Những nhà lãnh đạo đất nước quan liêu, bảo thủ, tham nhùng. 

- Bị các nước đế quốc bên ngoài kích động, quần chúng biếu tình, đòi thi hành 
cải cách kinh tế chính trị, thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị, tồng tuyển cử tự 
dổ. Đảng và nhà nước các nước Đông Âu phải chấp nhặn những yêu cầu trên. Kết 
quả: Các thế lực chổng CNXH thắng cử lên nắm chính quyền. Cuối năm 1989 chế 
độ XHCN bị sụp đồ hầu hét ở Đông Âu. 


B. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu L Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 
của thể kỉ XX? 

a. Đất nước lâm vào tình trạng "trì trệ" khùng hoảng 

b. Đất nước đã phát triền nhưng chưa bằng Tây Âu vả Mĩ 

c. Phải cải tồ đề sớm áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của 
thể giới. 

d. Tất cả các lí do trên 

Câu 2. Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tồ" của Liên Xô ỉà gì? 

a. Cải tồ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế. 

b. Cải tồ hệ thống chính trị. 

c. Cải tổ xă hội. 

d. Cài tổ kinh té và xă hội. 

Câu 3. Nguyên nhân CƯ bản nào làm cho chủ nghĩa xă hội ở Liên Xô và Đông 
Âu sụp đổ? 

a. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá. 

b. Chậm sửa chừa những sai lầm. 

c. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhặn thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay 
đồi ché độ. 

d. Xây dựng mô hỉnh chủ nghĩa xà hội không phù hợp. 
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Câu 4. Quoc hội Cộng hòa Dân chu Dừc quyết (tịnh gia nhập Cộng hòa Liên 
hang Đức vảo năm nào? 

a; 1989. b. 191)0. 

c. 1991. c! Ị992 

Câu 5. Sự sụp dồ của Liên Xô vù Dông ỉu hi: 

a. Sự sụp đô cùa chế độ XHCN 

b. Sự sụp đồ cùa mô hình XIỈC N chưa khoa học. 

c. Sự sụp dồ của một đường lối sai lầm. 

d. Sự sụp dô của tu tường chù quan, nong VỘI. 

Câu ổ. Cô/ỉg cuộc xây dựng XH C/Y cua các nước Dỏng Âu đã mắc phải một so 
thiếu sót và sai /ầm /à: 

a. Uu tiên phát triền công nghiệp nặng. 

b. Tập thê hỏa nông nghiệp. 

c. Thực hiện ché độ bao cấp về kinh lố. 

d. Rập khuôn, cứng nhắc mỏ hình xây dựng XỈICN ơ Liên Xô trong khi hoàn 
cành và diều kiện đất nước minh khác hiệt. 

Câu 7. Hội dồng Tương trợ Kinh té (SEV) giai thể vào năm nào? 
a. 1989 b 1990 

c. 1991 d. 1992 

Câu 8. Tâ chức Hiệp ước Phòng thù Vac-sa- va giai thế nãm nào? 
a. 1989 b 1990 

c. 1991 d. 1992 

Câu 9. Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) hị giai thế do nguyên nhân nào? 

a. Do "khép kín" cửa trong hoạt dộng. 

b. Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây ẢII. 

c. Do sự lạc hậu về phương thức sàn xuất. 

d. Do sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội 0 Liên xỏ và Dông Âu. 

Câu 10. Hãy noi cảc niên đại ớ cột A cho phù turp với sự kiện ở cột B 


A - 

B 

1.1949 

a. Mội dỏng ỉ ương trợ Kinh tế giải thể. 

2.1957 

b. Công cuộc cài tó ỏ Liên Xỏ bát đầu. 

3. 1991 

c. Liên Xô phỏng thành công vệ tinh nhân tạo. 

4. 1985 

d. Licn Xô chê tạo thành công bom nguyên tử. 

5. 1955 

e. Thành lập tỏ chức Hiệp ước Phòng thù Vac-sa-va 
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CHƯƠNG II 

CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH 
TỪ NẢM 1945 ĐÉN NAY 

BÀU 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG 
DÂN TỘC VÀ Sự TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA 

A. KIÉN THỨC Cơ BẢN 

I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX 

- Cuộc đấu tranh giải phóng cùa các dân tộc nhằm đập tan hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc, nhấn mạnh nơi .khởi đầu là Đông Nam Á, trong đổ tiêu biểu 
là các nước In-đô-nê-xia, Việt Nam, Lào thành lập chính quyền cách mạng, tuyên 
bố độc lập trong năm 1945. 

- Phong trào đã lan rộng sang Nam Á và Bắc Phi, nhiều nước đã giành được 
độc lập. 

- Năm 1960 được gọi là “ Năm Châu Phi”: 17 nước tuyên bố độc lập, sau đó 
nhiều nước được trao trà độc lập. 

- Ở Mĩ La-tinh, ngày 1-1-1959, cách mạng Cu Ba thành công, ché độ độc tài, 
thân Mĩ bị lật đổ. 

- Tởi giữa nhữn^ năm 60, hệ thống thuộc địa cùa chủ nghĩa đế quốc thực dân 
về cơ bản đã bị sụp đo. Lủc này, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc chỉ còn 
tồn tại ở các nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và ở miền Nam Châu Phi. 

II. Giai đoạn từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế Id XX 

Tiêu biểu là phong trào đấu tranh giành độc lập cùa nhân dân Ảng-gô-la, Mô- 
dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao đấu tranh nhẳm lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha. 

III. Gỉai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 cua thế kỉ XX 

- Nội dung chủ yếu của giai đoạn này là đấu tranh nhằm xóa bồ chế độ phân biệt 
chủng tộc ( hay còn gọi là chế độ A-pác-thai). Cộng hoà Nam Phi, Dim-ba-bu-ê và 
Na-mi-bi-a lè những nơ! mà chế độ phân biệt chủng tộc đã từng tồn tại, nhân dân cảc 
nước Nam Phi đâ đứng lên đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc. 

- Sau nhiều năm đấu tranh bcn bỉ và gian khổ, người da đen đã giành được 
thắng lợi thông qua các cuộc bầu cử với việc thành lập chính quyền của người da 
đen. Đó là một thăng lợi có ý nghĩa lịch sử. 

- Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đố hoàn toàn. 

B. CÂU HÒI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Quả trình tan rẵ của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thừi gian nào? 

a. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX. 

b. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. 

c. Từ gỉừa những năm 70 đến giữa những năm 90 cùa thế kỉ XX. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng 
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Câu 2. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thử hai kết thúc phong trào giải phỏng 
dân tộc đă nổ ra mạnh mẽ nltẩt ớ cức nước nào? 

a. ỉn-dô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. 

b. Việt Nam. Mi-an-ma, Lào. 

c. In-đô-nẻ-xi-a, Xin-ga-po. Thái Lan. 

d. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a. 

Câu 3. Hãy nôi các niên dại ở cột A phù hợp vói sự kiện ớ cột R. 



A 

B 

L 

7/8/1945 

a Lào tuyên bố độc lập 

2 

2. 2/9/ỉ 945 

b. In-đô-nề-xi-a tuyên bố độc lập 

3. 

3. 12/10/1945 

c. Việt Nam tuyên bố độc lặp 

4. 

4. 1950 

............ ... 

d. Ái Cập tuyên bố độc lập 

5. 

5. 1962 

đ. Án Độ tuyên bố dộc lập 

6 

6. 1952 

e. An-giê-ri tuyên bo độc lập 

1 

J 

7. 1/1/1959 

g. Irấc tuyên bổ độc lập 

o 

8 :_ 

8. 1958 

h. Cu Ba tuyên bố độc lập. 


Câu 4. Năm 1960 đă đi vào lịch sử với tên gọi lò "Nàm châu Phi ”, vì sao? 

a. Có nhiều nước ớ châu Phi được trao trả độc lặp. 

b. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, 
mạnh nhảt. 

c. Có 1 7 nước ở châu Phi tuyên bo độc lập. 

d. Châu Phi là "Lục địa mới trồi dậy". 

Câu 5. Phong trào đáu tranh giành độc lập của Ăng-gồ-la , Mồ-dầm-bich , Ghi-nê 
Bit-xao nhằm đảnh đố ách thống trị của: 

a. Phát xít Nhật. b. Phát xít K-ta-li-a. 

c. Thực dân Tây Ban Nha. d. Thực dân Bồ Đào Nha. 

Câu 6. Từ cuối nhưng năm 70 cua thế kì XX , chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại 
dưới hình thức nào? 

a. Chủ nghĩa thực dân kiểu cù. b. Chủ nghĩa thực dân kiều mới. 

c. Chế độ phân biệt chủng tộc. d. Chế độ thực dân. 

Câu 7. Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu nào? 
a. Châu Phi. b. Mĩ La-tinh, 

c. Đồng Nam Á. d. Cả 3 ý trên. 

Câu 8. Cuộc dấu tranh chồng chế độ phân hiệt chủng tộc thắng lợi vảo thời gian 
nào? 


a. Gỉừa những năm 60. 
c. Giừa nhưng năm 80. 


b. Giữa những năm 70. 
d. Giữa những năm 90. 
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BÀI 4 

CÁC NƯỚC CHÂU Á 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. Tình hinh chung 

- Chẳu Á là lục địa rộng lớn, đông dân nhất thế giới, có nhiều nguồn tài 
nguyên phong phú, có nhiều tôn giáo, dân tộc khác nhau. 

- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Châu Á đều bị các nước tư bàn 
phương Tây nô dịch, bóc lột. 

- Sau Chiến tranh thế giới, thứ hai, phần lớn các nước Châu Á đã giành được 
độc lập. 

- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước đã đạt được sự tăng trường nhanh 
chóng về kinh tê. (vị trí và những thành tựu phát triểr của Ân Độ ). 

- Tuy nhiên, suốt nửa thế kỉ XX, tình hình Châu Á không ồn định vì những 
cuộc Chiến tranh xâm lược cùa các nước đế quốc, hoặc những cuộc xung đột tranh 
chấp biên giới, lănh thổ. 

II. Trung Quốc 

1. Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

- Sau tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Ọuốc đã diễn ra 
cuộc nội chiến kéo dài tới 3 năm (1946-1949) giữa Ọuốc dân đảng (Tưởng Giới 
Thạch) và Đảng cộng sản Trung Quốc. 

- Cuối cùng Đảng Cộng sàn Trung Quốc đã thắng lợi. Ngày 1-10-1949, nước 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính thức thành lập. 

- Ý nghĩa của tháng lợi: 

+ Két thúc hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, phong kiến, đưa Trung Quốc 
bước vào kỉ nguyên độc lập. 

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được nối liền từ châu Au sang châu Á. 

2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959) 

- Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế (1949-1959). 

- Hoàn thành ké hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953-1957). 

- Sau 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959), nền kinh té, vãn hoá, 
giáo dục Trung Quốc đạt được nhừng thành tựu quan trọng. 

- về đối ngoại: Thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hoà bình 
và thúc đầy phong trào cách mạng thế giới. 

3. Đất nước trong thời kì biến động: (1959-1978) 

- Năm 1959, Trung Quốc thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”: Đường lối 
chung, Đại nhảy vọt, Công xá nhân dân. 

+ Đường lối chung: Là “Dốc hết sức lực vươn lên xây dựng CNXH nhiều, 
nhanh, tốt, rẻ” (Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Trung Quốc -1958 ). 

+ Đại nhảy vọt: Phong trào “toàn dân làm gang thép”, để trong thời gian 15 
năm, Trung Quốc sẽ vượt Anh về sản lượng thép và những sàn phẩm công nghiệp 
khác (như Chù tịch Mao Trạch Đông tuyên bố vào cuối năm 1957). 
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+- Công xã nhân dân: Một hình thức tố chức liên hiệp nhiều hợp tác xà 
nông nghiệp cấp cao ờ nông thôn Trung Quốc giai đoạn này. về phương diện kinh 
tế, công xà nhân dân là một đơn vị sở hừu, thong nhất quản lí sàn xuất, điều hành 
lao động, phân phối sản phẩm. Nen kinh tế lâm vào tình trạng hồn loạn, đời sống 
nhân dân diêu dửng. 

- Trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra nhừng bắt đồng về 
đường lôi, tranh châp vê quyên lực. Đỉnh cao của tranh giành quyên lực là cuộc 
* k Đại cách mạng văn hoá vô sản”. Điều này đã gây ra thảm hoạ nghiêm trọng cho 
đất nước và người dân Trung Quốc. 

4. Công cuộc cải cách-mỏ‘ cửa (từ năm 1978 đến nay ) 

- Tháng 12-1987, Trung ương Đàng Cộng sàn Trung Quốc đã đề ra đường lối 
đoi mới dất nước. 

- Đường lôi đỏi mới: Chủ trương xây dựng chù nghĩa mang màu sắc Trung 
Quốc, lấy phát triền kinh tế làm trung tâm thực hiện cải cách và mờ cửa nham mục 
tiêu hiện dại hoá đất nước, dể Trung Quốc trờ thành quốc gia giàu mạnh, văn minh. 

- về đối ngoại: Mờ rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, 
góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. 

B. BÀI TÁP TRÁC NGHIỆM 

Câu Ị. Biến đối lớn nhắt cùa các nước châu Ả sau Chiến tranh thế giới thử hai 
là gì? 

a. Các nước châu Á đà giành độc lặp. 

b. Các nước châu Á đâ gia nhập ASEAN. 

c. Các nước châu Á đà trờ thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới. 

d. Tất cả các câu trên. 

Câu 2. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tỉnh chất gì? 

a. Một cuộc cách mạng tư sàn do giai cấp vô sản lãnh đạo. 

b. Một cuộc cách mạng vô sàn do giai cấp vô sản lãnh đạo. 

c. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

d. Một cuộc nội chiến. 

Câu 3. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đảnh dấu Trung 
Quốc đã: 

a. Hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chù nhân dân. 

b. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

c. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

d. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 4 . Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 1950), Trung 
Quốc đã thi hành chinh sách đoi ngoại gì? 

a. Chống Liên Xô vả các nước xã hội chủ nghĩa. 

b. Chống Mì vá các nước tư bản chù nghĩa. 

c. Thi hành một chính sách đtối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa binh và thúc 
đẩy phong trào cách mạng thế giớli. 

d. Quan hệ thản thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác. 
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Câu 5. Chù trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây nền 
tình trạng khủng hoảng và trì trệ cứa xđ hội Trung Quốc? 

a. Xây dựng "Công xã nhân dân". 

b. Thực hiện đường lối "Đại nhảy vọt". 

c. Thực hiện cuộc "Đại cách mạng hóa vô sản". 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 6. Thực chất cùa "Đại cách mạng văn hóa vô sản " (1966 - 1968) là gì? 

a. Đề sửa chữa sai lầm. 

b. Để xảy dựng tư tưởng XHCN. 

c. Đế tranh chấp quyền lực. 

d. Đế xây đựng và củng cố bộ máy nhà nước. 

Câu 7. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xâ hội mang 
màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì? 

a. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 

b. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

c. Lấy phát triển kinh té, chính trị làm trọng tâm. 

d. Lấy phát triền văn hóa làm trọng tâm. 

Câu 8 . Từ sau 1987 , đường loi của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với 
trước? , 

a. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. 

b. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân. 

c. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

d. Thực hiện cải cách mờ cửa. 

Câu 9. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tể Trung Quổc đă: 

a. Ồn định và phát triển mạnh. 

b. Phát triền nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

c. Không ồn định và bị chững lại. 

d. Bị cạnh tranh gay gắt. 

Câu 10. Hây nổi cảc sự kiện ở cột B chò phù hợp với niên đợi ởcộtA. 



B 

1. 1/10/1949 

a. Bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Trung Quốc. 

2. 1979-1998 

b. Đại Cách mạng văn hóa vô sản. 

3. 12-1978 

c. Nội chiến lằn thứ 4 ở Trung Quốc. 

4. 1946-1949 

d. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 

5. 1953-1957 

e. Thời kỳ cải cách mở cửa ở Trung Quốc. 

6. 5/1966 

g. TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đồi mới. 


* 
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BÀ ỉ 5 

CÁC m óc !ÌỎN(. NAM Ả 

A. KIÉN THÚC Cơ BẢN 

I. Tình hình Dông Nam A triróc và rau nám 1945 

- Trước ( hiên tranh thê giới tim hai. hầu hét các nước Đông Nam A là thuộc 
địa của các đe quỏc thực dàn phuong l áy. 

- Tháng 8-ỉ 945 khi phát xít Nhật đàu hàng đỏng minh, các nước Đông Narr. A 
đã nôi dậy chòng ách thòng tri thực dân. giành chinh quyên. 

- Ngay sau đỏ, các 1ÌUCX vk tịtiòc phương Tây lạ I tiến hành xâm lược trở lại 
Dông Nam Á. Nhân dân Dỏng Nam A dà dửng lên đấu tranh cực ki gian khố, đến 
nhưng năm 40 mới giành ! ại được độc lập 

- Đỏng Nam Á thòi ki "('hiên tranh lạnh" (từ giữa nhừrtg năm 50 của thế kỳ 
XX). Nét noi bặt cùa Dỏng Nam A thòi hì chiến tranh lạnh là: Mĩ đà can thiệp vào 
Đỏng Nam Ả lập nên khói quán sụ Dung Nam Á (SEATO)/để đẩỵ lủi cách mạng ở 
Dông Nam A (trong dỏ Thái I an và Phi-líp-pin cỏ tham gia vào tỏ chức này ). Tình 
hình Dông Nam Á trỏ nôn đổi dầu câng thăng khi Mĩ tiên hành xâm lược Việt Nam 
và mờ rộng chiến tranh sang Lào Nà (am-pu-chia. 

II. Sự ra đòi của tố chức ASLAN 

* Sự ra dời cua ASEAN: 

- Hiệp hội các nước Dông Nam A (ASLAN) được thành lập tháng 8-1967 tại 
Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia cua 5 nước: ỉn-đô-nẽ-xi-a, Ma-lai-x : -a, 
Phi-llp-pin, Xin-ga-po và ỉ hái Lan. 

* Mục tiêu cua ASEAN: Xay dựng những môi quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp 
tác giữa các nước trong kltuc vực, lao nên một cộng đông Đông Nam Á hùng mạnh, 
À SE AN là một tổ chúc liên minh chính trị-kinh tế cùa khu vực Đông Nam A. 

* Mỏi quan hệ giữa 3 nước Dóng Dương với ASEAN: 

- Khi cuộc kháng chiên chỏng Mĩ CƯU tnrớc của ỉ.ìliân dân Việt Nam, Lào, 
Cam-pu-chia kết thúc với thẳng lợi vào trâm 1975, các quan hệ ngoại giao giữa 3 
nước Đông Dương và Ạ SE AN đâ dược thièt lập 

- Năm 1979 do van đề Cam-pu-chia. nên quan hẹ giữa 3 nước Đông Dương 
với các nước ASEAN trò nên căng thăng và “đỗi đẩu”. 

III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành ‘‘ASEAN 10” 

- Tình hình khu vực Đông Nam A sau “chiến tranh lạnh” - Mối quan hệ giữa 
các nước ASEAN với 3 nước Dông Dương dã chuyển từ “đối đầu” sang “đôi thoại”. 

- Những điều kiện cho sự mớ rộng cúc thành viên của tổ chức ASEAN và sự gia 
nhập vào tồ chức này của hảng loạt các nước trong khu vực từ năm 1984 cho đến nay. 

+ Năm 1984, Bru-nây trơ thành thảnh viên thử sáu của tố chức ASEAN. 

+ Từ đầu những năm 90 cua thế ky XX, sau “Chiến tranh lạnh” và vấn đê 
Cam-pu-chia đà đưọc giài quyẽi. tỏ chức ASEAN ớẫ két nạp thêm các thành viên. 
Việt Nam gia nhập ASEAN \ào' tháng 7-1995. tiếp đó két nạp Lào, Mi-an-ma vào 
tháng 7-1997 và Cam-pu-chia tháng 4-1999. 

- ASEAN đã chuyền trọng tám hoạt đdmg SiUUt hợD iãcXuill.íỹXniặỉĩlt. I&p 
AFTA) và xây dựng diềii dàn khu vực (ARFì 



B. CẰƯ HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1. Vì sao Việt Nam , Lào, Cam-pu-chỉa, Ma-ỉai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi- 
a, Mi-an-ma không tham gia "Tổ chức Hiệp ước phòng thù tập thể Đông Nam 
Ắ"(SEANTO) ra đời ngày 8/9/1954? 

a. Vì SEANTO là cỏng cụ xâm lược do Mĩ lập ra. 

b. Vì SEANTO chống lại phonạ trào giải phóng dân tộc. 

c. Vì một số nước Đông Nam Á (như Cam-pu-chia, ỉn-đô-nê-xi-a,...) có chính 
sách đối ngoại hòa bình trung lập. 

d. Vì tất cả lí do nói trên. 

Cầu 2. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Ả sau 
Chiến tranh thể giới thử hai ià gì? 

a. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập. 

b. Nhiều nước có tốc độ phát triền khá nhanh. 

c. Sự ra đời của khối ASEAN. 

d. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác VỚI các nước Đông Á và EU. 

Cãu 3. Ngày 8/8/1967 , Hiệp hội các nước Đông Nam Ả (ASEAN) thành lập với 
sự tham gia của 5 nước nào?. 

a. In-đô-nê-xi-a, Ma-ỉai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan 

b. In-đô-nê-xl-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po 

c. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a 

d. ỉn-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a 

Câu 4. Hây nối các sự kiện ở cột B với cúc niên đại phù hợp ở cột A 


A 

B 

1. 8/8/1967 

a. Kháng chiến chống Mĩ cùa Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia thang lợi. 

2. 2/1976 

3. 12/1978 

b. Quân tỉnh ngụyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia. 

c. Hiệp ước các nước Đông Nam Á-(ASEAN) thành lập. 

4. 1975 

d. Hiệp ước thành lập và hợp tác của các nước ASEAN. 

5. 10/1991 

e. Hiệp định hòa bình về Cam-pu-chia. 


Câu 5. ASEAN tà một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên tĩnh vực nào? 

a. Kinh tế - chính trị b. Quân sự - chính trị 

c. Kinh tế - quân sự d. Kinh té 

Câu 6. Tìr 1979 đến cuối những năm 80 của thế ki XX quan hệ giừạ Việt Nam 
với ASEAN tà gì? 

a. Quan hệ hợp tác song phương. 

b. Quan hệ đối thoại. 

c. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh té. 

d. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia. 

Câu 7. Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoáng thời gian nào? 
a. Tháng 7/1994 b. Tháng 7/ ỉ 995 

c. Tháng 4/1994 d. Tháng 8/1995 

Câu 8 . Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào? 
a. Năm 2000 b. Năm 2001 c. Năm 2002 d. Năm 2003 
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Câu 9. Từ nhưng năm 90 của thế ki XX đèn nay , ASEAS dã chuyên trọng tâm 
hoạt động sang lĩnh vực nào? 

a. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch. b I lợp tác trớn lĩnh vực kinh tê. 

c. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự. d ! lợp tác trên lĩnh vực giáo dục. 

Câu 10. Năm 1992 , ASEAN quyết định hiến Đông Nam A thành: 

a. Một khu vực phồn thịnh. b Một khu vưc ồn định và phát triền, 

c. Một khu vực mậu dịch tự do. d. Một khu vưc hòa bình. 


BÀ ỉ 6 

CÁC NƯỚC CHÂU PHỈ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. Tình hình chung 

- Trước Chiên tranh thẻ giới thứ hai. các nước châu Phi đều là thuộc địa của tư 
bản phương Tây. 

- Sau Chiến tranh, phong trao đấu tranh chổng chu nghĩa thực dân, đòi độc lập 
diễn ra sôi Rỏi. 

4 Khởi dầu là phong trào dấu tranh cùa nhàn dân 0 Bấc Phi. Cuộc binh 
biến ở Ai Cập (7-1952 ), cuộc dấu tranh vù trang kéo dài 8 năm của nhân dân An- 
giê-ri (1954-1962 ). 

4 l iếp theo là phong trào dấu tranh giành độc lặp của nhân dân ờ khắp 
châu Phi chổng lại sự thông trị cua các nước dê quỏc. 

- Năm 1960 “Năm châu Phi" với 17 mrức tuyên bô dộc lập, năm 1975 hệ 
thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rà, ra đòi các quốc gia dộc lặp Ảng-gô-ia, Mô- 
dăm-bích... và việc thù tiêu ché dộ phân biệt cluìng tộc c A-pác-thai) ở cộng hoà 
Nam Phi ( 1993 ). 

- Công cuộc xây dựng đất jurớc: Sau khi giành được độc lập, các nước châu 
Phi bất tay vào công cuộc xây dựng đất nước, nlìtmg chưa thay đồi được tình trạng 
đói nghèo lạc hặu. 

- Từ cuối những năm 80, tình hình châu Phi ngây càng khó khăn và không ổn 
dịnh như: Xung đột, nội chiến, (lổ! nghen, nọ nấn va bệnh tật... có nhiều nguyên 
nhân đưa tới tình trạng đó, nhưng chia rè và xung dột. nội chiến đã và dang làm 
cho các nước châu Phi ngày càng khỏ khản, lâm vào những thảm hoạ đau thương 
(Sự tàn phá của chiến tranh, sản xuất dinh đốn, dịch bệnh, chết chóc, những chi phí 
lớn cho mua sắm vũ khí và nhu cầu quân sự...). 

- Đã hình thành tồ chức khu vực là rổ clúrc íliốnịL nhất châu Phi, nay gọi là 
Liên minh châu Phi. 

II. Cộng Sioà Nam Phi 

- Trước Chiến tranh thê giới thứ hai, Liên hang Nam Phi năm trong khối Liên 
hiệp Anh. Năm 1961, trước áp lực dấu tranh cưa nhân dân, Liên bang Nam Phi rút 
khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên bố lả nước Cộng hoà Nam Phi. 

- Thực dân da tráng dă thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (gọi là chủ 
nghĩa A-pác-thai) trong hom 3 thế ki ờ Nam Phi. 
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- Dưới sự lãnh đạo của tồ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người dân da 
đen đâ bền bỉ đấu tranh đòi thủ tiêu chê độ phân biệt chủng tộc, Cộng dồng c^uốc tế 
đã ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân da đen. Tháng 12-1993 chính quyền của 
người da trắng tuyên bố bãi bỏ chế độ A-pác-thai, trà tự do cho lãnh tụ ANC Man- 
đè-la sau 27 nầm bị cầm tù. Tồ chức ANC và Đảng Cộng sàn Nam Phi được thừa 
nhặn là tổ chức hợp pháp. 

- Tháng 4-1994, sau cuộc bầu cừ đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi, Nen-Xơn 
Man-đê-la đã trở thành Tồng thống người da đen đầu tiên ở đây. 

- Chính quyền mới ở Nam Phi đã đưa ra Chiến lược kinh tế vĩ mô dề phát triền 
sàn xuất, giải quyết việc làm, cải thiện mức sống của người da đen. 

B. BÀI TẬP TRÁC NGHỈỆM 

Câu 1. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở 
châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng nào? 

a. Bắc Phi. b. Nam Phi. 

c. Đông Phi. d. Tây Phi. 

Câu 2 . Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì sao? 

a. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lặp. 

b. Cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập. 

c. Chủ nghĩa thực dân sụp đồ ở châu Phi. 

d. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã. 

Câu 3. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến 
phong trào giải phóng dân tộc của cảc nước nào ở châu Phi? 

a. Ai Cập. b. Tuy-ni-di. c. Ãng-gô-la. d. An-giê-ri, 

Câu 4. Sự kiện nào đảnh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cừ 
cùng hệ thong thuộc địa của nó ở châu Phi? 

a. 1960: "Năm châu Phi”. 

b. 1962: An-giê-ri được công nhân độc lập. 

c. 1994: Nen-xơn Man-đê-la trở thành tồng thống da đen đầu tiên. 

d. 11/1975: Nước Cộng hòa nhân dân Angôỉa ra đời. 

Cầu 5. Từ cuối những năm 80 cứa thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn 
cồn gặp nhiều khó khăn do đâu? 

a. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sốc tộc. 

b. Sự bùng nồ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất. 

c. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới. 

d. Cả ba lí do trên. 

Câu 6. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cảch mạng giải phỏng dân tộc cùa người dân ú 
đen ở Nam Phi tà ai? 

a.Chủ nghĩa thực dân cũ. b. Chủ nghĩa thực dân mới. 

c. Chủ nghĩa A-pác-thai. d. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Câu 7. Tội ác tởn nhất của chủ nghĩa A-pảc-thai ở chầu Phi là gì? 

a. Bóc lột tàn bạo người da đen. 

b. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi. 
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c. Tước quyền tự do của người da (ten. 

d. Phân biệt chủng tộc và kì thị chùng tộc đối với người da đen. 

Câu 8 . Nen-xơn Man-đê-la trơ thành tỏng thống Nam Phi đảnh dấu sự kiện lịch 
sử gì? 

a. Sự sụp đô hoàn toàn của chu nghía thực dân trên toàn thế giới. 

b. Đánh dấu sự bình đẳng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới. 

c. Sự chấm dửt chủ nghĩa phân biệt chung tộc ỏ chiu Phi kéo dài ba thế ki. 

d. Sự thẳng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ờ châu Phi. 

Câu 9. Chiến lược ” kinh tế vĩ mô" (6/1996) ở Nam Phì ra đòi với tên gọi là gì? 

a. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen. 

b. Vi sự ổn định và phát triển cùa kinh tế đất nước. 

c. Hội nhập, cùng phái triền. 

d. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại. 

Câu 10 . Vì sao sau Chiến tranh thế giới thử hai\ phang trào giải phỏng dân tộc 
châu Phi được mệnỉ[*danh là "Đại lục mới trỗi dậy "? 

a. Châu Phi thương xuyên bị động đắt. 

b. Chảu Phi đánh thắng 17 kẻ thù đế quốc. 

c. Châu Phi, phong trao giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. 

d. Lí do nào cũng đúng. 


BÀỈ 7 

CÁC NƯỚC Mĩ LA-TINH 



A. KIẾN THỬC Cơ BẢN 
1. Những nét chung 

- Mĩ La-tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê-hi-cô (ở Bẳc Mĩ ) toàn bộ 
Trung và Nam Mĩ. 

- Là vùng đất mới được phát hiện từ cuối thế ki XV, rất giàu về nông sản và 
khoáng sản. 

- Thành phần dân cư ở Mĩ La-tinh rât đa dạng, bao gồm người di cư từ châu 
Âu tới thổ dân da đỏ, những người từng lầ né lẹ được đưâ đến từ châu Phi. 

- Đa sô nhân dân MT La-tinh nói tiếng Tây Ban Nha. trừ Bra-xin nói tiéng Bồ 
Đào Nha. Chịu ảnh hường vàn hoá Tây Ban Nha và nhiều nước châu Âu khác, 
cùng với sự hoà nhập các nền văn hoá châu Phi và thổ dân da đò. Tôn giáo ở Mĩ 
La-tinh chủ yêu là Thiên chúa giáo. 

- Đầu thể ki XIX, nhần dân các nước Mỉ La-tinh dã đứng lên đắu tranh chống 
lại ách thống trị của Tây Ban Nha và giành được độc lặp. 

- Trước Chiên tranh thê giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh lại trờ thành thuộc 
địa kiểu mới hoặc phụ thuộc vàơ Mí 

- Sau Chiên tranh the giới thứ hai. phong trào giai phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh 
phát triên mạnh mẽ (được gọi là ‘Đại lục núi lừa" Mơ đâu băng cuộc cách mạng 
Cu Ba 1959. 

- Nhân dân các nước Mĩ La-tinh đã khởi nghĩa vũ trang !ật đồ chính quyền độc 
tài phàn dộng thân Mĩ, thành lập chính phù dân tộc-dản chù. 
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- Từ những nước thuộc địa và tình trạng chậm phát triền đi lên, các nước Mĩ 
La-tinh đã thử nghiệm tất cảc các mô hình kinh tế như chiến lược thay thể nhập 
khẩu, chiến lược “Tự do đổi mới” với nội dung công nghiệp hoá hướng vào xuất 
khâu, giảm vai trò nhà nước, tăng vai trò tư nhân, hoặc mô hình xây dựng đắt nước 
theo chủ nghĩa xã hội như Cu Ba. Một số nước đã đạt trình độ phát trien khá cao 
như Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na, Bra-xin. , 

- Trong công cuộc xây dựng đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được một 
số thành tựu về kinh té, xă hội. Nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình 
hình kinh tế, chính trị ờ nhiều nước Mĩ La-tinh lật gặpkhó khăn, căng thảnệ, do Mĩ 
tăng cường chống &! phong trào Cách mạng ở Grê*na-đa, Pa-na-ma uy lìiep và đe 
doạ cách mạng Ni-ca-ra-goa, tìm mọi cách phá hoại chế độ XHCN ở Cu Ba. 

II. Cu Ba - Hòn đảo anh hùng 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đà thiết lập ở Cu Ba chế độ độc tài quân 
sự do Ba-tỉ-xta đứng đầu, làm tay sai cho Mĩ. 

- Ngày 26-7-1953, 153 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của luật sư trẻ 
tuồi Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa. Cuộc tấn công không 
giành được‘thẳng lợi (Phi-đen Ca-xtơ-rô bị bát giam và sau đó bị trục xuất sang 
Mê-hi-cô ), nhưng mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang để giài phóng đắt nước. 

- Ngày 25-ỉ 1-1956, Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ yêu nước từ Mê-hi-cô 
trở về xày dựng căn cứ cách mạng ở vùng rừng núi phía Tây của Cu Ba. 

- Dưới svr ủng hộ, giúp đờ của nhân dân, lực lượng cách mạng đã lớn mạnh và 
phong trào đấu tranh lan v rộng ra cả nước. Ngậy 1-1-1959, chế độ độc tài Ba-ti : xta 
bị lật đồ, cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi hoàn toàn. 

- Chính phù cách mạng Cu Ba do Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng đầu đã tiến hành cải 
cách dân chỏ. * 

- Tháng 4-1961, quân nhân Cu Ba đầ đánh thắng đội quân đánh thuê của MT 
đổ bộ vào bãi biền Hi-rôn, Chính phủ Cu Ba tuyên bố: Cu'Ba tiến lên chủ nghĩa xă 
hội. Năm 1965, Đảng Cộng sản Cu Ba ra đời. 

- Trong cuộc đấu tranh chổng ché độ độc tài, giành chính quyền về tay nhân 
dân cùng như xây dựng đất nước (nhắt là sau khi Liên Xô tan rã), nhân dân Cu Ba 
đã gặp. vô vàn khó khăn, kề cả những thất bại ban đầu. Với khí phách hiên ngang 
của một dân tộc anh hùng, nhân dân Cu Ba dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Phi-đen 
Ca-xtơ-rỗ đâ vượt qua mọi khó khăn, vững bước tiến lên. 

- Sau hơn 40 năm xây dựng chù nghĩa xã hội, mặc dù bị MT bao vây, cấm vận, 
nhân dân Cu Ba vẫn giành được nhiều thắng lợi to lởn: Kinh tế phát triển, trình độ 
văn hoá, giáo dục, y tế... được nâng cao. 

B. CÂU HÒI TRẮC NGHIỆM 

Câu L Trước Chiến tranh thể giới thứ hai , cảc nước Mĩ La-tinh ở trong tình 
trạng như thế nào? 

a. Thuộc địa cua Anh, Pháp. „ 

b. Thuộc dịa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. 

c. Những nước hoàn toàn độc lập. • 

d. Những nước cộng hòa, những nước trên thực tế là thuộc dịa kiểu mới của Mĩ. 
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Câu2. Từ những thập niên dầu cua thế ki XX nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát 
khỏi sự tự thuộc cùa Tây Ran iXlia nhưng tại rơi vào vòng Ịệ thuộc của nước nào? 

a. Thực dân Anh. b. ỉ)é quốc Mi c Thực (lân Pháp. d. Đế quốc Nhật. 
Câu 3. Phong trào giái phóng dân tộc ớ Mĩ La-tinh sau ('hiến tranh thế giới thứ 
hai dược mệnh danh tà gì? 

a. "Dại lục mới trồi dậy". 

b. "Dại lục bùng cháy". 

c. Dại lục có phong trào giai phóng dân tộc phát triên nhât. 

d. "Đại lục bùng cháy" và "Dại lục mới trôi dậy". 

Câu 4. Ké thi) chủ yếu cùa nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai? 

a. Chế độ phân biệt chung tộc. 

b. Chủ nghĩa thực dân cù. 

c. Che độ tay sai phản động cùa chù nghía thực dân mới. 

d. Giai cắp địa chủ phong kiên. 

Câu 5., Cuộc đấu tranh giành dộc lặp dân tộc ớ Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế 
giới thú hai đòi hói giải quyết nhiệm vụ chính ỉà gì? 
a. Dân tộc. b. Dân chú. 

c. Dân tộc - dân chù. d. Chống phân biệt chủng tộc. 

Câu 6. Từ nhừng năm 60 đến những năm 80 aia thế kỉ XX, phong trào đấu 
tranh của nhăn dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào? 

a. Bài công cúa công nhân. b. Đấu tranh chính trị. 

c. Đấu tranh vũ trang. d. Sự nôi “dậy của người dân. 

Câu 7. Từ sau Chiến tranh thế giới thú hai đến nay , phong trào giải phóng dân 
tộc ở Mĩ La-tinh cỏ thể chia ra các giai đoạn nào sau đây? 

a. 1945 - 1954, 1954 - 1975, 1975 đén nay. 

b. 1945 - 1959, 1959- 1975, 1975 đến nay. 

c. 1945 - i 954, 1954 - 1959, 1959 -1980, 1980 đến nay. 

d. 1945 - 1959, 1959 đến cuối những năm 80, cuối nhừng năm 80 đến nay. 

Câu 8. Sự kiện tịch sừ nào mớ đầu cho cách mọng Cu Ba? 

a. Cuộc đồ bộ của tàu "Gran-ma" lên đât Cu Ba (1956). 

b. Cuộc tấn công vào trại linh Môn-ca-đa (26/7/1953). 

c. Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công (1958). 

d. Nghĩa quân Cu Ba chiêm lĩnh thù đô La Ha-ba-na (1/1/1959). 

Câu 9. Phi-đen Cax-tơ-rỏ tuyên hố: Cu Ba tiến tên chứ nghĩa xã hội trong hoàn 
cảnh nào? 

a. Đất nước đã lật đồ ché độ độc tài Ba-ti-xta. 

b. Trọng giở phút quyết liệt của cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê 
của Mĩ tại bãi biẽn Hi-rôn. 

c. Mĩ bao vây cấm vận. 

d. Mắt nguồn việc trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã. 

Câu 10. Nước được mệnh danh là "Lả cờ đầu trong phong trào giải phỏng dân 
tộc Mĩ La-tinh " 

. a. Ac-hen-ti-na. b.Bra-xin. 

c. Cu Ba. d. Mê-hi-cô. 
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CHƯƠNG III 

Mĩ, NHẬT BẢN, TÂY Âu TỪ NĂM 1945 ĐÉN NAY 

BÀI 8 

NƯỚC Mĩ 

A. KIẾN TIIỬC Cơ BẢN j 

I. Tình hình kỉnh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai Ị 

* Tinh hình chung: 

- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ bị thiệt hại ít và thu được nhiều lợi 

nhất. 

- Từ sau Chiến tranh thc giới thứ hai, Mĩ trở thành nước giàu mạnh nhất 
trong thế giới tư bàn. 

* về kinh té: 

- Trong những năm 1945-1950, sản lượng công nghiệp của Mĩ luôn luôn 
chiếm hơn một nửa sàn lượng công nghiệp thế giới, 3/4 dự trữ vàng của thế giới, 
trên 50% tàu thuyền đi lại trên biển là của Mĩ. 

- Hai thập kì sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là trung tâm kinh tế - tài 
chính giàu mạnh nhất thế giới. 

- Kinh tế Mĩ những thập niên sau không còn giữ ưu thế tuyệt đối. 

* Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế Mĩ. 

- Đất nưcc khổng bị chiến tranh tàn phá. 

- Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào. 

- Dựa vào thành tựu Khoa học-kĩ thuật... 

- Có nền sàn xuất vũ khí phát triển cao (thu 114 tỉ USD trong chiến tranh). 

- Trinh độ tập ừung sản xuất và tư bàn cao. 

* Nguyên nhân làm cho kinh tế cùa Mĩ bị suy giám 

- Bị Tây Âu và Nhật Bản vươn lên và cạnh tranh gay găt. 

- Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng. 
-'Do theo đuổi tham vọng làm bá CTÍủ thế £Ỉới Mĩ chi phỉ những khoản lớn 

cho việc sản xuất vũ khí và tiến hành các cuộc chiên tranh xâm lược. 

- Sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. 

II. Sự phát triển về khoa học - ki thuật cấa MI sau chiến tranh 

- Nước Mĩ là nơi khởi đầu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai 
vói việc chế tạo chiếc máy tỉnh điện từ đầu tiên vào tháng ỉ 2-1946. 

- Mĩ đạt được nhiều thành tựu kĩ diệu trong việc chế tạo ra vật liệu mới, năng 
lượng mới, tiến hành “Cách* mạng xanh”, tiến hành cách mạng trong giao thông 
vận tải, thông tin liên lạc và chinh phục vũ trụ. 

- Nhờ những thành tựu đó, nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng và đời sống 
vặt chất, tỉnh thần của người dân Mĩ đã có nhiều cải thiện. 

III. Clkiáh 9ấeh đốl nội và đối ngoại cua Mĩ sau chỉển tranh 

- Mối quan hệ nhất quán giữa chính sách đối nội phản động và chính sách đối 
ngoại bành trướng xâm lược là nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới của giai cấp 
tư sàn cầm quyền Mĩ. 
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* Dồi nội: 

- Hai đãng tư sàn là dang Dân chu và dang rộng hoà thay nhau thông trị và 
cằm quyên ở Mì với những chính sách dôi nội thong nlìãt 1 -tu: 

+ Chính phủ Mĩ đa ban hành một loạt các dạo l uật phan dộng nhám chông 
lại phong trào công nhân và phong trào dân c hu ơ trong nước như Đạo luật ĩ áp- 
Hác-lây (Chống phong iiào l ỏng đoàn và phong trào dinh công), Luật Mác-Ca-ran 
(Chống Đàng Cộng sản), Luật Kiêm tra lòng trung thành (loại bỏ những người có 
tư tường tiến bộ ra kỉiòi bộ máy Nhà nước Mĩ) VA 

* Dồi ngoại 

- Đề ra "Chiến lược toàn cầu" vói V đề thông trị the giới. 

- Các hành động bành trướng, xâm lược cua Mĩ. thi hành “chính sách thực 
lực", thành lập các khôi quân sự, viện trợ kinh tè, quân sự cho các nước đông 
minh... 

- Những thất bại nặng nề mà Mĩ đà vấp phái như can thiệp vào Trung Ọuốc 
(1945-1946), Cu Ba (1959-1960), nhất là trong cuộc Chiên tranh xâm lược Việt 
Nam (1954-1975). Tham vọng cùa Mĩ là to lớn, nhưng khả năng thực tê của Mĩ lại 
hạn chế (do những nhản tố chù quan và khách quan). 

B. CÂƯ HÒĨ TRẮC NGHIỆM 

Câu I. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thức dầv nền kinh tế Mĩ phát triển 
nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thử hai? 

a. Mĩ giàu lẽn nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 

b. Tài nguyên thiên nhiên phong phủ. 

c. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học- kỹ thuật. 

d. Tập trung sán xuất và tư bàn cao. 

Câu 2. Thời điếm nào nền kinh tế Mỉ không còn chiếm ưu thế tuyệt đoi trong 
nền kinh tế thể giới? 

a. Những năm 60 (thế ki XX). b Nhưng nảm70 (thế ki XX). 

c. Những năm 80 (thế ki XX). d. Nhưng năm 90 (thế kỉ XX). 

Câu 3. Nguyền nhân dẫn đến sự suy yếu cùa nền kỉnh tế Mĩ? 

a. Sự vươn lên cạnh tranh cùa Tây Au và Nhật Bần. 

b. Kinh té Mĩ không ồn định do vắp phẳỉ HỈuềil ctíộé §uy thoái, khủng hoảng. 

c. Do đeo đuổi tham vọng bá chủ thể giới. 

d. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xẫ hội. 

e. Cả bốn nguyên nhân trên. 

Câu 4. Nưởc nào khởi dầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai? 
a. Anh b. Pháp 

c. Mĩ d. Nhật 

Câu 5. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai hắt đầu vào khoảng thòi 
gian nào? 

a. Những năm đầu thế ki XX 

b. Giữa những năm 40 của thế ki XX. 

c. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918). , / 

d. Sau Chiến tranh thế giỏi lần thứ hai (1939 - 1945). 
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Câu 6. Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là gì? 

a. Ché ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra nhừng vặt 
liệu mới. 

b. Thực hiện "Cuộc cách mạng Xanh" trong nông nghiệp, trong giao thông 
thông tin liên lạc. chinh phục vD trụ,... 

c. Sàn xuất được những vù khí hiện đại. 

d. a, b, c đúng 

Câu 7. Mĩ đã han hành hàng íoạt đạo luật phản động trong đỏ cỏ đạo luật Tảp - 
Hác-Lây nhằm mục đích gỉ? 

a. Thực hiện ché độ phân biệt chủng tộc. 

b. Chống phong trào công nhân và Đảng Cộng sản Mĩ hoạt động. 

c. Chống sự nồi loạn của thế hệ trẻ. 

d. Đối phó với phong trào đấu tranh của người da đen. 

Câu 8. Điếm giống nhau trong chinh đối ngoại của cảc đời tổng thống Mì là gì? 

a. Chuẩn bị tiến hành "Chiến tranh tổng lực". 

b. "Chiến lược toàn cầu hóa". 

c. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ. 

d. "Chủ nghĩa lấp chồ trống". 

Câu 9. Nội tlung "Chiến lược toàn cầu " của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào ? 

a. Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 

b. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của MT. 

c. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới. 

d. a, b, c đúng r 

Câu 10. Tổng thống Mĩ sang thăm Việt Nam đầu tiên vào năm nào? 
a. 1990. b. 1991. 

c. 1992. d. 1993. 


BÀI 9 

NHẬT BẢN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh 

- Nhật Bàn là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai nền bị mất hết 
thuộc địa. 

- Đất nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, bị Mĩ ném bon nguyên tử huỷ 
diệt hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki. 

- Thất nghiệp trầm trọng, lương thực và hàng hoá tiêu dùng thiếu thốn gay gắt, 
lạm phát với tốc độ phi mã, kéo dài từ năm 1945 đến năm 1949. 

- Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Nhật Bản bị quân đội nước ngoài (Mì) 
kéo vào chiếm đóng. 
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- Ọuân đội MT kéo vào chiếm đóng Nhặt ỉiản đá không cai quan trực tiếp mà 
thông qua hộ máy chính quyên Nhật Ban. van (ỉu> tn ngôi vua cua Thiên í loảng. 
Dưới chế độ quản quán cua Mĩ. một ! ụit các Liu cách dân chu dược tiến hành. Nhờ 
đó, nước Nhặt đã có một chuyên bicii lớn \.1 sau sẩc: ỉ ừ ché độ chuyên chế sang 
ché độ dân chủ. Chính điều này tro thanh mọt nhân tổ quan trọng tạo nên sự phát 
triển "Thần kì” về kinh tế cùa Nhạt Han sau chiến tranh ( 1952-1973 ). 

ĨI. Nhật Bản khôi phuc và phát triền kinh tế sau chiến tranh 

- Từ năm 1945-1950, kinh tê Nhật Han phát triên chậm chạp: Sản lượng công 
nghiệp nãm 1946 chi bang 1/4 so vói trước chiến tranh. 

- Nen kinh tế Nhật Ran dược khôi phục và Hat đầu phát triền mạnh mè khi Mĩ 
tiến hành cuộc chiến tranh Triều Tiên (6-1950) và chiến tranh xâm lược Việt Nam 
những năm 60 the ki XX. 

t Trong nhùng năm 1950-1960. kinh te Nhật Ran dạt được bước phát triển 
"T hần kì”, trở thành một trong ba trung tâm kinh íé-tài chính của the giới. 

- về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 chỉ dạt được 20 ti USD, nhưng đến 
năm 1968 dà đạt tới 183 ti USD. 

- về công nghiệp, trong những năm ỉ 950 1960, tốc dộ tăng trưởng bình quản 
hằng năm là ! 5%. 

- Nhờ áp dụng nhưng thành tựu khoa học-kỹ thuật hiện đại, đặ cung cấp hơn 
80% nhu cầu lương thực trong nước. 2/3 nhu cầu thịt sữa, nghề đánh cá rất phát 
triển. 

- Tuy nhiên, nền kinh té Nhật Bản cùng gặp nhiều khó khăn, hạn chế do hầu 
hét nguyên liệu, năng lượng phải nhập từ nước ngoài. 

- Sự chèn ép cạnh tranh của Mĩ và nhiều nước khác. 

* Nguyên nhân khách quan và chu quan cua sự tàng trường “Thằn kị’" đó. 

- Khách quan: 

t* Sự phát triển chung cùa nén kinh tê thế giói. 

+ Những thành tựu của Cách mạng khoa học-kĩ thuật. 

- Chủ quan: 

+ Vai trò của Nhà nước: Trong đố Bộ Công nghiệp và Thương mại Nhặt 
Bản (M1TI) được đánh-giá là "Trái tim của sự thành công Nhặt Bản”. Những cải 
cách dân chủ tạo điều kiện và thúc dẩy kinh té phát triển. 

+ Con người Nhặt Bản: Từ nhùng diều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và 
môi trường xâ hội, con người Nhật Bàn dược hình thành với những giá trị truyền 
thống được đề cao là: - Cần cù lao động và có tinh yêu với thiên nhiên; - Biết tìm ra 
cải hay của người khác đê học hỏi và tận dụng Rỏ de phục vụ mình; - Tính kỷ luật và 
có ý thức rõ ràng và nghĩa vụ, bôn phận: - Trung thành với những bậc quyền uy và 
luôn giữ trọn chữ tín; - Biét chịu dựng va giữ phép lịch sự; - Tiết kiệm và biết ỉo xa. 

+ Quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo cách mạng có năng lực, giừ 
vừng bản sắc và vãn hóa dán tộc. có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cành. 
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IU. Chỉnh sách đối nội và đấi ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh 

* Đối nội; 

- Với những cải cách sau chiến tranh, Nhật Bàn đã chuyền từ chế độ chuyên 
chế sang chế độ dân chù với những quyền tự do dân chủ tư sản. Nhật hoàng không 
còn là đấng tối cao bất khả xâm phạm, chỉ còn là một biểu tượng. 

- Đảng dân chũ tự do - Đảng của giai cấp tư sản Nhật Bản liên tiếp lên cầm quyền, 
tiến hành nhiều cải cách dân chủ, nhưng về sau, quyền dân chủ bị thu hẹp dần. 

* Đối ngoại: 

- Với “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật” (1951), Nhật Bản lệ thuộc vào Mĩ, được che 
chở và bảo vệ dưới “cái ô hạt nhân” của Mĩ, nhất là trong thời kì “chiến tranh lạnh”. 

- Tìm mọi cách xâm nhập và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình bằng việc 
thi hành một chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị và tập trung vào phát 
triển cảc quan hệ kinh tế đối ngoại như trao đồi buôn bán, tiến hành đầu tư và viện • 
trợ cho các nước, đặc biệt đối với các nước Đông Nam Á. 

- Sau “chiến tranh lạnh”, từ đầư những năm 1990, Nhật Bản đã giành nhiều nỗ 
lực để vươn lên trở thành một cường quốc chính trị, nhằm xoá bò cái hình ảnh mà 
thế giới thường nói về Nhật Bản - “một người khổng lồ về kinh tế, nhưng lại là một 
chế ỉùh về chính trị”. Trong những năm gần đây, Nhật Bàn đang vận động để trờ 
thành Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Ọuốc, giành quyền đồng cai 
tổ chức các hội nghị quốc tế, các kì Thế vận hội, hoặc đóng góp tài chính vào 
những hoạt động quốc tế cúa Liên Hợp Quốc... 

B. CÂƯ HỞI TRẮC NGHIỆM 

Câu í. Sau Chiến tranh thể giới thử hai Nhật Bản đă gặp khó khăn gì lớn nhất? 

a. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản. 

b. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế. 

c. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm. 

d. Bị mất hét thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề. 

Câu2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tién hành nhiều cải cách, 
trong đỏ cải cách nàó là quan trọng nhát? 

a. Cải cách hicn pháp. b. Cải cách ruộng đất. 

c. Cải cách giáo dục. d. Cải cách văn hóa. 

Câu 3. Sang những năm 50' cứa thể kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được đo 
nguyên nhân cơ bản nào? 

a. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến ừanh xâm lược 
Triều Tiên và Việt Nam. 

b. Nhặt áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật. 

c. Vươn lẽn cạnh tranh với Tây Âu. 

d. "Luồn lách"xâm nhập thị trường các nước. 

Câu 4 . Sự phát triển "thằn kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắi đầu trong khoáng 
thời gian nào? 

a. Nhừng năm 50 của thé kỉ XX b. Những năm 60 của thế kỉ XX 

c. Những năm 70 của thế kỉ XX d. Những năm 80 của thế kỉ XX 
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Câu 5. Sự phát triển” thần kì cua yiìật Han" được hiếu hiện rõ nhắt ở điểm nào ? 

a. Năm 1968. tổng san phàm (Ị'lòe dân dửng hang thứ 2 trên thế giới sau Mĩ. 
(Nhật 183 ti USD. Mĩ 830 ti USD) 

h. Trong khoảng hon 20 nám (1950 - 1973). tông san phám quôc dân của Nhật 
Bản tăng 20 lân. 

c. Từ thập lìiên 70 (thố ki XX) Nhật Ban tro thanh 1 trong 3 trung tâm kinh tế 
tài chính cua thẻ giỏi tu han.(Mĩ. ỉa\ Au, Nhật Bán). 

d. l ừ nước chiến hại, hét sức khỏ khăn thiếu thôn, Nhật Bản vươn lên thành 
siêu cường kinh te. 

Câu 6. Trong sự phải triẻn "thắn kì cùa Nhật Hán " có nguyên nhân nào giống 
với nguyên nhân phát triân kinh tế cua các nu óc tu han khác? 

a Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung dầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt. 

b. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kì thuật. 

c. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ. 

d. Phát huy truyền thông tu lực tự cuông cùa nhàn dân Nhật Bản. 

Câu 7. Dẻ phứt triền khoa học kĩ thuật, ớ Nhật Han cỏ hiện tượng gì ít thấy ớ 
các nước khúc? 

a. Coi trọng và phát triền nôn giáo dục quỏc dán. khoa học kĩ thuật, 
b Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 

c. Xây dụng nhiều công trìnn hiện dại trên mặt biên và dưới đáy biên. 

d. Coi trọng việc nhập kỹ thuật hiện đại, mua bang phát minh của nước ngoài. 

Câu H. Từ dầu năm 90 cua thế ki XX, nền kinh tế Nhật Bán như thế nào? 

a. Tiếp tục tăng trưởng với tốc dỏ cao. 

b. Bị cạnh tranh gay gẳl bời các nước cỏ nền công nghiệp mới. 

c. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài chua từng thấy từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai. 

d. Nước có nền kinh tố phát trièn nhắt. 

Câu 9. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí két nhằm mục đích gì? 

a. Nhặt Bân muốn lợi dụng vốn kì thuật cua Mĩ dê phái triển kinh tế. 

b. Nhật Bản trư thành căn cử chiều lược cua Mỉ 

c. Hình thành một liên minh Mĩ-Nhật chống lại các nước XHCN và phong 
trào giải phóng dân tộc vùng Viền Dông. 

d. Tạo the cân bằng giữa Mì và Nhật. 

Câu 10, Đặc diẻm nào sau dây ỉ à đặc điếm nổi bụt trong quan hệ đổi ngoại cùa 
Nhật iĩản sau Chiến tranh thế giới thừ hai? 

a. Không đưa quân di tham clìicn ở nước ngoài. 

b. Kí hiẽp ước an ninh Mĩ-Nỉìật (08/09/1951). 

c. Cạnh tranh gay gắt với VÍT và các nước Tây Âu. 

d. Phát triển kinh te đối ngoại,xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh 
tế ở khẳp mọi nơi. đạc biệt ỉà Dông Nam Ả. 
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BÀI 10 

CẤC NƯỚC TÂY ÂU 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 
I. Tình hình chung 

* Chiến tranh thé ệiới thứ hai (1939 -1945), nhiều nước Tây Âu bị phát xít 
chiếm đóng và tàn phá rat nặng nề. 

+ Pháp: 

Bị thiệt hại to lớn về kinh tế. 

Năm 1944, sản xuất công nghiệp của Pháp giảm 38%, nông nghiệp giảm 
60% so với trước chiến tranh. 

+ ĩ-ta-li-a: 

Sản xuất công nghiệp giảm 30%, nông nghiệp chỉ đảm bảo 1/3 nhu cầu 
lưcrng thực trong nước. 

+ Anh: 

Kinh tế Anh phát triển chậm sau chién tranh, vị trí kinh tế của Anh ngày 
càng giảm sút. 

Tháng 6-1945, nước Anh nợ tới 2 ti bảng Anh. 

* Sau chiến tranh, năm 1948 để khôi phục nền kinh té đất nước, 16 nước Tây Ảu 
như Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a... đã nhận viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác- 
san, kinh tế các nước Tây Ảu được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. 

- Chính sách đối nội. 

+ Giai cấp tư sản cầm quyền luôn tìm cách thu nẹp các quyền tự do, dân chủ, 
xoá bỏ các cải cách tỉến bộ, ngăn càn phong trào công nhân và phong trào dân chủ. 

- Chính sách đối ngoại. 

+ Nhiều nước Tày Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhàm 
khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa trước đây: 

Hà Lan trở lại xâm lược In-đô-nê-xi-a (tháng 11-1945) 

Pháp trở lại xâm lược Đông Dương (tháng 9-1945) 

Anh trờ lại xâm lược Mã Lai (thảng 9-1945) 

+ Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bác Đại Tây Dương (goi tắt là 
NATO) do MT lập ra (tháng 4- 1949) nhàm chống lại Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu. 

- Nước Đức sau chiến tranh. 

+ Tháng 9-1949, Nhà nước Công hoà Liên bang Đức được thành lập, nền 
kinh té của Cộng hoà Liên bang Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Ở 
khu vực phía dông nước Đức, nhà nước Cộng hoà Dản chủ Đức thành lập (10-1949) 

+ Từ những năm 60 và 70 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp của Cộng 
hoà Liên bang Đức vươn lên đứng thứ 3 trong thế giới tư bản sau Mĩ và Nhật Bản. 

+ Do những biến chuyểh cùa tình hình ở Liên Xô và Đông Ảu, tháng 10- 
1990 Cộng hoà Dân chủ Đức đã sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức. Sau bốn 
thập niên bị chia cảt, nước Đức đà trở lại thống nhất. 
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II. Sự liên kết khu vực 

* Nguyên nhân cua sự ỉiữn kừí 

* Nhằm hình thành một thị truong chung c'hâu \u đê dẩn dần xoá ho hàng 
rào thuê quan. 

+ Dẻ có chính sách thông nhai trong nhiêu linh ụrc. 
r Dẻ mo rộng thị trường. 

+ Muôn thoát khói sự lệ thuộc xao Mì. 

* Quá trình hình thành và phát tncn cua sự liên kci 

- Sau Chiến tranh thố giới thử hai không lâu. ờ Tà> Au dà xuất hiện xu hướng 
liên két kinh tố khu vục. tiêu biêu la MI ra đời cùa Cộng đồng kinh tế d>ổii Au 
(LEC 3/1957) có 6 nước: Cộng hoa Liên hang Đức. Pháp, l-ta-li-a, Bi, Ha Lan và 
Lúc-xăm-bua. Sau lên tói 12 nước. 

- Hội nghị Ma-a-xtơ-rích (ỉ là Lan) tháng 12-1991 đánh dâu một mốc đột biến 
của quá trinh liên ket quốc tế ơ Tây Au xoi 2 quyèt định quan trọng về kinh tế- tài 
chinh và chính trị. Ngày 1-ỉ-1944 cộng dồng kinh tế châu Âu mang tên mới Liên 
minh châu Âu (LU). 

- Năm 1999. sô thành viên của LU ỉà ỉ 5 nước (thêm Ao, Phần Lan, Thụy Điền). 

- Sau hơn 40 năm tồn tại. LU dà tạo ra một cộng dong kinh tế và một thị 
chung với sức mạnh cua dán số 320 triệu nguôi cỏ trình độ khoa học, kĩ thuật cao. 

- Năm 2000, các nước LU dự kiên sè tiên hành một liên bang nhất thê hoá 
châu Âu về kinh té và chính trị. 

- Năm 2004, số thành viên của LU là 25 nước. 

B. CÂU HOI TRẮC NGHIỆM 

Câu Ị. Đê nhận được viện trợ cứu Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước 
Tây Âu phái tuân theo những diều kiện nào (to Mĩ dặt ra? 

a. Tiến hành quốc hCru hóa các xí nghiệp tư ban. hạ thuế quan đối với hàng 
hóa của Mĩ. 

b. Không được tiến hành quốc hừti hóa các xí nghiệp, hạ thuế qjưan đối với 
hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khởi chính phù. 

c. Đẻ hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tâv Au. 

d. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động. 

Cầu 2. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NA TO) do Mĩ lập ra 04/1949 nhằm: 

a. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên the giới, 

b. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Dòng Au. 

c. Chống lại Liên Xồ, Trung Quốc va Việt Nam. 

d. Chông lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Câu 3. Sau khi nước Đírc phát xít dầu hảng, 4 nước nào sau đây đã phân chia 
lãnh thô nước Đức thà nhỉ 4 khu vực dê chiếm dóng và kiêm soát? 

a. Mĩ, Anh, Pháp. Nhiặt. 

b. Liên Xô. Mĩ. Anh, Pháp. 

c. Mĩ, Liên Xỏ, Trung Quốc, Nhật Ban. 

d. Liên Xô. Trung Quốc, Mĩ, Anh. 
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Câu 4. Vởì sự ra đời của khối quân sự Rắc Đại Tây Dương (NATO) 04/ì949 
tình hình châu Ẩu như thế nào? 

a. Ón định và có điều kiện đê phát triển. 

b. Có sự đối đầu gay gẩt giừa các nước với nhau. 

c. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vù trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự. 

d. Dề xảy ra một cuộc chiến tranh mới. 

Câu 5. Li do nào tà chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức "viện 
trợ" cho Tây Đức nhanh chỏng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh? 

a. Đé thúc đấy quá trình hòa bình hóa nước Đức. 

b. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 

c. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống 
Liêr. Xô và các nước XHCN. 

d. a, b, c đúng. 

Câu 6 Khối thị trường chung châu Ẩu (EEC) ra đồi vào năm nào? 

a. 1954. * b. 1955. 

c.1956. d. 1957. 

Câu 7. Thời gian nào sau đây đảnh dấu mốc mang tinh đột biến , của quá trình 
tiên kết quốc tế ở châu Âu? 

a. Tháng 12/1991. b. Tháng 12/1992. 

c. Tháng 12/1993. d. Tháng 12/1994. 

Cảu 8. Với những hước tiến cùa quá trình liên kétt từ năm 1993 , Cộng đồng 
châu Âu mang tên mới là Liên minh chầu Ấu viết tắt là: 
a. EI|C. b. EC. 

c. EU. d. a, b, c sai. 

Câu 9. Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng kinh tế châu Ầu (EEC) 
ra dời từ 1957? 

a. Tạo ra ở châu Ầu một cộng đồng kinh tế và một thị trường chùng để đẩy 
mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật. 

b. Có điều kiện để cạnh tranh kinh té, thương mại, tài chính với Mĩ và Nhật. 

c. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội, đối ngoại giữa các nước trorg cộng 
đồng. 

d. Phát hành đồng tiền chung. 

Câu 10 . Độc điểm nào sau Chiến tranh thế giói lần thứ hai là biểu hiện tích cực 
nhất trong thế giới tư bản? 

a. Sự hình thành chù nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 

b. Sự "nhất thể hóa quốc té" trong nền kinh tế. 

c. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật đề đẩy mạnh phát triển kinh 

té. 

d. Sụ phát triền về văn hóa, giáo dục, vãn học nghệ thuật 
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CHƯƠNG IV 

QUAN HẸ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 

HÀI II 

TRẬT Tự THẺ GIỚI MỚI 
SAU CHIÊN TRANH THÚ GIỚI THỬ HAI 


A. KIẺ^ THÚC Cơ BẢN 

I. Sự hình thành trật tự thí* giỏi mỏi 

* Hội nghị I-an-ííi 

- 1 loàn canh ra dời 

+ Chiên tranh thè giói tỉui hai hước vào giai đoạn cuỏi, cân phải giải quyết 
nhừng vấn đề bức thiết 

4 Tháng 12-1945. ba cường quốc Liên xỏ, Anh, Mĩ tô chức hội nghị cắp 
cao tại 1-an-ta (thuộc Liên xỏ cù). 

- Những quyêt định chu yêu cua Hội nghị: 

- Vê việc kết thúc Chiên tranh thẻ giới thứ hai: Tiêu diệt tận gốc chủ nghía phát 
xít Đức - chủ nghĩa quân phiệt Nhật: đê nhanh chống kết thúc chiến tranh. Liên Xô 
sẽ tham chiến chổng Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu từ 2 đến 3 thang. 

- Thành lập tô chức Liên Hợp Quốc dể giữ gìn hoà bình, an ninh và trật tự thế 
giói sau chiến tranh. 

- Thoả thuận việc đóng quân tại các nước đê giải giáp quân phát xít, phản chia 
phạm vi ảnh hướng ớ châu Âu và châu A, giữa bai cirờng quốc Liên Xô và Mĩ. 

+ ocháu Au: 

Liên Xò clìiểm dỏng và kiêm soát vùng Dỏng Đức và phía đông châu Ảu 
(Đông Ảu). 

Vùng Tây Đúc và Tã) Âu thuộc phạm Viị ảnh hưởng cùa Mí và Anh. 

4 Ờ châu Á: 

Duy trì nguyên trạng lanh thố Mông cồ., trả lại cho Liên Xô phía nam đảo 
Xa-kha-lin, trao trà cho Trung Quốc những đất đai bị Nhật chiếm đóng trước đây 
(như Dài Loan, Mãn Châu. ) thành lập Chính phù liên hợp dân tộc gồm Quốc dân 
đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Triều Tiên được công nhận là một quốc gia dộc lập nhưng tạm thời quân 
độỉ Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát vả dóng qịuân ờ Bấc và Nam vĩ tuyến 38. 

Các vùng còn lại ở châu Á (Đông Nam Á, Nam Á...) vẫn thuộc phạm vi 
cùa các nước phương Tây. 

- Nhừng quyết định trên của Hội nghị I-an-tta dầ nhậm định sự hình thành một 
trật tự, thế giới mới được gọi là 'Trật tự hai cực Lan-taT do Liên Xô và Mĩ dửng 
dầu mỗi cực. 
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II. Sự thành lập Liên Hợp Quốc 

* Hoàn cành ra đời: 

- Tại hội nghị l-an-ta (tháng 2-1945), các đại biểu đã nhắt trí thành lập một tổ 
chức quốc tế mới là Liên Hợp Ọuổc. 

- Từ 24 - 4 đến 26-4-1945, đại biêu 50 nước họp ở Xan Phran-xi-xcỏ (Mĩ) đê 
thông qua Hiến chương Liên Hợp Ọuốc và thành lập tồ chức Liên Hợp Quốc. 

* Mục đích và nhiệm vụ cua Liên Hợp Quốc: 

- Duy trì hoà binh và an ninh thế giới. 

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chủ quyền của các dân tộc. 

- Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hỏa, xã hội, và nhân đạo. 

* Nguyên tắc hoạt động: 

- Tôn trọng quyền bình đảng giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các 

dân tộc. 

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thồ và độc lập chính trị của tất cà các nước. 

- Giải quyết tranh chắp bằng phương pháp hoà bình. 

- Nhất trí của 5 cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 

- Liên Hợp Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ một 
quốc gia nào. 

* Vai trò cua Liên Hợp Quốc: 

Từ năm 1945 đến nay, Liên Hợp Quốc là tồ chức quốc té lớn nhất, giữ vai 
trò quan trọng trong việc: 

- Giừ gìn hoà bình, an ninh quốc tế. Góp phần giải quyết các vụ tranh chắp, 
xung đột khu vực. 

- Đấu tranh xoá bó chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

- Phát triền các mối quan hệ, giao lưu. 

- Giúp đờ các nước phát triền kinh tế, văn hoá, khoa học-kỉ thuặt... nhất là 
đổi với các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

Vì vậy, tháng 9-1977 Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc. 

III. "Chiến tranh lạnh" 

* Hoàn canh lịch sư: 

- Sau Chiến tranh thế giới thử hai, Mĩ và Liên Xô ngày càng mâu thuẫn và 
đối đầu gay gắt. 

- Tháng 3-1947, Tổng thống Mĩ Tơ-ru-man chính thức phát động “Chiến 
tranh lạnh”, chống Liên Xô và các nước XHCN, thực hiện chiến lược toàn cầu. 

- “Chiến tranh lạnh” là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước 
để quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

* Những biêu hiện cứa tình trạng "Chiến tranh lạnh " 

- Mĩ và các nước đế quốc chạy đua vu trang, chuẩn bị cuộc “Chiến tranh 
tổng lục” nhàm tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN. 

- Tăng cường ngân sách quân sự, thành lặp các khối quân sự, cùng các căn 
cứ quằn sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chù nghĩa (NATO, SEATO, 
CENTO, AUZUS, Khối quân sự Tây bán cầu, Liên minh Mĩ-Nhật...) 
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- Bao vâỵ kinh tê. cò lập về chính tri đôi với ỉ IC! Xô và các nước XHCN, 
o ra sự căng thăng phức tạp trong các mòi (iuan họ quốc le. * 

- Liên tiêp gáy ra các cuộc chièn tranh xâm ỈƯƠC ( ỉ riêu Ticn. Việt Nam, 
ào, Cam-pu-chia. I rung Dông...) hoặc can thiệp \ù trang (Cu Ha, Grê-na-đa, Pa- 
1 -ma). 

* Hậu qua: 

- The giới luôn ở trong tình trạng căng tháng. 

- C ác cường quốc dâ chi một khối lượng không lô tiên cua và sức người đê 
m xuầt các loại vù khí huv diệt. \á\ dụng hang nghìn căn cu quán sự. 

/. Thế giỏi sau “chiến tranh lạnh" 

- Sự chấm dứt “Chiến tranh lạnh": 

f Từ nưa sau của những năm so cua the ki XX. trong quan hệ quốc té đã 
ền ra với xu hướng mới - xu thế từ “đối dan " cluivôn sang “dổi thoại”. Xu thế nảy 
ỉt đầu từ quan hệ Xô-Mĩ. Từ 1987-1901. diều ra nlìiêti cuệỉc gặp cao cắp giữa 
ùrng người đứng đâu hai nhà 111 rức Liên xỏ va Mì. 

- Tháng 12-1989, Mĩ và Liên Xô cỉà chấm (lứt ■'( ỈÌÍCIÌ tranh lạnh". Quan hệ 
lôc tẽ bước sang thời kỳ mói. “thời kỳ sau chiên tranh lạnh". 

* "Thời kỳ sau Chiến tranh lạnh 

- l ỉnh hình thê giới có nhiêu biòn chuyên và diễn ra theo các xu hướng như 

lư: 

f Xu f .hê hoà hoàn và hoả dịu trong quan hệ quỏc tê. 

+ Sự tan râ của trật tự hai cực l-an-ta và the giới đang tiến tới xác lặp một 
ặt tự thế giới mới đa cực, nhiêu trung tâm. 

ỉ Từ sau “Chiên tranh lạnh" và dưới tác động to lơn của cách mạng khoa 
)C - kĩ thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chinh chiên lược phát triển với việc 
y kinh te làm trọng điếm. 

t Tuy hoà binh được cung cỏ, nhưng từ dầu những năm 90 của thế kỉ XX, 
nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nộ i chiến giữa các phe 
lái (Liên bang Nam Tư cũ, Châu Phi và một sỏ nước Trung A 

Tuy nhiên, xu thế chung của the giỏi ngày nay là hoả bình, ồn định, hợp tác 
lát triên kinh tê vừa là thời cơ, vừa là thách thúc đỏi với các dân tộc khi bước vào 
ế kỉ XXL 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

71/ /. Hội nghị I-an-ta lịch sứ dù diễn ru trong thời gian nào? 

a. Từ ngày 04 đến 12 tháng 02 năm 1945. 

b. Từ ngày 04 đén 12 tháng 03 năm 1945. 

c. Từ ngày 04 đến 12 tháng 04 nám 1945. 

d. Từ ngày 04 đến 12 tháng 05 nám 1945. 

ĨI/ 2. Đầu năm ỉ 945 , nhưng vấn dề cần giải quyết trong phe Đồng minh là gì? 

a. Tố chức trật tự thế giớ i sau chiến tranh. % 

b. Phản chia khu vực chitếm đóng, phạm vi anh hưởng cùa các nước. 

c. Thực hiện chế dộ quân quản ờ đác nước phát xít bại trận. 

d. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 
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Câu 3. Tại sao gọt là "trật tự haì cực Ị-an-ta"? 

a. Đại diện hai nước Liẻn Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hường. 

b. Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đạ 
diện cho hai phe. 

c. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta. 

d. Tắt cả các ỉý do trên. 

Câu 4 . Hiến chương Liền Hợp Quốc và quyết định chính thức thành tập Liêi 
Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào? 
a Hội nghị l-an-ta (Liên Xô): 9/2/1945. 

b. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (Mĩ): 4-6/1945. 

c. Hội nghị Pôt-xđam (Đức): 7-8/1945. 

d. a, b đúng. 

Câu 5. Nhiệm vụ chỉnh tà duy trì hòa bình và an ninh thế giới , phát triển mồ 
quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền cửa cảc dân tội 
và thực hiệễỉ hợp tác quắc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo tà nhiệm VỊ 
chỉnh cứa: 

a. Liên minh châu Âu b. Hội nghị ỉ-an-ta. 

c. ASEAN. d. Liên Hợp Quốc. 

Câu 6 . Việt Nam gia nhập tồ chức Liên Hợp Quốc vào thài gian nào? 

a. 8/1997. b. 9/1997. 

c. 1/1987. d. 11/1987. 

Câu 7. Mục tiêu cua "chiến tranh tạnh " tà gì? 

a. Mĩ và các nước đé quốc thực hiện chính sách thù địch, chống Liên Xô Ví 
các nước XHCN. 

b. Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh cùa mình chống Liên Xô. 

c. Chống lại sự ánh hưởng của Liên Xô. 

d. Phá hoại phong trào cách mạng thế giới. 

Câii 8. Hậu'quả lớn nhất về kinh tế do cuộc "chiến tranh tạnh " mang t ù là gì? 

a. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. 

b. Các cường quốc phải chi một khoán tiền khổng lồ để chế tạo và sản xuất vũ khi 

c. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu bao khó khăn, đói nghèo và bệnh tật. 

d. a, b, c đúng. 

Câu 9. Vì sao "trật tự hai cực !-an-ta" bị sụp đổ? 

a. Xỏ - Mĩ mất dằn vai trò của minh đổi với các nước 

b. Xô - Mĩ quá chán ngán trong chạy đua vũ trang 

c. Các nước Tây Âu, Nhật Bản đâ vượt xa Xô- Mĩ về khoa học kì thuật. 

d. Tất cá đều đúng. 

Câu 10. Sau "chiến tranh lạnh", dư&i tác động cua cách mạng khoa học k 
thuật cúc nước ra sửc điều chính chiến lược vái việc: 

a. Lay quân sự làm trọng điem. 

b. Lấy chính trị làm trọng điểm. 

c. Lay kinh té làm trọng điểm. 

d. Lấy văn hóa, giáo dục làm trọng điềm. 
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CHƯƠNG V 

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT 
TỪ NAM 1945 ĐÉN NAY 

BÀI 12 

NHỮNG THẢNH Tựll (111 VÉl 1 VÀ Ý NGHĨA LỊCH sứ 
CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC -KĨ THUẬT 

A. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

I. Những thành tựu chủ yéu của cách mạng khoa học-kĩ thuật 

* Nguồn góc cua cuộc CMKỈĨ-K1 lân thứ hai: 

- Yẻu câu của cuộc sông, cua san Miât: 

Những năm gân đây. nhân loại dang dửng tnrớc nhùng vấn đẻ to lớn: bùng nô 
dân số, tài nguyên cạn kiệt, ỏ nhiêm mỏi trường Diêu dó dặt ra những yêu câu mới 
(công cụ sản xuất mới có kĩ thuật cao. lìgtiôn năng lượng mơi. những vật liệu mới) 
đối vói khoa học, kĩ thuật. 

- Những thành tựu to lớn về khoa hoe. kì thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế ki XX. 

* Thành tựu chu yêu: 

- Trong lĩnh vực khoa học cơ ban, con người dâ thu được nhừng thành tựu hết 
sức to lớn ở các ngành Toán học, Vặt !í. 1 m học. Hoá học. Sinh học. 

- Phát minh lớn ve công cụ sàn xuât ( Máy tính, máy tự động, hệrthống máy tự 
động, ròbốt ). 

- Tim ra nguồn năng lượng mới: Năng lượng nguyên tử. năng lượng mặt trời, 
năng lượng thuy triều, năng lượng gió. năng lượng qua đât. 

- Sáng ché ra những vặt liệu sán xuát mới, quan trọng nhắt là Polime (chất 
dẻo) đang giữ vị trí hàng đầu trong đời sông hàng ngày của con người cũng như 
trong các ngành công nghiệp. 

- Cuộc “Cách mạn£ xanh” trong nông nghiệp mà nhờ đỏ con người đã tìm ra 
được phương hướng khác phục nạn thiêu lương tlíực và thực phẩm. 

- Những tiến bộ lớn trong lĩnh vưc giao thông vận tải và thông tin liên lạc 
(Máy bay siêu âm không lô, tàu hoa tóc độ can. tàu biên trọng tải triệu tắn, hệ 
thống vệ tinh nhản tạo phát sóng truyền Iiỉniì hềt sức hiện dại...) 

- Thành tựu chinh phục vu trụ (tàu vù tr ụ, tàu con thoi, cơn người đặt chân lẽn 
Mặt Trăng). 

II. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học-kỉ thuật 

* Tích cực: 

- Cách mạng khoa học-kĩ thuật dà mang bi những tiến bộ phi thường, nhừng 
thành tựu ki diệu làm nâng cao đời sống vặt chất V à tinh thần cua con người. 

- Cho phcp con người tlìực hiện những bước nhay vọt clura từng thấy về năng 
suất lao động. 

- Thay đôi cơ câu dân cư lao dộng với xu hướng ti lệ dân cư lao động trong 
ỉìông nghiệp và còng nghiệp giảm dân. ti lệ dâm cư trong các ngành dịch vụ tăng dần. 

- Đưa loài người sang nền văn minh tlìíử ba. nền vãn minh sau thời kì công 
nghiệp hoá, lay vi tính, diện từ. thông tin và khoa sinh hná lảm cơ sở. 
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- Làm cho sự giao lưu kinh té, vãn hóa. khoa học kĩ thuật... ngày càng quốc 1 
hoácao. 

* Tiêu cực: 

- Ché tạo các loại vù khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và hu 
diệt sự sống hảng loạt. 

‘ Nạn ô nhiêm mồi trường (ô nhiễm khí quyên, đại dương, sônghồ...). 

- Nhiễm phóng xạ nguyên tử. tai nạn lao động, tai nạn giao thông gắn liền v< 
ki thuật mới, dịch bệnh và tệ nạn xã hội... 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu L Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thử 2 được khới đầu ở nước nào ? 

a. Anh. b. Nhặt, 

c. Mĩ. d. Liên Xô. 

Câu z Điểm khác biệt cơ bản giừa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần th 
hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì? 

a. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bẳt nguồn từ nghiên cửu khoa học. 

b. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bẳt nguồn từ thực tiền. 

c. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bẳt dựa vào các ngành khoa học cơ bản. 

d. Khoa học trở thành lực lượng sán xuất trực tiếp. 

Câu J. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp . Thời gian từ phát min 
khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn . Đó là đặc diêm của: 

a. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất. 

b. Cách mạng công nghiệp. 

c. Cách mạng văn minh Tin học. 

d. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai. ‘ 

Câu 4. Loại công cụ lao dộng nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần th 
haỉ tạo nên đà dược xem như ”trung tâm thần kinh 99 kĩ thuật , thay con ngưì 
trong toàn bộ quả trình sản xuất liên tục? 

a. "Người máy" (Ro-bot). b. Máy tính điện tử. 

c. Hệ thống máy tự động. d. Máy tự động. 

Câu 5. Phát minh khoa học trong tĩnh vực nào góp phần quan trọng trong việ 
sản xuẳt ra những công cụ mới , vật liệu mới, nguồn nàng lượng mới? 

a. Toán học’ b. Vật lí học. c. Hóa học. d. Sinh học. 

Câu 6. Thành tựu quan trọng nào cửa cách mạng khoa học-kĩ thuật dã tham gi 
tích cực vào việc giải quyết vẩn dề lương thực cho loài người? 
a. Phát minh sinh học. b. Phát minh hỏa học. 

c. "Cách mạng xanh". d. Tạo ra công cụ lao động mới. 

Câu 7. Nước nào mở đầu kí nguyên chinh phục vù trụ? 

a. Mĩ. b. Liên Xô. c. Nhặt. d. Trung Quốc. 

Câu 8. Sự phát triến nhanh chàng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiệi 
dại dần dén một hiện tượng gì? 

a. Sự đầu tư và khoa học cho lài cao. 
h. Sự bùng nò thông tin. 

c. Nhiêu người dâu tư vào việc phát minh sáng chế. 

d. Chay máu chất xám. 



Câu 9. Ỷ nghĩa then chốt , quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật 
tần thử hai? 

a. Tạo ra một khỏi lượng hàng hoá đồ sộ. 

b. Dua loài người chuyến sang nền văn minh trí tuệ. 

c. Thay đôi một cách cơ han các nhàn to san xuất. 

d. Sự giao lưu quôc té ngày càng được mở rộng. 

Câu 10. Đâu là liíin chế cơ han nhất trong quả trình diễn ra cuộc cách mạng 
khoa học- kĩ thuật lun thử hai? 

a. Cách mạng khoa học kì thuật ché tạo vù khí đẩy nhân loại đến trước một 
cuộc chiến tranh mới. 

b. Nguy cơ cua một cuộc chiến tranh hạt nhản. 

c. Chê tạo các loại vù khí và phương tiện có tính chắt tàn phá. hủy diệt. Nạn ò 

nhiêm mỏi trường, tai nạn, bệnh tật. 

d. Nạn khùng bố, gây nên tình hình căng thang. 


BÀI 13 

TỎNG KÉT LỊCH sử TIIẾ GIỚI TỪ SAU 
NĂM 1945 ĐẾN NAY 


A. KI ẺN THỨC CO BẢN 

1. Những nội dung chính cùa lịch sử thế giỏi từ sau nãm 1945 đến nay 

- CỈŨI nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trở thành một hộ thống. Trong đó 
nhiều thập niên nửa sau của thế ki XX. căc nước xã hội chủ nghĩa trờ thành một lực 
lượng hùng mạnh về mọi mặt. Nhưng vỉ đà phạm phải những sai lầm nghiêm trọng 
trong dường lối. chính sách, sự chống phá của các thế lực đế quốc, chế độ xã hội 
chù nghĩa đã sụp đố ỏ Liên Xô và các nước Đông Âu. 

- Phong trào đấu tranh giai phỏng dân tộc ơ châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh đà 
giành được những thang lợi to lớn có ý nghĩa lịch sư làm sụp đỏ hệ thống thuộc địa 
vả chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai). đưa đến sự ra đời cùa hơn một trăm 
quốc gia độc lập. 

- Các nước tư bàn chủ nghĩa đă có sự phát triển nhanh chóng về kinh tê, khoa 
học - kĩ thuật, tiêu biểu là Nhật Sản và Cộng hoà Liên bang Đức. Các nước tư bản 
ngày càng cỏ xu hướng liên kết kinh tế khu vực như khối Cộng đồng kinh tể châu 
Âu (EEC), ngày nay là ỉ lòn minh châu Âu (EU). 

- về quan hệ quốc tế lừ sau nãm 1945 là sự xác lập trật tự hai cực do hai siêu 
cường Liên Xô và Mĩ dứng đầu. Đen nay về cơ bán nguy cơ chiến tranh dược đcây 
lùi. thế giới chuyên dần sang XUI thế hoà hoãn và đối thoại. 

- Trong nưa dảu thố ki XX đà diễn ra cuộc cách mạng khoa hợc-ki thuật với 
những tiến bộ phi thường và Ithurng thành tựu kỳ diệu. 



II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay 

1. Sự hình thắnh trật tự thế giới mới (đang trong quá trình xác định). 

2. Xu thé hoà hoãn, thoả hiệp giữa các nước lớn. Xu thế đối thoại, hợp tác 
cùng tồn tại hoà bình. 

3. Các nước điều chinh chiến lược, trong đó lấy việc phát triền kinh té làm 
trọng điềm. 

4. Nguy cơ biến thành xung đột nội chiến, đe doạ nghiêm trọng hoà binh ở 
nhiều khu vực. 

Xu hướng chung của thế giới ngày nay là hoà bình, ổn định hợp tác và phát triềi 
B. CÂU HÒI TRẮC NGHIỆM 

Câu L Năm nào đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN thế giới? 

a. 1944. b.1945. c. 1949. d. 1950. 

Câu 2. Năm nào được xem là ”năm châu Phi"? 

a. 1945. b. 1955. c. 1960. d. 1965. 

Câu 3. Địa danh lịch sử nào đảnh dấu sự mở đầu việc sụp đổ chủ nghĩa thực 
dân cũ? 

a. An-giê-ri b. Điện Biên Phủ. 

c.Phnôm-pênh*(Cam-pu-chia). d. Viên-Chăn.(Lào). 

Câu 4. Cuộc cách mạng nào đă đảnh đổ chinh quyền tay sai của chủ nghĩa thực 
dân kiểu m&i? 

a. Trung Quốc.(01/10/1949). b. Cu Ba.( 10/01/1959). 

c. An-giê-ri. (18/03/1962). d. Ản Độ.(26/11/1950). 

Câu 5. Cách mạng nưởc nào được xem là "lá cờ đầu" cùa Mĩ La-tinh? 
a. Mê-hi-cô. b. Vê-nẽ-duyê-la. 

c. Cu Ba. d. Ni-ca-ra-gua. 

Câu 6. Chu nghĩa A-pác-thai bị xoá bỏ tại đâu? 

a. Mĩ La-tinh. b. Nam Phi. c. Trung Đông. d. Châu Phi. 

Câu 7. Địa danh nào sau đây chưa được xem là trung tâm tài chỉnh của thể gỉởì 
tư bản trong những năm 70 của thể kỉ XX? 

a. Mĩ. b, Nhật Bản. c. Tây Âu. d. Nam Âu. 

Câu 8 . Nguyên nhân chung thúc đáy sự phát triển kinh tế ở các nưởc phát triển 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

a. Nhặn viện trợ kinh tế và phụ thuộc Mĩ. 

b. Tinh thần tự lực, tự cường của mồi nước. 

c. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. 

d. Áp dụng những thành tựu của CM KH-KT. 
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Câu 9. Tô chức nào có nhiêu tác dụng thúc dãy sự phát trién rà giao lưu kinh tê 
giữa các quốc gia ? 

a. Khối I IX . b Khôi ASI A\ 

c. Khối NATO. d a. b dũng. 

Câu 10. Từ sau Chiên tranh thế giới thủ liai, nước nào di dầu trong việc ung hộ 
tĩhong trào cách mạng the giói và háo vệ hòa hình thề giới? 
a. Trung Ọuốc. b. Liên xỏ. 

c. Việt Nam. d. Cu Ra. 

Câu 11. Những phong trào quốc tế nào dà có vai trò tích cực trong các mồi quan 
hệ quốc té sau Chiến tranh thế giới thú hai? 

a. Phong trào giai phóng dân tộc b. Phong trào bao vệ hòa binh thế giới 

c. Phong trào không liên két d. a. b, c đúng 

Câu 12.Cuộc dấu tranh nào sau Chiến tranh thế giới thú hai không có đế quốc 

Mĩ tham gia trực tiếp? 

a. Triều Tiên (1950-1953). 

b. Việt Nam (1960-1975) 

c. An-gic-ri (ỉ954-1962). 

d. Chicn tranh Vùng Vịnh (thập niên 90 cua tlìế ki XX). 

Câu 13. Quan hệ quốc tế sau 1945 lả sự xác lập trật tụ thế giói nào? 

a. Hai cực b. Một cực 

c. Đa cực d a, b đúng 

Câu 14. Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì: 

a. Sau "Chiến tranh lạnh", một trật tụ thế giới đa cực, nhiều trung tâm. 

b. Một trật tự thế giới hai cực XỎ-MT. 

c. Một trật tự thế giới dơn cực. 

d. a,b đúng 

Câu 15. Hòa bình f ổn định , hợp tác phát triển vừa lả: 

a. Nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI. 

b. Vừa là thời cơ, vừa là thách tltức dối vói các dán tộc khi bước vào thé ki 

XXL 

c. Trách nhiệm cùa các nước dang phát triển. 

d. ITách nhiệm cua các nước phát ttrién. 
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PHÂiXHAỈ 

LỊCH SỨ VIỆT NAM TỪ NÃM 1919 ĐÉN NAY 

CHƯƠNG I 

VÌỆTNAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930 

BẢI 14 

VIỆT NAM SAU CHIÊN TRANH THÉ GIỚI THỨ NHẮT 
A. KIÊN THỨC CO BẢN 

I. Chuông trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp 

* Nguyên nhún Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, đê bù đăp những thiệt hạ 
do chiến tranh gáy ra. thục dàn Pháp đã đây mạnh khai thác thuộc địa, trong đó c< 
Dỏng Dương và Việt Nam. 

* Mục cỉích: Làm sao bóc lột dược nhiều nhất và kiếm lời được nhiều nhất. 

* Nội dung: 

- Các ngành kinh tô cua tu bàn Pháp ở Dông Dương sau chiến tranh đều c< 
bước phát triển mới. Nôi bật là sự tàng cường đầu tư và đây mạnh khai thác, chi 
yếu ơ hai ngành - nông nghiệp và khai IT 1 Ỏ. Trong nông nghiệp tiến hành cướị 
ruộng đất dế phát trièn các đôn điền cao su, trong khai mò chủ yếu là I1ÌÒ than. 

- Công nghiệp: Chú V tới công nghiệp ché biến (mở nhiều nhà máy sợi, nhí 
máy rượu, nhà máy diện, nhà máy đường, nhà máy xay xát gạo). 

- Thương nghiệp: Dánli thuế nặng hàng ngoại nhập vào Việt Nam, nhưng nhặ| 
nhiều hàng Pháp miền thuế 

- Giao thông vận tai: dược mở mang đé phục vụ khai thác. 

- Ngân hàng Dông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh té ở Dông Dươr 

- Lác dộng đcn nôn kinh tè Việt Nam: Làm cho cơ cấu kinh tê Việt Nam - ti 
sau Chiến tranh the giới thu nhất - dằn dằn thay đồi, tính chất thuộc địa, nửa phon| 
kiến và sự phụ thuộc cua kinh té Việt Nam vào kinh tế của đế quốc Pháp càng r< 
hơn. Việt Nam trờ thanh thị trường độc chiếm của Pháp. 

II. Các chỉnh Sỉích về chính trị, vãn hoá, giáo dục 

Mọi chính sách dược thực thi ráo riết, với những bỏ sung, điều chinh có lợ 
cho tư bản Pháp: 

- Chính sách chuNcn chề triệt để, thâu tóm mọi quyền hành về tay người Pháp 
vua quan Nam triều chi la hù nhìn, tay sai. 

t Chính sách “chia dề trị", chia Việt Nam thành ba xứ với ba chế độ khá< 
nhau, chia rè dân tộc. chia rẽ tòn giáo. 

‘ Triệt dô lọi dụng bô máy địa chù, cường hào ờ nông thôn. 

- C hính sách \ãn hoa - giáo dục nỏ dịch. 

t Thi hành chinh sách vãn hoá I 1 Ỏ dịch. 

i Lợi dụng sách háo còng khai đề tuyên truyền chính sách “khai hoá" vi 
gieo ảo tường ho à bình 
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VII. Xã hội Việt Nam phân hoa 

- Do tác động cua chính sách khai thác lần thu hai và chế độ cai trị hả khắc, 
thủ đoạn chính trị lừa bịp cua thực dân Pháp, xà hôi Việt Nam đã phân hoá sâu sẳc. 

- Giai câp địa chu phong kicn: Chiếm nhiều diện tích ruộng đất. điroc thực dân 
Pháp ung hộ nên ra sức bóc lột nóng dan ỉ uy nhiên cùng có một sô bộ phận dịa 
chu vừa và nhỏ có tinh thân \èu 111 róc, tham gia các phong trào yêu nước khi cỏ 
điêu kiện. 

- Tâng lớp tir sàn: Ra dời sau Chiến tranh tlìê giới thứ nhất, số lượng ít; phân 
hoá làm hai bộ phận: 

+ Tư san mại bán: C o quyên lọi gán chặt với dê quốc nên câu két chặt chẽ 
về chính trị với dế quốc. 

f Tư sán dán tộc: cỏ khuynh hướng kinh doanh dộc lập nên có tinh thần 
dân tộc, dân chù. nhưng thái dộ không kiên định 

- Tầng lớp tiêu tư sán: Tăng nhanh vẽ sò lượng sau Chiên tranh thế giới thứ nhất, 
bị Pháp chèn ép. bạc dài nèn có dời sống hấp hênh. Rộ phạn trí thức có tinh thần hăng 
hái cách mạng. Dó là lực lượng quan trọng cua cách mang dan tộc. dân chu. 

- Giai cấp nôrhrdàn: Chiêm hơn ( >0°o sô dân. bị dò quốc, phong kiến áp hức 
bóc lột nặng nẻ, bị bân cùng hoá sà phá san trên quy mỏ lớn. Đâv là lực lượng 
hăng hái và dong dao nhát cua cách mạng. 

- Giai cấp công nhân: Ra dời tù cuộc khai thác lân tliír nhất của Pháp (trước 
chiến tranh), và phát triền nhanh trong cuộc khai thác lân thử hai. Giai cắp công 
nhân Việt Nam có những dặc diêm riêng: Bị ha tầng áp bức hóc lột (dế quốc, 
phong kiến, tư san người Việt): có quan hệ tự nhiên găn hò với nông dân; ké thừa 
truyền thống yêu nước anh hùng và hât khuất cua dân tộc. Dây là tầng lớp lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam di đến toàn thắng. 

t Dặc biệt, giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã tiếp thu 
ảnh hường cua phong trào cách mạng thè giới sau chiến tranh, nhất là của chù 
nghĩa Mác - Lẽ-nin và Cách mạng tháng Mười Nga. 

Do đó, giai cấp công nhẵn Việt Nam sơm trơ thảnh một lực lượng chính trị 
độc lập. di dầu trên mặt trận chống dể quốc phong kiến, nhanh chóng vươn lêu nắm 
quyền lãnh đạo cách mạng nước ta. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu /. Đì êm mởì trong chương trình khai thác thuộc dịu lần thử 2 CẬĨà Pháp lủ gì? 

a. Vừa thai thác vừa chế hiến. b. Dầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. 

c. Đầu tư phát triẻn công nghiệp nặng, d l ãng cường dầu tư thu lài cao. 

Câu 2. Trong công cuộc thai thức thuộc dịa lân hai , Pháp đà tăng cường dâu tư 
von vào ngành nào nhiều nhất? 

a. Công nghiệp nặng. b. Công nghiệp nhẹ. 

'c. Nông nghiệp và thai thác mo. d. Thương nghiệp và xuất khâu. 
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Câu 3. Nhằm độc quyền chiếm thị trướng Đông Dương, tư bản độc quyền Pháp 
đã làm gì? 

a. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào Đông 
Dương. 

b. Càn trờ hoạt động cùa tư bản Trung Quốc, Nhật Bản. 

c. Lặp ngân hàng Đông Dương. 

d. Chì nhập hàng hóa Pháp vào thị trưởng Đông Dương. 

Câu 4' Tác động của chương trình khai thảc thuộc địa lần thứ hai của Phảp đến 
nền kinh té Việt Nam lắ gì? 

a. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập. 

b. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt. 

c. Nen kinh tế Việt Nam phát triền thêm một bước nhưng bị kìm hâm, lệ thuộc Pháp 

d. Nền kinh té Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp. 

Câu 5, Những thủ đoan thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhat nhằm nỏ dịch lâu dài nhân dần Việt Nam là gì? 

a. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp. 

b. Câu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dấn. 
c ? “Chia để trị”. 

d. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta. 

Câu 6. Chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp được thực hiện nhằm 
mục đích gì? 

a. Mở các trường học dạy tiếng Pháp. 

b. Thi hành chính sách văn hóa nô dịch. 

c. Xuất bản sách báo tuyên trụyền chính sách “khai thác” của Pháp. 

d. Tạo điều kiện cho nền vãn hóa. giáo dục Việt Nam phát triển. 

Câu 7. Giai cấp cỏ số lượng tâng nhanh trong cơ cấu xã hội Viet Nam do hậu 
quả của cuộc khai thác lần thử hai của thực dân Pháp sau chiến tranh là giai 
cấp nào? v 

a. Nông dân. b. Địa chủ. 

c. Công nhân. d. Tư sản. 

Câu 8. Cỏ tinh thần dân tộc dân chu, chổng đế quẠc, phong kiến nhưng thái độ 
không kiên định, dê thỏa hiệp , đó là đặc diêm cùa giai cấp nào? 
a. Giai cấp địa chú phong kiến. b. Giai cấp tư sản. 

c. rằng lớp tư sản dân tộc. d. Tầng lớp tư sản mại bản. 

Câu 9' Giai cấp nào cỏ tinh thằn cách mạng triệt để, cỏ ý thửc tô chức kỉ luật 
gắn với nền sản xuất hiện đợi, cỏ quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân? 
a. Tiêu tư sản. b. Công nhân, 

c. Tư sản. d. Địa chủ. 

Câu 10' Sau Chiến tranh thể giới thứ nhát xà hội Việt Nam tồn tụi nhiêu mâu 
thuẫn, trong đó mâu thuần nào là cơ bản nhát? 

a. Máu thuẫn giữa nông dân và địa chủ. 

b. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản. 

c. Mâu thuần giừa nhân dân Việt Nam và chú nghĩa thực dân Pháp. 

d. Mâu thuần giữa tư sản và địa chủ 
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BẢỈ /5 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
SAlỉ CHIÊN TRANH THỂ GIỚI THỦ NHÁT (1919-1925) 

A. KIẾN THỨC Cơ BÀN 

I. Ảnh hirỏng của Cách mạng tháng Mưòi Nga và phong trào cách mạng thế 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng thế giới phát triền 
mạnh mC. 

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đã thúc tỉnh nhân dân Việt 
Nam, cỏ ý nghĩa lịch sú quốc tế to lớn, làm cho phong trào giãi phóng dân tộc và 
phong trào còng nhân các nuớc tư bản gắn bỏ với nhau trong cuộc đẩu tranh chống 
kẻ thù chung là chu nghĩa đe quốc. 

- Trong cao trào cách mạng 1918-1923, giai cấp vô sản thế giới bất đầu bước 
lên vỗ đàl chính trị. Tháng 3-1919, Đệ tam quốc té (Quốc tế Cộng sản) ra đời. 
Nhiều đang cộng sản được thành lập: Đảng Cộng sàn Pháp (1920), Đảng Cộng sản 
Trung Ọuoc (1921)... 

- Danh dấu một giai đoạn mới của phong trào cách mạng thế giới. 

- Phong trào cách mạng thể giới có ảnh hưởng tích cực tới phong trào cách 
mạng Việt Nam, thúc đấy cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới: Tạo 
điều kiện cho việc truyền bá tư tưởng Mác - Lê-nin vào Việt Nam. 

II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khaỉ (1919-1925) 

- Giai cấp tư sản dân tộc đã dấy lên phong trào chắn hưng nội hỏa, bài trừ 
ngoại hoá (1919) và tô chức Đàng Lập hiến (inuốn lợi dụng sự ủng hộ của quằn 
chúng làm áp lực với Pháp, khi Pháp nhượng bộ thì sần sàng thoả hiệp với Pháp). 

- Tằng lớp tiểu tư sản tri thức: Tập hợp trong những tổ chức chính trị như Hội 
Phục Việt, Hội Hưng Nam, Việt Nam nghĩa đoàn, Đảng Thanh niên... vói nhiều 
hoạt động phong phủ, sôi nôi: 

+ Mít tinh, biểu tình, bâi khoá.... 

+ Xuất bàn những tờ báo tiến bộ để cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân 
ta. 

t Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Ọuảng Châu-Trung Quốc 
tháng 6-1924 ) mở màn cho thời kỳ đấu tranh mới của dân tộc. 

+ Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám 
tang Phan Chu Trinh (1926) v.v... 

III. Phong trào công nhâm (1919-1925) 

- Do bị áp bức bóc lột nặng nể, lại được sự cô vũ của các cuộc đâu tranh công 

nhàn, thuý thủ Pháp vả Truing Quốc ở Hải Phòng, Sài Gòn, Hương Cảng, Thượng 
Hài.phong trào công nhẵn có bước phát triển mới. 

- Cuộc dâu tranh của côntg nhân thời kì này tuy còn lẻ tẻ, tự phát, nhưng ý thức 
giai cấp phát triên nhanh clìóing làm cho các cơ sở tố chức và phong trào chính trị 
cao hơn về sau. 

% 
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- Đáng kể nhất là bâi công của thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn 1925). Với 
cuộc bãi công này, giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác 
và đă đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam - Giai cấp 
công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh có tồ chức và có mục đích 
chính trị rồ ràng. 

B. CÂU HÒI TRẮC NGHIỆM 

Câu L Sau Chiến tranh thế giới thử nhắt , những sự kiện nào trên thế guri ảnh 
hưởng đến cách mạng Việt Nam? 

a. Thành công của cách mạng tháng Mười Nga (1917), sự thành lập Quốc té 
cộng sản (2/1919). . 

, b. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

c. Hội nghị Véc-xai. 

d. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu. 

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thử nhất, phong trào yêu nước theo khuynh 
hưởng dân chù tư sản phát triển mạnh mẽ vì: 

a. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

b. Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

c. Giai cắp công nhân đã chuyền sanệ đấu tranh tự giác. 

d. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu. 

Câu 3, Trần Dân Tiền ví 44 Như chim én nhỏ bảo hiệu mùa xuân ” cho sự kiện nào? 

a. Tiếng bom cùa Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu - T rung Quốc 
(6/1924). 

b. Cuộc đấu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925). 

c. Phong trảo đấu tranh đòi để tang cụ Phan Chu Trinh (1926). 

d. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930). 

Câu 4 . Những năm 1919-1926 , giai cấp tư sàn dân tộc cỏ những hoạt động gì? 

a. “Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”, chống độc quyền cảng Sài Gòn 
và độc quyền xuất cảng lửa gạo Nam Kì. 

b. Chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. 

c. Lập Đảng Thanh niên, dùng báo chí bênh vực quyền tự do cho mình. 

d. Không thỏa hiệp với thực dần Pháp. 

Câu 5. Phong trào yêu nước dần chủ công khai diễn ra vào năm 1924-1925 , là 
phong trào nào? 

a. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đấu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội 

Châu. ' 

b. Xuất bản những tờ báo tiến bộ và lập ra nhà xuất bàn tiến bộ. 

c. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu và đám tang cụ 

Phan Châu Trinh. 

d. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đám tang cụ Phan Chu Trinh 

Câu 6, Cuộc đấu tranh của giai cấp cậng nhân Việt Nam thài kỳ này còn lẻ tẻ, tự 
phảt nhưng ý thức giai cấp phát triển nhanh chỏng, Đỏ là đặc điểm cùa phong 
trào công nhân Việt Nam thài kỳ nào ? 
a. 1919-1924. 
c. 1919-1926. 
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b. 1919-1925. 
d. 1919-1927 



Câu 7. Nguyên nluĩn nào là nguyên nhân chù quan ỉànt cho phong trào yêu 
tước dồn chú câng khai ( 1919-1926) cuối cùng thất bai? 

a. Hệ tư tưởng dân CỈUI tư sản trờ nên lỗi thời, lạc hậu. 

b. Thực dân Pháp còn mạnh du khả năng đàn áp phong trào. 

c. Giai cấp tư sàn dân tộc do yếu kém về kinh té nên ươn hèn về chính trị, tầng 

lớp tư sản do điều kiện kinh té bấp bênh không thê lãnh đạo phong trào 
cách mạng. 

d. Do chu nghĩa Mác - Lê-nin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam.. 

Cảu X. Mac tiêu dấu tranh của phong trào công nhăn trong những năm 1919- 
J 924 chu yếu ỉ à gì? 

a. ĐỎI quyền lợi về kinh tế. b. Đòi quyền lợi về chính trị. 

c. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị. d. Đẻ g'ài phóng dân tộc. 

Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu giai cắp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác? 

a. Cuộc bài công của công nhản thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 

b. Tống bãi công của công nhân Bẳc Kỉ (1922). 

c. Bãi công của thọ máy xưởng Ba Son- Sài Gòn (8/1925). 

d. Cuộc băi công cùa 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926). 

Câu 10. Sự kiện nào thê hiện “Tư tướng Cách mạng thảng Mười Nga dà thấm 
âu hơn vào giai cấp câng và bắt đầu biến thành hành dộng cua giai cấp công 
thân Việt Nam” 

a. Bãi công cùa thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925). 

b. Nguyền Ái Ọtiốc đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và 
huộc địa (7-1920) 

c. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ớ Sa Diện -Quảng Châu (6-1924). 

d. Nguyền Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách(1919). 


BÀI 16. 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ẢI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI 
TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 

V. KIẾN THỨC Cơ BẤN 

. Nguyễn Ái Qụốc ờ Pháp (1917-1923) 

- Sơ lược về quàng đời hoạt động cùa Nguyễn Ái Quốc từ nhỏ đên năm 1918: 
4gày-tháng-nãm sinh, que quán, gia đình, năm 1904-1905 ở Huế, 1911 dạy học ở 
rường Dục Thanh (Phan Thiết), vào Sài Gòn. Ngày 5-6-1911, từ Cảng Nhà Rồng, 
4guyễn Ai Quốc làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Latut Trêvin và bắt đầu cuộc hành 
rình vạn dặm, hoả mình vào cuộc sống lao động, đấu tranh của công nhân và nhân 
lân lao động Pháp đề tìm dường cứu nước. Từ 1911-1917, Người đà đến nhiều nước 
» châu Âu, châu Phi và châu Mĩ. Cuối năm 1917, Người trở lại nước Pháp. 

- Tháng 6-1919. Nguyễn Ái Quốc thay mật những người Việt Nam yêu nước 
ống ở Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bàn yêu sách đòi chính phù Pháp phải thừa 
ihận các quyền tụ do, dân clìiủ, quyền bình đắng và quyền tự quyết của dán tộc 
/iệt Nam. 
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- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc sơ thảo lần thứ nhất những luặr 
cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó Nguyền Ái Quốc hoàr 
toàn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc té thứ ba. 

- Tháng 12-1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua. Nguyền Ái Ọuố< 
đã bò phiếu tán thành Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

Như vậy, Nguyền Ái Quốc đà tìm rạ con đường cứu nước: Két hợp giữa chi 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lặp ra Hội liên hiệp thuộc địa để tuyẽr 
truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc. 

- Năm 1922: ra báo “Le Paria ? ' (Ngưòi cùng khổ)- vạch trần chính sách đàr 
áp, bóc lột dà man của chủ nghĩa đế quốc, góp phan thức tỉnh các dân tộc bị áp bứ< 
đứng lên đau tranh giãi phóng. 

- Nguyền Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống côn$ 
nhân và viết cuốn sách Bán án chế độ thực dân Pháp. Những sách báo này đâ được 
bí mặt chuyền về Việt Nam. 

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924) 

- Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nôní 
dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cửu vừa học tập. 

- Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã đọc 
tham luận về nhiệm vụ cách mạng ờ các nước thuộc địa và mối quan hệ giữa cád 
mạng các nước thuộc địa với phong trào công nhân ở các nước đế quốc 

- Những quan điểm cơ bàn về chiến lược và sách lược cách mạng giải phónị 
dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản mà Nguyền Ái Quốc tiếp nhận được dướ 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là bước chuẩn bị về chính trị và tư tưởng chc 
sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925) 

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Người đẽ 
tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yẽu nước mới sang đế 
thành lặp Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó có tồ chức Cộng sảr 
đoàn làm nòng cốt. 

- Người đã sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện 
chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đà được 
tập hợp và in thành sách Đường cách mệnh (1927) nêu ra phương hướng cơ bản 
cùa cách mạng giải phỏng dân tộc Việt Nam. 

- Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành “vô sản hỏa”, 
góp phần thực hiện việc két hợp chú nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhản 
và phong trào yêu nước, thúc đay nhanh sự hình thành Dàng Cộng sàn Việt Nam. 

* Tác dụng và ý nghĩa của những hoạt động trên: 

,) - Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất. 

- Bước chuẩn bị về tồ chức cho thàrth lập chính đảng của giai cấp vô sàn Việt 
Nam. 
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B. CẢU lỉól TRẢC NGHIKM 

Cãu 1. Con đường đi tìm chím ỉí cửu nu ức cùa Nguyễn Ải Quốc có gì khác với > 
ỉ('rp người di trước? 

a. Di sang phương l áy lim dường cứu mrớc. 

b. Đi sang Châu Mĩ tim (lường cửu nước. 

c. Đi sang Châu Phi tim dường cửu nước. 

d. Di sang phương Dỏng tim (lường cửu nước. 

Câu 2. Sít kiện dành dâu bước ngoặt trong cuộc dời hoạt động của Nguyên Ai 
Quốc lù: 

a. Anh hưởng cùa cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tường cứu nước 
cua Nguyền Ai Quốc. 

b. Dưa yêu sách đến Hòi nghị Véc-xai (18/6/1919). 

c. Dọc sơ thảo luận cương cua Lê-nin vẻ vắn dê dân tộc và thuộc địa (7/1920). 

d. Bỏ phiếu tán thảnh V lộc gia nhập Quốc tc thu ba và tham gia sáng lập Đảng 
Cộng san Pháp (12/ỉ 920). 

Câu 3 . Vạch trần chỉnh sách dàn áp hóc lột dã man của chủ nghĩa dế quốc nồi 

chung và dể quốc Pltảp nói riêng , thức tinh các (lân tộc hị áp bức nổi dậy dắu 

tranh tự giải phóng. Dó Ui nội dung cua tờ bảo nào? 

a. Đòi sông công nhân. b. Nhân dạo. 

c. Người cùng khổ. d Tạp chí thư tín quốc tế. 

Câu 4. Dê nghiên cứu học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin và tìm hiếu cách mọng 
tháng Mười Nga , từ năm 1920 đến dầu 1923 Nguyễn Ai Quốc hoạt động chủ yếu 
ớ đâu? 

a. Liên Xô. b. Pháp, 

c. Trung Quốc. d. Anh. 

Câu 5. Nguyễn Ải Quốc trình bày lập truvng , quan diêm của mình về vị trí chiến 
tược của cách mạng ớ các nước thuộc địa , vê moi quan hệ giữa phong trào công 
nhân ớ các nước dế quẴc vói phong trào cách mang ờcĩtc thuộc địa , về vai trò và 
sức mạnh to lớn cùa gìat cắp nông dân ơ các nước thuộc dịa trong: 

a. Dại hội Dang xà hội Pháp hợp ơ l ua (12/1920). 

b. Hội nghị Quốc té nóng dân ( 6/1923). 

c. Đại hội Quốc tể Cộng sản lằn V (1924). 

d. Đại hội đại biểu lần thử nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (5/1929). 
Câu 6. Nănt 1922 Nguyễn Ai Quốc làm chu nhiệm kiêm chủ bút bảo: 

a. Đời sống công nhân. b. Người cùng khố (Le Paria). 

c. Nhân đạo. d. Sự thật. 

Câu 7. Từ 1920 đến ĩ925, Nguyễn Ai Quốc hoạt dộng chủ yếu ở các nước nào? 

a. Pháp, Liên xỏ. Trung Quốc. 

b. Pháp, 'Thái Lan. Trung Quốc. 

c. Pháp, Liên Xỏ, Trung Quốc, Thái Lan. 

d. Câu a và c dúng. 
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Câu H. Trong quả trình hoạt động đế chuẩn bị cho việc thành ỉập chính dảng vi 
sản ở Việt Nam , hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ải Quốc đã (tiên ra tạ 
Quảng Châu (Trung Quồc)? 

a. Dự Hội nghị Quốc tể nông dán (1924). 

b. Dự Đại hội Quốc tá Cộng sản lần thử V( 1924). 

c. Ra báo ‘Thanh niên”(1925). 

d. Xuất bản tác phẩm “ Bản án ché độ thực dân”. 

Câu 9 . Mục đích của chủ trương “vô sản hóa ” của Hội Việt Nam Cảcií mạnị 
Thanh niên ỉà gì? 

a. Dưa hội viên vào các nhà máy, hằm mỏ, đồn điền cùng sống lao động vớ 
công nhân đê tự rèn luyện, đông thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

b. Ròn luyện tính kỉ luật cho hội viên. 

c. Hội viên sống gần gũi VỚI quần chúng. 

d. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở. 1 

Câu 10. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn 
bỏ mật thiết với vai trò của Nguyễn Ải Quốc? 

a. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo “Thanh niên”. 

b. Bí mật chuyền các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước. 

c. Chu trương phong trào “vô sản hóa". 

d. Sự ra đời của một số đoàn the quần chúng như: Công hội, Nông hội, HỘI 

phụ nừ. 

Câu ỉ ỉ. Những hoạt động của Nguyễn Ải Quốc trong nlĩitng năm 1919-1924 < 
nghĩa gì? 

a. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đề truyền bá về 
trong nước. 

b. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tồ chức cho sự ra đòi của chính đảng vô 
sân ở Việt Nam. 

c. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc. 

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thể giới. 

Câul2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển nhiều cơ sớ trong nước 
vào năm nào? 

a. 1924. b. 1925. 

c. 1926. d. 1927. 

Câu í ị. Cơ quan ngôn tuân cửa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì? 
a. Bảo “ Thanh niên”. b. Báo “Nhân dạo", 

c. Báo “Đời sống cõng nhân”. d Báo “‘Ngìrời eìing khố”. 

Câu 14. Chủ trương năm 192H của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì? 

a. Phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc. 

b. Phong trào “vỏ sản hóa”. 

c. Phong trào đòi tự do dân chủ. 

d. Phong trào đâu tranh dân tộc, dân chủ. 

c. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 


50 




BÀI ì 7. 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI 
ĐẢNG CỘNG SAN RA ĐỜI 

V. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

. Bước phát triển mói cùa phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927) 

- Những điếm mới trong phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927): Phong 
rào công nhân, nông dân và tiêu tir san phát triên dã két thành một làn sóng cách 
nạng dân tộc dân chù khấp ca nước, trong dó giai cắp công nhân đã trờ thành một 
ực lượng chính trị dộc lập biêu hiện ơ dâu tranh mang tính thông nhât, trình độ 
ĩiác ngộ của công nhân được nâng lên rồ rệt. 

I. Tân Việt Cách mạng đảng (7-1928) 

- Hoàn cảnh: Ra dời trong phong trào yêu nước dân chủ đầu nhưng năm 20 

:úa thế ki XX. f 

- Thành phản: là những trí thức tre và thanh niên tiêu tư sản yêu nước. 

- Hoạt động: 

+ Khi mới thành lặp, là một tô chức \èti nước, chưa có lặp trường giai cấp 

ò rệt. 

+ Do ảnh hường của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, rân Việt cử 
Igười sang dự các lớp huấn luyện và vận dộng hợp nhất với Hội Việt Nam Cách 
nạng Thanh niên. 

+ Nội bộ Tân Việt đà phân hoá thanh hai khuynh hướng: khuynh hướng cài 
ương (dửng trên lập trường quốc gia UI san) và khuynh hướng vô sản. 

+ Những đảng viẻn tích cực nhất cua Tân Việt dă họp lại, chuẩn bị thành 
ặp một đảng kiều mới theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

> Tản Việt còn nhiều hạn chế song cùng là một tô chức cách mạng mới. 

II. Việt Nam Quốc dân đảng (1927) và cuộc khỏi Iighĩa Yên Bái (1930) 

Việt Nam Quốc dân đảng 

- Những điều kiộn dẫn tới thành lập co so hạt nhân lả Nam đồng thư xã: ảnh 
tưởng của cách mạng Tân hợi Trung Quốc với "Ch lì nghĩa Tam dân'’ của Tôn 
rung Sơn dần tới sự ra đời cua Việt Nam Quốc dân dang vàò cuối nãm 1927. 

- Những đrềm chỉnh về Chính trị. tư tường và tổ chức của Việt Nam Ọuốc 
lân đảng: Theo xu hướng cách mạng dân tộc. dân chủ. Mục tiêu của đáng là đánh 
loồi giặc Pháp, thiết lập dân quyền, tô chức chưa thành hệ thống, ít cơ sờ quần 
húng, thành phần phức tạp. 

’. Cuộc khới nghĩa Yên Bái 

- Bị động trước tình thế thục dân Pháp khùng bố sau vụ mưu sát Ba-danh, 
thững người lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đàng quyết định đứng lẽn khởi nghĩa. 
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- Cuộc khởi nghĩa nồ ra ở Yên Bái đêm 9-12-1930, sau đó là Phú Thọ, Hà 
Dương, Thái Bình.Thực dân Pháp nhanh chống đè bẹp, Nguyễn Thái Học cùng 1 
đồng chí của ông bị kẻ thù chém ở Yên Bái. 

3. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái . 

- Nguyên nhân. 

+ Khách quan: Thực dân Pháp còn mạnh và chúng đàn áp tàn bạo. 

+ Chủ quan: Do sự non yếu về chính trị và tồ chức, không đáp ứng đượ 
yêu cầu của sự nghiệp cách mạng gi4i phóng dân tộc. 

- Ý nghĩa lịch sử: cồ vũ lòng yêu nước và chí căm thù giặc của nhân dân t 
đối với thực dân và phong kiến. 

ĨV. Ba tể chức cộng sản nối tiếp nhau ra dời trong năm 1929 

- Bối cảnh: Cuối nãm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chù < 
nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đi theo cơn đường cách mạng vô sản phá 
triển mạnh, đặt ra yêu cầu phải có một chính đảng của giai cấp vô sản để kịp thò 
đưa cách mạng Việt Nam tiến lẽn những bước mới. 

- Quá trình ra đời: 

+ Trong nội bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã hình thành 
tồ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản đàng (tháng 6-1929) và An Nam Cộn; 
sản đảng (8-1929). 

- Bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng đã thành lập Đông Dươn 
Cộng sản liên đoàn (9-1929). 

- Ý nghĩa lịch sử: Ba tồ chức cộng sản ra đời chứng tỏ íư tưởng cộng sàn đ 
giành được ưu thế trong phong trào dân tộc, chứng tỏ các điều kiện thành lập đản; 
ở Việt Nam đà chín muồi. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu L Nội bộ Tân Việt cách mạng đảng phân hỏa vì sao? 

a. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triền mạnh, lí luận và tư tưởn; 
cách mạng cùa chủ nghĩa Mác - Lê-nin có ảnh hường đến số đảng viên tré cùa Tâi 
Việt. 

b. Nội bộ Tân Việt không thống nhắt. 

c. Tác động cửa tinh hình thế giới vào Việt Nam. 

d. Sự vặn động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 2. Tư tưởng của Việt Nam Quổc dân đảng chịu ănh hướng cua trào lưu ti 
tưởng nào ? 

a. Chủ nghĩa dân tộc. b. Chủ nghĩa Tam dân của Tồn Trung Son. 

c. Chủ nghĩa Mác- Lênin. d. Chù nghĩa dân sinh. 

Câu 3. Đứng viền của Việt Nam Quốc dân đàng bao gồm những thành phẩầ 
nào? 

a. Học sinh, sinh viên, tiều tư sản, trí thức trẻ. 
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b. Học sinh, sinh vicn, công nhân, nông dàn, thơ thu công, nhừng người buôn 
bán nhỏ. 

c. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp (lưới, nông dảtì khá giả, thản hào 
địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp. 

d. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dãn. địa chu, phong kiến. 

Câu 4. Nhân vật nào đã dửng dầu Côn” hội (hí mật) ớ Sài (tòn- Chợ Lởn năm ỉ920? 

a. Phạm Hồng Thái. b. Tôn ỉ)ức Thảng, 

c. Phó Đức Chính. d Nguyễn Thái Học 

Câu 5. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm Ị 929 những người cộng sản Việt Nam 
'hấy cần thiết phải thành tập một Đảng Cộng sàn dể lãnh đạo phong trào đấu 
f ranh giành độc lập t tự do cho dân tộc? 

a. Do phong trào dan tộc dân chú ờ nước ta phát triên mạnh, 
h. Do phong trào dân tộc vả dàn chù ơ nước ta, đặc biệt là phong trào công 
nông theo con đường cách mạng vô sản phát triên mạnh. 

c. Trước sự thất bại của cuộc khơi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân đàng 
tan rã. 

d. Sự phát triền mạnh cùa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt. 
Câu 6. Sự phân hoả của Tân Việt cách mạng đảng đã dẩn ặến thành lập tổ chức 
:ộng sàn nào ở Việt Nam năm 1929? 

a. Đông Dương Cộng sản đảng. 

b. An Nam Cộng sàn đảng. 

c. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

d. Đông Dương Cộng sản đảng và Đỏng Dương Cộng sản liên đoàn. 

Câu 7. Đông Dương Cộng sán đảng thành lập vào thời gian nào? 

a. Tháng 3/1929. b. Tháng 4/1929. 

c. Tháng 5/1929. ti. Tháng 6/1929. 

Câu 8. An Nam Cộng sàn đảng thành lập vào thời gian nào? 
a. Tháng 6/1929 b Tháng 7/1929. 

c. Tháng 8/1929. d. Tháng 9/1929. 

Câu 9. Đồng Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào? 
a. Tháng 7/1929. b. Tháng 8/1929. 

c. Tháng 9/1929. d. Tháng 10/1929. 

Câu 10. Ý nghĩa cùa việc thành lập ba tổ chức cộng sản ớ Việt Nam là gì? 

a. Thề hiện sự phát triển mạnh mẽ cùa phong trảo dân tộc dân chủ ở Việt Nam. 

b. Biểu hiện sự trưởng thành cùa giai cấp công nhân Việt Nam. 

c. Sự ra đời của ba tồ chức cộng sản íà bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành 
lập Đảng Cộng sản Việt 'Nam. 
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Chương II 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NÃM 1930-1939 

BÀÍ ì 8 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I - Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Vỉệt Nam (3-2*1930) 

* Bôi cành lịch sử: 

- Sự ra đời của 3 tồ chức cộng sản đã thúc đẩy phong trào đấu tranh cách 
mạng dân tộc, dân chủ phát triển. 

- Hoạt động của 3 tồ chức cộng sản mang tính rỉêngậrẻ, công kích lẫn nhau, 
tranh giành ảnh hưởng của nhau đã gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng. 

- Yêu cằu bức thiết lúc này là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong vả 
nước. 

- Quốc tế cộng sản chỉ thị cho những người cộng sản Đông Dương thốn^ nhất 
các tổ chức cộng sản thành một đàng duy nhất. Thực hiện chỉ thị cùa Quốc tế cộng 
sản và theo yêu cầu của những người cộng sản Đông Dương, cuối năm 1929 
Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng 
cộng sản duy nhất. 

* Nội dung hội nghị: 

- Hội nghị họp từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930 tại Cừu Long (Hương Cảng- 
TrungQuốc) 

- Hội nghị đã nhất trí: thống nhất các tồ chức cộng sản để thành lập một đảng 
cộng sản duy nhất lấy tên lả Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vẳn tắt, điều lệ vẩn tắt cùa Đặng 

do Nguyễn Ái Quốc dự thảo. Được xem là Cương lĩnh chính trị đầu tiên cùa Đảng. 
Cương lĩnh của Đảng nêu là: % 

- Việt Nam trước tiên lảm cách mạng tư sản dân quyền ( sau này gọi là cách 
mạng dân tộc dân chủ nhản dân), sau làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hai giai 
đoạn cách mạng đó kế tiếp nhau. 

\ - Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp và bọn vua 
quab phong kiến, tư sản phản cảch mạng. 

Ị- Mục tiêu cách mạng: làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lặp, dựng nên chính 
phủ ^ông-nông-binh, tổ chức ra quân đội công-nông, tịch thu hét sản nghiệp lớn của 
đế q lốc, lấy lại ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày 
nghèo. 

-' Lực lượng cách mạng là công nhân và nông dân. Công nông là gốc cách 
mạng \( ách mạng đồng thời đoàn két tiểu tư sản, tư sàn dân tộc và trung tiều địa 
chu chlra lộ rồ phàn cách mạng. 

- Tai trò hình dạo cách mạng là Dảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của 
giai cấn vò san Việt Nam Dáng lấy chủ nghĩa Mac-Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, 
là nhân tổ quyết đinh thăng lợi cùa cách mạng Việt Nam. 
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+ Đánh giá không đúng khả. năng cách mạng cùa giai cấp tiều tư sản và khả 
năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc. 

+ Không thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ 
trong cách mạng giải phóng dân tộc. 

+ Những nhược điềm này mang tính “tả khuynh”, giáo điều. Phải trải qua quá 
trình đảu tranh thực tiên cách mạng, những nhược điẽm trên mới dân dần được 
khắc phục. 

III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng 

♦ Đảng ra đời là kết quả tất yểu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt 
Nam trong thời đại mới. 

- Đảng là sán phẩm cùa sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

- Việc thành.lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công 
nhân và của cách mạng Việt Nam: chấm dút thời kì khủng hoảng vê vai trò lãnh 
đạo và đường lối giải phóng dân tộc. 

- Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăn khít của cách mạng thế giới 

- Đảng rá đời là sự chuẩn bj tất yếu đầu tiên có tính chất quyết (lịnh đến những 
bước phát triển nhảy vọt về sau cùa cách mạng Việt Nam. 

B. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu L Hội nghị thành tập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu lập (3/2/1930) 
tại Hương Cảng vì nhiều ti do. Li do nào sau đây không đứng? 

a. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tồ chức cộng sàn. 

b. Yêu cầù bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó. 

c. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản. 

d. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 2 . Vai trồ của Nguyễn Ải Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản 
(3/2/1930) được thể hiện như thế nào? 

a. Thống nhất các tổ chức cộng sán để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là 
Đảng Cộng sàn Việt Nam. 

ị b. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để hội nghị thông qua. 

\ c. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam 
d. Câu a và b đủng. 

Câu 3. Con đường lcảch mạng Việt Nam được xác định trong Cương tỉnh chinh 
trị điu tiên do Nguyễn Ải Quoc khởi thảo tà gì? 

ậ. Làm cách mạọg tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ 
\ nghĩa cộng sàỉk 

ti Thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất cho triệt để. 

CA Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. 

d.ỊĐánh đổ địa chù phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng 
dântộci 

Câu 4. Nội đung của Hội nghị thành lập Đảng: 

a. Thông qua Luận cương chính trị của Đảnạ. 

b. thông qua Chính cương, Sách lược vắn tát, Điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ 

lịnh Ban chấp hành Trung ương lâm thời, • 
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c. Bầu Ban chấp hành I rung ương lâm thòi. t 

d. Quyết định lay tên đảng là Dáng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 5. Dáng Cộng sản Việt Nam ra dời ỉà sản phâm cù:* sự két hợp: 

a. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào dân tộc. dân chù. 

b. Chu nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân. 

c. Chủ nghĩa Mác -! Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yẽu nước. 

d. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin VỚI phong trào công nhân và phong trào nông dân. 

Câu 6. Đảng Cộng sản ra dời do tác dộng cua nhiều yếu tố f yếu tố nào sau đây 
không đúng? 

a. Sự phát trién cua phong trào yêu nước Việt Nam. 

b. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng. 

c. Sự phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam. 

d. Sự phát triên tự giác phong trào công nhân Việt Nam. 

Câu 7. Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 đã thông qua những vấn đề gì? 

a. Chính cương vắn tắt do Nguyền Ái Quốc soạn thảo. 

b. Sách lược van tẳt và Điều lệ vắn tẳt do Nguyễn Ải Quốc dự thảo. 

c. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo. 

d. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vẩn tẳt do Nguyễn Ải Quốc dự thảo. 

Câu 8. Tính chất cua cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư 
sàn dãn quyền , sau klíi cách mang tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển , 
bỏ qua thòi kỳ tư bản mà tiến thăng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của: 

a. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Ngùyền Ái Ọuổc khởi thảo. 

b. Điều lệ cùa Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo. 

c. Chính cương ván tát do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

d. Luận cương chính trị 1930 do Trần Phú khởi thào. 

Câu 9. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đợi trong lịch sử của giai cấp công nhân và 
của cách mạng Việt Nam , đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào? 

a. Thành lập Đông Dương Cộng sản đàng. 

b. Thành lập An Nam Cộng sản đảng. 

c. Thành lặp Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

d. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 10. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

a. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt 
Nam từ sau cách mạng tháng Mười Nga. 

b. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân 
và phong trào yêu nước Việt Nam. 

c. Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam 
(chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối giải phóng 
dân tộc). 

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

e. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển 
nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam. 

g. Tất cả các ý trên. 
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- Cách mạng Việt Nam ỉa mọ! họ phận cua Cách mạng vô sản thế giới, đứng 
vè phía mặt trận cách mạng gôm các dàn tộc thuộc (lịa và giai cảp công nhân trên 
he giới. 

4 Dây là cương lĩnh cách mang giai phóng (lân tộc của Đảng. Cương lĩnh 
' hình trị dầu tiên này thể hiện su dung dẳn. sáng tạo, nhuần nhuyễn về quan điểm 
giai cấp, thấm đượm tính dân tộc va tỉnh nhân vãn. với tư tưởng cỏt lõi là độc lập 
Jản tộc và tự do dân chù. 

- Nhân dịp này Nguyễn Ái Quốc dà ra lòi kêu gọi nhân dịp thành ỉập Đảng. 

- Sau hội nghị thống nhất, Dông Dương Cộng sản Liên đoàn xin gia Iihặp 
Dàng cộng sản Việt Nam. Ngày 23-2-1930. yêu cảu dó được châp nhận. Đên đáy 
Dâng Cộng sản Việt Nam mới là dang thống nhắt của 3 tố chức cộng sản. 

II. Luận cương chính trị (10-1930) 

- Giừa lúc phong trào cách mạng cua quằn chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
diễn ra quyết liệt, Hội nghị Trung ương lần thủ nhắt họp tạỉ Hương Cảng (Truiig 
>ốc) tháng 10-1930. 

4 Hội nghị quyết định đổi tên Dang Cộng san Việt Nam thành Đảng Cộng san 
Dòng Dương. Bâu Ban châp hành Trung ương chính thức và bâu Trân Phú làm 
rồng bí thư. Hội nghị còn thòng qua Luận cương chỉnh trị của Đảng Cộng sàn 
Dông Dưong do Trằn Phú soạn thao. 

* Luận cương chính trị cua Đang nèu rờ: 

- Tính chất cách mạng Đỏng Dương là cách mạng tư sản dản quyền, cuộc cách 
nạng dự bị cho cách mạng xã hội chu nghĩa. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền 
.hắng lợi thì bò qua thời kỳ tư ban chú nghĩa mà tiên thăng lên xã hội chủ nghĩa. 

- Nhiệm vụ cách mạng là đánh đô ách thông trị của ché độ phong kiến và chủ 
ìghĩa đế quốc Pháp. Hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ khảng khít với nhau. 

- Mục tiêu cách mạng là làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, dựng nên 
;hính phủ công nông, thực hành cách mạng ruộng đât triệt đề đem chia cho dân cày. 

- Lực lượng s cách mạng là công nhân và nông dân. Trong đò giai cấp vô sán 

lănli dạo. ' 

- Vai trò lãnh đạo là Đàng Cộng san Đông Dương. Đàng lấy chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin làm nền tàng tư tưởng, là nhân tố quyết định thảng lợi của cách mạng Đông Dương 

- Phương pháp đấu tranh: tập hợp, tành (lạo quản chúng đắu tranh, vỏ trang 
bạo động, đánh đô chính quyền của giai cấp thong trị. 

- Vị.trí cua Cách mạng Việt Nam: Quan hộ mật thiết với cách mạng thẻ giới. 

- Đảng vận động, lành đạo quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi trước mắt rồi 
dưa dần quần chúng lên trận tuyến cách mạng: khi tình thế cách mạng xuât hiện thì 
phát động quần chúng vũ trang bạo động, đánh đô chính quyên giai câp thông trị, 
giành chính quyền cho công nông. 

- Điều cốt yếu cho sự tháng lợi cua cách mạng: đó là sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sàn. 

- Luận cương chính trị đã xác định được nhiều vấn đề chiến lược cách mạng, 
nhưng cung bộc lộ những nhược điếm và hạn chế nhất định. 

4 Chưa vạch rõ được mâu tluiâiì chu yêu cua một xà hội thuộc địa nẻ! không 
nêu cao vắn dề dân tộc lên hàng dầu (trong lúc nêu cao vân đê đâu tranh giai câp, 
vấn dề cách mạng ruộng đất). 
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BÀI 19. 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
TRONG NHỮÌSG NĂM 1930-1935 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. Việt Nam trong thòi kì kKủnạ hoàng kinh tế thế giói (1929-1933) 

- Cuộc khủng hoảng kinh tê thế giới (1929-1933) là cuộc khủng hoảng thừa, 
từ các nước tư bản lan nhanh sang các nước thuộc địa. 

+ Kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam, vốn đã phụ thuộc hoàn toàn kinh tế Pháp, 
nay gánh thêm hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh té thế giới (Ì929-1933) 
-> kinh té suy sụp. 

+ Xã hội: Nhân dân lao động, trước tiên là công nhân và nông dân, chịu 
nhiều tai hoạ nhất, số công nhân mất việc ngày càng tăng, số còn việc thì tiền 
lương giảm đáng kề, nông dân tiếp tục bị bần cùng hoá, bị mất đất, chịu sưu thuế 
ngày càng tăng, các tầng lớp khác cũng lâm vào tình cảnh điêu đứng. 

-+ Chính trị: nhất là từ sau khởi nghĩa Yên Bái thất bại - đế quốc Pháp đẩy 
mạnh chiến dịch đàn áp, khủng bố hòng dập tất phong trào cách mạng của quần chúnẹ. 

- Tác động của khủng hoảng cùng với chính sách khùng bố trắng của đế quốc 
Pháp càng nung nấu lòng căm thù chúng, nâng cao tinh thần cách mạng của nhân 
dân ta. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo giai cấp công nhân, nhận 
dân lao động cả nước đứng lên đau tranh chống đế quốc Pháp và phong kiến tay sai 
giành độc lặp tự do. 

II. Phong trào cách mạng 19Jb-1931 với đỉnh cao Xô-viết Nghệ-Tĩnh 

a. Phong trào trên toàn quốc: 

* Sau khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam quốc dân đảng (9-2-1930) là phong 
trào đấu tranh của quần chúng, do Đàng Cộng sản lãnh đạo, bùng lên mạnh rrtẽ 
khắp ba miền Bãc-Trung-Nam, nổi lên là phong trào của công nhân và nồng dân. 
Tiêu biểu là ngày 1-5-1930, dưới sự lành đạo của Đảng, công nhân và nông dân cả 
nước đã tổ chức kỷ niệm ngày Ọuốc tế Lao động dưới nhiều hlnh thức để biểu 
dương lực lffựng và tỏ rõ sự đoàn két với vô sản thế giới. 

h. Phong trào ở Nghệ-TTnh: Nghệ-Tĩnh là nơi phong trào phát triền mạnh mẽ 
nhất. Mờ đầu là cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc té Lao động 1 -5-1930. 

- Phong trào phát triển lên bước mới là cuộc tống bãi công của toàn thề cônạ 
nhản khu công nghiệp Vinh-Bến Thuỷ nhân rígày Quốc té chống chiến tranh để 
quốc 1-8-1930. Cuộc tồng băi công đánh dấu “một thời kỳ mới, thời kỳ dấu tranh 
kịch liệt đă đến”. 

- Từ sau 1-5 đến tháng 9-1930, ở nhiều vùng nông thôn thuộc hai tỉnh Nghệ 
An và Mà Tình nổ ra hàng lỏạt cuộc đấu tranh quy mô lớn của nông dân dưới hình 
thức biểu tình cỏ vù trang tự vệ. y 

- Phong trào phát triển tới đỉnh cao trong tháng 9-1930. Phong trào quân 
chúng tập hợp khẩu hiệu chính trị kết hợp với khâu hiệu kinh tố diễn ra dưới 
hình thức đau tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang tự vệ, tiến công vào cơ 
quan chính quyền dịch ờ địa phương. 
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- Ngày 12-9-1930: hai vạn nỏng dân ờ Hưng Nguyên (Nghệ An) đâ biểu tinh 
phán dối chính sách khùng hổ cua Pháp va ta\ sai. 

- Trong suốt hai tháng ( ) va 10-1930. nông dán ờ Nghệ-Tĩnh đà vù trang khởi 
nghĩa, công nhân đa phôi họp với nông dan. phan đôi chính sách khùng bô cua 
địch. Mộ thống chính quyền cua dò quốc, phong kiến 0 nhiều nơi tan rà. 

- Dẻ thay thế chính quyên cù. dưới MI' lành dạo cua các chi bộ đảng, các Ban 
Chắp hành nông hội xà dà dửng ra quan lí mọi mặt dời sống chính trị và xã hội ở 
nóng thôn. Dây là một hình thức chính qiợêii nhàn dán theo kiêu Xó-viêt. 

- Chính quyền Xô viết o các làng, xà dã thực hiện một số chính sách: Bâi bỏ 
sưu thuê, mở lớp học chù Ọuỏc ngừ, thành lập Nông hội, Công hội, hội Phụ nữ giải 
phóng. Mỗi làng có đội tự vệ vù trang... 

- Xô-viêt Nghệ - Tĩnh dicn ra dược 4-5 tháng thì bị dế quốc phong kiến tay sai 
đàn áp. Từ giữa năm 1931 phong trào tạm thời lảng xuống. 

- Tuy thât bại, nhưng xỏ-viêt Nghệ - l ình, dinh cao cua phong trào cách mạng 
( 1930-1931 ). là sự kiện trọng đại trong lịch sứ cách mạng lìước ta. 

+ Lần đâu tiên, liên minh công nông dược tliiét lập đê chống đe quốc, phong 
kiến và đã giáng một đòn mạnh vào nên thong trị của dố quốc phong kiến. 

4- Chứng tò sức mạnh cua công nhân va nông dàn dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, có khá năng đán lì dô chính quyên của thực dân phong kiến, 
xây dựng xâ hội mới. 

- Đây ỉà cuộc tồng diễn tập đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh dạo cùa 
Dàng để chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám. 

IU. Lực lưọng cách mạng được phục hồi 

- Cuối năm 193J, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì khó khăn và bị nhiều 
tổn thất. 

- Địch khủng bố tàn bạo, các co quan lành dạo của Đảng đã bị phá vờ, hàng 
vạn cán bộ đảng viên bị bắt bớ, tù đày, gièt hại. Phong trào cách mạng tạm thời 
lắng xuống: 

- Các đảng viên cộng sán và những nguôi yêu nước vận tiếp tục đấu tranh dề 
khôi phục phong trào. 

+ ơ trong tù, các đảng viên cộng san dã kiên ctrừng đấu tranh bất khuất, biến 
nhả'tù thành trường học cách mạng. 

+ Những đảng viên bên ngoài tìm mọi cách gây dựng lại cơ sở và phong trào 
quần chủng. 

- Tháng 3 năm 1935, Dại hội lần thứ nhất của Dáng hợp ở Ma Cao (Trung 
Quốc) đưa cách mạng Việt Nam sang giai đoạn mới. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu L Đế giải quyết hậu quả cùa cuộc khùng hoang kinh té (1929-1933) thực 
(tân Pháp đã tàm gì? 

a. Lăng cường bóc lột còng nhân Pháp. 

b. Tăng cường bóc lột nhân dân Dỏng Dương 

c. l ăng cường bóc lột các nước thuộc địa. 

d. Vừa bóc lột công nhân và nhàn dân lao động chính quốc vừa bóc lột các 

nước thuộc địa. i 
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Câu 2. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế Lào 
động vào thời gian nào? 

a. 1/5/1929. b. ỉ/5/1930. c. 1/5/1931. d. 1/5/1933. 

Câu 3. Năm 1930 Nghệ Tĩnh là nơi có phong trào cảch mọng phảt triển mạnh 
nhẩt vì sao? 

a. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất. 

b. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Ọuốc, 

c. Là nơi có đội ngu cán bộ Đảng viên Đàng Cộnạ sản Việt Nam đông nhất. 

d. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dùng chông giặc ngoại xâm, là nơi có 
chi bộ Đàng hoạt động mạnh. 

Câu 4. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ bủa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện 
trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu 
tranh của công nhân , nông dân Việt Nam vào thời gian nào? 

a. Cuối 1929 đầu 1930. b. Tháng 2 đền tháng 4/1930. 

c. 1/5/1930. d. 12/9/1930. 

Câu 5. Lần đầu tiên công nhân 9 nông dân và quần chúng lao động Đông Dương 
tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình đó li: 

a. Phản đối thực dân Pháp bát lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong 
chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). 

b. Kỷ niệm ngày Ọuốc tế Lao động 1/5/1930. 

c. a và b đúng. 

d. a và b sai. 

Câu 6. Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào 
cách mạng 1930-1931? 

a. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

b. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình”. 

c. ."Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa 

chủ phong kiến”. 

d. “Đánh đồ đế quốc” và “Xoá bỏ ngôi vua”. 

Cầu 7. Tể chức nào đứng ra quản li mọi mặt đời sống chinh trị, xã hột ở nông 
thôn Nghệ-Tĩnh? ặ 

a. Ban Chấp hành nông hội. b. Ban Chấp hành công hội. 

•c. Hội Phụ nữ giải phóng. d. Đoàn Thanh niên phản đế. 

Câu 8. Chính quvền Xô-viết Nghệ-Tĩnh đâ làm gì để xây dựng xđ hội mới? 

a. Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện quyền tự do dân chủ. 

b. Đãi bỏ các thứ thuế do đế quốc phong kiến đặt ra, chia lại ruộng đất, giảm 
tô, xóa nợ. 

c. Khuyến khích nông dân học chữ quốc ngữ, bài trừ mê tín. 

d. Tất cả ý trên đúng. 

Câu 9. Chỉnh quyền Xô-viểt Nghệ-Tĩnh đã tỏ rõ bản chắt cảch mạng của mình . 
Đỏ là chỉnh quyền cùa dân , do dân và vì dân. Tinh chất đỏ được thể hiện ở 
nhửng điểm cơ bản nào? 

a. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 

b. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giàm tô, xoá nợ. 

c. Xoá bỏ các tặp tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chừ Quốc ngữ. 
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d. Tất ca đều đúng. 

Câu 10. Dụi hội lần thứ nhất rua Dang (liến ra vào thòi gian nào , ớ đâu? 

a. 3/1935 ở Ma Cao - Trung Ọuồc. b. 3/1935 o i Vương Càng - Trung Quốc, 
c. 3/1935 ở Xiêm - Thái I .an tl. 3/1955 o Cao Bằng - Việt Nam. 


HÀI 20. 

CUỘC VẬN ĐỘNG DÃN Cllú TRONG NHUNG NẢM 1936-1939 
A. KI ÚN THÚC Cơ BẢN 

I. Tình hình thế giói và trong nước 

* Tình hình llu giới: 

- Chủ nghĩa phát xít lên nam quyền ỏ một số nước (Đírc-Itaỉia-Nhật) đe doạ 
nền dân chủ và hoà bình tlìế giói. 

- Đại hội lần thú Vỉỉ cua Quốc te Cộng san chi ra kẻ thù nguy hiểm trước mắt 
cúa nhàn dân thế giới và vận dộng thành lập ơ mỗi nước Mặt trận nhân dân, tập 
hợp các lực lượng tiên bộ đè chỏng phát-xít. 

- Mặt trận Nhân dán Pháp lèn năm chính quyền 0 Pháp, ban bố những chính 
sách tiến bộ áp dụng cho cả thuộc địa. 

* Tình hình trong nước: 

- Hậu qua nặng nề cua khung hoang kinh te ỉ 929-í 933 tác động sâu sắc không 
chỉ đến đời sống của các tầng lóp lao động mà đến cả nhưng nhà tư sản, địa chủ 
vừa và nhỏ. Trong khi đó, bọn câm quyền phan động ỏ Đông Dương tiếp tục chính 
sách bóc lột, khủng bổ phong trào đấu tranh cua quần chúng. 

- Do có những thay đỏi ỏ Pháp, nhât là trong chính phũ cam quyền, bọn cầm 
quyền ở Đông Dương buộc phai có những thay dôi trong chính sách cai trị, chịu thả 
một số tù chính trị. Nhưng tù chính trị được thả ra đà nhanh chóng tìm cách hoạt 
động trỏ lại. Lực lượng cách mạng lúc này cùng đằ dược phục hồi. Cách mạng có 
thêm điều kiện thuận lợi đẻ chuyên sang thời kì đấu tranh mới. 

- Căn cứ vào tình hình trên và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sàn, Hội 
nghị trung ương lần thứ nhất (7-ỉ936) cua Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chú 
trương chỉ đạo chiến lược và sách lược mới. 

+ Xác định kẻ thù cụ thê trước mằt là bọn phản dộng Pháp và tay sai. 

T Xác định nhiệm vụ trước mắt cùa nhân dân Dông Dương là chông phát xít, 
chống chiến tranh đế quốc, dòi tự do dân chù, cơm áo hoà bình. 

' + Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đé Dông Dương (sau đổi là Mặt trận Dân 
chủ Dông Dương). 

T Hình thức phương pháp dấu tranh: hợp pháp, nứa hợp pháp, công khai, nửa 
công khai. 

II. Mặt trận Dân chù Dông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 

+ Chủ trương mới cua Đảng đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng bức thiết của 
quần chúng, đà dây lẽn trong cà nước phong trào đấu tranh sỏi nổi, mạnh mẽ nhằm 
vào mục tiêu trước mát là tự do. dân chủ. cơm áo. hoà binh. 

+ Giừa 1936, Dang chu trương phát động phong trào đấu tranh cỏng khai, vận 
động thành Lập •‘Uy han trù bị Dại hội Đông Dương*' nhằm thu thập nguyện vọng cùa 
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quần chúng, tiến tới Đại hội Đông Dương (5-1936). Hưởng ứng chủ trương trẽn, các 
“ủy ban hành động" nối tiếp nhau ra đời ở nhiều địa phương trong cả nước. 

+ Đầu 1937, nhân việc đón phái viên Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp và 
viên toàn quyền mới xứ Đông Dương là Gô-đa, dưới sự lãnh đạo cùa Đảng, quần 
chúng khắp nơi trong nước, đông đảo hăng hái nhất là cỏng nhân và nông dân, biêu 
dương lực lượng qua các cuộc mít tinh, biêu tình, đưa “dân nguyện". 

- Những cuộc đấu tranh cùa công nhân, nông dân, nhân dân lao động ở thành phố: 

+ Tông bãi công cùa công nhân Công ty than Hòn Gai (với sự tham gia của 
2,5 vạn người). 

+ Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo-Hà Nội (với sự tham gia 
của 2,5 vạn người)... 

- Xuất bản sách báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chù Đông Dương 
và các đoàn thể (Tiền phong, Dân chủ, Lao động, Bạn dân, Tin tức..) 

- Một số cuốn sách phổ thông giới thiệu về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chính 
sách của Đảng cùng được lưu hành rộng râi (cuốn “Vấn đề dân cày" cùa Ọua Ninh 
và Vân Đình). 

III. Ý nghĩa cua phong trào 

+ Phong tráo đấu tranh công khai hợp pháp 1936-1939 là phong trào dản tộc 
dân chủ rộng lớn. Nhờ đó, Đảng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu 
rộng tư tưởng Mác - Lê-nin, đường lối chính sách cùa Đảng, tập hợp đông đảo 
quần chúng trong Mặt* trận Dân tộc Thong nhất rộng rãi, to chức thành đội quân 
chính trị của quằn chúng gồm hàng triệu người ở thành thị và nông thôn. 

t Ọua lãnh đạo phong trào quần chúng, uy tín và ảnh hưởng cùa Đáng được 
mở rộng, trình độ chính trị và khả năng công tác của cán bộ, đảng viên được nâng 
lên, đội ngũ cán bộ cách mạng dày dạn kinh nghiệm càng đông đảo, tồ chức của 
Đảng dược cũng cố và phát triền. Đó \ầ cuộc diễn tập thứ hai của nhân dân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đáng, chuẩn bị cho thang lợi Cách mạng tháng Tám sau này. 

B. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu 1. Đại hội Quốc tế Cộnị* sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trưởc mắt 
nguy hiểm cùa nhân dân thế giới ỉà gì? 

a. Chủ nghĩa thực dân cũ. b. Chủ nghĩa thực dân mới. 

c. Chủ nghĩa phát xít. • d. Chủ nghía phân biệt chùng tộc. 

Câu 2. Trong năm 1936 , Mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt , thắng cử 
vào Nghị viện , lên cầm quyền và han hành một sổ chểnh sảch tiến hộ cho các 
nước thuộc địa? 

a. Nước Đức. b. Nước Pháp. 

c. Nước Anh. d. Nước Tây Ban Nha. 

Câu 3. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ ỉ936-ì939 dựa 
trên cơ sớ nào? 

a. Dường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản. 

b. Tỉnh hỉnh thực tiễn cùa Việt Nam. 

c. Tỉnh hình thể giới, trong nước có sự thay đổi và tiếp thu đường lối của Ọuốc 
te Cộng sán. 

d. Dang Cộng sản Dóng Dương phục hải và hoạt động mạnh. 


62 



Câu 4. Đáng Cộng san Dỏng ỉ) nung nhận dinh kc thù cụ thế trước mắt của 
nhân dản Dông Dương thời kì 1936-1939 là: 

a. Bọn phàn động thuộc địa. 

b. Chù nghĩa phát xít. 

c. Bọn phan động Pháp và hò hì ta_\ sai. 

d. ỉ hực dân Pháp và chinh qtivcn phung kiên. 

Câu 5. Hình thức và phương pháp dấu tranh cách mạng trong thời kì 1936-1939 
có gì khác so với thời kì ì 930 -19317 

a. Dấu tranh hí mật. 

b. Dâu tranh hợp pháp nua hợp pháp, công khai nưa công khai. 

c. Đâu tranh hất hop pháp. 

d. Dầu tranlì còng khai. ' 

Câu ố. Khâu hiệu dấu tranh cua thời kì cách mạng 1936-1939 là gì? 

a "Đánh dỏ đỏ CỊUỎC Pháp. Dong Dương hoàn toàn độc lặp". 

b. “Tịch thu ruộng đât cua dịa chu chia cho dàn càv". 

c. “Độc lập dân tộc"ê“Nguơi càv có ruộng". 

d. "Chong phát xít chỏng chiên tranh dế quòc chỏng bọn phản dộng thuộc địa 
và tay sai, đòi tụ do dân chu. cơm áo hòa hình". 

Câu 7. Tháng H/Ỉ936 Dàng chít trương phát dộng phong trào gì? 

a. Dông Dương dại hội. 

b. Phong trào đòi dàn sinh dân chu. 

c. Vận động người cua Dang vào Viện dàn biêu. 

d. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện". 

Câu ti. Cuộc dấu tranh công khai , họp pháp trong những năm 1936-ì 939 thực 
sự là một cuộc cách mạng gì ? 

a. Một cao trào cach mạng dàn tộc dân chu. 

b. Một cuộc cách mạng giai phóng dàn tộc. 

c. Một cuộc đấu tranh giai câp. 

d. Một cuộc tổng diễn tập cho giai doan cách mạng tiếp theo. 

Câu 9. Phong trào đấu tranh cua giai cấp công - nông và các tầng lớp nhân dãn 
tiêu hiểu nhắt trong thời kì 1936-1939 là gì? 

a. Cuộc vận dộng Đỏng Dương (lại hải (1936). 

b. Phong trào đón rước phai viên chính phu Pháp và toàn quyền mới Đông 
Dương (1937). 

c. rồng bãi công của công nhân ('ông ty than Hòn Gai (11/1936) và cuộc mít 
tinh tại khu Đấu Xáo (Hà Nội) 5/1938. 

d. Phong trào báo chí tiến bộ và dấn tranh nghị trường. 

Câu 10. Kêt quá lớn nhất của phong trào cách mạng dân chù ỉ936-ỉ 939 là gì? 

a. Chính quyên thực dân phai nhượng bộ, cai thiện một phân quyền dân sinh, 
dân chú. 

b. Quân chúng được tập dượt dâu tranh dưới nhiêu hình thức. 

c. 1 hành lạp Mật trận Dàn chu Nhân dân đoàn két rộng rài các tầng lóp xà hội. 

d. Quân chủng được tô chức và giác ngộ, Dang dược tôi luyện, tích lũy kinh 
nghiệm xay dựng mặt trận thống nhất. 
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CHƯƠNG III 

CUỘC VẠN ĐỘNG TIẾN TỚI 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NẢM 1945 

BÀI 21 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
1939-1945 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Tình hình thế giỏi và Đông Dương 

- Tháng 9-1939, Chiến tranh the giới thứ hai bừng nồ. Ở châu Âu, quân đội 
phát xít Đírc tấn công nước Pỉìáp, Chính phú phản động Pháp đầu hàng làm tay sai 
cho Đức (6-1940). 

- Ở Viễn Đông, quân đội phát xít Nhật đầy mạnh xâm lược Trung Ọuốc và 
cho quân tiến sát biên giới Việt-Trung. 

- Tháng 9-1940, Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật rồi cấu kết 
với Nhật để cùng áp bức bóc lột nhân dân Đông Dương. 

+ Thủ đoạn gian xảo của Pháp: Thi hành chính sách “kinh tê chi huy”, tăng 
các loại thuế. 

+ Thủ đoạn thâm độc cùa Nhật: Thu mua lương thực (chủ yếu là gạo. lúa) theo 
lối cưởng bức. 

- Dưới hai tầng lớp áp bức, bóc lột của Pháp-Nhật, đời sống của các tâng lớp 
nhân dân, chủ yếu là nông dân bị đẩy đen tình trạng cực kho, điêu đứng. 

II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên 

/. Khởi nghĩa Rắc Sơn (27-9-1940) 

- Đêm 22-9-1940, quân Nhật tiến đánh Lạng Sơn, quân Pháp thua bỏchạy.qua 
châu Bắc Sơn. 'Thừa' cơ đó, nhân dân Bắc Sơn nải dậy tước khí giới của quân Pháp 
đề tự võ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách 
mạng (27-9-1940). Nhưng mấy hôm sau, Nhật thoả hiệp để Pháp quay trở lại đàn 
áp, tập trung dân, bẳn giết nghĩa quân, đốt phá nhà cửa, cướp đoạt của cài. 

- Lực lượng vũ trang Bắc Sơn rút vào rừng, bảo toàn lực lượng, thành lặp đội 
du kích Bắc Sơn. 

2. Khới nghĩa Nam Kì (23-!1-1940) 

- Quân Xiêm (Thái Lan) với sự giúp đờ của Nhật - lợi dụng cơ hội quân Pháp 
bại trận ờ châu Âu và yếu thế ờ Dông Dương, tiến hành khiêu khích, xung đột dọc 
biên giói với Lào và Cam-pu-chia. Đề chổng lại, thực dân Pháp bẳt lính người Việt 
ra trận chét thay cho chúng (11-1940). Nhán dân, nhất là binh lính người Việt, rất 
bất bình và sôi sục khí thế đấu tranh. 

- Tinh thế cắp bách nên đàng bộ Nam Kì phải quyết định khời nghĩa tuy chưa 
có sự chuẩn y cùa Trung ưong, lệnh đinh chi khởi nghĩa cùa Đảng ngoài Bắc vào 
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chậm. Trước ngày khởi sự, một sỗ cán hộ chi huy bí hất. kê hoạch khởi nghĩa bị lộ, 
thực dân Pháp tìm cách đối phó. 

- Tuy vậy. cuộc khơi nghĩa vần nô ra theo dụ kiẻn vào đcrn 22 rạng sáng 23- 
1 1-1940 ờ hầu khẳp các tinh Nam ki. Nghía quân triêt hạ nhiều đồn bốt của giặc, 
phá tan nhiều chính quyền địch, thành lập chính (Ịiivền nhân dân và toà án cách 
mạng o địa phương. Cò dỏ sao vàng lân đáu xuât hiện từ trong khởi nghĩa quân 
chúng. 

- Thực dân Pháp tập trung lực lượng, dùng nhiều thù đoạn đàn áp cuộe khởi 
nghía. Cách mạng bị tồn thắt nặng nề, nhưng một số cán bộ và nghĩa quân rút vào 
rừng, chò thời cơ đê hoạt động trỏ lai. 

3. Binh hiến Dỏ Lương (13-1-194Ị) 

- Binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp (ờ Nghệ An) bị Pháp đây đi làm bia 
đờ đạn cho chúng ở biên giới Lào-Thái Lan. 

- Ngày 13-1-1941, binh lính ở Chợ Rạng nổi dậy chiêm đồn Đô Lương, sau đó 
lên ỏ tô kéo về Vinh, định phối hợp với binh lính 0 dây giêt giặc chiêm thành, sống 
ké hoạch không thành. 

- Binh biến Đô Lương nhanh chóng bị Pháp dập tảt. 

* Ỷ nghĩa và bài học 3 sự kiện trùn: 

- Cuộc khởi nghĩa Bác Sơn, Nam Kì và binh hiến Đõ Lương nô ra vào lúc kè 
thù còn mạnh, ỉực lượng cách mạng chưa dược tô chue và chuân bị kĩ lưỡng nên 
trước sau dẻu thất hại. 

- Các sự kiện oanh liệt đỏ đả “gày anh hường rộng lớn trong toàn quốc”, nêu 
cao tinh thần anh hùng bất khuất cua nhân dàn ta. giáng đòn chí tử vào thực dân 
Pháp, canh báo nghiêm khấc phát xít Nhặt vừa mói đặt chân vào nước ta. k *đỏ là 
nhừng tiếng súng báo hiệu của cuộc khởi nghĩa toàn quốc”. 

- Các cuộc khởi nghĩa và binh biến trôn, đặc biệt lả cuộc khởi nghĩa Băc Sơn, 
đã đề lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương những bài học hô ích về khởi nghĩa vũ 
trang, xây dựng lực lượng vù trang và chiến tranh du kích, trực tiếp chuẩn bị cho 
tông khới nghĩa tháng Tám về sau. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Thực dân Pháp ớ Dõng Dương thăng tay (lờn áp phong trào cách mạng 
Dông Dương và thoa hiệp với pltát xít Nhật , pltảt xít Nhật tôi kẻo tập hợp tay sai 
truyên truyền ỉừa bịp đế dọn đường hất câng Pháp. Dó là dặc điềm tình hình 
Việt Nam trong thời kỳ: 

a. 1930-1931. b. 1932-1933. c. 1936-1939 d. 1939-1945. 

Câu 2. De nắm độc quyền toàn hộ nền kinh tế Dông Dương và tăng cường việc 
dầu cơ tích trử đế vơ vét hóc lột nliân dân ta, thực dân Pháp đã thi hành chinh 
sách gì? 

a. Tăng các loại thuế gap ba lần. 

b. Thi hành chính Siách ** Kinh tế chi huy". 

c. Thu mua lương tỉlụrc theo giá rè mạt. 

d. Bắt nhân dân ta mhồ lúa trồng đay. 
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' Câu 3. Hiệp ước phòng thu chung Dông Dương (23/7/194ỉ) được kỷ giừa Pháp 
vù Nhật thừa nhạn: 

a. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt. 

b. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Dông Dương. 

c. Nhật có quyền sứ dụng tất cả các sân bay và cửa biển ờ Đông Dương vàc 
mục đích quản sự. 

d. Pháp phải bào đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật. 

Câu 4. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết tlói trong 
mấy tháng đầu năm 1945? 

a. Nhật bat nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. 

b. Tảng thuế đẻ vơ vét bóc lột nhân dân ta. 

c. Thu mua lương thực chù yếu là lúa gạo theo loi cường bức với giá rè mạt. 

d. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của nhân dán ta cung đốn cho Nhật. 

Câu 5. Sự áp hức hóc lột dã man cửa Nhật- Pháp đã dẫn đến hậu quá gì? 

a. Mâu thuẫn giữa toàn thế nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc. 

b. Màu thuẫn giừa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc. 

c. Mâu thuẫn giừa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật -Pháp sâu sắc. 

d. Mâu thuần giữa toàn thể các dân tộc Đỏng Dương vởi Nhặt sâu sắc. 

Câu 6. Nguyên nhân chung nhất cua ha cuộc khới nghĩa Bắc Sơn (9/1941) Nam 
Kì (I1/1940) hình biến Đô Lương (í/ỉ941)? 

a Binh lính người Việt bị Pháp bẳt sang chiến trường Thái Lan. 

b. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta. 

c. Mâu thuẫn sâu sắc cùa cà dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp. 

d. Sự dầu hàng nhục nhã cùa Pháp đối với Nhặt. 

Câu 7. Nhật dủnh vào Lạng Sơn , Pháp thua chạy nhân cơ hội đó, dưới sự hĩnh 
dạo cứa Dáttg hộ dịa phương nhăn dân ta dà vùng dậy khởi nghĩa vào ngày 
27/9/1940 . Dó tù nguyên nhân của cuộc khới nghĩa? 

a. Bắc Sơn (9/1940). ’ b. Nam Kì (11/1940). 

c. Binh biến Dô Lương (1/1941). d. Tất cả các cuộc khơi nghĩa trên. 

Câu ti. Lần đầu tiên hí cờ dỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khới nghĩa nào? 

' a. Cuộc khơi nghĩa Bắc Sơn (9/1940). b. Cuộc binh biến Dô Lương (1/1941). 
c. Cuộc khởi nghĩa Nam Ki (ỉ 1/1940). d. Cả ba cuộc khởi nghĩa trôn. 

Câu 9. Cuộc khới nghĩa đă đế tại cho Dáng ta nhừng bài học bổ ích về khởi nghỉu 
vù trang , xây dựng lực lượng , chiến tranh du kích là cuộc khởi nghĩa nào? 
a. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940). b. Khởi nghĩa Nam Ki (11/1940). 

c. Binh biến Dô Lương (1-1941). d. Cà 3 cuộc khới nghĩa. 

Câu 10. Nguyên nhân chung làm cho ha cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn , Nam Kì và 
hình biển Dỏ Lương thắt hại là gì? 

a. Quần chúng chưa sẵn sàng. 

b. Kc thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tô chức, chuẩn bị đầy 
đu. thời cơ chưa chín muồi. 

c. Lực lượng vũ trang còn yéu. 

d. Lệnh tạm hoàn khởi nghĩa về không kịp. 


66 



nu 22 

CAO TRÀO CÁCH MẠ\<; 

TIẾN TỚI TÔN (ỉ KHÔI NCilỉ A THÁNí, TÁM NẢM 1945 

A. KI ẺN THỨC CO BẢN 

I. Mặt trận Việt Minh ra đòi (19-5-1941) 

Bối canh lịch sư: 

* Thô giới: 

- Chiên tranh thê giỏi thử hai bước sang năm thú ha. Tháng 6-1941. phát xít 
Cức mo cuộc tân công Liên xỏ. 

- Trên thế giới hình thành hai trận tiiNcn, một bôn là các lực lượng dân chú do 
Liên Xỏ dần dâu. một bèn la khối phát xít Dức-Y-Nhật. Cuộc đấu tranh cua nhàn 
dân ta là một phân trong cuộc dâu tranh cua lục lượng dàn chù. 

* Trong turớc: 

- Nhật vào Dỏng Dương. Pháp -Nhật càu kêỉ với nhau đê gây áp bức, thông trị 
nhân dân Dông Dương, vận mệnh cua dân tộc ngu\ vong hon bao giò hết. 

- Ngày 28-1-1941. lành tụ Nguyền Ai Quốc vê nước. 

t Hội nghị Trung ương làn thứ 8 do Nguyên Ai Quốc chủ trì ( từ ngày 10 
đến ngày 19-5-194 I) dà chu trương: 

í Dãt nhiệm vụ giai phỏng dân tộc lên trên hêt. 

> Chu trương thành lập “Việt Nam dộc lập đóng minh*' gọi tát là Việt 

Minh. 

* Hoạt động cua Mặt trận Việt Minh 

- Xảy dựng lực lượng cách mạng: 

t Ở căn cứ Bắc Sơn - Vù Nhai: Các dội du kích đã thống nhất thành đội 
Cửu quốc quân và phát động chiến tranh du kích, sau phân tán nhỏ để gây cơ sở 
trong quần chúng. 

t Ở các nơi khác: Dang tranh thu tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân 
nhu học sinh, sinh viên, trí thức, lu san dân tộc vào Mật trận cứu quốc. 

Dàng và Mặt trận Việt Minh ‘lã Mint toi 11 Iiìột số tờ báo để tuyên truyền 
đường lối chính sách cua Đảng. 

- Tiến lên đấu tranh vù trang: 

+ Tháng 5-1944. Tống bộ Việt Minh ra chỉ thị sửa soạn khởi nghĩa, 
t Ngày 22-12-1944, Dội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được 
thành lập. 

+ Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị phát triển mạnh, hỗ trợ cho 
nhau, góp phàn mở rộng căn cử cách mạng trong ca nước. 

II. Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tỏi tống khôi nghĩa tháng Tám 1945 
1. Nhật đao chính Pháp (9-3-1945) 

- Cuối 1944 đâu 1945. chiên tranh thế giới bước vào giai đoạn kết thúc. Trên 
chiến trường châu Âu. phát xít Đức bị quét khỏi lành thô Liên Xô, nhiều nước 
Đông Au dược giai phóng. Béclin săp thất thu. Nước Pháp dược giải phóng. 
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- Ở Mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhặt khốn đốn vì nhừng đòn tấn công 
của Anh. Mĩ. 

- Ó Đông Dương: Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị chờ quân đồng minh vào. 

- Đêm 9-3-1945, khi tình thể thất bại của phát xít Nhật gần kề, buộc Nhặt đảo 
chính Pháp đề độc chiếm Dông Dương. 

2. Tiến tới khởi nghía tháng Tám 1945 

- Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng đã họp: 

+ Ra bản chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động cùa chúng ta”. 

+ Xác định kẻ thù cụ thể lúc này là: Phát xít Nhật. Thay khẩu hiệu "đánh 
đồ phát xít Pháp-Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đồ phát xít Nhật”, đưa ra khẩu hiệu 
"thành lập chính phủ cách mạng” để chống lại chính quyền bù nhìn Nhật. 

+ Hội nghị Ban thường vụ quyết định phát động một cao trào “kháng Nhật 
cứu nước” mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Tiếp đỏ Mặt trận Việt 
Minh ra “hịch” kêu gọi đồng bào toàn quốc đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nứớc. 

- Những hoạt động tiến tới Tồng khởi nghĩa tháng Tám. 

+ Phong trào đấu tranh, khởi nghĩa từng phần phát triền mạnh ở thượng du 
và trung du miền Bắc. 

+ 15-4-1945 Hôi nghị quân sự cách mạng Bắc Kì quyết định thống nhất 
các lực lượng vù trang thành Việt Nam Giải phóng quân. 

+ Khu giải phỏng Việt Bắc ra đời (4-6-1945). v 

+ Phong trào "phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. 

Một bầu không khí tiền khởi nghĩa lan rộng khắp cả nước, báo trước giờ hành 
động quyết định sấp tới. 

B. CÂU HÒ! TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Lãnh tụ Nguyễn Ải Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách? 

a. 15 năm. b. 20 năm. c. 25 năm. d. 30 năm. 

Câu 2 . Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần 
thử VUI đã xác định mầu thuẫn cơ bản trong lồng xã hội Việt Nam là gì? 

a. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp. 

b. Mâu thuẫn giừa nhần dân ta với phát xít Pháp-Nhật. 

c. Mâu thuẫn giữa nhản dân ta với thực dân Pháp và phong kién tay sai. 

d. Mâu thuần giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai. 

Câu 3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đâng Dương lần 
thứ VỉH quyết định tạm gác khẩu hiệu nào? 

a. "Tịch thu ruộng đất cùa đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”. 

b. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”. 

c. "Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”. 

d. Thực hiện “Người cày cỏ ruộng”. 

Câu 4. Đội du kíclt đầu tiên cứa cách mạng Việt Nam là gì? 

a. Đội du kích Bắc Sơn. b. Đội du kích Ba Tơ. 

c. Dội du kích Vồ Nhai. d. Đội du kích Đình Bàng. 


68 



thỉ 5. Dội Cửu quốc quân ru dời dó là sự hợp nhát giữa: 

a. Dội đu kích Bấc Sơn và dội du kích Ba lơ. 

b. Đội du kích BẮc Sơn và dội Vict Nam truyền truyền giải phóng quân. 

c. Đội du kích Băc Sơn và dội Việt Nam giai phóng quân. 

d. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích I hái Nguycn. 

"âu ổ. Dội Việt Num tuyên truyền giai phỏng quân được thành iập ngày thảng 
ăm nào? 

a.22/12/1941. h 22/12/1942. 

c.22/12/1943. d. 22/12/1944. 


"âu 7 . Khi Nhật đào cliính Pháp , Ban thường vụ Trung ương Đàng họp và 
hận định tình hình như thế nào? 

a. Cuộc đảo chính Nhật- Pháp gày ra một cuộc khủng hoàng chính trị đôi với 
Nhặt, làm cho tình thê cách mạng xuất hiện. 

b. Ra chi thị “ Nhặt-Pháp bẳn nhau và hành động cùa chúng ta”. 

c. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật đê độc quyền chiếm Dông Dương. t 

d. Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương. 

"âu 8 . Chi thị “Nhật -Pháp hắn nhau và hành dộng của chủng ta” là của: 

a. Tồng bộ Việt Minh. 

b. Hồ Chí Minh. 

c. Ban thường vụ Trung ương Đảng. 

d. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân. 

'âu 9 . Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đáng mớ rộng đã quyết địnHế 

a. Kêu gọi sìra soạn khỡi nghĩa. 

b. Kêu gọi đứng dặy khởi nghĩa. 

c. Phát động một cao trào “ Kháng Nhặt cứu nước". 

d. Khởi nghĩa giành chính quyền. 

'âu 10 L Nổi niên đợi ở cột Ả với sự kiện ớ cột B: 


A 

1.28/1/1941 

2.9/3/1945 

3. 15/4/1945 

4. 10-19/5/1945 
5.22/12/1944 

6. 7/5/1944 

7. 19/5/1941 


B 

a. Hội nghị BCH Trung ương Đàng lần thứ VIII. 

b. Đội Việt Nam truyền truyền giải phóng quàn thành lập. 

c. Lănh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. 

d. Việt Minh ra chi thị ‘'Sắm vu khí đuổi thù chung”. 

e. Mặt trận Việt Minh thành lập. 

f. Nhật đào chính Pháp. 

g. Thống nhất các lực lượng vù trang thành lập Việt Nam 
giải phóng quân. 
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BÀI 23 

TÒNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 
VÀ Sự THÀNH LẠP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 

A. KIÊN THÚC Cơ BẢN 

I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố 

* Hoàn canh lịch sử: 

- Tháng 5-1945, phát xít Đức bị đánh bại. 

- Tháng 8-1945, Nhặt đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

* Hội nghị toàn quốc cua Đang họp ơ Tủn Trào từ ngày 14 đến 15-8-1945, 
quyết định: 

- Phát động Tỏng khởi nghTa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân 
Đồng minh vào. 

- Thành lập Uý ban Khởi nghĩa toàn quốc. 

- Ra Quân lệnh số một kêu gọi toàn dân nồi dậy. 

* Đợi hôi quốc dân họp ờ Tân Trào ngày ỉ 6-8- Ị 945: 

- Thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh. 

- Lập ra Uy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời sau 
này) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, qui định Quốc ki, Quốc ca. 

- Đại hội vừa bố mạc, Hồ Chí Minh gửi thư kẻu gọi đồng bào cả nước dửng 
lên khởi nghĩa giành chính quyền. 

- Chiều 16-8-1945, theo mệnh lệnh cùa ủy ban Khởi nghĩa, một đơn vị quân 
giải phỏng 'do Vồ Nguyên Giáp chi huy xuất phát từ Tân Trào tiến về thị xà Thái 
Nguyên, fliở dầu cuộc Tông khởi nghía vù trang giành chính quyền trong cả nước. 

II. Giành chính quyền ỏ' Hà Nội 

‘(Ngày 15-8-1945. Ilà Nội nhận dược lệnh khởi nghĩa. 

- Dội tuyên truyền xung phong của Viột Minh đã tồ chức diễn thuyết, rải 
truyền đơn, biếu ngừ, kêu gọi tồng khởi nghĩa khắp ở Hà Nội. 

- Sáng 19-8-1945. nhân dân Hà Nội dã kéo tới quáng trường Nhà hát lớn dự 
mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức, sau đỏ đoàn người dã chia nhau chiếm các 
còng sớ của chính quyền bìỉ nhìn: phủ Khâm sai, Toà thị chính, Sở cảnh sát, Trại 
bảo an... Trước khí thế sục sỏi cua quằn chúng, Nhật dù có hơn 1 vạn quân cũng 
không the làm gi dược. Hĩnh lính vã cảnh sát nguy cùng bất lực và ngà theo cách 
mạng. C hính quvền hoàn toàn thuộc \e tay nhân dân. 

III. Giành chính quyền tron” cu nirửc 

- l ừ ngày 14 đen ngà) 18-8, hôn tinh lị giành chính quyền sớm nhất trong cá 
nước là Hắc Giang, I lai Dương. Hà l ĩnh. Quáng Nam. 

- Ngà) 19-8-1945. Nà Nội giành chỉnh quyền. 

- Ngà) 23-8-1945. Huê giành chính quyển. 

Nga) 25-8-1945. Sài c tôn giành chính quyên. 

Nga) 28-8-1945. ca nước giành dược chính quyền. 
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- Chi trong 15 ngày (từ Iìga\ M dcn nga) 28-8 4 9 ỊS) cuộc 'long khởi nghía 
thành còng hoàn toàn trong ca IHIÓC 

- Ngày 2-9-1945. Clui tịch Mộ { lu Minh dọc ban huyên ngôn Độc lập tại 
Quàng trường Ba Dình-Hà Nội. Nirõc VIct Nam Dân chu ( ông hoà ra đời. 

IV. Ý nghìn lịch SŨ và nguyên nhân thành công cun Cách mạng tháng Tám 
/. } nghĩa lịch su 

- Dôi với cỉàn lộc Là một hicn cô vĩ đai. dà pha tan hai tầng xiềng xích Pháp- 
Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiòn. Việt Nam trơ thành một nước độc lập dưới 
:hê dộ dân chú C ộng hoà. dua nhãn dàn tù thân phận nô lê trơ thành người dân cua 
một nước độc lập, tự do. làm chu nước nhà. 

- Dôi với thê giới: Thảng lợi dâu tiên ơ một lìước thuộc địa trong đau tranh tự 
giai phỏng, cỏ vù tinh thần đấu tranh cua nhân dân các nước thuộc địa. 

?. Nguyên nhàn thăng lợi: 

- Nguyên nhân chu quan: Truvòii thông dân tộc. vai trò quần chúng được phát 
my. Sự lành dạo sáng suòt cua Dang, dưng dầu là Chu tịch nỏ Chí Minh, với 
Jường lôi cách mạng đúng dãn. sang tạo. 

- Nguyên nhân khách quan: ỉ ục lượng dông minh \à quân đội Xó-viet đánh 
■>ai phát xit Nhật, tạo thời co thuận loi cho cách mạng giành tháng lọi. 

B. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu I. ơ châu Alt, phút xít Dức dà bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng 
không diêu kiện Dông mỉnli vào thòi gian nào? 

a. 8/4/1945. h. 8/5/1945. 

c. 8/6/1945 d 8/7/1945. 

Câu 2. ơ châu A, quân phiệt Nhật dà dấu hàng Dồng minh không điều kiện vào 
hời gian nào? 

a. 13/8/1945. h 14/8/1945. 

c. 15/8/1945. 4 d. 16/8/1945. 

Câu 3. Phút xít Nhật dầu hù nụ thì quân Nhật ớ Dồng Dương cũng bị tê liệt , 
‘hình pliii tay sai thân Nhật Trân Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ 
Igàn năm có một cho nhân dủn ta giành dộc lập. Dó là httàn cánh vô cùng 
huận lợi cho: 

a. I lương ứng chi thị '* Nhật- Pháp han nhau và hành đong cua chúng ta". 

b. Phá kho thóc Nhật giai quyết nạn đói. 

c. Cao trào kháng Nhật cửu nước. 

d. Dang ta dứng đầu là Chu tịch llồ Chí Minh kịp thỏi phát lệnh Tồng khởi 
nghĩa trong cả nước 

Câu 4. Hội nghị toàn quốc cua Dàng họp tù' ngày 13 dến 15/8/1945 đã quyết 
tịnh vấn đề gì? 

a. Khới nghĩa giành chính quyền trong ca nirớc. 

b. Tỏng khởi nghĩa giành chính quyền trong ca nước 

c. Khơi nghĩa giành chính quyền o lỉà Nội, liuố. Sài Ción 

d. 'Lông khởi nghĩa trong ca nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Dồng 
minh vào. 
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Câu 5. Các đại biểu đều nhất tri tản thành quyết định Tổng khởi nghĩa , thông 
qua 10 sắc lệnh cùa Việt Minh, tập ủy ban Dân tộc giải phỏng Việt Nam (tức 
chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh dửng đầu , đỏ là quyết định cua: 

a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945). 
b Đại họi Ọqốc dân ở Tân Trào (16/8/1945). 

c. Hội nghị mở rộng ban thường vụ Trung ương (9/3/1945). 

d. Hội nghị Quân sụr Bắc Kì (4/1945). 

Câu ố. Khầu hiệu “Đảnh đuổi Nhật-Pháp ” được thay bằng khẩu hiệu “Bảnh 
đuổi phái xít Nhật 99 được nêu trong: 

a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ( 9/3/1945). 

b. Chỉ thị “ Nhật- Pháp băií nhau và hành động của chúng ta”( 12/3/1945). 

c. Hội nghị toàn quốc của Đảng (í3-15/8/1945 ). 

d. Đại hội quốc dần ở Tân Trào (16/8/1945) 

Câu 7. Quyết định Tồng khởi nghĩa trong cả nước , giành chỉnh quyền trước khỉ 
quân Đồng minh vào Việt Nam. Đổ là nội dung của nghị quyết nào? 

a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần VIỈI (10 -19/5/1941). 

b. Nghị quyết của Đàng tại Hội nghị toàn quốc (13 -15/8/1945). 

c. Nghị quyết cùa Đại hội quốc dân ở Tân Trào. 

d. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9/3/1945. 
Câu 8. “ Đẳng bào rầm rập kẻo tởi qiiảng trường Nhà hảt lởn dự mỉt tinh do 
Mặt trận Việt Minh tể chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn , Chương trình 
cua Việt Minh và kều gọi nhân dân giành chinh quyền. Bài hát Tiến quăn ca lần 
đầu tiên vang lên ” Đầy là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa 
giành chinh quyền ở: 

a. Hà Nội (19/8/1945). . b. Huế (23/8/1945). 

c. Sài Gòn (25/8/1945). d. Bắc Giang, Hải Dương (18/8/1945). 

Câu 9. Phương pháp đấu tranh cơ bàn trong Cách mạng tháng Tám 1945 ỉấ gì? 

a. Đấu tranh vu trang. 

b. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. 

c. Đẩu tranh chính trị. 

d. Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh chỉnh trị. 

Câu 10. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi cùa Cách mạng thảng 
Tám tả gì? 

a. Dâivtộc Việt Nam vốn cỏ truyền thống yêu nước, đà đấu tranh kiên cường 
bẩt khuất. 

b. Có khối liên minh công nông vừng chác, tập hợp được mọi lực lượng yêu 
nước trong mặt trận thống nhất. 

c. Sự lãnh đạo tài tinh của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

d. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô 
và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhật. 
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chương IV 

VIỆT NAM Từ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ĐÉN TOÀN QUỐC KHANG CHỈẾN. 

BÀI 24 

CUỘC DẢỤ TRANH BẢO VÈ \ À X ÂY DỤNG 
CHÍNII QUYÊN DÂN cilll NHÂN DÂN (1945-1946) 

La KIÊN THỨC Cơ BẢN 

, Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 

* Khó khăn: 

- Sau khi ra đời, Nước Việt Nam Dàn chu Cộng hoà đứng trước tinh thế hét 
ức hiểm nghèo, như “ngàn cân treo sợi tóc": Phai đối phó với 3 môi đe dọa lớn: 

+ Ngoại xâm; phía Bắc - quân lưỡng và bọn tay sai Việt Ọuốc, Việt Cách, 
lúa Nam - thực dân Pháp (dược đế quốc Anh giúp dờ) trớ lại xâm lược. 

f Nội phản: bọn tay sai Tường (Việt Ọuôc, Việt Cách), các lực lượng phản 
ách mạng ở miền Nam (Đại Việt. Tơrôxkit) bọn phan động trong các giáo phái... 
íng cường chống phá cách mạng, cướp chính quyên ờ Yên Bái, Vĩnh Yên, Móng 
'ái, gây các vụ cướp bóc. giêt người làm cho xã hội mât an ninh. 

- Nạn đói, nạn dốt và tài chính khô kiệt. 

+ Hậu quả nghiêm trọng của nạn đói vân đe doạ. 

,. f Nạn dốt: trên 90% người dàn trong nước mù chữ, tệ nạn xã hội vẫn còn 
hồ biến.. 

+ Tài chính: ngân quỹ trống rỗng, giá ca tàng vọt... 

* Những thuận lợi cơ bản tạo điều kiện cho chính quyền nhân dân vượt được 
hó khăn để tồn tại: có Đảng và Bác Hồ, nhân dân lao động phấn khởi, gắn bó với 
ách mạng, lực lượng so sánh trên thẻ giỏi thay dồi cỏ lợi cho cách mạng. 

I. Bước đầu xây dựng chế độ mói 

- 6-M946: Tồng tuyền cử hầu Ọuồe hội trong eả lìirởc. 

- 2-3-.Ỉ946: Quốc hội họp phiên dầu tiên: Ban hành dự thảo Hiến pháp, thông 
ua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến. 

- Bộ máy chính quỷền dân chù nhản dân ở Trung vả Bắc Bộ được kiện toàn từ 
nh đến xã đều tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân theo nguyên tắc phổ thông đầu 
hiếu, 

- 29-5-1946, Hội Liên hiệp quốc dàn Việt Nam (Hội Liên Việt) được thành lặp 
ể tăng cường và mở rộng khối đoàn két toàn dân. 

II. Dỉệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính 

* Giãi quyết nạn đói: 

- Biện pháp cấp thời, kêu gọi tiết kiệm, “nhường cơm, xẻ áo", tồ chức “ngày 
ồng tâm” để có thêm gạo cứu đói. 
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- Biện pháp lâu dài: đầy mạnh tăng gia sản xuất, chia ruộng cho nông dân 
rụhèo, giảm tỏ 25%, bò các thứ thuc vô lí... 

* Giai (Ịiiyèt nạn dát: 

- Ngày 8-9-Ị945. Chú tịch llồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan bình 
đm học vụ. 

- Phong trào xoá nạn nùi chừ, phát trịên trường học... 

* về tài chinh: 

- Kêu gọi sự đỏng góp của nhân dân. 

- Xây dựng“Ọuỷ độc lập”, “Tuần lề vàng”. 

- 31-ỉ-1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam. 

1*'. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trỏ lại xâm lược 

- Đêm 22 rạng 23-9-1945, Pháp đánh úp trụ sử Uỳ ban nhân dân Nam Bộ, mờ 
đìu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. 

- Nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn tiến hành tồng bãi công, bãi thị, bài khoá, tập 
kch quân Pháp... 

- Quân Pháp được tăng viện, đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ. 

- Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong 
trio ùng hộ Nam Bộ kháng chiến. 

v: Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng 

- Sách lược đấu tranh của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai: Hoà hoãn, 
ttinh xung đột, giao thiệp thân thiện và lănh đạo nhân dân đấu tranh chính trị với 
qiân Tưởng một cách khôn khéo, đồng thời kiên quyết trừng trị bọn tay sai. Bằng 
Cỉch cho bọn tay sai cùa Tưởng 70 ghé trong Ọuốc hội không qua bầu cử và một số 
gíế Bộ trướng trong Chính phú Liên hiệp. 

- Cho Tưởng một số quyền lợi trước mắt về kinh tế. 

- Kiên quyết trấn áp bọn phân cách mạng. 

VI. Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm uèc Việt - Pháp ( 14-9-1946) 

* Hoàn cành: 

- Pháp muốn mỡ rộng chiến tranh nhằm thôn tính cả nước ta, chúng đàm phán 
Vfi Tưởng Giới Thạch để thay thể quân Tường chiếm đóng miền Bắc Việt Nam. 
Ptáp sẽ nhượng lại cho Tưởng một số quyền lợi ờ Trung Quốc. 

-> Hiộp ước Hoa-Pháp được ký ngày 28-2-1946. 

Hiệp ước I loa-Pháp dặt nhân dân ta trước hai con đường: 

- Khẩn trương cầm vũ khí chống Pháp. 

- Chủ động đàm phán với Pháp để loại trừ quân Tưởng. Tranh thủ thời gian 
h*à hoãn, chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc chiến tranh với Pháp sau này. 

- Trước tinh hình dó ta chọn con dương thứ hai. Ngày 6-3-1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thay mặt Chính phú ta kí với Pháp bán I ỉicp định Sơ bụ. 

I 
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*\ôỉ (lung ỉỉiệ/ĩ íhnỉì 

- Chinh phu Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chu C ộng hoà là một quốc 
gia độc lập. 

- Chính phu ta cho quân Pháp vào miên lỉac thay quàn rường giai giáp quản Nhật. 

- ỉ lai hôn thục hiện ngừng hãn ngay o Nam Bộ. 

- Y nghĩa tháng loi cua Hiệp định Sơ hộ: loại trừ bớt ké thù. tập trung lực 
trợng vào ke thù chính là thực dân Pháp - Ta cỏ thêm thời gian cung cố lực lượng. 

*Tình hình sau khi kí lỉiệp íỉịnlì Sơ hộ: 

- ỉa: tranh thu cung cô. xây dựng và phát triên lực lượng vê mọi mặt: thành 
ập Liên Việt. I ông Liên đoàn Lao dộng Việt Nam. . xây dựng và cung cỏ các lực 
ưựng \ ù trang. 

- Pháp: van gây xung dột ờ Nam Bộ, lập Chính phu Nam Ki tụ trị. tảng cường 
diiêu khích, làm thát hại cuộc đàm phán ơ Phõng-ten-nơ-hlô (Pháp). 

- Ngày 14-9-1946: Hô Chí Minh kí với C hính phú Pháp hán Tạm ước tiếp tục 
iliượng hộ cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế. vãn hoá ở Việt Nam dê có thời 
lian xâ\ dựng và cung cồ lực lượng, chuân hị cuộc kháng chiến chông thực dân 
> háp mà ta biết chắc chắn nhất định sẽ nổ ra. 

B. CẢU HÓI TRÁC NGHIỆM 

Câu I. Tai sao nói nước Việt Nam Dán chù Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã 
r vào tình thế tẾ ngàn cân treo sợi tóc ”? 

a. Ké thù dỏng và mạnh, nền độc lập, tự do cua đat nước hi de doạ nghiêm trọng 
h. Sụ non yêu của chính quyên mới thành lập. 

e. Những di hại do chê dộ thực dân. phong kiến đẻ lại trên tát cá các lĩnh vực 
kinh tề. tài chính..văn hoá. xâ hội. 
d. a. h và c dúng. 

Câu 2. Khó khừn nào Ui nghiêm trọng nhất đổi với dát nước sau Cách mạng 
háng Tám-1945? 

a. Nạn dói, nạn dốt. 

h. ỉ)ế quốc và tay sai ờ nước ta còn dỏng và mạnh. 

c. Những tàn dư cua ché độ thực dãn phong kiến. 

d. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trê. 

Câu J. Một chế dô chinh trị vừng mạnh phai dược xây dựng toàn diện trẽn tất ca 
ác lĩnlì vực chinh trị, kinh té, văn hỏa, quân sự.., thực sự là Nhả nước cửa dân , 
lo dân, vì dân. Dó Ui mục dỉch của: 

a. 10 chính sách cua Việt Minh nhảm đem lại quyền lợi cho nhân dân. 
h. l òng khơi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. 

c. I uy èn ngôn I )ộe lập 2/9/1945. 

d. Tòng tuyến cư bầu Quốc hội khóa I (6/1/1946). 

Câu 4. Ngày 2/3/1946 Quốc hội họp phiên dầu tiên dã nêu lẽn vắn đề gì? 
a. I -Ạp ra ban dự thao I liền pháp dầu tiên cùa nước ta. 
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b. Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu nước 
Việt Nam Dân chú Cộng hòa. 

c. Thông qua danh sách Chính phù Liên hiệp kháng chiến do Chù tịch Hồ Chí 

Minh đứng đầu. 

d. a, b và c đúng. 

Câu 5. Ý nghĩa chinh trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 và việc bầu cừ 
Hội đằng nhân dân các cấp? 

a. Tạo cơ sở pháp lí vững chẳc chọ quần chúng cách mạng, nâng cao uy tín 
cùa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

b. Khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ đất nước, giáng 
một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối với chế độ mới. 

c. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”. 

d. a và b đúng. 

Câu 6. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cảch mạng nước ta sau Cách mạng 
thảng Tám là gì? 

a. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản. 

b. Giải quyết về vắn đề tài chính. 

c. Giải quyết nạn đói, nạn dốt. 

d. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. 

Câu 7. Đê đấy lùi nạn đói , biện pháp nào lả quan trọng nhất? 

a. Lặp hu gạo tiết kiệm. 

b. TỘ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói. 

c. Đầy mạnh tăng gia sản xuất. 

d. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ. 

Cầu 8 . Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải 
quyết khỏ khăn về tài chính sau Cảch mạng thảng Tảm? 

a. Động viên lồng nhiệt tình yêu nước và ủng hộ chinh phủ của nhân dân. 

b. Chính phủ ký sấc lệnh phát hành tiển Việt Nam (31/1/1946). 

c. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cà , nước 
(23/11/1941). 

d. Tiết kiệm chi tiêu. 

Câu 9. Chủ tịch Hồ Chi Minh ký sắc lệnh thành tệp Cứ quan Bình dân học vụ 
vào ngấy thảng năm nào? 

a. 7/3/1945. b. 8/9/1945. c. 9/9/1945. d. 10/9/ỉ 945. 

Câu 10. Ỷ nghĩa cùa những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đỏỉ, nạn 
dốt và khổ khăn về tài chính: 

a. Thể hiện được bản chất, tính ưu việt cùa ché độ mới. 

b. Cồ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bào vệ chính quyền cách mạng, bảo 
vệ độc lập tự do vừa giành được. 
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c. ('huân bị vẻ vật chất, tinh than cho toàn (lân tiên tới cuộc kháng chiến 
chông thực dân Pháp xâm lirọc. 

d. a, b và c đúng. 

Câu I /. Lý (to nào ỉ ế) quan trọng nhất de Dang ta chù trương khi thì tạm thời 
hoà hoàn với Tướng đế chống Pháp, khi thì hoa hóữn với Pháp đê đuối Tưởng? 

a. Tương dùng bọn tay sai Việt Quốc. Việt Cách đề phá ta từ ben trong. 

b. riụrc dân Pháp dược sự giúp dừ. hậu thuần cua quân Anh. 

c. Chinh quyền cua ta còn non tro. không thô một lúc chống 2 ke thù mạnh. 

d. Ttrởng có nhiêu âm mưu chông phá cách mạng. 

Câu 12. Trước ngày 6/3/1946 Dáng , Chinh phũ và Chú tịch Hồ Chí Minh thực 
Itiện sách tược gì? 

a. Hoà với Tưởng dể đánh Pháp ỏ Nam Bộ. 

b. Hoà với Pháp đề đuôi Tương ra kiioi Miền Bấc. 

c. Hoả với Pháp và Tường đê cluiàn bị lực lượng. 

d. Tập trung lực lượng đánh ca Pháp lần Tương. 

Câu 13. Sự kiện nào sau dãy là nguyên nhân làm cho Dàng ta thay đổi chiến 
tược từ hoừ hoãn với Tưởng dê chống Pháp sang hoà hoàn vái Pháp để đuổi 
Tưởng? 

a. Quốc hội khoá I (2/3/1946) nhường cho Tương một số ghế trong Quốc hội. 

b. Hiệp ước Hoa- Pháp (28/2/1946). 

c. Hiệp định sơ bộ Việt- Pháp (6/3/1946). 

d. l ạm ước Việt- Pháp (14/9/1946). 

Câu 14. Diều khoản nào trong Hiệp dịnh sơ hộ 6/3/ĩ946 cổ iợi thực tế cho ta? 

a. Pháp công nhận Việt Nam Dân clìú Cộng hoà là một quốc gia tự do. 

b. Pháp công nhận ta có chính phù. nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm 
trong khối Liên hiệp Pháp. 

c. Chính phủ Việt Nam thoà thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bẳc thay 
quân Tưởng. 

d Hai bên thực hiện ngừng bán ngay ờ Nam Bộ. 

Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu nào Ịìun cho Hội nghị Phông-tett-nơ-blô (Pháp) 
không có két quá? 

a. Thực dân Pháp âm mưu kéo dài chiến tranh xàm lược nước ta. 

b. Thời gian đàm phán ngấn. 

c. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao. 

d. Ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới. 
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CHƯƠNG V 

VIỆT NAM Từ CUỐI 1946 ĐÉN NĂM 1954 

BÀI 25 

NHỮNG NĂM DẢU CỦA cuộc KHÁNG CHIÊN TOÀN QUỐC 
CHÓNG THỤC DÂN PHÁP (1946-1950) 

A. KI ẺN THỨC CO BẢN , 

1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chổng thực dân Pháp xâm liiọc bùng nổ (19-12-1946) 

/. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xăm lược bùng nồ 

- Thực dân Pháp hội ước. * 

* Sau Hiệp định Sư bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, Pháp khiêu khích 
ta ở Hai Phòng. Lạng Sơn. 

♦ Tại Hà Nội. thực dân Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang, ngày 18-12- 
1946. Pháp gửi tối hâu thư buộc Chính phù ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và 
giao quyền kiếm soát thù dô cho quân dội Pháp. 

- Ban thường vụ Trung ương Dàng quyết định phát động cuộc chiến toàn quốc 
kháng chiến. 

- Tối 19-12-1946. Chu tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

- Kháng chiến chống thực dàn Pháp bùng nỏ. 

2. Đường iổi kháng chiến chổng thực dân Pháp của ta 

♦ Tháng 9-1947. l ỏng Bí thư Trường Chinh đồ viêt Khủng chiên nhát định 
thắng lợi, nêu nhưng nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược. 

Nội dung cơ bàn của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
của ta là cuộc chiến tranh nhân dân - toàn dân toàn diện, trường kì, tự lực cánh 
sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc té. 

II. Cuộc chiến đấu O' các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 

- Cuộc chiến dấu quyết liệt đã diễn ra ờ hầu hết các thị xà, thành phố từ vĩ 
tuyến 16 trở ra Bắc. 

t Miền Bẳc: Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nồi, Bắc 
Giang. Bắc Ninh. 

+ Miền Trung: Huế, Đà Năng. 

- Tiêu biểu cho cả nước là cuộc chiến dấu oanh liệt suốt 60 ngày đêm ở thủ đô 
I ỉà Nội đc bảo vệ các cơ quan đầu nào cùa Đàng và Nhà nước. 

- Giừa tháng 2-1947, cuộc chiến đấu trong các khu đô thị đà hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ tiêu hao sinh lực dịch, giam chân địch trong các thành phố, lực lượng 
ta rút len chiến khu an toàn. Cuộc chiến đấu tạm thời két thúc đê chuyên sang một 
giai doạn chiên dâu mới. 

* Ý nghía: 

Loại khỏi vòng chiến đấu nhiều lực lượng của địch, thu và phá huỷ nhiều 
phương tiện chiên tranh... 
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III. Tích cực chuấn bị cho cuộc chicn tranh lau dãi 

* ('ông cuộc chuàn hị k/ỉátìs ' chu >1 ỉiiit 

- Vạn chuyên má) móc. lương lỉiực. ĩ lì ỊI c phàm, tlìtiổc Iticn tù những vùng 
dịch co thê đánh chiếm vồ các khu an toan. 

- ỉ hực hiện chu trương "pha cho rộng, phá cho sâu. phá cho bọn Pháp không 
lợi dụng được" (ỉlô Chí Minh). 

- Di chuyên co quan Dang \à Nhà IHIÕC vé chiên khu Việt Bắc, căn cứ địa 
thân thánh cua cuộc kháng chiên. 

- Vô chinh trị: Chính phu quvẽt dinh chia IU lức ta thanh 12 khu vực hành chính. 

- Vè quản sự: Tât ca mọi công dan tu 18-45 môi dòu tham gia vào các lực 
lượng VÌ1 trang cua trung ương và địa phương. 

- Vê kinh te: Phát triền san xuắt dê bao dam cung cấp lương thực, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng cho nhàn dãn và quân dội. 

- VỒ giáo dục: Phong trào Binh dàn học vụ tiếp tục phát triển. 

IV. Chiến dịch Việt Bắc thu- đỏng năm I94* 7 

/. Thực dân Pháp tấn công Can cử dịu kháng chiến Việt Bắc 

- Am mưu cua dịch: 

4- Pháp lúng túng trong chiến lược danh nhanh, thăng nhanh. 

4 Chính trị: Thành lập chính phu hù nhìn trung trong, 
t Quân sự: Mơ cuộc tấn công quy mô lon lên Việt Bẩc đổ tiêu diệt quân chù 
lực của ta, phá tan cơ quan đâu nào kháng chiên, klioá chật biên giới Việt - Trung. 

4 Pháp tân công lên Việt Băc: Ngà) 7-ỉ0-1947. Pháp cho quân nháy dù 
xuông Bàc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đôn, dỏng thời cho hai cánh quân theo đường số 4 
và sông Lô bao vây Việt Bẳc. 

2. Quân dãn ta chiến đẩu hảo vệ Căn cử dpi Việt Bắc 

- Chu trương của ta: 

Chiên đâu bao vệ căn cứ dịa Việt Băc, pha tan am num của dịch. 

4 Ọụân dân ta chiến dâu bao vệ cán cứ dịa Việt Bẩc: bao vây. tập kích 
quân nhay dù. 

Bé gày hai gọng kìm cua địch: Dường t huy ơ Doan Hùng (25-10-1947) và 
dường bộ ờ deo Bông Lau (30-0-10 17) 

Ngày 19-12-1947. dại bộ phận Pháp rut khoi Việt Bắc. 

- Kôt qua: Ta giành thăng lọi lớn. tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực địch, 
căn cứ dịa Việt Bãc dược giữ vừng. Cơ quan dấu nào cua ta an toàn, bộ đội chú lực 
trưởng thành. 

4 Y nghía: Đánh bại chiên lược đánh nhanh tháng nhanh của dịch, buộc 
chúng phái chuyên sang đánh lâu dài với ta. 

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dán, toàn diện 

* Am num mới của đạch: sau thất hại ờ Việt Bắc. chiến lược đánh nhanh tháng 
nhanh cùa địch bị phá sản., buộc chủng phai chuyên sang đánh lâu dài. Chúng thực 
hiện chính sách "dùng người Việt danh ngươi Việt, ỉấv chiến tranh nuôi chiến 
tranh" với nội dung chú yẽu: tâng cường hoạt dộng mị dân. lỏi kéo Bảo Dại de xúc 
tiên việc thành lặp chính phủ hù nhìn trung trong. Phá hoại khối đoàn kết toàn dán 
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(lập các xứ lự trị ờ Đông Bắc, Tây Bẳc, Hoà Bình, Tây Nguyên): tảng cường bình 
định nhằm giừ vững, củng cố vùng tạm chiếm, tăng cường bẳt binh lính xây dựng 
nguy quân 

* về phía ta: Thực hiện phương chàm “đánh lâu dài’' 

- Đầy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. 

-Tư 1948-1950 
+ về quàn sự: 

Ta chủ trương động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển 
chiến tranh du kích. 

+ về chính trị, ngoại giao: 

Năm 1948, tại Nam Bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 

Tháng 6-1949, Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định thống nhất hai tc 
chức từ cơ sờ đến trung ương. 

Ngày ỉ 4-1-1950, Chính phủ nhiều nước chính thức đặt quan hệ ngoại giac 

với ta. 

+ vè kinh tế: 

Ta chủ trương phá họại kinh tế địch. 

Đẩy mạnh xây dựng và báo vệ kinh tế dân chủ nhân dân. 
t Văn hoá giáo dục 

Tháng 7-1950. Chính phú đề ra chú trương cải cách £Ìáo dục phổ thông. 
Hướng dẫn giáo dục phục vụ nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội 
ưởc tiến công ta? 

a. Ớ Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quán tién công các cơ sở cách 
mạng của ta. 

b. Ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hài Phòng, Lạng Sơn. 

c. Ở ỉ là Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột võ trang. 

d. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hống 

Câu 2. Sự kiện nào trực tiếp dưa đến quyết định của Đảng và Chinh phù phủi 
đột.g toàn quốc khảng chiến chốhg Pháp? 

a. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946). 

b. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946). 

c. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hả Nội (12/1946). 

d. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, 
giao quyền kiểm soát thủ đô cho chứng. 

Câu J. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chinh thức bắt đầu từ túc nào? • 
a.Cuồi tháng 11/1946. ’ b. 18/12/1946. 

c. 19/12/1946. d. 12/12/1946. 

Câu 4. Chủ tịch IỈỒ Chỉ Minh ra lởi kêu gọi toàn quốc khảng chiến vào thời 
điếm nào? 

a. Sáng 19/12/1946. b. Trưa 19/12/1946. 

c. Chiêu 19/12/1946. d. Tối 19/12/1946. 
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Câu 5. Vạch rỏ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính sách xâm 
lược của thực dân Pháp , chinh nghĩa thuộc vế nhân dân ta, nên quyết tâm chiến 
đấu của nhân dân ta là dê háo vệ dộc lập và chính quyền dã giành được . Nêu lên 
tính chãt cùa cuộc khủng chiến , khăng dinh niềm tin cua dân tộc , dà là ý nghĩa 
của vân kiện nào? 

a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cua ( hu tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946). 

b. Bản chi thị toàn quốc kháng chiến cùa Ban thường vụ Trung ương Đảng. 

c. Tác phâm “Kháng chiên nhất định thăng lọi" cua Trường Chinh. 0 

d. a và b đúng. 

Câu 6. Đường lổi kháng chiến cua Dáng ta là gì? 

a. Kháng chiến toàn diện. 

b. Kháng chiến dựa vào sức minh và tranh thu sự ùng hộ từ bên ngoài. 

c. Phải liên kết với cuộc kháng chiến cua Lảo và Cam-pu-chia. 

d. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh, tranh thù sự ủng hộ của 
quốc tể. 

Cứu 7. Tinh chắt chính nghĩa cua cuộc kháng chiến biêu hiện ớ điểm nào? 

a. Nội dung cua dường lôi kháng chiên của ta. 

b. Mục đích cuộc kháng chiên cua ta là tự vệ chính nghĩa. 

c. Quyết tâm kháng chiến cùa toàn thê dân tộc ta. 

d. Chủ trương sách lược cua Đàng ta. 

Câu 8. Tính chát nhân dân cùa cuộc kháng chiến của ta hiếu hiện ở điếm nào? 

a. Nội dung kháng chiến toàn dân cúa Đàng ta. 

b. Mục đích kháng chiến cua Dàng ta. 

c. Quyết tâm kháng chiến cua toàn thê dân tộc ta. 

d. Đường lói kháng chiến cua Dàng ta. 

Câu 9. Đường lối kháng chiến toàn diện cua ta diễn ra trên các mặt trận: Quân 
sự, chính trị , kinh tế[ ngoại giao. Vậy chủ yếu lù quyết định của mặt trận nào? 

a. Quân sự. b. Chính trị. 

c. Kinh tế. d. Ngoại giao. 

Câu 10. Vì sao Dang ta chù trương kháng chiến lâu dài? 

a. So sánh tương quan lực lượng luc dầu giữa ta vả dịch, địch mạnh hơn ta gấp 

bội. 

b. Ta muốn dùng chiến thuật chiến tranh du kích. 

c. Ta muốn huy động sức mạnh toàn dân. 

d. Cả ba câu trên đúng. 

Câu II. Ỷ nghĩa cua cuộc chiến dắu của quân dân ta trong giai đoạn mở đầu 
cứa cuộc khảng chiến toàn quồc (cuối năm 1946 đầu 1947)? 

a. Đảm bảo an toàn cho việc chuyên quân của ta. 

b. Giam chân địch trong các dỏ thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch. 

c. Dã tạo ra thế trậni chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, 
toàn dân toàn diện. 

d. Tạo ra thê trận mói, dưa cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới. 

e. a, b và c đúng. 
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Câu 12. Kết quả l&n nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắi 
lẽgì? 

a. Là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lượng có lợi cho cuộc kháni 
chiến của ta. 

b. Bộ đội của ta được trưởng thành lên trong chiến đấu. 

c. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên địch. 

d. Đảo vệ được căn cứ địa Việt Đắc làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thánj 
nhanh” buộc địch phải chuyển sang đặnh lâu dài với ta. 

Câu lệ. Thắng lợi đó đẵ chứng minh sự đúng đắn đưàng tối khảng chiến củi 
Đảng , là mốc khới đầu sự thay đổi trong so sảnh tực tượng cỏ lợi cho cuội 
kháng chiến của ta. Đỏ là ỷ nghĩa của chiền dịch nào? 

a. Chiến dịch Việt Bác 1947. b. Chiến dịch Biên Giới 1950. 

c. Chiến dịch Tây Bắc 1952. d. Chiến dịch‘Điện Biên Phủ 1954. 

Câu 14. Sau thất hại ở Việt Bắc và buộc phải chuyển sang đảnh lâu (lài, thựi 
dân Pháp tăng cưởng thực hiện chính sách gì? 

a. Dựa vào bọn Việt gian phản động để chống lại ta. 

b. Tăng viện binh từ bẻn Pháp sang đề giành thé chủ động. 

c. “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

d. Bình định mở rộng điạ bàn chiếm đóng. 

Câu 15. Nối niên đợi ở cột A với sự kiện ở cột B 

A B 

1. 17/2/1947 a. Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta 

2. 7/10/1947 b. Trung đoàn thủ đô được thành lập 

3. 20/11/1946 c. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

4. i 8/12/1946 d. Địch tấn công Việt Bắc 

5. 19/12/1947 e. Chiến dịch Việt Bắc chấm dứt 

6. Tối 19/12/1946 f. Pháp đánh chiếm Hài Phòng, Lạng Sơn 

7. 14/1/1950 g. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố săn sàng đặt quai 

hệ ngoại giao với các nước 

8. * 7/1950 h. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chù trương cải cácl 

giáo dục 

BÀI 26 

BƯỚC PHÁT TRỈÉN MỚI.CỦA cuộc CHIÉN TOÀN QUỐC 
CIIỎNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1950-1953) 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. Chiến dịch Biên giói thu-đông 1950 

1. Hoàn cảnh lịch sử mói 

- Sự phát triên của phong trào cách mạng thê giới. 

- Cách mạng Trung Quốc thành công (1-10-1949). 

-1-1950, các nước XHCN lần lược công nhặn và đặt quan hệ ngoại giao với ta. 

- Tình hình Dông Dương và thé giới thay đôi cỏ lợi cho cuộc kháng chiến cùí 

ta. ' 
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- Thực dân Pháp ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. 

- Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Dông Ị )ương 

2. Quân ta tiến công địch ó* biên giói phía Bắc 

* Am mưu cua Pháp: 

- Nhờ sự giúp đò của Mĩ. Pháp đề ra ké hoạch Rơ-Ve, thực hiện âm mưu mới 
nhằm: khoá chặt biên giới Việt-Trung hăng cách láp hệ thống phòng thủ trên 
Đường số 4. 

- Thiết lặp *‘Hành lang Đông-Tây" (Hai Phòng-llà Nội-Hoà Bình-Sơn La). 

- Chuẩn bị kế hoạch cỏ qui mỏ nhằm tiến công căn cử (ha Việt Bắc lần thứ hai. 

* Chủ trương, kê hoạch cua ta: 

- Tháng 6-1950, Trung ương Đang và Chính phú ta quyết định mở chiến dịch 
Biên giới nhầm ba mục đích: 

+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. 

+ Khai thông biên giới dê mờ rộng dường liên lạc của ta đối với các nước 
xã hội chu nghĩa. 

+ Mở rộng và cùng cố căn cử địa Việt Bác. 

* Tóm tắt diễn hiển: 

- 16-9-1950, chiến dịch bắt đầu: Ngày 18-9. quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy 
hiếp Thất Khê, thị xã Cao Bằng bị cỏ lập. hệ thống phòng ngự của địch trẽn Đường 
số 4 bị lung lay. 

- Địch buộc rút khỏi Cao Bằng, cho quân từ Thất Khc lên đón, yểm trợ cho 
cuộc rút lui. 

- Ta đoán được ý định cùa địch nên bô trí quân mai phục chặn địch trên 
Đường số 4 làm cho hai cánh quân Cao Bằng và Thất Khê bị thiệt hại nặng, không 
liên lạc được với nhau. 

- Ngày 22-10-1950, chiến dịch biên giới két thúc: Quân Pháp phải rút lui khỏi 
Đường sô 4. 

- Tại các chiến trường khác, quân ta hoạt động mạnh, buộc Pháp phải rút lui 
khỏi thị xã Hoà Bình, phong trảo chiên tranh du kích phát triên mạnh ờ Bình-Trị- 
Thiên, Liên khu V và Nam Bộ. 

* Kết Quà: 

- Giải phóng vùng biên giới Việt-Trung dài 750km từ Cao Băng đến Đình Lập 
/ới 35 vạn dân. 

- Hành lang Đông-Tây bị chọc thùng ở I ỉoà Bình. 

- Ké hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sàn. 

* Ỷ nghĩa: 

- Ọuyền chù động về chiến lược trẽn chiến trường chính (Bắc Bộ) về tay ta. 
Lực lương kháng chiên đã trường thành về mọi mặt. 

II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lurợc Đỏng Dương của thực dân Pháp 

“ Sau thât bại trong chiên dịch Biên giới, Pháp lâm vào thê bị động, càng suy 
/ẽu. So sánh lực lượng giừa ta và Pháp dà thay đổi có lợi cho ta. Nhưng không chịu 
hât bại, Pháp âm mưu đây mạnh chiên tranh, giành lại quyên chù động chiên lược 
lã mất, vì vậy phải dựa nhiêu hon vào Mĩ. 
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- Lợi dụng sự suy yếu cùa thực dân Pháp và đề thực hiện âm mưu can thiệị 
sâu vào Đông Dương, đế quốc Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp đẩy mạnh chiếi 
tranh, qua đó làm cho Pháp lệ thuộc vào minh, từng bựớc thay chân Pháp ở Đônj 
Dương. 

- Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ gây thèm khỏ khăn cho cuộc kháng chiến của tí 
“kẻ hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi” (tháng 12-1950) là két quả của sự cấu kết đó 
nhằm đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

III. Đại hội đại biểu toàn quác lần thử II của Đảng (2-1951) 

- Đe đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến đến thẳng lợi, tháng 2-ỉ 951 Đản] 
Cộng sản Đông Dương họp Dại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. 

- Nội dung cùa Đại hội: 

+ Thảo luận và thông qua Báo cao chính trị của Ban chấp hành trung ươn] 
Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày. 

+ Thảo luận và thông qua Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do đồnị 
chí Trường Chinh trình bày. 

+ Thảo luận và quyết định nhiều chính sách cơ bản trên mọi lĩnh vực cùnj 
cố chính quyền, xây dựng quân đội, củng cố mặt trận... 

, + Dối tên Đáng là Đảng Lao động Việt Nam (hai nước Lào, Campuchií 
xảy dựng đáng cách mạng riêng cho thích hợp...) 

I Ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị do Hồ Chí Minh làm chủ tịcỉ 
và Trường Chinh làm Tỏng bí thư. 

- Ý nghĩa lịch sử của Đại hội: 

+ Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng. 

+ Mối quan hệ Đảng-quằn chúng được tăng cường. 

-t- Thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên giành thắng lợi ngày càng to lớn. 

IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt 

- về chỉnh trị: Sau Đại hội toàn quốc lần thứ hai cùa Đàng, tiến hành đại hộ 
thống nhất mặt'trận Việt Minh-Liỗn Việt, thành Liên Việt (ỉ 1-3-195ỉ) ẠỈ tănị 
cường hơn nữa khối đoàn kêt toàn dân. Ngày 1-5-1952, Đại hội anh hùng và chiếr 
sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhắt chọn được 1 anh hùng. 

- về kính tể: Cuộc vận động sàn xuất và tiết kiệm được phát động từ năn 
1952, phát triển mạnh, lôi cuốn mọi ngành mọi ẹiới tham gia. Phong trào chốtìị 
thiên tai, dịch hoạ dê bào vệ sản xuất cung phát triên. 

- 1953 phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải các! 
ruộng dắt. 

- về von hoá- giáo dục - V tế: Đến năm 1954 số học sinh các cấp đã tăng lên 
đây mạnh phong trào vệ sinh phòng dịch, thực hiện đời sống mới. 

V. Giữ vũng quyền chủ động đánh địch trên chiến trường 

- Chủ trương và hành động cua ta: giừ vừng và phát triển thế chù động chiếr 
lược trên chiến trường chính. Ờ các chiến trường khác phát triển chiến tranh dt 
kích đẻ phối hợp, làm thất bại âm mưu “lẩy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùr\ị 
người Việt trị người Việt”. Thực hiện chủ trương trên ta đã liên tiếp mở các chiér 
dịch: Trung du (Trần Hưng Dạo), từ 25-12-1950 đến 17-1-1951, Đường 18 (Hoànị 
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Hoa Thám) từ 20-3 đến 7-4-1951. Hà Nam Ninh (Quang Trung) tử 28-5 đến 20-6- 
1951. Các chiến trường phối hợp những hoạt dộng mạnh, chống âm mưu hình định của 
địch. Két quà ta đa giải phỏng thêm đất đai, tiêu diệt và tiêu hao nhiêu sinh lực địch. 

- 1952 ta mở chiến dịch đánh địch ờ Tây Bấc. 

- Đầu 1953, phối hợp với lực lượng kháng chiến Lào ta mở chiến dịch Thượng 

Lào. 

Nhưng thang lợi về quân sự cua ta liên tiếp sau thắng lợi Biẽn giới Thu-đông 
1950. chứng tỏ ta giừ vừng quyền chu động đánh dịch trên các chiến trường. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu L Bước vào thu - đông 1950 , tình hình thế giỏi và Đông Dương cỏ ảnh 
hưởng gì đến cuộc khảng chiến chổng Pháp của nhãn dàn ta? 

a. Thăng lợi của cách mạng Trung Quôc 1/10/1949. Trung Quốc, Liên xỏ và 
các nước xả hội chù nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

b. Cuộc kháng chiến cua Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 

c. Pháp le thuộc Mĩ, Đe quốc Mĩ can thiệp sâu vảo chiến tranh Đông Dương. 

d. Cá 3 ý trên đúng. 

Câu 2. Yếu tố nào sau đây ià mối lo sợ nhất mà Pháp Mĩ thực hiện âm, mưu 
“khoả cưa hiên giới Việt- Trung ” thiết lập "Hành lang Đôhg-Tây” chuẩn bị kể 
hoạch tấn công Việt Bắc lần thử hai? 

a. 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CNND Trung Hoa ra đời. 

b. Cuộc kháng chiến của nhân dàn Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh. 

c. Phong trào phản đối chiến tranh Đông Dương của nhân dân Pháp lên cao. 

d. Sau chiến dịch Việt Bấc (1947) so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta. 

Câu 3. Sàm 7 950 thực dân Pháp thực hiện ké hoạch Rưve nhằm mục đích gì? 

a. Mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ địa Việt Bắc. 

b. Cô lập căn cứ địa Việt Bẳc. 

c. Khoá cửa biên giới Việt-Trung, cỏ lập cán cứ địa Việt Bắc, thiết lập hành 
lang ĐôngrTây (từ Hải phòng đến Sơn La). 

d. Nhận được viện trợ vê tài chính và quân sự cùa Mĩ. 

Câu 4, Vt sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950? 

a. Tạo điều kiện đề thúc đây cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước. 

b. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc té giữa ta và Trung Quốc với 
các nước dân chủ thế giới. 

c. Tiêu diệt một bộ phân lực lượng địch, khai thồng biên giới Việt Trung, mỏ 
rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đầy.mạnh cách mạng. 

d. Đẻ đánh bại kế hoạch Rơve. 

Câu 5 . Trong chiến dịch Biên giởi, trận đảnh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất? 

a. Đông Khê. 

b. Thất Khê. 

c. Phục kích đánh địch trôn đường số 4. 

d. Phục kích đánh địch từ Cao Băng rút chạy. 

Câu 6. Sau thắt bai trong chiến dịch Biền Giới, Pháp cỏ âm mưu gì mới? 

a. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tăng viện binh. 

b. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiên lược đã mất. 
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c. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đỏng. 

• d. Bỉnh định kết hợp phản công vả tiến công lực lượng cách mạng. 

Câu 7. “Kể hoạch Bờ Lát đờ Tảt-xi-nhi ” 12/1950 ra đòi là kểt quả của: 

a. Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ trong việc đầy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm 
lược Đông Dương. 

b. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

c. Sự “dính líu trực tiếp” cùa MT vào cuộc chiến tranh Đông Dương. 

d. Sự cứu vẫn tỉnh thá sa lầy trên chiến trường của Pháp. 

Câu 8. “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23/12/1950 là hiệp định 
Mĩ viện trợ cho Phảp về: 

a. Kinh tế. b. Quân sự. 

c. Quân sự, kinh tế-tài chính. d. Tài chính. 

Câu 9. Đợi hội Bảng toàn quốc lận thứ II (2/1951) họp tại đâu? 

a. Hương Cảng (Trung Quốc). b. Ma Cao (Trung Quôc). 

c. Pác Bỏ (Cao Bằng). ^ d. Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 

Câu 10. Nhiệm vạ chù yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong Báo cảo 
chinh trị do Chù tịch Ho Chi Minh trình bày tại Bại hội Đảng lần thử II là gì? 

a. Đánh đổ đế quốc phong kiến, Ịàm cách mạng dân tộc dân chù. 

b. Đánh đổ thực dần Pháp giành độc lập dân tộc. 

c. Tiêu diệt thực dân Pháp và đảnh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất độc 

lập hoàn loàn, ỈỊào vệ hoà binh thế giới. 

d. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức. 

Câu 11. Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Bàng trong ÌỊuả trình lãnh 
đạo cảch % mạng 9 cỏ tác dụng thúc đầy cuộc kháng chiền chong Pháp đi đến 
thẳng lợi. Bó là ỷ nghĩa của sự kiện nào? 

a. Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930). 

b. Hội nghị lần thứ nhất cùa Đáng (10/1930). 

c. Đại hội lần thứ I của Đàng (1935). 

d. Đại hội lần thứ il của Đảng (2/1951); 

Câu 12. Bể bồi dư&ng sức dan. tr ước hết là nông dân , đầu 1953 Bảng và Chinh 
phủ đã cỏ chủ trương gì? 

a. Chấn chinh chế độ thuế khoá. 

b. Cuộc vận động lao động sản *uất, thực hành tiết kiệm. 

c. Xây dựng nền tài chỉnh, ngân hàng,thương nghiệp. 

d. Phát động quần chủng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. 

Câu 13. Thảng 11/1953 Hội nghị toàn quốc cứa Bảng thông qua vấn đề gì? 

a. Cương lĩnh ruộng đất. 

b. Luật cải cách ruộng đất. 

c. Quyết định cài cách ruộng đất ở vùng tự do. 

d. Thực hiện giảm tồ và áợt 1 cải cách ruộng đất. 

Câu 14. Tên của nhà yêu nước, anh hùng dần tộc nào sau đây được dùng để đật 
tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12/1950)? 

a. Trằn Hưng Đạo. b. Hoàng Hoa Thám, 

c. Quang Trung. d. Ngô Quyền. 
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?ậu 15. Mối niên đại ở CỘI A với sự kiện ớ cột B 


A 

B 

1.6-1950 

a. Cách mạng Trung Ọuổc thành công 

2. 2-1951 

b. Trung Ương đảng quyết định mờ chiến dịch Biên giới 

3. MO-1949 

c. Ke hoạch Rcrve bị phá vờ 

4. 23-12-1950 

d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II 

5. 22-10-1950 

e. “Kế hoạch Đờ Lát đờ Tat-xi-nhi” 

6. 12-1950 

5 § Fõf lYỈ m ỊTĨi ỈTÌTĩrU §|iY3 ĩĩịTĩpb iỊiÌĩtrỀ 

7. 12-1953 

g. Thống nhất Việt Minh-Liên Việt 

8. 11-1951 

h. Thành lập “Liên Minh Việt-Miên-Lào” 

9. 11-3-1951 

i. Địch mở chiến dịch Hoà Bình 

10. 3-3-1951 

k. Quốc hội thông qua “Luật cải cách ruộng đắt” 


BÀI 27 

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM Lược KÉT THÚC 

(1953-1954) 

i. KIẾN THỨC Cơ BẢN 
. Ke hoạch Na-va của Pháp-Mĩ. 

» 7-5-1953 được sự giúp đờ của Mĩ, >Ja-va vạch kế hoạch quân sự hi vọng 
ết thúc chiến tranh ở Đông Dửơng trong vòng 18 tháng. 

+ Kế hoạch của Na-va tiến hành theo hai bước: 

Bước một: Trong Thu-Đông 1953 và xuân 1954, giữ thé phòng ngự trên chiến 
rường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để bình định miền Trung và miền 
Jam Đông Dương. 

Bước hai: Từ Thu-Đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, 
liực hiện tiên công chiên lược, giành thăng lợi quân sự quyết định, “kêt thủc chiến 
ranh”. 

ỉ. Cuộc tiến công chỉến Iirực Đông-Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện 
tiên Phu 1954 

. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 

- Phương hướng chiến lược của ta: Quyết tâm giữ vững quyền chù động đánh 
ịch trên cả hai mặt trặn-chính diện và sau lưng địch. Giữ vững thế chủ động buộc 
ịnh phải phân tán lực lượng ở nhừng điểm sung yếu. 

- Phương châm: Tích cực chù động và linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, 
hác thắng thì đánh cho kỉ thăng, không chắc chắn thì kiên quyết kbỏngdánh. 

- Ta mở một loạt chiến dfch ở hầu kháp các chiến trường Dông Dương, buộc 
ịch phải phân tán lực lượng ra 5 nơi. 

+ Đồng bằng Bẩc Bộ. 

+ Điện Biên Phủ. 

f Xê-nô (Trung Lào). - 1 ? • 













+ Luông Pha-bang (Thượng Lào). 

.4- Plây cu (Tây Nguyên). 

-> Cuộc tién công chién Tược Đông-Xuân 1953-1954 của ta đã làm phá sản 
>ưcđầu kế hoạch Na-va của Pháp-Mí, buộc quân chủ lực của chúng phải bj động 
>hêtản và giam chân ở miền rừng núi. 

?. (liến dịch lịch sừ Điện Biên Phù (1954) 

- Âm mưu của địch: 

+ Xây dựng Điện Điên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dươnj£. 

4- Lực lượng địch: gồm 16200 tên đủ các binh chủng và phương tiện chien 
rai, được bố trí thành một hệ thống phòng ngự mạnh, gồm 49 cử điềm, chia 
hài 3 phân khu. Phân khu trung tâm, phân khu Bắc, phân khu Nam. Pháp và Mì 
hcằng Điện Biên Phủ là một “pháo đài không thể công phá”. 

- Ta chuẩn bi cho chiến dịch với khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để 
tím thăng”, đã huy động 261.464 dân công vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, 
/ũ ií. Bộ đội từ các hướng hành quân về Điện Biên Phù thắt chặt vòng vây. 

- Chủ trương của ta: 

Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phỏng 
ỉẳLào.^ 

- Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ: Chiến dịch bắt đầu ngày 13-3-1954 đến 
ìếí-5-1954 chia làm 3 đợt: 

4- Đợt 1 (13 đén 17-3-1954)- Tấn công Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc, 
liệEOOOtên, phá huỷ 26 máy bay. 

4* Đợt 2 (30-3 đến 26-4) - Tấn công khu Đông phân khu trung tâm, trận 
iáráe liệt ơ đồi A1,C1. 

4* Đợt 3 (1-5 đến 7-5-1954) - Tấn công khu trung tâm Mường Thanh và 
)hífchu Nam (Hồng Cúm), bắt sống toàn bộ tham mưu địch. Chiến dịch kết thúc. 

- Kết quả: ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân đjch ờ tập đoàn cứ điểm Điện 
3ií Phủ: 16200 tên, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vữ khí, .cơ sở vật chất, kĩ thuật, 
lậpưi kế hoạch Na-va và mọi mưu đồ chiến lược của đế quốc Pháp-MT. 

ỈIHiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chỉến tranh ở Đồng Dương (1954) 

- Hoàn cảnh lịch sử: 

4- Đônc Xuân 1953-1954 khi kế hoạch Na-va sắp thất bại -> Pháp buộc 
ỉhénhận lời đe nghị của Liên Xô, triệu tập hội nghị quốc tế ở Giơ-ne-vơ (Thuy sĩ) 
lể in về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương. 

4* $-5-1954*, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương khai mạc và bắt đầu thảo 
uậvềvấR đề lập lại hoà binh ở Đông Dương. 

4- 21-7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vờ được ki' kết. 

- Nội dung cơ bản của Hiệp định: 

+ Cốc nước tham dự Hội nghị cam két công nhận độc lập, chủ quyền và 
oàvẹttlẵab thổ cùa ba nước Đông Dương. 

4 Hai bên tham gia chiến cùng ngừng bán, lập lại hoà bình trên toàn Đông 

>ung 

4 Hai bên tham chiến thực hiện di chuyển, tập kết quân đội ờ hai vùng, lấy 
'ĩ lyétt 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. 



+ Việt Nam tiến toi thống nhắt hang cuộc tong tuyển cử tự do troi < 
nước sẽ tồ chức vào tháng 7-ỉ 956 dưới sụ kiêm soát cua một ủy ban quốc te. 

- Ý nghĩa của Hiệp định: 

+ Lồ văn bán pháp lí quốc té ghi lìhận các quyên dàn tộc cơ bản của hể 
dân các nước Đông Dương. 

+ Pháp buộc phai rút hét quân đội ve nước, Mĩ thất bại trong âm mưm 
rộng và quôc te hoá chiên tranh xâm lược Dông Dương; 

+ Miền Bắc nước ta hoan toàn giai phóng, chuyền sang giai đoạn ác 
mạng xà hội chủ nghĩa. Làm cư sỏ cho cuộc đâu tranh thòng nhât nước nhà. 

IV. Ý nghĩa lịch sứ, nguyên nhân thắng lọi cúa cuộc kháng chiến chấng há 
(1945-1954) 

L Ỷ nghĩa lịch sử 

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xám lược và ách thống trị của thực dân hí 
trong gần một the kĩ trên đất nước ta. 

- Bảo vệ được thành quà cùa cách mạng tháng Tám. 

- Giải phóng hoàn toàn miền Bắc. tạo cơ sỡ để nhân dán ta giải phóng miềnỉa 

- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và âm mưu nô dịch củíct 
nghĩa đế quốc. 

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào glài phóng dân tộc trên thế giới, trước hết Icí 
nước ờ châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh, một dán tộc dù đất không rộng, người k5r 
đông nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lặp, tự do, có đường lối quân sự, chính trịúr 
đán, được sự ủng hộ của quốc tế, thì hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi. 

2 . Nguyên nhân thắng lợi 

- Có sự lảnh đạo sáng suốt cùa Đảng, đứng đâu là Chù tịch Hồ Chí MinhVí 
đường lối đúng đăn: giương cao ngọn cờ dộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

- Được tiến hànhí trong điêu kiện có hệ thống chính quyền dân chủ nhâidẩ 
trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang ba thứ cả 
có hậu phương vững chăc. 

- Có tinh thần đoàn kết giừa ba nước Đông Dương và sự đồng tình ủhịh 
giúp đờ của Trung Ọuốc và Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân khác, của hí 
dân Pháp và loài người tiến bộ. 

B. CẰU HỎI TRẨC NGHIỆM 

Câu /. Nội dung chủ yếu trong bước một của kế hoạch quân sự Na-va là gì ỉ 

a. Phòng ngự chiến lược ở miền Bác, tắn công chiến lược ở miền Nam. 

b. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc. 

c. Tấn công chiến tược ờ 2 miền Nam -Bấc. 

d. Phòng ngự chiến lược ở 2 miền Nam-Bắc. 

Câu 2. Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp dã íập trung ử Bắc Bộ một lực ỉưn 
cơ động mạnh lên đển bao nhiêu tiếu đoàn? 

a. 40 tiểu đoàn. b. 44 tiểu đoàn, 

c. 46 tiểu đoàn. d. 84 tiểu doàn. 

Câu 3. Thực hiện kế htoạch Na-va, chi phí chiến tranh cùa Mĩ viện trợ chiénềở 
a. 70%. b. 71%. c. 72%. d. 73%. 



Câu 4. Âm mưu của Pháp , Mĩ tronq việc vạch ra kế hoạch quân sự Na-va: 

a. Lấy lại thế chủ động trên chien trường chính Bắc Bộ. 

b. Xoay chuyên cục diện chiến tranh Đông Dương trong 18 tháng hi vọng “két 
thúc chiến tranh trong danh dự”. 

c. Giành tháng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng. 

d. Giành thắng lợi quân sự két thúc chiến tranh theo ý muốn. 

Câu 5. Thảng 9/1953 , Hội nghị Bộ Chỉnh trị Trung ương Đảng họp đề ra kể 
hoạch tổc chiến ĐănỊỊ-Xuân 1953-1954 với quyết tâm gì? 

a. Giữ vững quyên chù động đánh địch trên cà hai mặt trận chính diện và sau 
lưng địch. 

b. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phân tán lực lượng địch. 

c. Phân tán lực lượng địch đến những nơi rừng núi hiềm trở. 

d. Giam chân địch ở Điện Biên Phủ, Xẽ-nô, Plây-cu, Luông Pha-bang. 

Cầu ố. Phương hưởng chiến lược của ta trong cuộc tiến công Đông-Xuân 1953- 
1954 là gì? 

a. Trong vòng ỉ 8 tháng chuyển bại thành thắng. 

b. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà 
địch tương đối yếu, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch,buộc chúng bị động 
phân tán lực lượng. 

c. Tranh giao chiến ở miền Bấc để chuẩn bj đàm phán. 

d. Giành thẳng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông-Xuân 1953-1954. 

Cầu 7. Từ cuối năm 1953 đến đầu 1954, ta phả tan lực lượng địch buộc chúng 
phải tăng cường lực lượng để đổi phó với ta ở những vị trí xung yếu mà chúng 
không ịhể bỏ đó là những vùng nào? 

a. Lai Châu, Điện Biin phu, Xê-nô, Luông Pha-bang. 

b. Điện Biên Phủ, Thà khẹt, Plây-cu, LuôngPha-bang. . 

c. Điện Biên Phủ, Xẽ-nô, Plâỳ-cu, Luông Pha-bang. 

d. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, sầm nưa. 

Câu 8. Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì? 

a. “Đánh nhanh, thăng nhanh”. 

b. “Đánh chắc, thắng chác”. 

c. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc tháng”. 

d. "Tích cực, chủ động, cơ động, lính hoạt”, “Đánh ăn chắc ”,” Đánh chẳe thẳng”. 
Câu 9. Kết quà lớn nhắt cửa cuộc tiển cống chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 
iếgì? 

a. Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng cùa Pháp. 

b. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp- Mĩ. 

c. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của chúng phải 
bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi. 

d. Làm thất bại âm mưu, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế chủ dộng trên 
chiến trường Bắc Bộ cùa thực dản Pháp. 

Câu 10. Ẩm mưu của Pháp, Mĩ trong việc xây ểựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ là gì? 

a. Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta. 
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b. Điện Biên Phủ là một đầu mối giao thòng quan trọng, địch sử dụng lực 
lượng không quản đé đánh ta 

c. Với địa thể hiềm trờ, khó khán, sẽ hắt lọi cho su tấn công cùa ta. 

d. a. b vả c đúng. 

Câu II. Nơi nào diễn ra trận chiến (úw giằng co vù úc liệt nhất trong chiến dịch 
Diện Biên Phủ: 

a. Cứ diêm Him Lam. b Sàn bay Mường Thanh, 

c. Đồi AI. d. Sở chi huy Đờ Cát-tơ- ri 

Câu 12. Hãy điền vào chỗ trống câu sau dây “Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi 
vào tịch sử dân tộc như .. của thế kỉ XX” 

a. Một Chi Lăng, một Xương Giang, một Đống Da. 

b. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, một Đống Da. 

c. Một Bạch Đằng, một Rạch Gằm-Xoài Mút, một Dông Đa. 

d. Một Bạch Đằng, một Chi Lãng, một Đống Da. 

Câu 13. Trong các nội dung sau , nội dung nào không cỏ trong Hiệp định Giơ- 
ne-vơ? 

a. Hiệp định công nhặn độc lập chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn lãnh thồ 
cùa 3 nước Đông Dương. 

b. Hiệp định qui định ngừng bẳn, thời gian chuyên quân tập két theo giới 
tuyến quân sự tạm thòi là vĩ tuyến 1 7. cấm 2 bẽn tra thù những người cộng 
tác với đổi phương. 

c. Ngày 20/7/1956 Việt Nam sê tông tuyên cù tự do trong cả nước đề thống 
nhất nước Việt Nam. 

d. Để cho nhân dân Miền Nam tự quyết định tương lai chính trị cuà mình. 

Câu 14. Hiệp định Giơ-ne-vơ íà văn hán pháp lý quốc tế ghi nhận: 

a. Ọuyền được hưởng độc lập, tự do cùa nhân dân các nước Đông Dương. 

b. Các quyền dân tộc cơ bàn cùa nhân dân các nước Dông Dương. 

c. Quyền tổ chức Tồng tuyền cử tự do. 

d. Quyền chuyền quân tập kết theo giới tuyển quân sự tạm thời. 

Câu 15 Nguyên nhân cơ bản nhắt quyết định sự thẳng lợi cuộc khảng chiến 
chổng thực dân Pháp (1945-1954)? 

a. Sự ỉănh đạo sáng suốt của Dàng đứng đầu ỉà Chủ tịch Hồ Chí Minh với một 
đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng dẩn, sáng tạo. 

b. Truyền thống yêu nước, anh hùng hất khuất của dân tộc. 

c. Có hậu phương vừng chắc và khối đoàn kết toàn dàn. 

d. Tình đoàn kết chiến dấu cúa nhản dân 3 nước Dông Dương và sự ủng hộ 
của nhân dân tiến bộ thế giỏi. 
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CHƯƠNG VI 

VIỆT NAM TỪ NẢM 1954 ĐÉN NĂM 1975 

BÀI 28 

XÂY DỤNG CHỦ NGHlA XẰ HỘI Ở MIỀN BẢC, 

ĐẮU TRANH CHỎNG ĐẾ QUỎC MỸ 
VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

/. Tinh hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương 

- Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp định giơ-ne-vơ 
1954 về ngừng bắn, tập kết chuyển quân và chuyển giao khu vực tiến tới tổng 
tuyển cử tự do trong cả nước đề thống nhất đất nước. 

- Thực dân Pháp chỉ thực hiện điều khoản ngùng bắn, tập kết chuyển quân và 
chuyển giao khu vực-tức rút hết quân khỏi miền Bẳc-sau thời hạn qui định 300 
ngày (đến 22-5-1955) và sau đố rút hét quân khòi miền Nam sau thời hạn qui định 
2 năm (đến 5-1956). Nhưng Pháp không thực hiện các điều khoản còn lại, trong đó 
có việc tồ chức hiệp thương tổng tuyển cử haỉ miền Nam-Bắc Việt Nam. 

+ Chính quyền Ngô Đình Diệm ở Miền Nam (do Mí dựng lên và trực tiếp chỉ 
đạo) ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam làm hai 
miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiều mới và căn cứ quân sự ở Đông Nam A. 

II, Miều Bắc hoàn thành cải cách ruộng đát 9 khôỉ phục kinh tế, cải tạo quan hệ 
san xuất (1954- 1960) 

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất 

- Trong hơn 2 năm (1954-1956), miền bấc tiến hành tiếp 4 đợt cải cách ruộng 
đất. Tính chung toàn bộ 5 đợt (kể cả đợt I trong kháng chiến), cách mạng ậầ lấy từ 
địa chủ hơn 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ đem chia cho 
nông dân nghèo, thực hiện triệt để khẩu hiệu “người cày có rùộng”. 

- Trong cài cách ruộng đất, chủng ta phạm một số sai lầm, sai lầm đỏ được 
Đảng, Chính phủ phát hiện và kjp thời sửa chữa. Công tác sừa sai được tiến hành 
trong cả năm 1957. 

2. Khôi phục kinh tể, hàn gắn vết thương chiến tranh 

- Nông nghiệp: • 

+ Khai phá ruộng hoang, sửa chữa hệ thống đê điểu, sám công cụ... 

+ Cuối 1957, sản lượng lương thực đạt mức trước chiến tranh. 

- Công nghiệp: 

Khồi phục các nhà mảy, xí nghiệp, xây dựng thêm một số nhà máy, xí 
nghiệp mới. 

- Thù công nghiệp: 

Có nhiều mặt hàng tiêu dùng được sản xuất. 

- Thương nghiẹp; 

Mở nhiều cửa hàng mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán đề cung 
cấp hàng hoá cho nhân dân, giao lưu hàng hoá giừa các địa phương. 

Miền Bắc có quan hệ buôn bán với 27 nước. 
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- Giao thông vận tài: 

Sưa chừa xây dựng mới gân 7()()kin dường sát. hàng nghìn kin đường bộ... 

3. Cải tạo quan hệ sản xuất,hước dầu phát triền kinlì tế - vùn hoủ(1958-1960) 
tì. Cãi tạo xã hội chù nghỉu: 

- Trong 3 năm (1958-1960). Dang và Chỉnh phu đề ra chi! trương cái tạo xã 
hội chù nghĩa đỏi với nòng nghiệp, thu công nghiệp, thương nghiệp nho, công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp. 

- Két quả cải tạo là xoá bo chề độ nguôi bóc lột người, có tác dụng thúc đây 
san xuất phát triền, nhất là trong diều kiện chiến tranh. 

b. Phát triến kinh tỉ vù văn hóa: 

- Trong phát trcn kinh tê. trọng tâm ià kinh tế quốc doanh, miền Bắc đạt được 
một số thành tựu đáng kể. Từ 97 xí nghiệp trong năm 1957, đến năm 1960 đã có 
172 xí nghiệp do trung ương quan lí và tròn 500 xí nghiệp do địa phương quản lí. 

- Những tiên bộ vê mặt kinh tê dà tạo diêu kiện cho sự nghiệp văn hoá. giáo 
dục. y tể phát ti iẽn. Hệ thống giáo dục phô thông được hoàn chinh và mở rộng với 
sổ hục sinh năm 1960 tăng 80% (so với năm 1957). Co sỏ y tè năm 1960 tảng hơn 
11 lần so với năm 1955. Đời sống văn hoá. trình độ lìiẻu biết của các tâng lớp nhân 
dân được nâng lên. 

III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm giữ gìn và ptoát triển lực 
lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khỏi” (1954-1960) 

/. Dấu tranh chổng chế độ Mĩ- Diệm, giừ gìn và phát triển lực hrợng cách mạng 
(ỉ 954-1959) 

- Tháng 8-1954, "‘phong trào hoà bình” ở Sài Gòn - Chợ lớn. 

- Tháng 11-1954, Mì-Diệm tiến hành khủng bổ đàn áp, nhưng phong trào vẫn 
tiếp tục dâng cao, lan rộng ra các thành phố Huế, Đà Nằng...và các vùng nông thôn. 
Phong trào lỏi cuốn đông đào các tâng lóp nhân dán, các đảng phái, dân tộc ít người. 

- Từ 1958-1959: mục tiêu thay dôi từ chính trị hoà bình chuyển sang dùng bạo lực. 

2. Phong trào “Đồng khới” (1959-1960) 

- Đạo luật 10-59, chiến dịch “tô cộng”, “diệt cộng”, sác lệnh “Đặt cộng sản 
ngoải vòng pháp luật” cua Mĩ-Diệm ílíì lòm cách mạng bị tổn thất nặng nề: 

- Đầu năm 1959, nghị quyết 15 cùa trung ương Đáng xác định con đường cách 
mạng miên Nam là: Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bàng lực lượng 
chính trị cùa quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dán. 

•+* Có nghị quyết của Đáng soi sáng, phong trào nồi dậy của quân chúng từ 
lẻ tẻ ở từng địa phương như: Cuộc nôi dậy Bấc Ai (2-1959), Trà Bông(8-1959) ở 
Quảng Ngãi đã lan ra khẳp miền Nam thành cao trào cách mạng bằng cuộc “Đồng 
khới” với cuộc nôi dậy tiêu biểu ờ Bén Tre (17-1-1960). 

+ Từ Ben Tre, phong trào “Đồng khởi” như nước vờ bờ lan khắp Nam Bộ, 
Tây Nguyên và một số nơi ờ miền Trung Trung Bộ. 

+ Cuộc “Dồng khởi” (cuối 1959 dầu 1960) đà giáng đòn nặng nề vào chính 
sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam. làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai 
Ngô Đình Diệm. Đồng thời là mốc đảnh dấu bước phát triền nhảy vọt của cách 
mạng miền Nam. chuyên cách mạng từ tê giừ gìn lực lượng sang thê tiến công. 
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- Ngày 20-12-1960, mặt trân dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, 
nhàm tập hợp rộng rài quần chủng tiến hành đấu tranh chống Mĩ-Nguy. 

IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu Cử sở vật chất-kĩ thuật cửa chủ nghĩa xã hội 
(1961-1965) 

/. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử III của Đảng(9-1960) 

- Từ ngày 5 đến 12-9-1960: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Hi của Đảng 
họp tại Hà Nội. 

- Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng từng miền: miền Bấc cách 
mạng xã hội chù nghĩa, miền Nam: cách mạng dân tộc dãn chủ nhân dân. 

- Mục tiêu, nhiệm vu chung của cách mạng hai miền là hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chù nhân dân trong cà nước, thực hiện hoà bình thống nhất đất nước và 
mối quan hệ giữa cách mạng hai miền. 

- Đối với miền Bẳc, Đại hội đề ra đường lối chung cách mạng xă hội chủ 
nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ; Xác 
định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 5 nảm (1961-1965) 

2. Miền Bắc thực hiện kể hoạch Nhà nước 5 năm (196I-I965) 

- 1961-1965: Kế hoạch 5 năm lần‘thứ nhất nhằm xây dựng bước đầu cơ sở vật 
chặt-kĩ thuật cho xã hội chủ nghĩa. 

+ Công nghiệp nặng: Xây dựng khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt 
điện Uông Bí, thuy điẹn Thac Bà... 

+ Công nghiệp nhẹ: Khu công nghiệp Việt Tri, Dệt 8-3, khu công nghiệp 
Thượng Đình (Hà Nội). 

+ Nông Nghiệp: Xây dựng nông trường, lâm trường, công trình thuỷ lợi, áp 
dụng khoa học-kĩ thuật-> năng suất nông nghiệp cao. 

+ Thương nghiệp quốc doanh được nhà nước ưu tiên phát triển. 

+ Giao thông vận tải: Đường bộ. đường sắt, đường sông, đường biền phát triển, 
t* Văn hoá giáo dục, y tế phát triển. 

* về giáo dục: 1960-1961 đến 1964-1965, số học sinh phổ thông tăng tứ 1,9 
triệu lên 2,7 triệu, số sính viên đại học tăng từ 17.000 lên 27.000 

* Y tế: ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tận huyện, xã. 

+ Miến Bác ỉàm nghĩa vụ hậu phương cho miền Nam vận chuyền một khối 
lượng lớn đạn dược, vỗ khí, thuốc men vào chiến trường. 

+ Tháng 3-1964: Hội nghị Chính trị đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 
rồ: “trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy. 
Đất nước, xâ hội, con người đều đồi mới”. 

+ 7-2-1965: Mĩ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc. miền Bắc pbải 
chuyển hướng, Xây dựng và phát trien kỉnh tế cho phù hợp với điều kiện thời chiến. 

V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ 
(1961-1965) 

1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam 

- Sau thất bại trong phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960), Mĩ chuyển sang 
chiến lược “Chiến Tranh đặc biệt” 
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- Phương thức tiến hành: Quân dụi Sai (KHI + cổ vàn Mì +' trang bị và chỉ huy Mĩ. 

+• Tăng quán đội Sài (lòn: I ir i ’(i IM)!} người (tòn nám 1961 đến 560.000 
người năm 1964. 

I Lập “Áp chiến lược" Dồn 10 triệu dan vac- 16.000 ấp chiến lược (trong 
tống so 1 7,000 ấp toàn miền Nam). 

t- Mĩ và chính quyền Sai (iòn tiêu hành hoạt dũng phá hoại miền Bấc, 
phong toa biên giới, vùng biên dẻ ngán chận dưỡng tiẽp ré cho miên Nam. 

- Chiến đấu chống chiến lược “Clìiôn tranh dặc biệt' c aa Mĩ. 

+ 1962: Quân giai phỏng đánh bại cuộc cân quét cưa quân đội Sài Gòn 
đánh vào chiên khu D, căn cứ l Minh. Tày Nu lì... 

+ 2-1-1963: Thang lợi vang dội (ĩ Ap Bác (Mì Tho), dấy lên phong trào 
“Thi đua ấp Bẳc giết giặc lặp công". 

- Từ 8-5-1963: Phong trào ò các dô thị lon phát trièn. 1-1 1-1963: đào chính lặt 
đồ chính quyền của Diệm-Nlui. 

- 1964-1965: Tiến còng c hiến lược trôn các chiến trurmg miền Nam. Ọuân ta 
đà làm phá sản chiến lược “Chiên tranh dác hiệi cua Mì. 

B. CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

Câu /. Miến Bắc hoàn toàn được giai phóng vào thời gian nào? 
a 10/10/1954. * b. 16/5/1954. 

c 10/10/1955. d. 16/5/195 5. 

Câu 2. Pháp rút iui khói miền Nam , Mĩ nháy vào đưa Ngô Đình Diệm tên nắm 
chỉnh quyền đê thực hiện ủm mưu gì? 

a. Chống phá cách mạng miên Băc 

b. Chia cắt Việt Nam làm hai miên, hiên miên Nam thành thuộc địa kiểu mới 

và căn cứ của Mĩ. 

c. Cô lập miền Bắc. 

d. Phả hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ 

Câu 3. Cách mạng miền Nam có vai trò như thề nào trong việc đánh đổ ách 
thống trị cua dể quốc Mĩ và tay sai cửa chủng , giải phóng miền Nam f thống nhất 
đát nước? 

a. Có vai trò quan trọng nhất b cỏ vai trò co- bản nhắt, 

c. Có vai trò quyết định trực licp. (i ( 0 vai tíờ íịtiyẽt định nhất. 

Câu 4 . Qua đợt cải cách ruộng dát o miền Bắc dà thực hiện triệt để khau hiệu nào? 
a. “Tấc đất, tấc vànjjf\ 

bdTăng gia sản xuất nhanh, tăng gia san xuất nữa". 

c. “Người cày có ruộng". 

d. “Dộc lập dân tộc" và “Ruộng đất dân cày". 

Câu 5. Ỷ nghĩa cửa những thành tựu dụt dược trong thời kỳ khôi phục kinh tế ờ 
miền Bắc 0 954 - / 957) ? 

a. Nen kinh tế bị chiến tranh tàn phá dược phục hồi. 

b. Tạo diều kiện cho liền kinh tế miên Bắc phát triền, nâng cao dời sống của 
nhân dân. 

c. Củng cố miền Bắc, cô vù cách mạng miền Nam. 

d. Cả ba ý trên. 
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Câu 6. Kết quả lớn nhẳt của công cuộc cài tạo quan hệ sx ở miền Bắc (1958- 
1960) ĩà gì? 

a. Thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh. 

b. Hợp tác xă bảo đảm đời sônẹ cho nhản dân lao động. 

c. Tạo điều kiện vặt chất, tinh thần cho người đi chiến đấu và phục vụ chiến tranh. 

d. Xóa bỏ ché độ người bóc lột người. 

4 Câu 7. Trạng tâm phát triển kinh tể miền Bắc thời kì 1958 - 1960 /à gì? 

a. Phát triển thành phần kinh té cá thể. 

b. Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. 

c. Phát triền thành phần kinh tế tư nhân. 

d. Phát triền thành phần kinh tề hợp tác xã. ’ 

Câu 8. Đang ta chủ trương cãi tao họ bằng phương pháp hòa bình , sử dụng mặt 
tích cực nhất cửa họ đê phục vụ cho công cuộc xây dựng miền Bắc. Họ là giai 
cấp nào? 

a. Tư sản dân tộc. b. Tư sản mại bản. 

c. Địa chủ phong kiến d. Tiểu tư sản. 

Câu 9. Nhiệm vụ của củch mạng miền Nam sau 1954 là gì? 

a. Tiếp tục đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp. 

b. Đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
bảo vệ hòa bình. 

c. Bảo vệ miền Bắc XHCN, để Miền Bắc dủ sức chi viện cho miền Nam. 

d. Chống “tổ cộng”, “diệt cộng’\ đòi quyền tự do, dân chủ. 

Câu 10. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đâ xác dịnh con 
đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? 

a. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

b. Đẩu tranh chính trị két hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền. 

c. Khời nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quằn chúng là 
chú yéu, két hợp với lực lượng vù trang. 

d. Đấu tranh giừ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. 

Cầu 11. “Đồng khởi” có nghĩa là: 

a. Đồng lòng đứng dậy khởi nghĩa. 

b. Đồng sức đứng dậy khởi nghĩa. 

c. Đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa. 

d. Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa. r 

Câu 12. Ý nghĩa quan trọễig nhất của phong trào ư Đồng khởi” là gì? 

a. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam. 

b. Làm lung lay tận gốc chính quyển tay sai Ngô Đinh Diệm. 

c. Chứng tỏ lực lượng cách mạng của ta đã phát triển mạnh. Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

d. Dánh dầu bước phát triền nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyền từ thé 
giừ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

Câu 13. Đê hoàn thành nhiệm vụ chung , vai trò của cách mạng miền Bắc sẽ là 

ÍÈ? iA _ x _ . 

a. Miên Bãc là hậụ phương, có vai trò quyẽt định trực tiêp. 

b. Miền Bắc lả hậu phương, có vai trò quyết định nhất. 
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c. Miên Bãc là lìâu phương, có nhiêm vụ chi viện cho cách mạng miên Nam. 

d. Miền Bắc là hậu phương, có nhiệm vụ hào vệ cách mạng miền Nam 

Câu 14. Dê hoàn thảnh nhiệm vụ chung, vai trò cua cách mạng miên Nam là 
fỉì? 

a. Miền Nam là tiền tuyến, có vai tio bao vệ cách mạng XHCN ở miên Bãc. 

b. Miên Nam là tiền tuycn. có vai tro quyct định nhất. 

c. Miền Nam la tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp nhất. 

d. Miên Nam là tiền tuyên, lam hậu thuần cho cách mang miên Bảc. 

Câu 15. Dai hội Dàng /// xác dinh nhiệm vụ chung cùa cách nutng hai miến là 

a. Miền Bẳc tiến hành cách mạng XỈICN. 

b. Miên Nam dây mạnh cách mạng dân tộc dân chu nhân dân. 

c. Thực hiện thống nhát nước nhà. 

d. Hoàn thành cách mạng dàn tộc dân chù nhân dân trong ca lurớc.thực hiện 
hoà bình thống nhất nước nhà. 

Câu 16. Âm mưu thum dộc nhất cua “Chiến tranh dặc hiệt” là gì? 

a. Dùng người Việt đánh người Việt. 

b. Sử dụng phương tiện chiến tranh và "cố vân" Mĩ. 
c Tiến hành dồn dân, lập "ấp chiên lược". 

d. Phá hoại cách mạng miền Băc. 

Câu 1 7. Tại Hội nghị chính trị đặc hiệt (3/1964) Chù tịch Hồ Chí Minh khắng 
dinh Trong 10 năm qua,miền Bắc nước ta dà tiến nhừng hước (lùi chua tùng 
thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xà hội và con người đều đổi mới”. Dây Ui 
đánh giá thành tựu cửa thời kì nào? 

a. Thời ki khôi phục kinh té. 

b. Ke hoạch 5 nãm lần 1. 

c. Thời kì cái tạo quan hệ sán xuất. 

d. Cà ba thời kì trên. 

Câu 18. Yểu tổ nào được xem là “xương sống” của chiến lược “Chiến tranh dặt 
hiệt”? 

a. Ngụy quân. b. Ngụy quyền, 

c. “Áp chiến lược”. d. Dỏ thị (hậu cứ). 

Câu 19. Cuộc đấu tranh chỉnh trị nào dà làm rung chuyên ché độ Sài Gòn trong 
nam 1963? 

a. Biếu tình của 2 vạn tăng ni Phật tư Huế (8/5/l%3). 

b. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phàn dối Diệm (IỈ/6/Ỉ963). 

c. Cuộc biểu tình cùa 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16/6/1963). 

d. Cuộc đảo chính của Dương Văn Minh lật đổ anh em Diệm - Nhu (l/l 1/1963). 
Câu 20. Nguyên nhân cơ hán nhất dưa đến cuộc đảo chính của Dương Văn 
Minh lật đô chính quyền Nụô Đình Diệm? 

a. Do nội bộ chính quyền Ngụy mâu thuẫn. 

b. Do Mĩ giật dàv cho tướng lình Dương Vãn Minh. 

c. Do chính quyền Ngô Dinh Diệm suy yếu. 

d. Do phong trảo ãầu tranh quyết liệt cùa nhân dân miền Nam trên tất cả các 
mặt trận, làm rung chuyển ché độ Sài Gòn. 
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BÀI 29 

CẢ NƯỚC TRựC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHÒNG MĨ, 
CỪU NƯỚC (1965-1973) 


k. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

. Chiến đấu chổng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965-1968) 

. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ" của Mỉ ở miền Nam 

- 3-1965: Giôn-xơn đề ra chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

+ Phương thức tiéti hành: Ọuân Mĩ - Ọuần chư hầu + trang bị Mĩ + Quân 
ỉội Sài Gòn. 

+ Mờ hàng loạt cuộc hành quản “tìm diệt'’ và “binh định”. 

\ Chiến đẩu chống chiến lurợc “Chiến tranh cục bộ ” của Mĩ: 

- 8-1965: Chien thắng Vạn Tường. 

- Cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguy mà diệt”. 

+ Đánh tan hai cuộc phản công mùa khô: 1965-1966 và 1966-1967. 

+ Ta mở một loạt cuộc phản công. 

+ Ở nông thôn, đấu tranh phá từng mảng ắp chiến lược, thành thị nồi lên 
tấu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do dân chú. 

+ Vùng giải phóng mở rộng, uy tín cùa Mặt trân Dân tộc giải phóng miền 
'lam được nâng cao. 

i Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân ỉ 968 

- Ta tổng tiến công và nổi dậy (31-1 đến 23-9-1968). 

- 37/44 tỉnh, 4/6 đô thị lớn, 64/242 quận lj đồng loạt nối dậy. 

- Ý nghĩa: Làm lung lay ỷ^chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố 
Phi mã hoá” chiến tranh xâm lược. 

l. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoai lần thứ nhất của Mỉ, 
ừa sản xuất (1965-1968) 

K Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hài quân phả hoại miền Bắc 

- 5-8-1964: Sau khi dựng lên “Sự kiện Vịnh Băc Bộ”, Mĩ cho máy bay bắrr 
)há một số nơi ở miền Bắc. 

- 7-2-1965: Mĩ ném bom Đồng Hới (Quàng Bình), đảo cồn cỏ (Vĩnh Linh- 
?uàng Trị),..lấy cớ trả đũa việc quân Giải phóhg miền Nam tiển công doanh trại 
4ĩ ớ Plây cu. 

I Miền Bẳc vừa chiến đẩu chồng chiến tranh phủ hoại vừa sản xuất 

- Miền Bấc kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến. 

- Toàn dân thực hiện quân sự hoá (đào đẳp công sự, triệt đê sơ tán...) 

- Trong sản xuất, xây dựng kinh tế, ta chủ trương đẩy mạnh kinh tế địa 
ihương, bao gồm nông, công nghiệp, giao thông vận tải, trong đó chú trọng phát 
riền nông nghiệp là mặt trân ta có nhiều tiềm năng. 

- Trong hơn 4 năm (5-8-1964 đến 1-11-1968), quân dân miền Bắc đã bắn rơi, 
>há huỷ 3243 máy bay, trong đó 6B52, 3F111, diệt và bắt sống hàng nghìn giặc lái. 


hán 4 'hây và bịl^rơng 143 lau cỉucn lau hiỌt h ích cua đieh. Bị thiệt hại nặng ở cả 
miền, đen 1-1 1-1968 Mì buộc phai Iiọôn Ị)ố ngưng hãn ném bom bẳn phá miềi 
Bác. 

Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hận phương lớn 

- Miẽh Bấc luôn hướng về miền Nam. chi viúì sức người, sức của... qu. 
đường Mồ Chí Minh trên bộ. trên hiên I inh chung sức người, sức của từ miên Bă 
chuyên vào miền Nam sau 4 năm (là lăng gấp 10 lân so với thời ki trước. (Miềi 
Bẩc dưa vào miên Nam hon 300000 can hộ. hộ dõi V ào miền Nam tham gia chiết 
dấu. xây dựng kinh té, vãn hoá ỉại các vung giai phỏng, hàng chục vạn tấn vù kh, 
đạir dược.... 

III. Chiến dấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đỗng Dươní 
hoá chicn tranh” của Mĩ (1969-1973) 

1. Chiến tược “Việt Nam ho á chiến tranh" và “Dòng Dương hoá chiến tranh ’ 
cùa Mĩ 

* Dầu năm 1969: “Học thuyết Ních-Xơn" chiến ỈƯỢC “Việt Nam hoá Chiéi 
tranh" và “Dỏng Dương hoá chiên tranh". 

- Phương thức tiến hành: Quàn dội Sài (ìòn là chu yếu I hoả lực và khóm 
quân Mĩ + chi huy băng hộ thõng cô \ân quàn sự Mì. 

2. Chiến đáu chống chiến ỉu ực “ Việt Nam lioá chiền tranh” và “Dòng Dươnị 
ho (í chiến tranh ” cua Mĩ 

- 6-6-1969: Chính phù lâm thòi Cộng hoà miền Nam Việt Nẩm đời được 
nhiều nước công nhặn. 

- Tháng 4-1970: Hội nghị cáp cao ba nước Đông Dương. 

- Quân đội Việt Nam + Lào I Campuchia dập tan nhiều cuộc hành quản CÙI 
MI +■ quân đội Sài Gòn ở ba nước Dỏng Dương. 

- Các đô thị: dấu tranh liên tục, râm rộ. 

- Nông thôn, rừng núi: Nồi dậy phá “ấp chiến lược", chống “bình định" nông thôn 

3. Cuộc tiến công chiến tược năm 1972 

- Phát huy thẳng lợi trẽn các mặt trận quàn sự, chính trị, ngoại giao trong ha 
năm 1970-1971, quân ta mờ đợt tiến còng chiến lược bắt dầu 30-3-1972. Mở đầu 
quân ta đánh vào Quảng Trị, lấy Quáng Trị làm hướng tiến công chủ yếu, rồi phá^ 
triển ra khắp chiến trưởng miền Nam và kéo dài trong năm 1972. 

- Ỷ Nghĩa: Tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, giáng 
đòn mạnh vào quân nguy (công cụ chủ yếu) và quốc sách “bình định” (xương 
sống) cùa chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh", buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trò 
lại chiến tranh xâm lược (tức thừa lìltận thất bại cùa chiến lược “Việt Nam hoá' 
chién tranh).^ 

IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kỉnh tế-văn hoá, chiến đấu chống chiến 
tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969-1973) 

/. Miền Bắc khôi phục và phát triền kinli tế-văn hoủ 

- Nhân dân miền Bắc sỏi nối phong trào thi dua học tập, công tác, lao động 
sản xuất, nhằm khôi phục và phát tricn kinh te, vãn hoá. 
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+ Trong nông nghiệp, có nhiều hợp tác xã áp dụng tiến bộ khoa học-kĩ thuật, 
thâm canh tăng vụ. 

+ Trong công nghiệp, nhiều cơ sờ công nghiệp trung ương và địa phương bị 
tàn phá được hồi phục nhanh chóng. 

+ Hệ thống giao thông vặn tải bị phá hoại nặng nề được khẩn trương khôi 
phục. Văn hoá, giáo dục, y té phát triển đáng kề. Đời sống nhân dân được ồn định. 

2. Miền Bắc vừa chống chiến tranh phả hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu 
phương 

- Từ 6-4-1972, một tuần sau khi quân ta ở miền Nam bắt đầu cuộc tiến công 
chiến lược, Mĩ cho không quân và hải quân đánh phá một số nơi tại khu IV cũ. 
Ngày 16-4-1972, Nich-xơn tuyên bố cuộc chiến tranh phá hoại miền Bấc lần thứ 
hai. Đến ngày 9-5-1972, Ních-Xơn lại tuyẽn bố tảng cường, mờ rộng quy mô đánh 
phá và phong toả cảng Hồi Phòng cùng các cửa sông, luồng lạch, vùng biên miền 
Bắc. 

- Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Nich-xơn đã vượt xa cuộc chiến 
tranh phá hoại lằn thứ nhất cùa Giôn-xơn cả về quy mô, tốc độ, cường độ đánh phá. 

- Nhờ sự chuẩn bị trước, quân dân ta ở miền Bắc đã giành thế chủ động, kịp 
thời chống trả địch và thẳng lợi giòn giã ngay từ trận đầu. Ta vừa chiến đấu, vừa 
sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương. 

- Không đạt được mục tiêu mong muốn, cuối 1972 Mĩ tăng cường hơn nữa 
hoạt động chiến tranh chống phá miền Bắc. Ngày 14-12-1972, chính quyền Nich-xơn 
phê chuẩn kế hoạch mở cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược B52 lớn chưa từng 
có vào Thủ đô Hà Nội và thành phố càng Hải Phòng, với mưu toan cho nhân dân ta 
những thiệt hại về người và của đến mức không chịu đựng được phái khuất phục. 

- Cuộc tập kích 24 trên 24 giờ trong ngày, bất đầu từ chiều tối 18-12-1972 đến 

hết 29-12-1972. Trong 12 ngày đêm Mĩ đã rải xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số 
mục tiêu phía Bắc vĩ tuyến 20 một khối lượng bom đạn 10 vạn tấn (riêng Hà Nội 4 
vạn tấn), với sức công phá bằng 5 quả bom nguyên tử ném xuống Nhậ* Bản năm 
1945. • 

- Quân dân ta ở miền Bắc làm nên trận thẳng “Điện Biên Phù trên không” 
buộc Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri tháng 1-1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 

V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở việt Nam 

- Cuộc thương lượng chính thức tại Pa-ri, họp ngày 13-3-1968. 

- Lập trường của 4 bên mà thực chất là hai ba bcn rất xa nhau, mâu thuẫn 
nhau, khiến cho cuộc đấu tranh gay gắt diễn ra trên bàn thương lượng => nhưng Mĩ 
đâ thất bại trong cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 và buộc phải trở lại 
kí dự thảo Hiộp định Pa-ri do ta đưa ra. 

- 27-1-1973: Hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí chính thức. 

+ Nội dung Hiệp định Pa-ri quy định ngừng bẳn: Mĩ và các nước cam kểt tôn 

trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam và của nhân dân miền Nam Việt 
Nam. Các bôn công nhận thực tế miền Nam Việt Nam. MT rút hết quân đội, chấm 
dứt xâm lược và can thiệp Việt Nam. 

+ Hiệp định Pa-ri mở ra bước ngoặc mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ, đã 
“đánh cho Mĩ cút” tạo thời cơ thuận lợi để “đánh cho nguy nhào”. 
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B.CAU HOI TRẢC NGHIỆM 
Câu ỉ. Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất trong chiến lược “Chiến 
tranh cục hộ" cùa Mĩơ miên Sam l iệt Nam? 

a. Quân đội Mĩ và quan đội Sài (lòn. 

b. Quân đội Mĩ, quân dồng minh và quàn dội Sài Gòn. 

c. Quân đội Mĩ, quân dong minh 

d. Quân đội Sài GÒIÌ. quân dỏng minh. 

Cấu 2. Chiến lược “Chiến tranh cục hộ ", được sư dụng theo công thức nào? 

a. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới. ticn hành bằng quân Ngụy là chù 
yếu 4 vù khí 4- trang thiêt bị hiện đại cua Mĩ. 

b. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiên hành băng quân Mĩ là chù 
yếu 4- quân Ngụy 4- vũ khí + trang thiẻt bị hiện dại của Mĩ. 

c. Cuộc chiến tranh xàm lược thực dân mỏi, tiên hành băng lực lượng quán đội 
Mĩ -4 quân đồng minh 4- quân Ngụ\ t- trang thiết bị hiện đại của Mĩ. 

d. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dàn mới. tiên hành băng lực lượng quân 
đội Mĩ -t- quản đồng minh + trang thiêt bị hiện đại cùa Mĩ. 

Câu 3. Mớ đầu cao trào "Tim Mỉ mà dán lĩ, tìm Ngụy mả diệt” trên khắp chiến 
trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thảng nào? 

a. Âp Bắc. b. Mùa khô 1965 - 1966. 

c. Vạn Tường. đ. Mùa khô 1966 -1967. 

Câu 4 . Tính chất ảc liệt của chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” thể hiện ở chỗ nào? 

a. Quân MT không ngừng tăng lên vé số lượng. 

b. Quân Mĩ nhảy vào cuộc chiến nhàm cứu vãn quân đội Sài Gòn. 

c. Quân MT cùng quân đông minh và quản dội Sải Gòn cùng tham chiến. 

d. Mục tiêu tiéu diệt quân chù lực cua ta,vừa bình định miền Nam, vừa phá hoại 
miền Bấc. 

Câu 5. Tháng lợi lớn nhất của quân ta và dân ta trong cuộc Tống tiến công và 
nổi dậy Tết Mậu Thân (196H) ? 

a. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ 

b. Là đòn tấn công bắt ngờ, làm địch choáng váng. 

c. Mĩ chắm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bấc. 

d. Mĩ chấp nhặn đàm phán ở Pari đề bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược. 
Câu 6 Mục tiêu của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc? 

a. Phá hoại miền Bắc - hậu phương lớn cua miền Nam, hỗ trợ cho việc thực 
hiện nhưng mục tiêu cùa clìién tranh xám lược ở miền Nam. 

b. Ngân chặn nguồn chi viện từ bèn ngoài vào miền Bắc. 

c. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ cúa nhân dân ta. 

d. Cà ba ý trẽn đúng. 

Câu 7. Nhiệm vụ co' ban cua miền Bắc trong thời kì ỉ965 - 1968? 

a. Chống chiền tranh phá hoại cua đế quốc Mĩ 

b. Đảm bảo giao thông vặn tai thường xuyên thông suốt, phục vụ chiên đâu, sản 
xuất và dời sống. 

c. Vừa chiến đẩu. vừa sàn xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn. 

d. Hỗ trợ cho cuộc chiên dấu cùa nhản dân miên Nam. 
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Câu 8. Khẩu hiệu “Nhằm thắng quân thù mà bắn ” là của ai? 

a. Nguyền Văn Trỗi. b. Nguyễn Viết Xuân, 

c. Tự vê mỏ than Quảng Ninh. d. 12 cô gái Đồng Lộc 

Cầu 9. Ỷ nghĩa lớn nhất của việc miền Bắc đánh bại chiến tranh phả hoại lần 
thử nhất của đế quốc Mĩ là gì? 

a. Thể hiện quyết tâm đánh thẳng giặc Mĩ của quân dân ta. 

b. Lậm lung lay ý chí xâm lược cùa đế quốc Mĩ. 

c. Bảo vệ miền Bắc. 

d. Đánh bại âm mưu phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ, miền Bắc tiếp tục 

làm nhiệm vụ của hậu phưomg lớn. y 

Câu 10. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh ” của Ních-Xơn cỏ gì giống so vởi 
chiến lược “Chiến tranh cục bộ”? 

a. về mục đích cùa chiến tranh. b. về vai trỏ của quân đội Mĩ. 

c. Vai trò của quân đội Ngụy. d. về vai trò của “ấp chiến lược’' 

Câu 11. Thủ đoạn trong chiến lược "Việt Nam hỏa chiến tranh ” là gì? 

a. Tăng số lượng ngụy quân. 

b. Rút dần quân MT về nước. 

c. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bác, tiến hành chiến tranh xâm lược 
Lào, Cam-pu-chia. 

d. Cô lập cách mạng Việt Nam. 

Câu 12. Đế quăn ngụy có thể tự đứngvững, tự gánh vác lấy chiến tranh , Mĩ đã 
làm gì? Ẩ . 

a. Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh chính sách “bình định”. 

b. Tăng vốn đầu tư, kỹ thuật phát triển kinh tế ở miền Nam. 

c. Tăng viện trợ quân sự, giúp đở quán đội tay sai số lượng và trang bị hiện đại. 

d. Bắn phá miền Bắc, mờ rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia. 

Câu 13. Ngày 24 , 25/4/1970 , Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp nhằm 
mục đích gì? 4 

a. Bắt tay nhau cùng kháng chiến chống Mĩ. 

b. Vạch trần âm mưq “Đông Dươnẹ hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ. 

c. Đối phó với âm mưu của đế quổc Mì và biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến 
dấu chống Mĩ cùa nhân dân 3 nước Đông Dương. 

d. ,Xây dựng căn cứ địa kháng chiến của nhân dân 3 nước Đông Dương. 

Câu 14. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bổ “Mĩ hỏa 99 trở lại chiến trạnh xăm lược và 
thừa nhận sự thất bại của “Việt Nam hỏa chiến tranh ”? 

a. Do thẳng lợi liên tiếp của ta trên các mặt trận qưân sự, trong 3 năm 1969, 

1970, ỉ 97 í. 

b. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ta đã giáng đòn nặng nề vào chiến 
lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. 

c. Tháng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao ờ Pari. 

d. Miền Bắc khác phục hậu quá chiến tranh phá hoại lần thứ nhai, tiếp tục chi viện 
cho miền Nam. 

Câu 15. Vì sao cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai được xem /à một 
bộ phận của chiến lược “Việt Nam hóa cltiến tranh ” của để quốc Mĩ? 
a. Vi nỏ hỗ trợ cho chiến lược “Việt Nam hỏa ”. 
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b. Vi nỏ thực hiện ảm num pha hoại ca ch mạng miền Bắc đề miền Bắc không 
còn đủ sức chi việc cho Miên Nam 

c. Vì nhằm đối phó với cuộc tiến còng cua ta và hỗ trợ chiến lược “Việt Nam 
hỏa" đang có nguy cơ pha san 

li. Vì nham tạo thê mạnh 'Nưa danh, \ưa đàm". 

Cãu 16. Ních xon thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lằn thử hai với 
ý dồ lớn nhát là gì? 

a. Cửu nguy cho chiến lược 'Việt Nam hóa chiến tranh" và tạo thế mạnh trên bàn 

đàm phán Pari. 

b. Ngăn chặn sự chi viện cua miên Bắc đối với miên Nam. 

c. Làm lung lay ý chí quyẻt tâm chòng Mĩ cửu nước của nhân dân ta. 

d. Phong toa cang I lài Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biên miền Bắc 
Câu 17. Số liệu nào sau dã) Ịà thành tích xuíìt sắc cùa quân đội miền Bắc làm 
nên trận “Điện Biên Phu trên % không"? 

a. Băn rơi 735 máy bay Mì. 

b. Bẳn rơi 61 máy bay B52, 10 máy bay F1 1 1. 

c. Ban rơi 81 máy bay (trong dó có 34 may bay B52, 5 máy bay Fl 11). 

d. Bắn rơi 735 máy bay (trong do cỏ 61 máy bay B52. I 0 máy bay F1 I I. 

Cảu 18. Căn cử vào lí do chù yếu nào sau dây dê nói rằng Mĩ “đã dặt ngang 
hàng ké di xâm lược vói người chong xâm lưực "? 

a. Mĩ thiêu thiện chí. muòn kéo dài chiên tranh ờ Việt Nam. 

b. Mĩ muốn duy tri che độ tay sai dè thực hiện chu nghĩa thực dân mới. 

c. Mì đỏi “cỏ đi có lại", nêu Mì rút quân khỏi miên Nam thì quản đội miền 
Băc củng phài rút quân khỏi miên Nam. 

d. Mĩ muốn giữ quân chư hầu cua Mì ờ lại miền Nam. 

Câu 19. Nguyên nhăn trục tiếp nào cỏ ý nghĩa quyết định nhất buộc Mĩ phải kí 
hiệp định Pari (27/1/1973)? 

a. Do đòi hỏi của dư luận thế gioi đòi châm dứt chiến tranh Việt Nam. 

b. Do đòi hỏi của nhân dân Mì dòi châm dứt chiẻn tranh Việt Nam. 

c. Do Mì liên tục thất bại quán sụ trẽn chiến trường Việt Nam, nhất là trận 
“Diện Biên Phù trên không". 

d. Do Mì không còn du súc tiếp tục cuộc ch icn tranh ở Việt Nam. 

Câu 20. Hiệp dinh Pari có nhiều ỷ nghĩa, ý nghĩa nào là quan trọng nhất? 

a. Là cơ sở pháp lí quốc tê công nhận các quyên dân tộc cơ bản cùa Việt Nam. 

b. Đánh dấu sự phá san cua chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh? cùa đế 
quốc Mĩ. 

c. Tạo điều kiện đẻ miền Bác dấy mạnh sự nghiệp xây dựng CNXH, miền 
Nam có cơ sờ chính trị. pháp li dô hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dàn (đánh cho ngụy nhào). 

d. Là kết qua cua qua trình dấu tranh kiên cường hất khuất cùa nhân dân ta. 
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BÀI 30 

HOÀN TIIÀNH GIẢI PHÓNG MIẺN NAM, 

THÒNG NHÁT ĐẤT NƯỚC (1973-1975) 

cKIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. iliền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tc, 
'ăi hoá. ra sức chi viện cho miền Nam 

- Sau Hỉệp định Pa-ri 1973, miền Bắc có thêm điều kiện thuận lợi đế khắc 
ihtc hậu quả chiến tranh, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến. 

- Cuối tháng 6-1973, miền Bắc căn bản hoàn toàn tháo gờ thuý lôi, bom mìn 
rêi biển, trên sông, bảo đảm việc đi lại bình thường. Sau 2 năm (1973-1974) về cơ 
làr, miền Bẳc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, các hệ thống thuỷ nông, mạng 
trcị giao thông, công trình văn hoá, giáo dục, y tế. 

- Cuối 1974: sản xuất công, nông nghiệp vượt mức năm 1964 và 1971. Đời 
ôrg nhân dân được ồn định. 

- Thực hiện nghĩa vụ hậu phương: 

+ Đưa vào các chiến trường gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung 

ihcng. 

+ Đưa vào chiến trường: 26 vạn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men, lương 
hự:, thực phẩm, quân trang.... 

L Dấu tranh chống “bình định-lấn chiếm” tạo thế và iực, tiến tói giải phóng 
ioẻn toàn miền Nam 

* Đấu tranh chống Bình định - “lấn chiếm” -> tạo thế và lực tiến tới giải 
>hcng miền Nam. 

- 29-2-1973: Ọuân Mĩ rút khỏi nước ta nhưng đề lại 2 vạn cố vấn Mĩ. 

- Chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Pa-ri bằng chiến lược “tràn ngập 
ănk thồ” và bình định - “lấn chiếm”. 

- Ta thi hành nghiêm chinh Hiệp định. Do địch phá hoại trắng trợn, có hệ 
hốìg, ta buộc phải cầm súng chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng đã giành 
trọc, tiếp tục đưa sự nghiệp chống Mĩ cứu nước đến thắng lợi. 

- 7-3-1973: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 nêu rõ nhiệm vụ cách mạng 
liền Nam là: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiếp tục con 
tròng cách mạng bạo lực, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính 
ị. ngoại giao. 

- Cuối 1974, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân vào hướng đồng bằng 
âng Cửu Long vả Đông Nam Bộ, giành tháng lợi vang dội trong chién dịch 
^(rng I4-Phước Long (từ 12-12-1974 đến 6-1-1975), giải phóng thị xã và toàn 
nh Phước Long với 50.000 dân. 

- Trong lúc đó, tại các vùng giải phóng, đồng thời với cuộc chiến đấu bảo vệ 
uẽ hương, nhân dán ta ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống 
à tăng nguồn dự trừ chiến lược. 
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III. Giãi phóng hoàn (oàn I.iicn Nam, giành (oàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc 

/. Chủ trương, kế hoạch giai phóng hoàn toàn miên Nam 

- Trên cư sỡ dự đoán thòi co, cuối 197 1 đâu ỉ 975 Bỏ Chính tri Trung ươ»g 
Dang đẻ ra kố hoạch 2 năm. nhung lại nhấn mạnh "ca năm 1975 là thời cơ’ và cu 
rò “Nèu thòi co đến vào dầu hoặc cuối năm thì lập tức giai phóng miền Nam tro*g 
năm 1975" bảng “cuộc Tỏng công kích-tỏng khơi nghĩa". 

2. Cuộc Tông tiến cóng và nôi dậy Xuân 1975 

- Dầu 1975. khi thời cơ dcn nhanh, hết sức thuận lợi, Bộ Chính trị kịp th5i 
quyết định thực hiện cuộc Tồng tiến công (tông công kích) và nôi dậy. 

- Cuộc tổng tiến công và nồi dậy điền ra gần 2 tháng (từ 4-3 đến 2-5-197 ). 
bằng ba chiến dịch tấn công lớn cua lục lượng vũ tiang có lực lượng quần chíng 
nổi dậy phoi hợp: 

- Chiến dịch l ây Nguyên (4-3-24-3-1975) 

4 10-3-1975: Tấn công Buôn Ma Thuật và nhanh chỏng giài phóng thị xà nả ; - 
4' 14-3-1975: Địch rút khỏi Tày Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung, 
i 24-3-1975: Tây Nguyên hoàn toàn giai phỏng. 

- Chiến dịch Hué-Đà Nằng (21 -3 đến 3-4-1975) 

+ 26-3-1975: Giải phóng Huế. 

4- 29-3-1975 Giải phỏng Đà Nang. 

- Chiến dịch Hồ Chí Minh (9-4 đến 2-5-1975) 

4- 21-4-ỉ 975: Giải phóng Xuân Lộc. 

4- Chiều 21 -4: Nguyễn Vãn Thiệu từ chức. 

4 1 7 giờ ngày 26-4-1975: 5 cánh quân tiến về Sài Gòn. 

4- 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, chiến dịch Mồ Chí Minh toàn thắng. 

4- Ngày 2-5-1975. Ta giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân (hiing lọi của cuộc kháng chiến chống Mĩ* 
cứu nước (1954-1975) 

L Ỷ nghĩa lịch sù 

* Đối với dân tộc: 

- Két thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phỏng <Ển 
tộc, bào vệ Tồ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

- Chấm dírt ách thống trị cùa chú nghĩa dế quốc ờ nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn 
thành cuộc cách mạng dân tộc. dân chủ nhân dân trong ca nước, tiên tới thống nliât 
dắt nước. 

- Mớ ra kỉ nguyên mứi cho lịch su dân tộc - kỉ nguycn đất nước độc lập. thống 
nhất di lên cùa chú nghĩa xâ hội. 

* Đối với thế giới: 

- Tác động mạnh đến tinh hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn co vìi to lớn íài 
với phong trào cách mạng thể giới, nhất là phong trào giai phóng dân tộc. 
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2. Nguyên nhân thẳng lợi 

- Sự lành dạo sáng suối của Dàng với đường lối chính trị, quản sự độc lập, tự 
chù, đường lối tiến hành đồng thời cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng 
dán tộc, dân chù nhân dân ờ miền Nam. 

- Nhân dân hai miền đoàn két yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì 
sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, thống nhắt nước nhà. 

- Nhờ có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, có khả năng đáp ứng 
kịp thời các yêu cầu cua cuộc chiến đấu ở hai miền. 

- Nhở có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đờ nhau trong đấu tranh chống 
kẻ thù chung của ba dân tộc ở Dông Dương. 

- Nhờ có sự đồng tình ủng hộ, gỉúp đờ to lớn của các lực lượng cach mạng thế 
giới, nhất là Liên Xô, Trung Ọuốc và các nước XHCN khác. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Âm mưu thăm độc nhắt của Mĩ sau Hiệp định Pa-ri? 

a. Rút quân Mĩ về nước. 

b. Rút quân Đồng minh về nước. 

c. Gỉừ lại hơn 2 vạn cố vẩn quản sự. 

d. Lập bộ chi huy quản sự, tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. 

Câu 2 . Tháng 7/1973 , Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị ỉần thứ 
21 , nhận định kẻ thù cua nhãn (lãn ta là: 

a. Nguy quyền Sài Gòn. 

b. Mĩ và quân Dồng minh của Mĩ. 

c. Đe quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu. 

d. Mĩ, quân dồng minh của Mĩ và chính quyền Sài Gòn. 

Câu 3. Sau Hiệp định Pari, so sánh lực lượng giữa ta vù địch đa thay đôi Điều 
nào sau đây không đúng? 

a. Quân Mì và quân Đồng minh rút về nước, ngụy quyền Sài Gòn mất chỗ dựa. 

b. Viện trợ của Mĩ về quân sự, kinh tế, tài chính tăng gấp đôi. 

c. Miền Bẩc hòa bình có điều kiện đây mạnh sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế, 
quốc phòng chi viện cho miền Nam. 

d. Miền Nam vùng giải phóng dược mờ rộng, sàn xuất đẩy mạnh, tăng nguồn 

lực tại chỗ. % 

Câu 4. Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị Trung ương Đảng để 
ra trong 2 năm, (ló là 2 năm nào? 

a. 1972 - 1973. b. 1973 - 1974. 

c 1974 - 1975. d. 1975 -1976. 

Câu 5. Chù trương , kể hoạch giai phóng miền Nam khăng định tinh đúng đắn và 
linh hoạt trong lành dạo của Dâng. Hãy chi ra tinh nhân vân trong kế hoạch đó? 

a. Trong nám 1975 tiên công địch trên quy mô rộng lớn. 

b. Năm 1976. tổng khơi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
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c. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối I97S. (lũ lập tửc giai phỏng miền Nam trong 

năm 1975. 

d. Tranh thù thời co. đánh thang nhanh (lê dò thiệt hại về người và của cho 
nhân dân, giừ gìn tỏt cơ so kinh tô. cong trình văn hóa... giảm bớt sự tàn 
phá cua chiên tranh. 

'âu 6. ì loàn cánh lịch sù' nào lò thuận lọ 7 nhất (lê tù (ló Dàng (tê ra chu trương , 
ế hoạch giai phỏng miền Nam? 

a. Ọuân Mì và quân đồng minh dà rút klìOỉ miên Nam. Ngụy mất chỏ dựa. 

b. So sánh lực lượng thay dõi có lọi cho ta. nhát la sau chiến thắng Phước Long. 

c. Kha năng chi viện của miên Băc cho tiên tuyên Iiõên Nam. 

d. Mĩ cẳt giám viện trợ cho chính quu-n Sài Gòn. 

MU 7. Trong chù trtrưng, kế hoạch giai phóng hoàn toàn miền Nam, có nhừng 
Hêm nào khùng dinh sự lân lĩ dạo (lúng dàn và linh hoạt cua Dáng? 

a. Dàng đè ra kê hoạch giai phong nncn Nam trong hai năm 1975-1976. 

b. Neu thời cơ đến vào dầu hoặc cuõi 1975 thi lập tức giải phóng miền Nam 
trong năm 1975. 

c. Tranh thủ thời cơ đánh thang nhanh dở thiệt hại vổ người và của cho nhân 
dân ta, giừ gìn tốt cơ sở kinh tê. công trinh văn hoá. 

d. b và c đúng. 

'âu <¥. Lý do nào la chu yếu ta chọn Túy Nguyên làm hưởng tiến công dầu tiên 
ho chiến dịch giải phỏng miền Nam I9 7 5? 

a. Vì Tây Nguyên có vị trí chiên lược quan trọng, địch tập trung lực lượng ơ 
đây dày dặc. 

b. Vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hót sức quan trọng, nhưng địch tập 
trung quân mỏng, bố phòng nhiêu so hở. 

c. Vì Tây Nguyên có một căn cứ quân sụ hèn hợp mạnh nhất của Mĩ - Ngụy ờ 

miền Nam. 

d. Vi nếu chiếm dược Tây Nguyên cát dôi miền Nam. 

'âu 9. Ỷ nghĩa lởn nhất của chiến dịch Tây Nguyên la gì? 

a. Là nguồn cố vũ mạnh mc dê quàn ta tiến lên giai phỏng hoàn toàn miền Nam. 

b. Làm cho tinh thần địch hốt hoàng, mất kha năng chiến đáu. 

c. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cửu nước sang giai đoạn mới: Từ tiến công 

chiến lược phát triền thành tòng liến công chiến lược trên toàn miền Nam. 

d. Đó là tnắng lợi mở dầu, co y nghía hết sức quan trọng. 

'âu 10. Ỷ nghĩa quan trọng nhắt cua chiến thang Huê - Dà Nang? 

a. Mờ ra quá trình sụp dỏ không sao gượng nòi cua ngụy quyền Sài (lòn. 

b. Gây nên tàm li tuyẽt vong cua quân ngụy, dưa cuộc tiên công và nôi dậy 
của ta tiên lên một bước với sức mạnh áp dao. 

c. Tạo điêu kiện giai phóng các tinh miên Trung và Nam Bộ còn lại. 

Aỏ. Dồrt ngụy quân, ngụ y quvên vào thể bị dộng lủng túng. 
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Câu 11. Tinh thần “đi nhanh đến , đảnh nhanh thắng ” và khí thế “thần tắc , tải 
bạo , t7fđc thảng". Đỏ là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc tí 

trong chiến dịch nào ? 

a. Chiến dịch Tây Nguyên. b. Chiến dịch Huế - Đà Nang. 

b. Chiến dịch Hồ Chí Minh. d. Tất cả chiến dịch trên. 

Câu l2. Cuộc tồng tiến công và nồi dậy Xuân 1975: Mốc mở đầu và kết thúc? 

a. Mở đầu 9/4/1975, két thúc 30/4/1975. 

b. Mở đầu 4/3/1975. két thúc 30/4/1975. 

c. Mờ đầu 19/3/1975, kết thúc 02/5/1975. 

d. Mở đầu 4/3/1975, két thúc 02/5/1975. 

Câu 13. Nàm đời tằng thống Mĩ nối nhau điều hành 4 kế hoạch chién itrợc thựi 
dần mới và chiến tranh xầm lược của Mĩ ở Việt Nam. Vậy tổng thong nào nến 
chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam? 

a. Ních-xơn. b. Giôn-sơn. 

c. Pho. d. Ken-nơ-di. 

Câu 14. Ý nghĩa lịch sử cùa chiến dịch Hồ Chỉ Minh? 

a. Tạo điều kiện thuận lợi cho quân dân ta tiến công và nổi dậy giải phóng hoài 
toàn miền Nam. 

b. Đây là tháng lợi có tính quyết định nhất. 

c. Thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. 

d. Thắng lợi có tính chất thời đại, làm phá sản học thuyết Nich-xơn. 

Câu 15. Ỷ nghĩa lịch sử cơ bàn nhất của cuộc khảng chiến chống Mĩ cứu nướí 
(1954-1975) 

a. Ket thúc 21 năm chiến đấu chổng Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dâr 
tộc, bảo vệ Tố quốc. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và ché 
độ phong kiến ở nước ta. 

b. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhần dân trong cả nưéc, thốn§ 
nhất đất nước. 

c. Mờ ra ký ngMyên mới của lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lặp, thống nhất 
đi lèn CNXH. 

d. Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cồ vũ to lớn đối 
với phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dẩn tộc. 



CHƯƠNG VII 

VIỆT NAM Từ NĂM 1975 ĐÊN NĂM 2000 

BÀI 31 

VIỆT NAM TRONG NÁM DÂU SAU 
ĐẠI THẢNG XUÂN 1975 

V. KIẾN THỨC Cỡ BẢN 

. Tình hình hai miền Nam-Bắc sau (lại thắng mùa xu án 1975 

- Dại thắng mùa xuân 1975 đâ dưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, 
hông nhât, đi lên chú nghĩa xà hội. 

- Miền Bẳc: Dà xây dựng dược cơ sở vật chất-kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 
ruy nhiên, hai cuộc chiến tranh pha hoại cùa Mĩ đà làm chậm quá trình tiến lên 
ủa dắt nước. 

- Miền Nam: Ché độ thực dân mói và bộ máy chính quyền Sài Gòn ở Trung 
rưng đã bị sụp đô nhưng hâu qua cua chiên tranh và chu nghĩa thực dân mà Mĩ đê 
ại còn rất nặng nề. 

I. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khỏi phục và phát triển kinh tế - văn hoá 
ì’ haỉ miền đất nước 

* Miền Bắc 

- Từ sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 đến năm 1976 đã tiến hành khấc phục hậu 
|iiả chiến tranh, khôi phục và phát triỗn kinh tế-văn hoa. 

- Tiếp tục làm tròn nghĩa vụ hậu phương của cà nước và nghĩa vụ quốc té vói 
.ào và Cam-pu-chia trong giai đoạn mới 

* Miền Nam: 

- Thành lập chính quyền cácỉì mạng và các đoàn thề quần chúng. 

- Giúp đở nhân dân ổn định cuộc sòng. 

- Xoá bò bóc lột cùa phong kicn. 

- Khôi phục sản xuất nông nghiệp, đua các cơ sờ sản xuất công nghiệp và thủ 
ông nghiệp trở lại hoạt động. 

- Dấy mạnh các hoạt động y tế, văn hoá, giáo dục... 

II. Hoàn thành thấng nhát đất nưóc về mặt Nhà nước (1975-1976) 

- Sau tháng lợi của cuộc kháng chiến chống MT, đất nước thống nhất về mặt 
ánh thồ nhung mỗi miền lại tồn tại một hình thức tồ chức Nhà nước khác nhau. 
Nguyện vọng của nhân dân cả nước muốn cỏ một Chính phủ Thống nhất, một cơ 
Ịuan đại diện quyền lực chung cho cả nước. 

- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đàng lần thớ 24 (9-1975) đà đề ra 
ihiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước vê mặt Nhà nước. 

- Từ ngày 1 5 đến ngày 21 - Ị 1-1975. Hội nghị hiệp thương dã nhất trí hoàn toàn 
'ịệc thống nhất hai miền trong một Nhà nước chưng. 

- Ngày 25-4-1976, cuộc Tông tuyền cừ bầu Quốc hội chung được tiến hành 
rong cả nước. 
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- Từ ngày 24-6 đén ngày 2-7-1976, Quốc hội khoá VI của nước Việt Narr 
thống nhất họp kỳ đầu tiên tại Hà Nội: 

-t Thòng qua chính sách đối nội, đối ngoại. 

+ Quyết định lây tên nước là Cộng hoà Xà hội Chù nghía Việt Nam. Hà 
Nội lả Thủ đô, đồi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP Hồ Chí Minh. 

+ Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhắt của nước nhà. 

+• Bầu Ban Dự tháo Hién pháp. 

+ Ờ địa phương, Quốc hội tồ chức thành ba cấp tinh, huyện, xà. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu I. Sau đai thắng mùa Xuân 1975 , nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng dầu 
của cả nước ta là gì? 

a. Khác phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 

b. Ón định tinh hình chính trị - xã hội ờ 2 miền Nam - Bắc. 

c. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 

d. Mờ rộng quan hệ giao lưu với các nước. 

Câu 2. Nhiệm vụ trọng tâm cứa miền Bắc ngay sau 1975 là gì? 
a Hàn gan vết thương chiến tranh. 

b. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triẻn kinh té - vãn hóa. 

c. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cá nước. 

d. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc té đổi với Lào và Cam-pu-chia. 

Câu 3. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn dầu sau 1975? 

a. Thành lặp chính quyền cách mạng và các đoàn thổ quần chúng ở những 
vùng mới giải phóng. 

b. ỏn định tỉnh hình và khắc phục hậu quá chiến tranh, khôi phục và phát triền 
kinh té - văn hóa. 

c. Tịch thu ruộng đất cúa bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến. 

d. Quốc hữu hóa ngân hàng. 

Câu 4 . Tháng 9/1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung mmg Đáng lần thứ 24 đã đi 
ra nhiệm vụ gì? 

a. Cái tạo XHCN. 

b. Bầu cử Quốc hội thống nhất. 

c. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nược. 

d. Bầu Ban Dự thào Hiến pháp. 

Câu 5. Sự kiện nào là quan trọng nhát trổng quả trình thống nhất đất nưởc vé 
một Nhà nước sau 1975? 

a. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11/1975). 

b. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976). 

c. Quốc hội khỏa VI cùa nước Việt Nam thống nhất kỳ họp dầu tiên (24/6 - 
2/7/1976) 

d. Đại hội thống nhắt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Câu 6. Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khỏa Vỉ có những quyết định nào liên quan với 
việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước? 

a. 1 hống nhất tên nước, quy định Quốc huy, Quôc ki, Quốc ca, Thủ đỏ là Hà Nội. 

b. Bầu các cơ quan lành đạo cao nhất cua nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 
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c. Dôi tên thành phô Sài Gòn - Gia Dinh la I I’ Mò Chi Minh. 

d. a và b dung. 

CÍIU 7. Ngày 25/4/1976 Tỏng tuyên (li han Ọmn hội chung trong cà nước có hao 
nhiêu cư tri tham gia? 

a. 20 triệu. h.21 triệu, 

c. 22 triệu. (1.2 ' triệu. 

Câu 8' Việc thống nhắt dắt nước vè một Nlỉd nước có ý nghĩa gì? 

a. Đáp ứng nguyện vọng cua mọi tâng lớp nhân dân xây dựng Việt Nam độc 
lập và thống nhất. 

b Tạo diêu kiện chính trị cơ ban dc phát huy sức mạnh, toàn diện cua đắt nước. 

c. I ạo diêu kiện thuận lợi đô ca nước cung nhau \á\ dựng và bảo vệ Tồ quốc, 
tiên lòn chu nghĩa xà hội và mo rộng quan hệ quòo tê. 

d. Tát ca đêu đúng. 

Câu 9. Từ ngày ì5 đen ngày 2ỉ/ìì/ì975 , Hội nghị Hiệp thương chính trị thống 
nhất dất nước tại Sài Gòn , dà nhắt trí hoàn toàn các vắn dè gì? 

a. Lây tên nước là nước Cộng hòa Xà hội ( liu nghĩa Việt Nam. 

b. Chu trương, biện pháp nhầm thông nhất dắt nước \c mặt Nhà nước. 

c. Ọuôc kì là cừ do sao vàng, Ọuôc ca la bãi Tiừn (Ịmin ca. 

d. Đỏi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Dinh là TP. Ilồ Chí Minh. 

Câu 10. Tù ngày 24/6 dến 3/7/1976 Quốc hội khóa VI cua nước Việt Nam thống 
nhất với số lượng hao nhiêu dại biêu ? 

a. 462 dại biểu. b. 472 đại biểu, 

c. 482 dại biểu. d. 492 dại biểu. 


BÀI 32 

XÂY DỤNG DAT NƯỚC, BÁU TRANH BẢO VỆ 
TỔ QUỔC (1976-1985) 


A. KIỆN THỨC Cơ BẢN 

I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chú nghĩa xả hội (1976-1985) 

I. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm ị 1976-ỉ980) 

- Dại hội dại biểu toàn quốc lân thứ IV £Ủâ Đàng (12-1976) đà dề ra ké hoạch 
Nhà nước 5 năm (1976-1980). 

- Mục tiêu cơ han cua ké hoạch: 

1 Xây dựng một bước cơ sở vật chất kì thuật cua chủ nghĩa xà hội. 
t Cài thiện một bước đời sống vật chắt và văn hoả cùa nhân dân. 

- Một Sỉ) thành tựu dụt dược: 

4 Khỏi phục các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải. 
t Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở những vùng mới giải phóng (Xoá bỏ giai cấp 
tư sản mại bản, đưa nông dân vào làm ăn tập thề....) 

4 Xây dựng nền văn hoá mới cách mạng. 

- Han ché: 

4 Nen kinh té còn mất cân dổi, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc 
dân, năng suất lao dộng thắp. 


m 



+ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

+ Xã hội này sinh nhiều lìiện tượng tiêu cực... 

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (Ì98Ỉ-Ỉ985ị 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V cùa Đảng (3-1982) đã đề ra kế hoạch 
Nhà nước 5 năm (1981-1985). 

- Mục tiêu ke hoạch: 

+ Đầy mạnh cải tạo xà hội chủ nghĩa thêm một bước và sấp xếp lại cơ cấu 
nền kinh té quốc dân. 

+ òn định về cơ bán tình hình kinh tế-xà hội, đáp ứng những nhu cầu cấp 
bách và thiết yếu của đời sống nhán dân. 

- Một sổ thành tựu đạt được: 

+ Sàn lượng nỏng nghiệp, công nghiệp đều tăng so với trước. 

+ Thu nhập quốc dân tâng bình quân 6,4%. 

+ Hoạt động khoa học-kĩ thuật được triền khai. 

+ Xây dựng cơ sở vặt chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xà hội. 

+ Điềm mới trong nông nghiệp thời ki này là việc thực hiện rộng rãi 
phương thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động. 

Tuy nhiên, khó khăn và yéu kém vẫn còn nhiều, vẫn là những khó khăn và yếu 
kém của thời kỉ trước chưa được hạn chế và khắc phục, thậm chí có mặt trầm trọng 
thêm. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch là “cơ bản ổn định tình hình kinh tế-xã hội, ổn 
định đời sống nhân dân” vẫn chưa dược thực hiện. 

II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975-1979) 

1. Đấu tranh hảo vệ hiên giới Tây - Nam 

- Do có âm mưu trước sau khi thắng Mĩ, Tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia, 
liền quay súng bắn vào nhân dân ta, gây nên cuộc chiến tranh xâm lắn biên giới 
Tây-Nam nươc ta (22-12-1978). 

- Quân dân ta đã tổ chức phản công, nhanh chóng quét sạch quân xâm lược, 
hoà bình dược lập lại trên toàn bộ biên giới rây- Nam của đất nước. 

2. Đấu tranh hảo vệ biên giới phía Bắc 

- Ngày 17-2-1979, Trung Quốc mở cuộc tiến công nước ta dọc biên giới từ 
Móng Cái đến Phong Thồ (Lai Châu). 

- Đe bảo vệ lãnh thồ Tồ quốc, nhân dân ta đã đứng lên chiến đấu. Cuộc chiến 
ngoan cường vì độc lập, tự do cùa nhân dân ta cùng với sự phản đối của dư luận thế 
giới buộc Trung Quốc phải rút quân khỏi nước ta vào tháng 3-1979. 

B. CÂU HỎI TRẤC NGHIỆM 

Câu I. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mọng xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện như thế nào ? 

a. Đất nước đã hòa bình. 

b. Miền Nam dã hoàn toàn giải phóng. 

c. Dắt nước độc lập, thống nhất. 

d. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 
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Câu 2. Sau tháng lọi cùa cuộc kháng chiền chổng Mì vừ hoàn thành thống nhất 
dât nước vê nhiêm vụ nhà nu óc, cách mạng nước tít < huyên sang giai (loan mới 
(ló là gỉ ? 

a. Tluic hiện kẽ hoạch 5 năm ( I T’6-1 980) 

b. Đắt nước độc lập. thống nhất, di len ( N \ I ỉ 

c. Cai tạo quan hệ san xuat 

<1 Xây dựng CO' SO' vật chai ki thuật cua < \'\lI 

Câu3. Dụi hội Dang toàn quốc lần thử II ị ì2 ỉ 9 76) có những quyết định quan 
trọng. Diêu nào sau (lây chưa phai là quyêt (lịnh L uit Dại hội lần này? 

a. Đỏi ten Dàng Lao dộng Việt Nam thành Dang Cong san Việt Nam. 

b. Dê ra đường lỏi xây dụng ( NXỈỈ trong ca nước. 

c. Quyết định phương hướng, nhiệm \ụ. mục liêu cùa kế hoạch nhà nước 5 
năm (! 976 - 1980). 

d. Thực hiện đường lỏi dôi mói dâỉ nước. 

Câu 4. Nhiệm vụ cơ hán cua kê hoạch 5 nìĩtn (1976 - / 980) là gì? 

a. Khỏi phục và phát triùi kinh tê. 

b. Cải thiện và nâng cao đòi sòng cua nhan dân. 

c. Vừa xây dựng dất nước, vừa cai tạo quan hệ san xuất. 

d. Xây dựng nền văn hóa mói. 

Câu 5. Nền kinh tể của ta sau 5 năm vẫn còn mát cản dổi, sán xuất phát triển 
chậm , thu nhập quốc (lân và nang suất lao (lộng thấp , (lởi sồng nhân (lân còn 
gập nhiều khỏ khăn. Dó là những hạn chê cua thỏi kỳ nào? 

a. Thực hiện ke hoạch 5 năm lần nlìàt (1960 - 1965). 

b. Thời kỳ khôi phục kinh tế miền li ác (1968 - 1973). 

c. Thực hiện ké hoạch 5 năm (1976 - 1980). 

d. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985). 

Câu 6. Dại hội Đảng toàn quắc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan 
trọng . Điều nào sau dãy chưa phai là quyết dinh của Dại hội Đảng lần này? 

a. Ca nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiên vừng chác lên CNXH. 

b. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi ca nước. 

c. Thời kỳ quá độ lên CNXI I ở nước ta phải trai qua nhiều chặng, 

d. Phương hướng, nhiệm vụ, mục liều cua kẻ hoạch 5 nẳm (1981 -1985). 

Câu 7. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xđ hội cứa đất nước 
f rong thời kỳ / 980 - 1985 dược hiếu hiện ở nhiều mặt. Diềm nào không đủng vởi 
dĩ ực tế nói trên? 

a. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết. 

b. Đời sông nhân dân còn khỏ khăn, chưa ôn định. 

c. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm. 

d. Vãn hóa - giáo dục chưa được coi trọng. 

Câu 8. Những khỏ khan yểu kém cùễt 5 năm trước vần chưa được khắc phục, 
'hậm chi cỏ phần trầm trọng hơn , mục tiêu cơ han là ồn định tình hình kinh tế, 
ul hội vẫn chưa thực hiện - Đó là những hạn chế của thời kì nào? 

a. Kế hoạch 5 năm (19 76-1980) b. Kố hoạch 5 nâm (1981-1985) 

c. a và b đúng. d. a và b sai. 
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Câu 9. Từ sau 30/4/1975 , để hảo vệ an toàn lãnh thồ của Tổ quốc, Việt Nam phải 
đối đầu trực tiếp với những lực hrợng nào? 

a. Quân xâm lược Mĩ. 

b. Tặp đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia). 

c. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc. 

d. b và c đúng. 

Câu 10 L Năm 1970 Trung Quốc đíỉ cỏ những hành động gì làm tồn hại đến tình 
cảm giữa nhân (lân hai nước? 

a. Cho quân khiẻu khích quân sự dọc biên giới. 

b. cẳt viện trợ. 

c. Rút chuyên gia về nước. 

d. Cả 3 ý trên. 


BÀI 3 3 

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỒI MỚI ĐI LÊN 
CHỦ NGHÍA XẤ HỘI TỪ NĂM 1986 ĐÉN NĂM 2000 

A. KIÉN THLTCCƠ BẢN 

I. Đường loi đổi mới của Đãng 

a. Hoàn cảnh lịch sứ: 

* Tình hình thế giới 

- Khủng hoảng cùa chú nghĩa xầ hội ngày càng trầm trọng nr Liên Xô và các 
nước xả hội chú nghĩa. 

- Tác động của cách mạng khoa học-kĩ thuật. • 

- Những thay đồi của tình hỉnh thế giới và trong quan hệ giữa các nước. 

* Tình hình trong nước: 

- Tron^ hơn một thập niên thực hiện 2 ké hoạch 5 năm (1976-1985) tuy đạt 
được một so thành tựu song tinh trạng khủng hoảng nhất là kinh tế - xã hội ngày 
càng trầm trọng. 

- Sự cằn thiết phải đồi mới là để khắc phục khó khăn, vượt qua cuộc khủng 
hoàng cùa chủ nghĩa xâ hội, trầm trọng nhắt là về kinh té-xà hội từ giừa những năm 
80, đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến len. Đại hội toàn quốc lần thứ Vỉ (12- 
1986) của Đáng là mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển sang thời ki đổi mới. 

b. Nội (lung đường lọi đổi mói: ■*. 

- Đây là quá trình dối mới đắt nước di lẻn chủ nghĩa xã hội, không phải thay 
đồi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả 
băng những quan điềm đúng đăn vê chủ nghĩa xã hội với những hình thức, bước đi 
và biện pháp thích hợp. 

- Sự nghiệp đối mới lcà toàn diện, đồng bộ, song trọng tâm là đổi mới kinh tế. 

II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000) 

Trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới với 3 ké hoạch 5 năm 1986-1990; 
1991-1995; 1996-2000, nhân dân ta dã đạt dược nhiều thành tựu về mợi mặt. Bên 
cạnh đó, chúng ta còn gặp không ít khó khăn và yếu kém trên nhiều mặt. 
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1. Ké hoạch 5 năm (19H6- Ị 990) 

- Thục hiện nhũng mục tiêu của 3. chương trình kinh tê. Lương thực, thực 
phàm, hàng tiêu dung và hang xuất khâu. 

- Thành tựu : í 

Lương thực, thực phám từ 1990 dà đáp ứng nhu câu trong nước, cỏ dự 
trừ va xuất khâu góp phần ôn định đời sổng nhân dân. 

+ ỉ làng tiêu dùng: dồi'dào, đa dạng, các cơ sở sản xuất dã gắn chặt với nhu 
cầu thị trường 

t Màng xuất khâu tâng 3 lần; từ năm 1989, mở rộng thêm hàng xuất khâu 
có giá trị lớn như gạo, dâu thô. 

2. KỀ hoạch 5 năm (1991-1995) 

- Mục Ịiêu: 

t Vượt qua khó khăn, thử thách 

+ o định và phát triển kinh tế - xà hội, ồn định chính trị đưa nước ta ra khỏi 
khủng hoảng. 

- Thành tựu: 

* Khăc phục dược tmh.trạng đinh đốn trong sản xuất, rối loạn trong lưu thông. 

+ Kinh té tăng trưởng - tồng sản phâm trong nước tăng bình quân hàng 
năm là 8%. 

i Nạn lạm phát tửng bước bị đầy lùi. kinh.tế.dối ngoại phát triển, vốtvđằu 
tư nước ngoài tảng nhanh. 

+ Khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội 
- thích nghi vói cơ ché thị trường. 

J. Kế hoạch 5 năm (1996-200tì) 

- Mục tiêu: 

+ Lăng trương kinh tế - hiệu quả cao Va bền vừng. 

+ Giải quyết nhũng vấn dề bức xúc cùa xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

+ Cải thiện dời sống nhân dân, nâng cao tích luỹ. 

- Thành tựu: 

t Giừ được nhịp độ tăng trưởng về kinh tế. 

Tông sản phẩm bình quân trong nước tăng7%. 

+ Nóng nghiệp phát triển - góp phần vào inírc tăng trưởng chung. 

T Kinh té đối ngoại phát triển - trong 5 năm xuất khẩu tăng bình quân hàng 
năm 21%, nhập khẩu đạt 61 tỉ USD. 

+ Vốn đầu tư của nước ngoài đạt 10 tỉ USD gấp 1,5 lần so với 5 năm trước. 

t Khoa học và còng nghệ có bước chuyển biến tích cực, giáo dục đào tạo 
cổ một bước phát triển mớLcà về quy mô, chất lượng và hình thức đảo tạo... 

* Thành tựu đạt được trong 15 năm thực hiện 3 kế hoạch nhà nước 5 năm 
(1986-2000) 

+ Tăng cường sức mạnh tống hợp - làm thay đồi bộ mặt đất nước và cuộc 
sống của nhân dân 

+ Củng cố dộc lập dân tộc và chế độ XHCN -- . 

+ Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 

* Khó khăn, yếu kém 
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+ Kinh tế phát triển chưa vừng chắc, chưa có hiệu quả và sức cạnh tranh 
còn thấp. 

t Một số vấn đề xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết. 

+ Tinh trạng tham nhùng, suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức của một 
số bộ phận không nhò cán bộ, đảng viên. 

B. CÂU HỞI TRẮC NGHIỆM 

Câu ỉ. Đường lối đồi mài cứa Đảng được đề ra đầu tiên ở Đại hội nào? 

a. Đại hội IV (12 - 1976). b. Đại hội VíM <>s I V 

c. Đại họi VI (12 - 1986). d. Đại hỏi VII <6 - 1991). 

Câu 2. Quan điếm dồi mới của Đảng ta tại Đại hỏi Đảng Vỉ? 

a. Đổi mới về kinh tế. b. Đối mới về chính trị. 

c. Đổi mới về văn hóa. d. Đồi mới toàn diện và đồng bộ. 

Câu 3. Đổi mới không phải ỉà thay dồi mục tiêu chủ nghĩa xă hội mà phải làm gì? 

a. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tòt đẹp hơn. 

b. Làm cho mục ticu ấy được thực hiện có hiệu quà. 

c. Làm cho mục ticu đà đồ ra nhar': chóng được thực hiện. 

d. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước. 

Câu 4. Trong nhừng thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới , thành tựu nào 
quan trọng nhất? 

a. Thực hiện được 3 chương trình kinh tế. 

b. Phát triển kinh tế đối ngoại. 

c. Kiềm chế được ỉạm phát. 

d. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoàng kinh tế - xã hội. 

Câu 5. Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), 
chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu? 

a. Lương thực, thực phẩm. b. Hàng xuất khẩu, 

c. Hàng tiêu dùng. d. Đủng a + b 

Câu ổ. Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người 
kto động nhằm mục đích gì là chủ yểu nhất? 

a. Để tiện lợi cho việc sản xuất. 

b. Để giái phóng sức ỉao động ở nông thôn. 

c. Để dễ dàng loại bỏ một số hiện tượng tiêu cực. 

d. Để khuyến khích sàn xuất ở nông thôn. 

Câu 7. Mục tiêu đề ra ĩà tăng trưởng kinh tể nhanh, hiệu quả và bền vừng đi 
đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, đảm bảo auốc phòng an ninh; 
cải thiện đời sổng nhân dân; nũng cao tích lũy từ nội hộ nền kinh tế, Đổ là mục 
liêu của kế hoạch 5 năm nào? 

a. Kế hoạch 5 năm (1981-1985). b. Kế hoạch 5 năm (1986-1990). 

c Kế hoạch 5 năm (1991 - 1995). d. Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000). 

Câu Ị. Thành tựu đầu tiên trong hước đầu thực hiện đường lối đổi mởi là gì? 

a. Giải quyết được việc làm cho người lao động. 

b. Giải quyết nạn thiếu ăn triền miên. 

c. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10 lằn. 

d. Xuất khấu gạo đứng thứ 3 thế giới. 
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Câu 9. Trong 15 năm thực hiện (lỏi mới , hcn cạnh những thành tựu vả tiến hộ, 
ta gặp không ít khó khan và yêu kem Di ỉu nào trong mật khó khan, yếu kém (ló 
khó giai (Ịuyêt nhút dược xgm là “iỊtiòc nạn 7 

a. Nền kinh tế phát tricn chưa \ĩmg cluk. tìiẹiỉ qua \a sức cạnh tranh thấp. 

b. Một sô vân đê văn hóa, xà hội còn húv xúc va ga> găt chậm dược giai quyẻt. 

c. Tình trạng tham nhùng, SUN thoai \è tu tương chính trị. đạo đức, lối sống ờ 
một bộ phận llhông nhỏ cán hộ. dang \ lên 

ci. a và b đúng. 

Câu Kỉ. Nôi niên dai ờ cột A phù hợp với sụ kiện (ỉ cột R 


A 

1.12/1986 

2. 4/2000 

3. 27 - 31/3/1982 
4.1995 

5 6/1991 

6. 6/1996 

7. Kế hoạch 5 năm 1996-2000 


B 

a. Dại hội Dang V 

b. Dại hội Dang VI1 

c. Dại hội Dang Vỉ 

d. Dại hội Dang VIII 

e. Xuãt khau đạt 5 1,6 tỉ đô la 

g. Lạm phát dược đây lùi xuống 12,7% 
lì. Dại hội Dang IX 


BÀ Ị 34 

TỎNG KÉT LỊCH Sl VIỆT NAM TỦ SAU 
CHIẾN TRANH THE GIỚI THỬ NHÁT ĐẾN NĂM 2000 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các giai đoạn chính và đặc điêm cua tiến trình lịch sử 

1. Giai đoạn 1919-1930 

- Cuộc khai thác lần thử hai cua thực dân Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất với quy mô lớn, tốc độ nhanh, có hệ thông hon lần thứ nhất. 

- Xà hội Việt Nam tù xâ hội phong kiên trở thành xà hội thuộc địa. 

- 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra dõi là sự két hợp 3 yếu tố: Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, với phong trào công nhàn và phong trào yêu nước. 

- Chấm dứt khùng hoảng về lành dạo cua phong trào cách mạng Việt Nam. 

2. Giai đoạn 1930-1945 dưới sự lành dạo cua Dàng, dứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Cách mạng Việt Nam không ngừng tiến lên qua các giai đoạn (1930-1931, 
1932-1935,1936-1939, 1939-1945) dần tới Cách mạng tháng Tám. 

t Cao trào 1930-1931 là cuộc diễn táp lần thứ nhắt chuẩn bị cho Tồng khởi 
nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945. 

t Cuộc vận động dân chù 1936-1939 \ỉì một ihơi kì đấu tranh rộng lớn cùa 
quần chúng chong bọn phàn động thuộc địa và tay sai dồi quyển tự do dân chù, 
cơm áo, hoà bình. Đây là cuộc diễn tập thử hai cho Cách mạng tháng Tám. 

+ 9-1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bung nô -> 9-1940 Nhật vào xâm lược 
Đông Dương -> Đáng lãnh đạo - chuẩn bị thời cơ tiến tới tồng khởi nghĩa. 

+ 9-3-1945. Nhật đảo chính Pháp. Dang dà chuyên hướng mau lẹ -> cao trạo 
kháng Nhật, cứu nước. 

+ 8-1945, khi quân đồng minh đánh bại phát xít Nhật, Dàng đã kịp thời lãnh 
dạo niu? n dân nôi dậy giànih chính quyền trong ca nước. 
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3. Giai đoạn 1945-1954 

- Sau Cách mạng tháng Tám, ta gặp nhiều khó khăn. Đảng đã lãnh đạo chổng 
“thù trong” “giặc ngoài”. 

- Đàng và Chủ tịch HồGhí Minh đề ra đường lối kháng chiến toàn dân, toàn 
diện, trương kì, tự lực cánh sinh và nhất định tháng lợi. 

- Chiên thẳng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954. Kết thúc 9 năm chống Pháp và 
chứng minh chân lí thời đậi ngày nay: Một dân tộc đất không rộng, người không 
đông, nếu biết đoàn két chiến đắu theo đường lối cách mạng đúng đắn thi cá thể 
chiến thẳng bất ki tên đế quốc to lớn nào. 

4. Giaỉ đoạn 1954-1975 

- Đất nước bị chia cát làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khầc nhau. 

- Đảng đề ra đường lối: Giương cao hai ngọn cờ đọc lập, dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, đưa sự nghiệp xây dựng CNXH và chống Mĩ cửu nước của dân tộc đạt 
được nhiều thành tựu về nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế. 

- Khó khăn thách thức còn nhiều, song Đảng đâ chọn con đường đi ứíing và có 
những biện pháp thích hợp. 

5. Gỉai đoạn 1975 đến nay 

- Sau đại thẳng Xuản 1975, Việt Nam chuyền sang giai đoạn cả nước tiến lên 
CNXH. 

- Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, V, VI, Vll. VIII, IX của Đảng, đặc 
biệt là từ Đáì hội lần thứ VI (12-1986) đã ra đường lối đồi mới đi lên CNXH thắng lợi. 

- Sau hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng 
tién công và nồi-dậy Xuân 1975. Sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước của 
nhân dân ta đã thắng lợi, mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước ta, ki nguyeri 
của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất tiến lên xây dựng chù nghĩa xã hội. 

11. Nguyên nhân thắng lọi, những bài học kinh nghiệm, phưottg hưởng đi lên 

1. Nguyên nhân thẳng lợi 

- Sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo của Đảng qua các giai đoạn trên là nguyên 
nhân hàng đầu, quyết định thắng lợi cách mạng. 

- Truyền thống, sức mạnh đoàn két dân tộc được phát huy qua các thời kì. 

2 . Bài học kinh nghiệm 

- Năm vừng ngọn cờ dộc lập dân tộc, và chù nghĩa xã hội là bài học xuyên 
suốt quá trình cách mạng nước ta. 

- Không ngừng tăng cường, củng cố khối đ(Éh két toàn Dảng toàn dân, dân tộc 
và đoàn kết quốc té. 

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và 
sức mạnh quốc tế 

- Sự lành đạo cùa Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo 
tháng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Phtrovg hirớng di tên 

Xây dựng chù nghĩa xà hội do nhân dân làm chù, nhà nước là của nhân dân, 
do dân và vi dân. dưới sự lành dạo cua ĐảTìg Cọng sản. 



B. C ÂU HOI TRÁC NGHIỆM 

Câu ỉ. Công 1(10 lớn nhất cua 1 guyển Ai Quốc dổi vói cách mạng Việt Nam là gì? 

a. Dèn \ói chu nghĩa Mac- l.ê-nin, tìm con đường cửu nước đúng đắn. 
h. Chu trì ỉ lội nghị thanh lập Dang C ộng san Việt Nam. 

c. Vạch ra đường lôi chiên lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam. 

d. Sáng lập ra các tỏ chức lơn cho cách mạng Việt Nam. 

Câu 2. Diêm nôi bật cua phong trào cách mạng 19Mì - 193I là gì? 

a. Dâu tranh chính trị két hợp dâu tranh vù trang. 

b. Thực hiện liên minh công nông và thành lập chính quyền xỏ-viét Nghệ Tĩnh. 

c. Su dụng bạo lực cách mạng dê giành chính quyền. 

d. Giáng một đòn quyêt liệt vào bọn thực dân phong kiên. 

Câu 3. Nét noi bật cua thời kì cách mạng 1932 - 1935 U'ỉ gì? 

a. Gác phong trao dân tộc cua công nhân, nông dân và các tàng lớp xả hội 
khác liên tiếp bùng nỏ trong ca nước. 

b. Sự vững vàng cua Dang trước chính sách khung bố dã man của kẻ thù. 

c. Các chiến sì cách mạng luôn nêu cao tinh thần dấu tranh bất khuất. 

d. Hệ thống cua Dáng ở trong nước dược khôi phục. 

Câu 4. Nét nôi bật cua phong trào cách mạng 1936 - 1939 là gì 9 

a. Thực hiện khâu hiệu dâu tranh ‘Tự do. dân chù. cơm áo, hòa bình”*. 

b. Thành lập Mặt trận nhân dân thống nhất phản để Dông Dương. 

c. Dào tạo dược đội ngiì cách mạng đông đảo. 

d. Su dụng nhiều hình thức dấu tranh phong phú, xây dựng một đội quân chính tn 
rộng lớn. 

Câu 5. Các nghị quyết cửa Đảng liên quan đến thắng lợi của Cách mạng thảng 8 - 
ỉ 945 là những nghị quyết nào? 

a. Nghị quyết Hội nghị Trung trong lần thứ VIII (5/1941). 

b. Chi thị Nhật - Pháp bản nhau và hành động cùa chúng ta (12/3/1945) 

c. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đáng tại Tân Trào (13/8/1945). 

d. Tât ca các nghị quyết trên. 

Câu 6. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pltáp và can thiệp Mĩ (1946 - 
/ 954) quân dâìỊ ta đã giành những thăng lợi to lớn , trong đó thăng lợi nào quyết 
định nhất? 

a. Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947). 

b. Chiến dịch Biên Giới thu dông (1947). 

c. Chiến dịch Hỏa Bình (1952). 

d. Chiến cuộc Dông - Xuân (1953 - 1954) và chiến dịch Điện Biên Phù (1954). 
Câu 7. Mĩ đã hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bấc , vậy 2 lần đỏ nằm 
trong các chiến lược chiến tranh nìtio? 

a. Chiến tranh dặc hiệt và chiến tranh Việt Nam hóa. 

b. Chiến tranh dơn phương và chiến tranh cục bộ. 

c. Chiến tranh cục bộ và ch ièn tranh Việt Nam hóa. 

d. Chiến tranh cuc bỏ và ch icn tranh đăc I ict. 



Càu 8. Trận Áp Bắc diễn ra trong thời kì đảnh hại chiến hrợc chiến tranh nào 
của đé quốc Mỉ? 

a. Chiến lược “Chiến tranh một phía”. 

b. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

c. Chiến lược “Chiến tranh cực bộ”. 

d. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Câu 9. - tÉ Điện Biên Phủ trẽn khâng” diễn ra trên vùng trời của địa phương nào? 

a. Sơn La - Lai Châu. b. Việt Bắc. 

c. Hà Nội - Hài Phòng d. Nghệ An - Hà Tình. 

Cấu J0. Vi sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975) tà một bước tiến mới trong lịch sử 
dân tộc so với chiến dịch Điện Biền Phủ (5/1954). Lý do nào tà chủ yếu nhất? 

a. Chiến dịch Hô Chí Minh tiến công vào một thành phô lớn. 

b. Chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng nhiều vù khí hiện đại hơn. 

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh két thúc nhanh chóng hơn 

d. Chiến dịch Hồ Chí Minh đưa đến việc hoàn thành sự nghiệp giải phỏng 

miền Nam và thống nhất đất nước. T 

C. MỘT SÓ ĐẺ KIÉM TRA THAM KHẢO 

Đe số 1. 

Câu ỉ. (3đĩểm) 

Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của các nước châu Phi 
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? 

Câu 2. (Iđiểm) 

Hăy nêu những mặt tích cực và tiêu cực của cuộc Cách mạng Khoa học-kĩ 
thuật đang diễn ra hiện nay đối với cuộc sống con người. 

Câu 3. (óđiểm) 

Công lao to lớn cùa Nguyễn Ái Quốc đối với Cách mạng Việt Nam từ 1920-1930 

Đề số 2. 

Câ u 1. (2điểm) 

Nét khác biệt cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với 
khu vực Mĩ-La-tinh là gì? Vì sao? 

Câu 2. (3điểm) 

Lặp bảng so sánh về chủ trương, biện pháp cách mạng của ba tồ chức: Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng. 

Câu 3. (5điếm) 

Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945? Trình bày diễn biến của cao trào 
kháng Nhật, cứu nước và phân tích thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
tháng 8 năm 1945. 

Đề số 3. 

Câu L (2điếm) 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Dông Nam Á có nhìrng biến đổi 
to lớn gì? Trong đó biến đôi nào là quan trọng nhất? vì sao? 
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Câu 2. (4 di êm) 

l’m ỉiày nêu rỏ sách lược đâu tranh cua f)u ìg va c hĩnh phu ta chòng hợn phán 
dộng Tương Giới Thạch và thực dàn Pháp tu san ( ách mang tháng Tám năm 1945 
đến trước ngày 19-1 2-1946. 

Câu 3. (4diêm) 

Lập hang so sánh vê phong trao cõng nhân vã nòng dán 1930-1931, phong 
trào dân tộc dân chú 1936-1939 (mục tiêu (1 tranh, lực lượng tham gia, phương 
pháp đâu tranh, kêt quả và ý nghĩa). 

ỉ)ề số 4 

Câu /. (3 di ếm) 

Trinh bày sự phân kì cùa lịch sư thế giới từ 1945 dên nay và nêu rò đặc điểm 
cúa từng thời kì lịch sử. 

Câu 2. 1(4 điểm) 

Lập bang thống kẽ về các tỏ chức Mật trận Dàn l ộc thong nhất ở Việt Nam từ 
sau năm 1930 đen 1945 theo nội dung: Thời gian hoạt dộng, chù trương, kết qitá. 
Câu 3. (3đỉêm) 

Tại sao ta chọn Điện Biên Phu làm trận quyết chiến chiên lược và tại sao nói 
chiến thẳng Diện Biên Phủ “đã được ghi vào lịch su dân tộc như một Bạch Đằng, 
một Chi Lăng hay một Đống Đa ơ thể kỳ XX và di vào lịch sử thế giới như một 
chiến công chói lọi, đột phá thành trì cua hệ thòng I1Ỏ dịch thuộc địa của chú nghĩa 
đé quốc? 

Đe số 5, 

Câu 1.(2 điếm) 


Hav nối các niên đ ại ờ c ột A phù hợp vớ i sự kiện ờ cột B. 


A 

B 

1. 17/8/1945 

a. Lào tuyên bò độc lập 

2. 2/9/1945 

b. In-dô-nè-M-a tuyên bô dộc lập 

3. 12/10/1945 

c. Việt Nam tuyên bó dộc lập 

4. 1950 

d. Ai Cặp tuyên bỏ 'dộc lập 

5. 1962 

đ. Án Độ tuyên bổ đọc: lập 

6. 1952 

e. An-giẻ-ri tuyên btố độc lập 

7. 1/1/1959 

g. ỉràc tuyên bỏ dỏc lập 

8. 1958 

h. Cu Ba tuyên bo độc lập. 


Câu 2. (2 điếm) 

Hây nêu những nét nồi bật cua Mì La-innh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
đến năm 1991. 

Câu 3. (6 điểm) 

Sự lành đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng và Chù tịch Hồ Chí Minh đã thề hiện 
trong Cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào? 

Nguyên nhân thẳng lợ: V nghĩa lịch Sir của Cách mạng tháng Tám? 
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Đe số 6. 

Câu /. (2 điểm) 

1. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh? 

a. Năm 1949, Liên Xô ché tạo thành công bom nguyên tử. 

b. Năm 1957, Liẽn Xô là nước đầu tjệ«^hpng thành công vệ tinh nhân tạo cùa 
trải đất. 

c. Năm 1961, Liên Xô \à nước đầu tiên phóng thành công tàu vu trụ có người lái. 

d. Đến thập kỉ 60 (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công ngtriệp 
đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). 

2. Trong quả trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 
70 cứa thệ ki XX), sổ liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất? 

a. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến nám 1970 
sản xuất được 1 ĩ 5,9 triệu tắn. 

b. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với trước 
chiến tranh. 

c. Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trường cùa Liên Xô hàng năm đạt 9,6%. 

d. Từ giừa thập niên 70, sản xuât công nghiệp của Liên Xô đạt khoang 20% 
sản lượng công nghiệp của toàn thé giới. 

3. Đến đầu những năm 70 cứa thế kỉXX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ han gì? 

a. Thế cân băng về sức mạnh kinh tế. 

b. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh về 
hạt nhân nói riêng 

c. Thế cân bàng về sức mạnh quốc phòng. 

d. Cả 3 câu trên đều đúng. 

4. Nội dung cơ bán cứa công cuộc "cài tô 99 của Liên Xô là gì? 

a. Cài tô kinh té triệt đê, đưa đât nước thoát khỏi khủng hoảng vê kinh tê 

b. Cải tồ hệ thống chính trị. 

c. Cải tồ xã hội. 

d. Cải tồ kinh tế và xâ hội. 

5. Nguyên nhân cơ bàn nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Dông Âu 
sụp đổ ? 

a. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá. 

b. Châm sửa chữa những sai lầm. 

c. Nhà nước nhân dần Xồ-viết, nhận thày CNXH không tiến bộ nên muốn thay 

đồi chế độ. 

d. Xây dựng mỏ hỉnh chú nghĩa xầ hội không phù hợp. 

6 . Quả trình tan rã cùa hệ tliíỉng thuộc địa thế giới vào khoảng thài gian nào? 

a. Từ năm 1945 đen giừa nhừng năm 60 của thê ki XX. 

b. Từ giữa nhùng năm 60 đôn giữa nhừng năm T ‘ùa thế ki XX. 

c. Từ giừa những nã' / iên giừa nhưng năm 90 của tỉic KÍ XX. 

d. Cả 3 câu trên dều đúng. 

7. Biến đối lởn nhất cua các nước châũ Ả sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

a. Các nước châu Á dà giành độc lặp. 

b. Các nước châu Á đâ gia nhập ÁSLAN. 

c. Các nước châu A đâ trờ thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới. 

d. Tất cà các câu trên. 
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s. 17 sao binh' sang thế ky x%, châu A divợc mệnh danh là "Châu A thức tình "? 
a. Vi phong trào giai phỏng dân tộc phát triền mạnh mè. 
h. Vì nhân dân thoát khỏi sụ thong trị của vua chúa phong kiến, 

c. Vi tất ca cẵc nước cháu A giành được độc lập. 


d. Vi o châu A có nhiêu nước giữ vị trí quan trọng trẽn trường quỏc tê. 
Câu 2. (2dicm) 

ỉ ỉày sáp xếp các đời Tỏng thống Mĩ theo đúng trình tự thời gian? 
a. To-ru-man ' b. Ri-gân 

c. Nich-xon d. Ai-xen-hao 

e. Ken-nơ-di g. Giôn-xơn 

f. Bu-se h. B.CỈn-tơn 


Câu 3. (6 di ếm) 

Trình bày qua trinh thành lập Đảng Cộng sừn Việt Nam. Vì sao nói sự thành lặp 
Oang Cộng san Việt Nam năm 1930 là bước ngoặc vĩ đại của cách mạng Việt Nam? 


Đề số 7. 

Câu !. (2 diêm) 

ỉ lãy điền vào chỗ trống nhưng từ thích hợp dể hoàn chỉnh trích đoạn dưới đây về 
ý nghĩa và lác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lân thứ hai? 

"Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật có ý nghĩa vỏ cùng to lớn như một cột 

mốc...(a)... cua loài nguôi, dâ mang lại những tiến bộ...(b).(c)...và những thay 

đồi to lớn trong cuộc song con người. 

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đă cho phép con người thực hiện...(d)...và 
năng suất lao động, nâng cao...(e)...và chất lượng cuộc sống con người với những 
hàng hóa mới và tiện nghi sinh hoạt mói,...(f)... dã đưa tới những thay đôi lớn 
về...(g)...vói xu hướng dân cư lao động trong nông nghiệp và cồng 
nghiệp...(lì)...dân, dân cu lao động trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng lên. 

Câu 2. (2diêm) 

Nối thời gian ờ cột A cho phù hợp với sự kiện ờ cột B. 


STT 

Thòi gian 

A 

Sư kiên 

• " * 

1 

Năm 1919 

a. mít tinh tại quảng trường nhà Đấu Xảo 

1 

Năm 1920 

b. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

3 

Tháng 12-1922 

c. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời 

4 

Tháng 6-1925 

d. Liên Xô phóng tàu vũ trụ đưa Ga-ga-rin bay vòng 
quanh trái đất. 

5 

1-1-1938 

e. Việt Nam gia nhập ASEAN 

6 

1-10-1949 

f. Đảng Cộng sản ỉn-đô-nẻ-xi-a được thành lập 

7 

Năm 1961 

g. Nguyễn Ái Quốc giri bàn yêu sách đen Hội nghị 
Vec-xai 

8 

Tháng 7-1995 1 

lì. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô-viét ra dời 


Câu 3. (3diẹm) 

Tóm tát phong trào dấu tranh cua nhân dấn miền Nam từ năm 1954 đến năm 
1960? 
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Câu 4. (3điếm) 

. Phân tích sự lănh đạo tài tình của Đảng. Nguyên nhân tháng lợi, ý nghĩa lịch 
sử cùa cuộc Tồng tiến công và nồi dậy Xuân 1975. 

Đề số 8. 

Cầu 1. (2.5 điếm) 

Lập niên biếu các giai đoạn lịch sử của Trung Quốc từ năm 1946 đến nay. 

Câu 2.(1 điểm) 

Nêu nhưng sự kiện chính trị nổi bật nhất cùa khu vực Đông Nam A từ đầu 
những năm 90 đến nay. 

Câu 3. (2.5 điếm) 

Con đường đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác lớp người 
đi trước? 

Câu 4. (4 điếm) 

Ý nghĩa nhưng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925? Trong 
những nãm ấy, hoạt động nào của Nguyên Ai Quốc có ý nghĩa quan trọng nhât đoi 
với cách mạng Việt Nam? 

Đề số 9. 

Câu 1. (3 điểm) , 

Sau Chiến tranh thế giới thứ.hai, nền kinh té Mĩ phát triển như thế nào? 

Nguyên nhân của sự phát triển đó? 

Cau 2. (2điểm) 

L Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đây nền kinh tế Mĩ phát triền nhanh 
chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

a. MT giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiên. 

b. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

c. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học- kỹ thuật. 

d. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 

2 Thời điếm nao nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền 
kinh tế thế giới? 

a. Nhưng năm 60 (thế kỉ XX). b. Những năm70 (thế kỉ XX). 

c, Những năm 80 (thế kỉ XX). d. Những năm 90 (thé ki XX). 

3. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai? 

a. Anh. b. Pháp. c. Mĩ. d. Nhật. 

4. Sau Chiến tranh thế giới thử hai Nhật Bãn đă gặp khổ khăn gì lớn nhắt? 

a. Bị quân đội Mĩ chiếm dóng theo chế độ quân quàn. 

b. Bị các nước đé quốc bao vây kinh tế. 

c. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm. 

d. Bị mất hết thuộc địa, kinh té bị tàn phá nặng nề. 

5. Sau Chiến tranh thế giới thự hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cài cách trong đỏ 
cải cách nào là quan trọng nhít? 

a. Cải cách hiển pháp, 
c. Cải cách giáo dục. 
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b. Cải cách ruộng đất. 
d. Cải cách văn hóa. 



ổ. Sang những năm 50 Ciiíi thế kỉ XX\ kinh tể Nhụt phát triên được do nguyên 
nhân cơ han nào? 

a. Nhờ những dơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược 
Ti icu Tiên và Việt Nam. 

b. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật. 

c. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu. > 

d. "Luôn lách"xâm nhập thị trường các nước. 

7. Sau khi nước Đửc phát xít dầu hàng , 4 nước nào sau đây dã phùn chia lành 
thỏ nước Đức thành 4 khu vực dẽ chiếm dóng và kiêm soát? 

a. Mì. Anh. Pháp. Nhặt. b. Liên xỏ. Mĩ, Anh. Pháp, 

c. Mĩ.Liên Xỏ, Trung Quốc. Nhặt Bản. d. Liên xỏ, Trung Quốc, Mĩ, Anh. 

8. Với sự ra dời cùa khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949 tình 
hình châu Ẩu như thế nào? 

a. Ồn định và có điều kiện để phát triển. 

b. Cỏ sụ đối đau gay gat giữa các nước với nhau. 

c. Căng thăng dẫn đến sự chạy dua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự. 

d. De xay ra môt cuộc chiến tranh mới. 


Câu 3. (2.5 điếm) 

Hãy nôi thời gian ỏ cột A cho phù hợp v ới sự kiện ở cột B. 


STT 

Thời gian 

A 

Sự kiện 

B 

• 1 

Tháng 6-1925 

a. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời 

2 

9-2-1930 

b. Kí hiệp định Sơ bộ giữa Chính phú Việt Nam Dân 
chú Cộng hoà và Chính phủ Pháp 

3 

22-12-1944 

c. Chiến dịch Việt Bắc 

4 

6-3-1946 

d. Nguyễn Ái Ọuổc thành lập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên 

5 

Tháng 10-1947 

e. Khởi nghĩa Yên Bái 

6 

7-5-1954 

f. Hỉộp định Pari về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam 

7 

21-7-1954 

g. Chiến thắng cùa quân dán miền Bắc trong trận 
“Điện Biên Phủ trên không” 

8 

12-1972 

h. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết 

9 

27-1-1973 

i. Chiến dịch Điện Biên Phủ két thúc 

10 

24-3-1975 

k. Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng 


Câu 4. (2.5điếm) 

Vai trò của hậu phương miền Bắc đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước của dân tộc ta từ năm 1954-1975? 


Đề số 10. 

Cảu 1. (2 diểm) 

/. Năm nào đảnh dấu sự hình thành hệ thắng XHCN thế giới? 

a. 1944. ’ b.1945. ’ c l949. d. 1950 

2. Năm nào được xem ỉ à ”Năm châu Phi"? * 

a. 1945. ' b. 1955. c. 1960. d. 1965. 
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3. Địa danh lịch sử nào đảnh dấu sự mở đầu việc sụp đổ chủ nghĩa thực dẫn cũ? 

a. An-giê-ri b. Điện Biên Phủ. 

c.Phnỏm-pênlì.(Cam-pu-chia) d. Viẽn-Chăn.(Lào) 

4. Cuộc cách mạng nào dữ đành dô chỉnh quyền tay sai của chủ nghĩa thực-dân 
kiểu mới? 

a. Trung Ọuốc.(OI/l 0/1949) b. Cu Ba.(l 0/01/1959) 

c. An-gte-ri. (18/03/1962). d. Án Độ.(26/11/1950). 

5. Cách mạng nước nào được xem là "lả cờ đầu 9ẳ của Mĩ La-tinh ? 

a. Mê-hi-cô. b. Vê-nê-duyê-la. 

c. Cu Ba. , - d. Ni-ca-ra-goa. 

6. Chủ nghĩa A-pảc-thai bị xoả bỏ tại đâu? 

a. Mĩ La-tinh. b. Nam Phi. c. Trung Đông. d. Châu Phi. 

7. Bịa danh nào sau đây chưa dược xem là trung tâm tài chinh của thế giới tư 
bàn trong những năm 70 của thế kỉ XX? 

a. Mĩ b. Nhật Bán c. Tây Âu d. Nam Âu 

8. Nguyên nhân chung thủc đấy sự phải triển kinh tế ở các nước phát triển sau 
Chien tranh thế giới thứ hại là: 

a. Nhặn viện trợ kinh tế và phụ thuộc Mĩ. 

b. Tinh thần tự lực, tự cường của mỗi nước. 

c. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. 

d. Áp dụng nhìrng thành tựu của CM KH-KT. 

Câu T. (2 diêm) „ ■ * 

Hiện nay, sự hình thành trật tụ: thế giới mới phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
Câu 3. (2điểm) 

Lập niên biêu diều biến của Cách mạng tháng Tám 1945? 

Câu 4 . (4điểm) * 

Chứng minh chính quyền Xô-viết Nghệ-Tĩnh là chính quyền cách mạng của quại), 
chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? Y nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931? 

Đề số 11. 

Câu ĩ. ( 2,5 điểm) 

ASEAN gồm có mấy nước, kế tên và thủ đô của các nước trong khối ASEAN? 
Câu 2. (2 dìểmy 

1. Điếm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thử 2 của Pháp là gi? 

a. Vừa thai thác vừa chế biến. 

b. Đầu tư phát triền công nghiệp nhẹ. 

c. Đầu tư phát triển cỏng nghiệp nặng. 

d. Tăng cường đầu tư thu lẫi cao. 

2, Vì sao tròng quả trình khai thác thuộc địa lần thử hai ờ Việt Nam , tư bản 
Pháp hạn chếphảt triên công nghiệp"nặng? 

a. Cột chặt nền kinh tê Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 

b. Biên Việt Nam thành thLtrường tiêu thụ hàng hoá do nền công nghiệp Pháp 
sản xuất. 

c. Trong khi nền công nghiệp Việt Nam chưa có điều kiện phát triển, thực dân 

Pháp tìm cách kìm hâm sự phát triền đó. 

d. Tắt cà cùng đủng. 
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3. Trong còng cuộc thai thác thuộc dịu tân hai, Pháp (Ị/ì í ăng cường đâu tư vỏn 
vào ngành náo nhiều nhât? 

a. Công nghiệp nặng. b < ôm: ìghiùp nhọ. 

c. Nòng nghiệp và thai thác mò. li ỉ ỈÌUO! g nghiệp và xuât khâu. 

4. Nhằm độc quyền chiếm thị trường Dỏng Dương . tư hân dộc quyền Pháp đã 
tàm gi ? 

a. Ban hành đạo luật đánh thuê nặng cúc hang hoa nước ngoài nhập vào Dông Dương. 

b. Can trờ hoạt động cua tư han 1'rung Ọuòc. Nhật Ban 

c. Lập ngân hàng Dỏng Dương 

d. Chi nhập hàng hỏa Pháp vào tlìỊ trường Dòng Dương. 

5. Chính sách văn hỏa , giáo dục cua thực (lân Pháp dược thực hiện nhằm mục 
đích gì? 

a. Mơ các trường học dạy tiêng Pháp. 

b. Thi hành chính sách văn hỏa nò dịch. 

c. Xuất bản sách báo tuyên truyền chinh sách "khai thác" của Pháp. 

d. Tạo điêu kiện cho nên văn hóa. giáo dục Việt Nam phát triên. 

6. Giai cắp có số lượng tâng nhanh trong cư cẩu xà hội Việt Nam do hâu quả của 
cuộc khui thác tần thử hai của thực dân Pháp sau chiến tranh lá giahcap nào? 

a. Nòng dân b. Địa chu c. Công nhàn d. Tư sản 

7. Có tinh thần dồn tộc dãn chu, chòng dè quôc , phong kiến nhưng thái độ 
không kiên dinh , dễ thỏa hiệp , dó là dặc diêm cua giai cấp nào? 

a. Giai cắp địa chủ phong kiến b. Giai cáp tư sân. 

c. Tầng lớp tư sản dân tộc. d. Lang lớp tư sản mại bản. 

8. Giai cắp nào cỏ tinh thần cách mạng triệt dê, có ý thức tỏ chức ki luật gắn với 
nền sán xuất hiện đại , cỏ quan hệ mật thiết với giai cấp nâng dân? 

a. Tiểu tư sàn. b. Công nhân. c. lu sán. d. Dịa chủ. 

Câu 3. (LSdiếtn) 

Vì sao nói sự thành lập Đảng Cộng san là yêu tò câp tlìiẽt cua Cách mạng Việt Nam? 
Câu 4. (4diêm) 

Nẻu nhừĩìg điểm giống nhau và khác nhau giữa Cương lình chính trị đằu tiên 
của Đảng và Luận cương chính trị nám ỉ 930. 

nề số 12. 

Câu L (3điểm) 

Em hây trình bày sự phân kì lịch sư thế giới từ nám 1945 đến nay và nêu rõ 
đặc điểm cua từng thời kì lịch sử. 

Câu 2. (2 đi êm) 

Lặp bảng niên biểu vệ hai thời kì cách mạng 1930 - 1931 và 1936 - 1939 (kẻ 
thù, nhiệm vụ, hình thức đấu tranh, lực lượng;. 

Câu 3 . (í Sdiếm) 

/. Câng lao lớn nhất cùa Nguyễn Ải Quốc dối với cách mạng Việt Nam là gì? 

a. Đển với chủ nghĩa Mác- Lê-nin. tim con đường cửu nước đủngđẳn. 

b. Chủ trì Hội nghị thành lập Đàng cộng san Việt Nam. 

c. Vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam. 

d. Sáng lặp ra các tỏ clìức lớn cho cách mạng Việt Nam. 
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2. Điêm nôi bật của phong trào cáclt mạng 1930 - 1931 là gì? 

a. Đấu tranh chính trị két hợp đấu tranh vù trang. 

b. Thực hiện liên minh công nông và thành lập chính quyền Xô-viét Nghệ Tĩnh. 

c. Sừ dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền. 

d. Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân phong kiến. 

3. Nét nổi bật của thời kì cách mạng 1932 - 1935 tà gì? 

a. Các phong trào dân tộc của công nhân, nông dân và các tầng lớp xà hội 
khác liên tiếp bùng nồ trong cà ntrớc. 

b. Sự vừng vàng của Đảng trước chính sách khủng bố dã man của kẻ thù. 

c. Các chiến sĩ cách mạng luôn nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất. 

d. Hệ thống của Đảng ở trong nước được khôi phục. 

4. Nét nổi bật cứa phong trào cách mạng 1936 - 1939 là gì? 

a. Thực hiện khẩu hiệu đấu tranh “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”. 

b. Thành lập Mặt trận Nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương. " 

c. Đào tạo được đội ngũ cách mạng đông đảo. 

d. Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú, xây dựng một đội quân 
chính trị rộng lớn. 

5. Các nghị quyết cứa Đảng liên quan đến thắng lợi của Cách mạng thảng 8 - 
1945 là những nghị quyết nào? 

a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941). 

b. Chỉ thị Nhật - Pháp bán nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945) 

c. Nghị qliyết Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (13/8/1945). 

d. Tất cả các nghị quyết trên. 

6. Trong cuộc khảng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) quân 
dân ta đã giành những thắng lợi to lớn , trong đỏ thẳng lợi nào quyết định nhất? 

a. Chié 1 dịch Việt Bắc thu đông (1947). 

b. Chiến dịch Biên Giới thu đông (1947). 

c. Chiến dịch Hòa Bình (1952). 

d. Chiến cuộc Đông - Xuân (1953 - 1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). 

• 7. Mĩ đã hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc , vậy 2 tần đỏ nằm 

trong cảc chiến lược chiến tranh nào? 

a. Chiến tranh đặc biệt vả chiến tranh Việt Nam hóa. 

b. Chiến tranh đơn phương và chiến tranh cục bộ. 

c. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh Việt Nam hóa. 

d. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt. 

8. Trộn Ảp Bắc diễn ra trong thời kì đảnh bại chiến tược chiến tranh nào của đế 
quốc Mĩ? 

a. Chiến lược “Chiến tranh một phía”. 

b. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

c. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

d. Clíỉen lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

9. “Điện Biên Phủ trên không ” diễn ra trên vùng trời của địa phương nào? 

a. Sơn La - Lai Châu. b. Việt Bắc. 

c. Hà Nội - Hải Phòng d. Nghệ An - Hà Tĩnh. 
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10. VI sao nói chiến dịch Hò Chi Uiiỉỉt f í ì' f ~ỉ() ntộr hước tiên mói trong lịch 
sư dân tộc so với chiến dịch Diện lỉiừti Phu /> / V Ỹt). í 1 do mto lủ chú yếu nhắt? 
a. Chiên dịch liỏ Chí Minh iienvVỉh' K.u n». >1 ! h a í ỉ í 1 ỊVM Ị, II. 
h. Chiên dịch Hô chi Minh MI dii k' nbicii \ ù khi hiện d II ho- 11 . 
e. Chiên dịch Hô Chí Minh keỉ íhík nhanh chong hon. 

d. Chiên dịch Hò Chí Minh du:i don MỘC hoan (hãnh SƯ nghiệp giai phóng 
niiên Nam và thông nhảt dát mrớc. 

Câu 4. (2.5diêm) 

Hày xác định thời ki xá) ra các MI' kiện MUI dà>: 


Thòi gian 

Sụ kiện 

1 

Nguyên Ai Ọuóc gưi ban yêu sách cua nhân dân An 
Nam đêu 1 lội nghi Yec-xai 


Thành lập MỘI \ lệt Nam Cách mạng Thanh niên 


Hội nghị Trung trong Dang làn thử 8 


Nhật đào chinh Pháp 


Chiến dịch Diẹn Biên Phu kết thúc 


Trận “Diện Biên Phu trôn không" 


Kí hiệp định Pa-ri 


Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc 


Chiến dịch Hẻ Chi Minh bắt dầu 


Đại hội đại biêu toàn quốc lẩn thứ VI của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 


Đề số 13. 

Câu ỉ. (2.5 điểm) 

Từ sau Chiến tranh thế giới thu hai đến nay, Đóng Nam Á có những biến đồi 
to lớn gì? Trong đó biến dổi nào là quan trọng nhât? vì sao? 

Câu 2. (3diếm) 

ỉ. Miền Bắc hoàn toàn được giãi phỏng vào thời giun nào? 

a. 10/10/1954. b. 16/5/1954. c. 10/10/1955. d. 16/5/1955. 

2. Pluỉp rút lui khỏi miền Nam, Mĩ nháy vào dim Ngô Dinh Diệm lên nắm chỉnh 
(Ịuyên đẽ thực hiện âm mưu gì? 

a. Chong phá cách mạng miền Bác 

b. Chia cất Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới 

và căn cứ cùa Mĩ. 

c. Cô lập miền Bac. 

d. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

3. Đựt cải cách ruộng đắt ở miền Bắc dù thực hiện triệt dế khấu hiệu nào? 

a. “Tấc đất, tấc vàng". 
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>.”Tãng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”. 

1. “Người cày^ó ruộng”. 

J. “Độc lặp dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

4. Ttong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bắc tập trung giải quyết khâu chính 
trin ĩnh vực nào? 

ì. Thương nghiệp. b. Nông nghiệp. 

2 . Thủ công nghiệp. d. Công nghiệp. 

5. Kả quả lởn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sx ở miền Bắc (1958-1960) ià gì? 

1 . Thúc đầy sản xuất phát triền, nhất là trong điều kiện chiến tranh, 

b. Hợp tác xà bào đảm đời sống cho nhân dân lao động, 
e. Tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho người đi chiến đấu và phục vụ chiến tranh, 
d. Xóa bỏ chế độ người bóc lột người. 

6. Tọng tâm phứt triển kinh tể miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là gì? 

à. Phát triển thành phần kinh té cá thể. 

b. Phát triển thành phần kinh té quốc doanh. 

c. Phát triển thảnh phần kinh té tư nhân. 

d. Phát triền thành phần kinh tế hợp tác xă. 

7. Mùa khô 1966 -1967 cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti đánh vào căn cứ Dương 
Mỉm Châu (Bắc Tây Ninh)của địch nhằm mục đích gì? 

a. Tiêu diệt quân chủ lực cùa ta. 

b. Tiẻu diệt chù lực quân giải phóng của ta. 

c. Tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu nẵo của ta. 

d. Thực hiện âm mưu “tim diệt”và “bình định”. 

8. Kếầu hiệu “Nhằm thắng quân thù mà bắn 99 là của ai? 

a. Nguyễn Văn Trồi. b. Nguyễn Viết Xuân, 

c. Tự vệ mỏ than Quầng Ninh. d. ì 2 cô gái Đồng Lộc. 

9. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh 99 của Ních-Xơn cỏ gì giềng 50 vởi 
chiết lược “Chiến tranh cục bộ 99 ? 

a. về mục đích cùa chiến tranh. b. về vai trò của quân đội Mĩ. 

c. Vai trò của quân đội Ngụy. d. về vai trò của “ấp chiến lược” 

1 A ềể quân ngụy cỏ thể tự đứng vững, tựgổnh vác lẩy chiến tranh, Mĩ đã làm gì? 

a. Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh chính sách “bình định”. 

b. Tăng vốn đầu tư, kỹ thuật phát triền kinh tế ở miền Nam. 

c. Tăng viện trợ quân sự, giúp đờ quân đội tay sai số lượng và trang bị hiện đại. 

d. Băn phá miền Bắc, mở rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia. 

II. Cuộc tiến công chiến lược 1972 ở miền Nam , diễn ra trong thời gian bao lâu? 
a. Từ 3/1972 -> cuối 5/1972 b. Từ 3/1972 -» cuối 6/1972 

e. Từ 5/1972 * cuối 6/1972 d. Từ 4/1972 -> cuối 6/1972 
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2. Vì sao cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thử hai dược xem là một bộ 
>hận cùa chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh" cúa dế quốc Mĩ? 

a. Vì nỏ ho trợ cho chiến lược “Việt Nam hỏa ". 

b. Vì nó thực hiện âm miru phá hoại cách mạng miền Bẳc để miền Bắc không 
còn đủ sức chi việc cho Miền Nam. 

(ỉ. Vi nhăm đối phó với cuộc tiến còng cùa ta và hỗ trợ chiến lược “Việt Nan 
hóa" đang có nguy cơ phá sản. 
d. Vì nhầm tạo thế mạnh “vừa đánh, vừa đàm". 
âu 3. (3 đì ếm) 

Em hãy lặp bảng so sánh thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giữ 
ắp trong xà hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 
mu4. (I.Sđiếm) 

Trình bày ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước trong năn 
ỉầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi. 

Đe số 14. 

7 âu ỉ. (í. 5điếm) 

Nêu những nét lớn về tình hình Châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến ruy. 
MU 2. (1.5 đìem) 

Lặp niên biêu về các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ợ 
Tiâu Phl. 

MU 3. (7 diêm) 

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có những khó khăi 
j? Đảng và nhân dân ta đối phó với những khó khăn đó như thế nào? 

Đề số 15. 

MU L (I điếm) 

Lập niên biểu về các giai đoạn phát triển của cách mạng Cu Ba. 

MU 2. (3 điểm) 

Nêu nguyên nhân dẫn đến sự phát triền của nền kinh tế Nhật Bản từ sau Chiếr 
ranh thế giới thứ hai? Theo em, nguyên nhân nào lả quan trọng nhất và nguyên nhâr 
ỉó cỏ thể giúp ích cho các nước đang phát triển xây dựng nền kinh tế của mình. 

MU 3. (3điếm) 

Lập bảng so sánh về khuynh hướng tư tưởng và hướng phát triển cùa Hội Việt 
Jam cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân đảng. 
MU 4. (3điểm) 

Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thăng lợi của Cách mạng tháng Tám 19*5. 
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f>. ĐÁP ÁN TRẢ LỜI 

Ị. Hướng dẫn trả lời câu hỏi trác nghiệm 

CHƯƠNG I 

LIẾN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐỔNG ÂU 
SAU CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỨ HAI 

8ÀI I 


Câu hòi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

c 

9 

d 

2 

d 

10 

b 

3 

d 

11 

d 

4 

d 

12 

a 

5 

b 

13 

a 

6 

c 

14 

d 

7 

c 

15 

d 

8 

c 




BAI 2 


ỉ 

1 _ 

Cáu hói 

Đáp án 

Câu hói 

Đáp ảr, 

r~ 

1 

a 

6 

d 


2 

b 

7 

c 


3 

d 

8 

c 


4 . 

b 

9 

d 


5 

b 

10 

(l.d, 2.C. 3.a. 4. b, 5. e) 


CHƯƠNG II 

CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐÉN NAY 

BÁI 3 


Câu hoi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Dảpản 

1 

d 

5 

d 

2 

a 

6 

s 

c 

3 

(l.b,2.C, 3.a, 4. đ, 5.e,6.d, 

7 

c 

4 

7.h' 8.g) 
c 

8 

d 


BÌI4 


Câu hoi 

£>d/? á/7 

Câu hoi 

Đáp án 

ỉ 

a 

6 

c 

2 

b 

7 • 

b 

3 

c 

8 

d 

4 

c 

9 

d 

5 

d 

10 

(l.d, 2.e, 3.g, 4.C, 5.a, 6.b) 


12 












HA ì 5 


('àỉ í hoi 

IViỊ) ân 

( 'âu hoi 

/4d/; ân 

1 

(1 


6 

d 


a 


7 

c 

3 

a 


8 

a 

4 

Ị 

(1.C.2.CỈ. 3.1\4.a.5.« 

í) 

9 

b 

5 Ị 

a 


10 

c 

HÀ ì 6 





Câu hoi 

Dáp áiầ 

Câu hòi 

Đáp án 

1 

a 

r 

6 

c 


h 


7 

d 

*■> 

> 

d 


8 

c 

4 

d 


9 

d 

5 

d 


10 

c 

HÁI 7 

Cáu hỏi 

‘«3 

'd 

■ 

Câu lìỏi 

Đáp án 

■ 1 

d 


6 

c 

2 

b 


7 

d 

3 

h 


8 

b 

4 

c 


9 

b 

5 

c 


10 

c 


CHƯƠNG III 

Mĩ, NHẬT BÂN, TÂY Âu TỪ NĂM 1945 ĐÉN NAY 
rì/ 8 


Càu hỏi 

Đáp án 

Câu hoi 

Dáp án 

1 

■ c 

6 

d 

2 

a 

7 

b 

3 

e 

8 

b 

4 

c 

9 

d 

5 

b 

10 

d 


ÚÌ9 


Cáu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 

d 

6 

b 


a 

7 

d 

3 

a 

8 

c 

4 

b 

9 

c 

__5_ 1 

4 

u 

10 

d 


B3 













CHƯƠNG IV 

QUAN HỆ QUỐC TÉ TỪ NĂM 1945 ĐÉN NAY 


BÀI 11 



CHƯƠNG V 

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 
BÌU 2 


• Câu hói 

Đáp án 

Câu hói 

Đáp án 

1 

c 

6 

c 

2 

a 

7 

b 

3 

d 

8 

b 

4 

b 

9 

c 

5 

b 

10 

c 

BẢI 13 

Cáu hói 

Đáp án 

Câu hói 


|. 

c 

9 

d 

2 

c 

10 

b 

3 

b 

II 

d 

4 

b 

12 

c 

5 

c 

13 

a 

6 

b 

14 

a 

7 

d 

15 

b 

8 

d 
























PHÀN HAI 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỬNẢM 1919 ĐÉN NAY 


CHƯƠNG I 

VIẸT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930 


BÀI 14 



BÀI ì6 














BÀI 18 


CHƯƠNG II 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NÀM 1930-1939 


BÀI 19 


Câu hoi 

Đáp án 

Câu hoi 

Đáp án 

1 

d 

6 

b 

2 

d 

7 

d 

3 

a 

8 

d 

4 

b 

9 

d 

5 

c 


_s. . 


BÀI 20 


Câu hỏi 

■■■399! 9B1 

Câu hỏi 

Đáp án 

1 


6 

a 

2 


7 

a 

3 


8 

d 

4 

b 

9 

d 

5 

_b 

10 

a 


hói 

Đáp án 

Câu hoi 

Đáp án 

1 

c 

6 

d 

2 

b 

7 

a 

3 

c 

8 

a 

4 

c 

9 

c 

5 

b 

10 

d 


CHƯƠNG III 

CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 
BÀI 21 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hỏi 

Đá^án 

1 

d 

6 

c 


b 

7 

a 

3 

b 

8 

c 

4 

c 

9 

d 

5 

c 


b 


BÀI 22 


Câu hỏi 

Đáp án 

Câu hòi 

Dáp án 

1 

d 

6 

d 

-) 

b 

7 

d 

3 . 

b 

8 

c 

4 

a 

9 

c 

5 

c 

10 

(1 .c, 2.f, 3.g, 4.a, 5.b, 6.d 7.e) 
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BÀI 23 


( '(iu hoi 

Dãp ủn 

( 'àìt hòi 

Dí ỉ/; án 

! 

b 

6 

b 


b 

7 

b 


d 

8 

a 

4 

d 

9 

a 

5 


10 

c 


CHƯƠNG IV 

VIẸT NAM Từ SAU CÁCH MANG THÁNG TÁM 
ĐÉN TOÀN QUỐC KHANG CHIẾN 

BÀI 24 


('âu hoi 

/)ứ/> d/7 

('âu hoi 

Dáp án 

ỉ 

d 

9 

b 


b 

10 

d 

-> 

d 

11 

c 

4 

d 

12 

a 

5 

u 

13* 

b 

6 

d 

14 

d 

7 

c 

15 

a 

8 

a 




CHƯƠNG V 

VIỆT NAM TỪ CUỔI 1946 ĐÉN NĂM 1954 

BÀI 25 


c 'íĩí/ ho i 

Di ì Ị) án 

( 'âu hoi 

á/7 

1 

d 

9 

a 

? 

d 

19 

d 


c 

1 1 

c 

4 

d 

12 

d 

5 

a 

13 

a 

6 

* d 

14 

c 

7 

b 

15 

(l.b, 2.d, 3.f, 4.a, 5.e, 6.C, 7.g, 8.h) 

8 

a 




BÀI 26 


Càu ho ị 

Dáp án 

CYw hoi 

Dớ/; d/7 

. 1 

d 

9 

d 

ọ 

a 

10 

c 

3 

c 

11 

d 

4 

c 

12 

d 

5 

a 

13 

a 

6 

b 

14 

a 

7 

a 

15 

(1 .b, 2.d, 3.a, 4.1, 5.C, 6.C, 7.k, 8.h, ĨO.g) 

8 

c 




137 






BÀI 27 


Câu hói 

Đáp án 

Câu hoi 

Đáp án 

1 

a 

9 

c 

2 

b 

10 . 

d 

3 

à 

11 

c 

4 

b 

12 

d 

5 

• a 

13 

d 

6 

b 

14 

b 

7 

c 

15 

a 

8 

d 




CHƯƠNG VI 

VIỆT NAM Từ NẢM 1954 ĐẾN NẴM 1975 


BÀI 28 


Câu hoi 

Đớp 

Câu hoi 

Đáp án 

1 

d . 

11 

c 

2 

b 

12 

d 

3 

c 

13 

b 

/ 

4 

c 

14 

c 

5 

d 

15 

d 

6 

d 

16 

a 

7 

b 

17 

d 

8 

a 

18 

c 

9 

b 

19 

c 

10 

c 

20 

d 


BÀỊ29 


Câu hoi 

Đáp ổn 

Cáu hỏi 

Đáp án 

1 

a 

11 

c. 

2 

c 

12 

b 

3 

c 

13 

c 

4 

d 

14 

b 

.5 

d 

15 

c 

6 

' d 

16 

a 

7 

c 

17 

c 

8 

b 

18 

c 

9 

d 

19 

c 

10 

a 

20 

c 
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II. HƯỚNG DẢN TRẢ LỜI ĐÈ KIẼM TRA THAM KHẢO 

I)ề số 1. 

Câu 1.(3 điểm) 

Nhừng nét chỉnh về tình hình kinh tế, xă hội cùa các nước châu Phi từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay: 

- Phong trào nổ ra sớm nhắt ở vùng Bấc Phi. 

: Hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc lân lượt tan rã, các dân tộc châu 
Phi giành lại được độc lập, chủ quyền. 

- Công cuộc xây dựng đất nước, phát triên kinh té xầ hội đà thu được nhiều 
thành tích nhưng chưa dù sức làm thay đôi bộ mặt châu Phi. Nhiêu nước vân còn 
lạc hậu, đói nghèo. 

- Từ ctioi nhưng năm 80 của thế kỷ XX, tình hình ngày càng khỏ khăn và 
không ồn định: Xung đột, nội chiến đẫm máu, nợ nần và bệnh dịclì... 

Câu 2. (í điếm) 

- Mặt tích cực: 

+ lăng năng suất lao động, thúc đấy kinh tế phát triển vượt bậc. 

+ Đưa nhân loại tiến một bước nhảy vọt trong cuộc sông văn minh, nâng cao 
đời sống và phát triển con người toàn diện. 

+ Giải phóng con người khỏi lao động chân tay nặng nhọc đề có thể sáng tạo 
hơn trong lao động và thay đồi về cơ cấu dân cư lao động. 

- Mặt tiêu cực: 

+ Ô nhiễm môi trường, tai nạn lao dộng, tai nạn giao thông, bệnh tật mới, vù 
khí huý diệt.... 

Câu 3. (óđiếnt) 

Công lao to lớn cùa Nguyễn Ái Quốc từ nám 1920-1930: 

- Năm 1920: Đọc sơ thảo lần thứ nhắt luận cương của Lê-nin vê vân đê dân 
tộc và thuộc địa, tỉm được con đường cứu nước đúng đan: Kết hợp độc lập dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 

- 1920-1930: Choán bị về tư tường, tô chức và cán bộ cho việc thành lặp Đảng 
Cộng sàn Việt Nam. 

+ Năm 1921: Ra báo “Người cùng khổ”. Vạch trần chính sách đàn áp bóc 
lột dă man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tinh các dân tộc bị áp bức đứng 
lên đấu tranh tự giải phóng. 

+ Năm 1923: Sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân, sau đó làm 
việc ở Quốc tế Cộng sàn. 

4 Năm 1924: Dự đại hội Quốc té Cộng sản lần thứ V. 

Ngoài ra, Người còn viết nhiều bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và 
viết cuốn sách nổi tiếng “Bản án chế độ thực dân Pháp” -> đòn tấn công quyết liệt 
vào chủ nghĩa thực dân Pháp. 

=> Nhưng hoạt dộng của Nguyễn Ái Quốc (chủ yếu trên mặt trận tư tưởng, 
chính trị), nham truyền bá chù nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta. Thời gian này, tuy 
chưa thành lập chính đảng của giai cấp vô sàn ở Việt Nam, nhưng nhừng tư tưởng 
Người truyền bá sè làm nền táng tư tường cùa Đàng sau này. 

4 Năm 1925: Nguyễn Ái Quốc về Quàng Châu (Trung Quốc). Tạỉ đây 
Người tập hợp một số thanh niên Việt Nam hăng hái cách mạng và lập Hội Viẹt 
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Nam C ách mạng Thanh niên, trực tiẻp giang hài đào tạo họ thành cán bộ Cách 
mạng... (dây là tô chức tiên thân cua Dang Cộng san Việt Nam). 

f Năm 1930: Nguyền Ai Ọuòc triệu tập Hội nghị họp nhất ha tô chức Cộng 
san thành Dang Cộng sản Việt Nam (3-2-1930). 

Tại hội nghị thành lập Dàng, Nguyễn Ải Quốc đã trinh bày Chinh cương, Sách 
lược và Diêu lộ văn tát: Xác định đường lỏi đúng dãn cho Cách mạng Việt Nam. 

Đề số 2. 

Càu I. (2. diêm) 

* Nét khác hiệt: 

- Châu Á, châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân và bọn tay sai đề 
giải phóng dân tộc, giành lại độc lập và chủ quyền. 

- Khu vục Mĩ La-tinh đau tranh chống lại các thế lực thân Mĩ đê thành lập các 
chính phu dân tộc, dân chu qua đỏ giành lại độc lập và chú quyền dân tộc. 

* Vi sao? 

- Châu Ả, châu Phi là thuộc địa, nua thuộc địa hoặc phụ thuộc vào chủ nghĩa 
tư bán. dộc lạp và chủ quyền đà bị mất. nên nhiệm vụ đau tranh là giành lại độc lập 
và chu quyền dà bị mất. 

- Khu vực Mĩ La-tinh vốn là những nước Cộng lioà độc lập, nhưng thực te là 
thuộc dịa kiêu mới cùa Mĩ. nên .nhiệm vụ đấu tranh là chống lại các thế lực thân Mĩ 
để thành lập các Chính phu dân tộc dân chủ, qua dó giành lại độc lập và chủ quyền 
của dàn tộc. 

Càu 2. {ỉđiếm) 


Nội dung 
so sánh 

Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh nicn 

Tân Việt Cách 
mạng đảng 

Việt Nam Quổc 
dân đảng 

Chủ trương 

Tổ chức cách mạng 
hướng theo con đường 
cùa chú nghĩa lyiác - 
Lê-nin: Tiến hành cách 
mạng dân tộc, dân chủ, 
tiếp đó là cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Làm cách mạng 
quốc gia, rồi làm 
cách mạng thế giới 
(ảnh hường chủ 
trương của Hội 
Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên). 

Xây dựng nước 
Việt Nam phát 
triền theo con 
đường tư bản chù 
nghĩa. 

Biện pháp 
cách mạng 

Theo gương Cách 
mạng tháng Mười, 
đoàn kết với giai cấp 
vô sán và phong trào 
cách mạng thế giới 

Hoạt động theo 
hình mẫu của Hội 
Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên 

Dùng vũ lực đánh 
đuổi thực dân Pháp 
giành độc lập. 


Câu J. (5 điếm) 

* Vì sao Nhật đào chính Pháp ngày 9-3- ì 945? 

- Chiến tranh thế giới bước vào giai đoạn kết thúc, Đức liên tiếp thất bại, Nhặt 
khốn đốn. 

- Thủ đô Pa-ri được giải phóng, Chính phủ Đờ Gôn về Pa-ri. Thực dân Pháp ở 
Đông Dương ráo riết hoạt động chờ đợi quản Đồng minh. 

- Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính lật đồ Pháp đề độc chiếm Đông 
Dương, không cho Pháp ngóc dầu dậy. 
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* Diễn biến cùa cao trào khảng Nhật , cứu nước: 

- Vùng thượng du và trung du Bắc Kì: Chiến tranh du kích được đẩy mạnh. 
Việt Nam Giải phỏng quân ra đời. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ địa 
vững chắc cho cả nước. 

- Vùng đô thị: Mít tinh, biếu tinh, diễn thuyết, các đội danh dự Việt Minh trừ 
khử Việt gian nguy hiềm. 

- Bắc Kì và Bắc Trung Kì: Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói. 

- Các nhà lao: Chiến sĩ cộng sản vượt ngục...Tù chính trị Ba Tơ nồi dậy đánh 
chiếm đồn giặc, lập chính quyền cách mạng và đội du kích Ba Tơ. 

- Cao trào kháng Nhật, cứu nựớc biến thành cao trào tiền khởi nghĩa, đã tạo 
nên một khí thế sẵn sàng Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 

* Thời cơ: 

- Thời cơ là khoảng thời gian cỏ cơ hội để hành động thành công, Ịà sự kết 
hợp nhuần nhuyễn nhừng điều kiện bên trong với bên ngoài, trong đó điều kiện bên 
trong giữ vai trò quyết định. 

+ Bắt đầu: Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh, bọn Nhật ở Việt Nam hoang 
mang, lo sợ. 

+ Kết thúc: Khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

- Chủ trương của Hội nghị toàn quốc của Đảng từ ì 4 đến 15-8-1945, nhận 
định thời cơ đã tới và phát lệnh Tồng khởi nghĩa. 

Đe số 3. 

Câu L (2 điểm) 

* Những biến đổi to lớn cùa Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 

- Các nước Đông Nam Á giành được độc lập. 

- Phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Xin-ga-po, Ma- 
lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.... 

- Trước tháng 4-1975, các nước trong khu vực Đông Nam Á đối đầu với ba 
nước Đông Dương... sau chuyển dần sang đổi thoại và hội nhập, hiện nay đều cùng 
ở Hiệp hội các nươc Đông Nam Á (ASEAN). 

* Biến đối quan trọng nhất: 

Chuyển sang đối thoại và hội nhập. 

VI: Đây là tổ chức liên minh chính trị-kinh té-văn hoá nhằm xây dựng những 
mối quan hệ hoà bình, hợp tác và phát triền giữa các nước trong khu vực. 

Câu 2. (4 điểm) 

* Từ sau Cách mạng thảng Tám 1945 đến 6-3-1946 hoà với Tường, chống Pháp. 

- Hoà với Tưởng ở miền Bắc: 

+ Mềm dẻo: Nhường cho chúng 70 ghé trong Ọuốc hội khoá 1..., cung cấp 
lương thực, thực phâm cho quân Tưởng, nhận tiêu tiền mắt giá của chúng... 

+ Kiên quyết: Bác bỏ yêu sách đòi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chức, thay đồi 
quốc kì, quốc ca....Ta đã hạn chế được hành động phá hoại của chúng. 

- Chống Pháp ở miền Nam: Nhân dân Nam Bộ với gậy tầm vông, giáo mác 
nhất tề đứng lên... Cả nước ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. 
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* Từ 6-3-Ị 946 đển 19-12-1946: Hoà với Pháp đê gạt Tương. 

- Pháp - Tưởng thoa hiệp sau khi Pháp chiếm được Nam Bộ. Nam Trung Bộ 
và l ảy Nguyên. 

- Ta lìơà hoàn với Plìáp bẳng cách kí Hiệp định so bộ 6-3-1946 và Tạm ước 
14-9-1946, cho Pháp vào miền Bẳc thay l ưong để bớt đi một kè thù và có thời 
gian chuản bị kháng chiến lâu dài. 

Hiệp đinh Sơ bộ: 

+ Chính phu Pháp công nhặn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do. 

+ Ta thoa thuận cho quân Pháp vào miền Bắc thay thế quân đội Tưởng Giới Thạch. 

Ngừng bán. chuân bị đàm phán ở Pa-ri. 

Tạm ước 14-9-1946: 

+ Ta công nhặn cho Pháp một số quyền lợi kinh tế và văn hoá ờ Việt Nam. 

Câu 3. (4 điếm) 



Phong trào công nhân 
và nông dân 1930-1931 

Phong trào dân tộc, dân chủ 
1936-1939 

Mục tiêu 
đấu tranh 

- Chổng đế quốc 

- Chố.ig phong kiến 

- Tạm gác nhiệm vụ đánh đồ 
đế quốc, phong kiến, thay đổi 
bằng các khẩu hiệu: 

- Chống phát xít, chống chiến 
tranh, chống phản động thuộc 
địa và tay sai. 

- Đòi tự do dân chủ, cơm áo, 
hoà bình 

Lực 
lượng 
tham gia 

- Công nhân 

- Nòng dân 

- Công nhân 

- Nông dân 

- Trí thức 

- Dân nghèo thành thị 

- Các đoàn thề, các giới, các 
lứa tuổi 

Phương 
pháp và 
hỉnh thức 
đấu tranh 

% 

- Chính trị: Bãi công, biểu tình. 

- Vũ trang: Đánh phá huyện lị, 
đồn điền, nhà ga, trại giam... 

- Chính trị-Công khai: 

+ Thu thập nguyện vọng của 
nhân dân... 

+ Xuất bản sách báo... 

+ Hội ái hữu... 

+ Biểu tình, mít tinh... 

- Bí mật. 

- Nửa hợp pháp. 

Kết quả 
và ý nghĩa 

- Quần chúng hưởng ứng đường 
lối của Đảng. 

- Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng 

- Khăng định lòng yêu nước của 
nhân dân. 

- Lần đầu tiên trong lịch sử Việt 
Nam, công nông vùng lên áp đảo 

- Phong trảo dân tộc, dân chủ 
rộng lớn. 

- Thể hiện năng lực thực hiện 
chính sách mặt trận của Đảng. 

- Xây dựng được đội quân 
chính trị đông đảo, cán bộ 
trưởng thành. 
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chính quyền phản động ở nhiêu 
vùng nông thôn, chính quyền xỏ- 
viết quản lí xã hội trong một thời 
gian ngắn. 

- Bị thự c dân Pháp đán áp. _ 


- Tô chức Đảng được củng cô, 
tăng cường uy tín cùa Đảng. 

- Kinh nghiệm xác định nhiệm 
vụ trước mất và lâu dài, kinh 
nghiệm dấu tranh ch ỉnh t rị... 


Đề số 4. 

Câu /. (3điềm) 

Trình bày sự phân kì lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay và nêu rõ đặc điểm 
của từng thời kì lịch sử. 

a. Từ năm 1945 đến nữa đầu những năm 70 cùa thế ki XX. 

- Mặc dù còn những thiếu sót, CNXH đă thu được những thành tựu to lớn về 
nhiều mặt... có tác động to lớn đến sự phát triền của cục diện thế giới. 

- Tháng lợi của phong trào GPDT đẫ làm thay đồi bộ mặt thế giới... 

- CNTB có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học-kỹ thuật và mang 
những đặc điểm mới. 

- Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa “hai cực" Xô-Mì diền ratgạy gắt. 
h. Nứa sau những năm 70 của thê ki XX đến năm 1991. 

- Sự khủng hoảng và sụp đồ của một mô hình XHCN chưa đúng đắn ở Liên 
Xô và Đông Ầu... 

- Chấm dứt “Chiến tranh lạnh" và xu thế đối đầu, chuyển dần sang xu the đối thoại 
c. Từ năm 1991 đến nay. 

- Một trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành, xu thế chung hiện nay là 
hoà bình, ổn định và hợp tác. 

Câu 2. (4điêni) 


STT 

Tên Mặt trận 

Thời gian 
hoạt động 

Chủ trương 


1 

• 

- Mặt trận Phản 
đế Đông Dương. 

- Mặt trận Dân 
chủ Đỏng Dương. 

1936-1939 

Chống chủ nghĩa 
phát xít và bọn 
phèn động Pháp, 
giành tự do, dân 
chù, cải thiện dân 
sinh và bảo vệ hoà 
bình. 

Dấy lên một cao 
trào cách mạng 
dân tộc, dân chủ 
rộng lớn: Uy tín 
của Đàng nâng 
cao, tập hợp 
đông đảo lực 
lượng quần 

chúng. 

2 

Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Phản 
đế Đông Dương. 

. 

1939-1941 

Chĩa mũi nhọn vào 
kẻ thù chủ yếu, 
trước mất là chủ 
nghĩa đế quốc phát 
xít, giành lại độc 
lập cho toàn thề 
nhân dân Việt Nam 

Dấy lên một cáo 
trào cách mạng 
rộng lớn, tặp 
hợp mọi tằng 
lớp nhân dân đe 
đấu tranh chống 
kẻ thù chủ yếu 
trước mát. * 
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3 

. .. 

Mặt trận Việt 
Minh, Hội Liên 
ỉ lợp Quốc dân 
Việt Nam (Liên 
Việt) 

1941-1951 

Liên hiệp hét thày 
các giỏi đồng bào 
yêu nước, không 
phân biệt giàu 
nghèo. 

Góp phần rất 
quan trọng cho 
Cách mạng 
tháng Tám 
thành công, 
kháng chiến 
thẳng lợi 

4 

Mặt trận Liên 

Vict 

• 

1951-1954 

Liên hiệp hết thày 
các giới đồng bào 
yêu nước, không 
phản biệt giàu 
nghèo 

Góp phần rất 
quan trọng cho 
Cách mạng 
tháng Tám thành 
công, kháng 
chiến thắng lợi 


Câu 3. (3điếm) 

* Ta chọn Điện Biên Phù làm trận quyết chiến chiến lược vì: 

- Điện Biên Phủ là trung tâm của kế hoạch Na-va. 

- Đánh thắng địch ờ Điện Biên Phủ sẽ quyết định số phận của kế hoạch Na-va, 
mở ra cục diện mới cùa cuộc kháng chiến. 

* NÓI chiến thang Điện Biên Phú “đâ được ghi vào lịch sử dân tộc như một 
Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa ơ thế ki XX và đi vào lịch sử thế giới 
như một chiến công chói lọi. đột phá thành trì cùa hệ thống nô dịch thuộc địa của 
chủ nghĩa đe quốc" vì: 

- Chiến thắng Điện Biên Phủ đà đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, giáng một 
đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyến cục diện 
đấu tranh, tạo thuận lọi cho đấu tranh ngoại giao, buộc Pháp và Mĩ phải kí Hiệp 
định Giơ-ne-vơ lập lại hoà bình ở Đông Dương, kết thúc cuộc kháng chiến chống 
Pháp và can thiệp Mĩ. 

- Giáng một đòn mạnh mê vào hệ thống thực dân, mỏ đầu cho sự sụp đổ của 
chủ nghĩa thực dân cù. 

- Cố vù phong trào giài phóng dân tộc thế giới. 

Đc số 5. 

Câu 1. (2 điểm) 

(l.b 2.C 3.a 4. đ 5.e 6.d 7.h 8.g) 

Câu 2.0 

* Nhừng nét nổi bặt của Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 
năm 1991. 

- Thành lập các chính phù dân tộc dân chủ tiến bộ, có chính sách thoát dần 
khỏi sự khống ché của Mĩ. 

- Không còn là thuộc địa kiều mới của Mĩ như trước, song vẫn còn một số 
nước lệ thuộc vào Mĩ. 

- Cách mạng Cu Ba là lá cờ đầu.... 

- Ni-ca-ra-goa: năm 1979, lặt đồ ché độ độc tài Xô-mô-xa... 
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- Lo sợ “một Cu Ba thử hai” ở Mĩ La-tinh, Mĩ ráo riết chống phá cách mạng 
Ni-ca-ra-goa, giúp đờ các thế lực phát động gây nội chiến kéo đài. 

- Năm 1990, những người đôi lập với mặt trận Xan-đi-nô thảng thê trong cuộc 
bầu cừ tổng thống. Cách mạng Ni-ca-ra-goa gặp khó khăn. 

Câu 3. (6 điểm) 

* Sự lãnh đạo kịp thời, sảng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh'trong 
Cách mạng tháng Tám thề hiện ờ các điểm sau: 

- Phân tích thời cơ: Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện, quân 
Đồng minh chưa kịp vào nước ta, quần chúng sẵn sàng nồi dậy. Đảng đã chuẩn bị 
đầy đủ sẫn sàng. 

- Quyết định kịp thời của Đàng thể hiện các sự kiện: 

+ Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 đến 15-8-1945); 

+ Quốc dân đại hội Tân Trào (16-8-1945). 

- Lằnh đạo sảng tạo của Đảng trong khơi nghĩa: Giành chính quyền trong 15 ngày. 

* Nguyên nhân thắng lợi và ý nghTa lịch sử của Cách mạng tháng Tám. 

- Nguyên nhân thành công: 

+ Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất. 

+ Tình đoàn kết của tất cả các tầng lớp, các giai cấp trong xã hội, đặc biệt là 
công nhân và nông dân. 

+ Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

- Nhờ hoàn cảnh thuận lợi: Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và Đồng minh 
đánh bại. 

- Ý nghĩa lịch sử: 

+ Đối với dân tộc: Là một biến cố vĩ đại, phá tan hai tấng xiềng xích Pháp- 
Nhật, lật nhào chế độ phong kiến. Việt Nam trờ thành một nước độc lập dưới ché 
độ dân chủ cộng hoà, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trờ thành người dân độc lặp, 
tự do, làm chủ nước nhà. 

+ Đối với thế giới: Tháng lợi cùa cách mạng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu 
tranh của nh£n dân các nước thuộc địa và nừa thuộc địa trên thế giới. 

Đề sá 6. 

Câu 1. (2điểm) 

l.d 2.d 3.b 4.b 5.d 6.d 7.a 8.a 

Câu 2. (2điểm) 

l.a ' 2.d 3.e 4.g 5.C 6.b 7.f g.h. 

Câu 3. (6điểm) 

* Quả trình thành lập Đảng Cộng sàn Việt Nam: 

- Sau khi tìm được con đường cứu nước và trả thành người cộng sản, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá lí luận cách mạng mới về trong nước.... 

- Từ sau khi xuất hiện ba tổ chức cộng sản, tình trạng chia rẽ về mặt tồ chức 
diễn ra trong hàng ngũ nhừng người cộng sàn Việt Nam. Một yêu cầu cấp thiết 
được đề ra là phải thống nhất những người cộng sản Việt Nam trong một Đảng duy 
nhất. Có như thế mới thống nhất được lực lượng quần chúng... 
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- Trong bối cảnh đó, Hội nghị thành lặp Đảng đà được tiến hành ngày 3 tháng 
năm 1930 tại Hương Cảng dưới sự chủ toạ của lành tụ Nguyễn Ái Ọuốc. 

- Các đại biêu đà phân tích tinh hình và nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam, 
lấy rò sự cần thiết phải chấm dứt tinh trạng chia rẽ và lặp một Đàng thống nhất 
ong toàn quốc. 

- Đang Cộng san Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930. Trong Hội nghị thành lặp 
tảng đẫ thông qua Chính cương vẩn tắt do Nguyền Ái Ọuốc soạn thảo, trình bày 
gán gọn những nội dung co bản cua đường lối cách mạng Việt Nam. 

* Sự thành lập Dáng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là bước ngoặt vì đại của 
ách mạng Việt Nam: 

- Đe ra đường lối đúng đắn, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo. 

- Mơ dầu thời kì cách mạng Việt Nam do Đáng của giai cấp công nhân lãnh đạo. 

- Cách mạng Việt Nam trờ thành một bộ phận của cách mạng thế giới. 

Đề số 7. 

'âu Ị. (2 điếm) 

a. Chói lọi trong lịch sừtiến hoá văn minh. 

b. Phi thường. 

c. Nhừng thành tựu kì diệu. 

d. Nlùrng bước nhảy vọt về sản xuất. 

e. Mức sống. I 

f. CMKH-KT 

g. Cơ cấu dân cư giảm. 

h. Giảm. 

'âu 2. (2 điểm) 


Thời gian 

A 

Sự kiện 

B 

'1. Năm 1919 

h. Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An 
Nam đến Hội nghị Vec-xai. 

2. Nắm ĩ 920 

g. Đảng Cộng sản In-đô-nẻ-xi-a thành lập. 

3. Tháng 12-1922 


4. Tháng 6-1925 

b. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạngjrhanh niên. 

5. 1-1-1938 

a Mít tinh tại quảng trường nhà Đấu Xảo-Hà Nội 

6. 1-10-1949 

c. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

7. Năm 1961 

d. Liên Xô phóng tàu,,vù trụ đưa Ga-ga-rin bay vòng 
quanh trái đất. 

8. Năm 1995 

e. Việt Nam"gia nhập ASEAN. 


âu 3. (3điểm) 

Phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam: 

-1954-1958: 

+ Dưới sự lãnh đạo của Đàng, nhân dân miền Nam chuyền từ đấu tranh vũ 
ang sang đấu tranh chính trị. 
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+ Nhiều cuộc mit tinh, biểu tình, bãi công, bãi thị nồ ra khắp nơi nhằm đấu 
tranh đòi hiệp thương, tổng tuyền cử. Địch bối rối tăng cường khủng bố, tàn sát, 
song phong trào vần tiếp tục dâng cao, lan rộng ở các thành phố lớn như Huế, Đà 
Nang...và các vùng nông thôn, lôi cuốn hàng triệu người tham gia. 

-1958-1959: 

Do chính quyền Diệm lộ rõ bộ mặt phản động -> phong trào đau tranh nhàm 
chống khủng bố, đàn áp, chống chiến dịch ‘ló cộng’', ‘‘diệt cộng”, đòi các quyền tự do, 
dân chủ, giừ gìn và phát triền lực lượng cách mạng -> hình thức đấu tranh thay đổi. 

- 1959-1960: 

MT - Diệm thực hiện chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng", sắc lệnh “đặt cộng sản 
ra ngoài vòng pháp luật”, thi hành đạo luật 10-59 -> cách mạng bị tồn thất nặng. 
Với nghị quyết 15 cùa Đảng -> quằn chúng nổi dậy và vũ trang khắp nơi, tiêu biểu 
là “Dồng khởi” Bến Tre -> dây là bước nhảy vọt cùa cách mạng miền Nam -> 
20/12/1960 Mặt Trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

Câu 4. (3điểm) 

* Sự lãnh đạo tài tình của Đảng: ^ 

+ Phân tích đúng tình hình, đề ra ké hoạch chính xác, kịp thời, chớp đúng thời c 

+ Chi đạo tác chiến tài giỏi: Điềm đúng huỵêt quân thù, bí mật, bất ngờ, linh 
hoạt cách đánh trong từng chiến dịch: Đánh Buôn Ma Thuột với phương châm táo 
bạo, bất ngờ... chiến dịch Hồ Chí Minh: tiến hành bao vây, cô lập, chia cắt địch, 
diệt dịch 0 vòng ngoài rồi tiến vào trung tấm tiêu diệt đầu não địch... 

+ Phối hợp tài tình giừa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, chiến 
trường chính và chiến trường phụ... 

* Nguyên nhân thắng lợi: 

+ Do đương lối chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng 
tạo, độc lặp và tự chủ cùa Đảng ta. 

* Sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn quân và toàn dân ta. 

» Tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương. 

1 Sự ủng hộ, giúp đỡ cùa Liên Xô, các nước anh em và phong trào cách mạng 
thế giới. 

* Ỷ nghĩa: 

+ Đây là thắng lợi vĩ đạỉ nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm 
của dân tộc ta. 

+ Là thẳng lợi có tính chất thời đại, mở ra một kỉ nguyên mới, làm đảo lộn 
chiến dịch toàn cầu phàn cách mạng của đế quốc Mĩ. 
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nề số 8 . 

Câu /. (2.5 (liâm) 


(ỉiai đoạn 

Các sự kiện co bán 

Từ nám 1946-1949 

- Nội chiến giữa Ọuốc dân dang - Tường Giới Thạch và 
Dàng Cộng sàn Trung Quốc. 

- Nước Cộng hoà Nhân dân Trung 1 loa ra đời (1-10-1949). 

Từ nám 1949-1959 

- Hoàn thành khôi phục kinh té (1949-1952). 

- Hoàn thành ké hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953-1957). 

Từ năm 1959-1978 

Đât nước cé nhiều biến dộng: 

- Năm 1966 bát đầu “Dại cách mạng vãn hoá vô sản”. 

Từ nám 1978 đèn nay 

- Tháng 12-1978 dề ra dường lối dôi mới dất nước. 

- Sau 20 năm cải cách mơ cửa, kinh té đạt tốc dộ tăng 
trường cao nhắt thế giới. 

- Mờ rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các 
nước trên thế giới. 


Câu 2. ( ỉ điếm) 

Sự kiện chính trị nôi bật nhất của khu vực Đông Nam Á từ đầu nhừng năm 90 
đến nay: 

Tất cả các nước đà gia nhập Hiệp hội các nước pỏỉ!g Nam Á (ASEAN). Các 
dân tộc Dỏng Nam Á đà gắn bó với nhau hơn trong công cuộc hợp tác phát triển vi 
hoà binh, ồn định và phồn vinh của khu vực. 

Câu 3. (2điếm) 

Con đường tìm chân lí cửu nước của Nguyễn Ái Ọuốc khác với các lớp người 
đi trước: 

- Các bậc tiền bối nhu Phan Bội Châu chọn con đường sang Nhật Bản đề xin 
Ỉ 1 Ọ giúp Việt Nam đánh Pháp. 

- Nguyễn Ải Quốc lựa chọn con dường sang phương Tây, nơi cỏ tư tường tự 
do, bình dẳng, bác ái, có khoa học-kĩ thuật và nên văn minh phát triẽn. Trong quá 
trình đỏ, Nguyền Ái Quốc dà bắt gặp chân lí cứu nước là chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và Người đâ xác định con đường cứu nước đúng đắn duy nhất đối với dân tộc ta là 
con đường két hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp tinh thần yẻu 
nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Câu 4. (4 điềm) 

Nhừng hoạt động của Nguyền Ái Quốc từ năm 1919-1925 có ý nghĩa lớn đối 
với phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam: 

- Thức tỉnh tinh thần ycu nước cúa nhân dân Việt Nam ỈÍIC bây giờ. 

- Tim ra con đường đúng dấn giải phóng dân tộc Việt Nam. 

- Truyền bá tư tưởng cửu nước mới, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
Việt Nam, hướng nhưng người yêu nước đi theo con dường đúng đan. 

- Là người dầu tiên đưa cách mạng giải phóng dàn tộc Việt Nam vào quỹ đạo 
chung cùa cách mạng the giới, làm cho cách mạng Việt Nam có thêm sức mạnh mới. 

* Hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất đối với cách mạng Việt Nam là tỉm ra 
con đường cứu nước đúng dan. Có đường lối cứu nước đúng đán, cách mạng Việt 
Nam mới thành công được. 
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Đề sổ 9. 

Câu l. (3 điểm) 

Sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thé giới thứ hai: 

- cỏng nghiệp: Từ 1945*1950, sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm hơn một nửa 

sản lượng công nghiệp thé giới (56,47% năm ì948),-sàn lượng công nghiệp tăng 
24% mỗi nám. r 

- Nông nghiệp: Sản lượng tăng 27% so với trước chiến tranh, gấp 2 lằn sản 
lượng của 5 nước: Anh, Pháp, Tây Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại. 

- Tài chính: Nắm Va trữ lượng vàng của thế giới (24,6 ti USD). Trong khoảng 
2 thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là trung tâm kinh tế, tài chính 
giàu mạnh nhất thế giởi. 

* Nguyên nhân của sự phát triển đó: 

- Mĩ có những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế: 

+ Đất nước không bị chiến tranhìàn phá. 

+ Tài nguyên phồng phú, nhân lực dồi dào. 

- Dựa vào những thành tựu của cách mạng khoa học-kĩ thuật. 

- Nền công nghiệp sản xuất vũ khí phát triển cao, Mĩ thu được nhiều thuận lợi 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai (ì 14 tì USD). 

Câu 2. (2 điểm) 

l.c 2.a. 3.C 4.d 5.a 6.a 7.b 8.C 

Câu 3. (2.5 điểm) 

l.d 2.C 3.a 4.b 5.C 6.k 7.1 8.h 9.g 10.1 

Câu 4. (2.5 điểm) 

Trung ương Đảng, Chính phù và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo CUỘC kháng 
chiến chống Mĩ ở miền Bắc; miền Bắc trở thành niềm cổ vũ to lớn. niềm tin vững 
chắc của nhân dân miền Nam và thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

- Miền Bắc căn cứ địa cách mạng cùa cả nước, tà hậu phương của cuộc kháng 
chiến chống Mĩ, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, cho cả 
Lào và Cam-pu-chia. 

- Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phối hợp với cuộc 
chiến đấu chống Mĩ ở phía Nam (cả Lào và Cam-pu-chia). Trận ‘‘Điện Biên Phủ 
trẽn không’* buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri và chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà 
bình ở Việt Nam, rút quân về nước. 

Đề số 10. 

Câu 1. (2 điểm) 

l.c 2.C 3.b 4.b 5.C 6.b 7.d 8.d 

Câu 2. (2điểm) 

Sụ hình thành trật tự thế giới mới còn phụ thuộc vào nhiều nhân tổ: 

- Sự lớn mạnh cùa lực lượng cách mạng thế giới. 

- Sự phát triền của cách mạng khoa học - kĩ thuật 

- Thực lực mọi. mặt của Mĩ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, 
trong cuộc chạy đua về sức mạnh quốc gia tổng hợp. 
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- Tuy nhiên, quan hệ quốc tế ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác phát 
triển kinh tế. Đây vừa là thời co, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vảo 
thế ki XXI. 

Cău 3. (2đìểm) 

Niên biểu diễn biến cùa Cách mạng tháng Tám 1945. 


Ngày tháng 

Sự kiện 

13-8-1945 

Phát xít Nhật đáu hàng Đồng minh 

14-8-1945 

Hội nghị toàn quốc của Đáng 

16-8-1945 

Đại hội Ọuốc dân 

19-8-1945 

Giành chính quyền ở Hà Nội 

23-8-1945 

Giành chính quyền ờ Huế 

25-8-1945 

Giành chính quyền ở Sài Gòn 

28-8-1945 

Cà nước giành chính quyền 

2-9-1945 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôi* i v lập 


Câu 4. (4 điểm) 

* Xô-viết Nghệ-TTnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh 


đạo của Dang. 

- Tổ chức chính quyền: Khi chính quyền địch tan rà ờ nhiều địa phương, các 
Ban Chấp hành nông hội xã đã đứng ra quản lí đòi sống. Đây là hình thức của 
chính quyền Xô-viết. 

- Chính sách: 

+ về chính trị: Ban bố thực hiện các quyền tự do, dân chủ, thành lập các đoàn 
thể quần chúng Nông hội, Công hội, Hội phụ nữ giải phóng. 

-4 về kinh té: Chia lại ruộng đất cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế vô lí, thực 
hiện giảm tô. xoá nợ. 

4 về văn hoá, xã hội: Tổ chức đời sống mới, mớ các lớp dạy chữ Ọuốc ngữ, 
xoá bỏ tẹ nạn xã hội. 

*Ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931: 

- Đây là sự kiện trọng đại của lịch sử nước ta. 

+ Lằn đầu tiên liên minh công nông được thiết lập để chống đé quốc, phong 
kiến và đã giảng một đòn mạnh vào nền thống trị của đế quốc, phong kiến. 

4- Chửng tỏ sức mạnh của công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, có khả năng đánh đổ chính quyền của thực dân phong kiến, 
xây dựng xã hội mới. 

Đây là cuộc diễn tặp đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đề 
chuẩn bị cho Cách mạng thảng Tám. 
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Câu 1. (2 điểm) 

ASEAN gồm có 11 nước: 


Đề số 11. 


mmm 

Tên nước 

Tên thủ đô 

m 

Việt Nam 

Hà Nội 

2 

Lào 

Viêng - chăn 

3 

Thái Lan 

Băng Cỗc 

4 

Mi-an-ma 

Y-an-gun 

5 

Cam-pu-chia 

Phnôm-pênh 

6 

Ma-lai-xi-a 

Cua-la-lăm-pơ 

7 

Xin-ga-po 

Xin-ga-po 

8 

In-đô-nê-xi-a 

Gia-các-ta 

■ —»— 

9 

Phi-lip-pin 

Ma-ni-la 

10 

Đru-nây 

Ban-đa Xê-ri Bẽ-ga-oăn 

11 

Đông - Timo 

Đi-li 


Câu 2. (2điếm) 


- l.d 2.d 3.C 4.a 5.b 6.C 7.C 8.b 

Câu 3. (ìySđiểm) 

Nói sự thành lập Đảng là yêu cầu cấp thiết của Cách mạng Việt Nam là vì: 

- Phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ đã phát triẽn khăp cả nước. 

- Sự hoạt động riêng lẻ của ba tồ chức cộng sàn gây trở ngại cho phong trào chung. 

- Yêu cầu thực tiễn đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có một Đảng Cộng sản 
thống nhất trong cà nước. 

Cầu 4. (4đỉểm) 

* Giống nhau: 

- Xác định được nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. 

- Xác định được mâu thuẫn chủ yếu của dân tộc. 

- Xác định được động lực của cách mạng Việt Nam. 

* Khác nhau: 


Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

Luận cương chính trị năm 1930 

- Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân 
quyền: Chống đế quốc, phong kiến. 

- Lực lượng cách mạng tư sản dân 
quyền: Công, nông, liên lạc với tiều 
tư sản, trí thức, trung nông. 

- Vị trí của cách mạng Việt Nam: 
Là một bộ phận cùa cách mạng thế 
giới. 

- Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền: 
đánh đồ đế quốc, đánh đổ phong kiến. 

- Lực lượng cách mạng tư sản dản quyền: 
công, nông. 

Phương pháp cách mạng: tập hợp, tồ chức 
quần chúng đấu tranh. 

- Vị trí của cách mạng Việt Nam: quan hệ 
mật thiết với cách mạng thế giới. 


Qua bản so sánh, ta thây Luận cương chính trị đã tiep thu những vân đê cơ bản 
cùa Cương lĩnh đầu tiên cùa Đảng và bồ sung thêm vấn đề phương pháp cách 
mạng, song hai vấn đề nhiệm vụ và lực lượng cùa cách mạng tư sản dân quyền còn 
cỏ hạn chế. 
























Đe số 12. 


Cứu 1. (3điếm) 

Phân kì lịch sứ thế giới từ năm 1945 đến nay và đặc diêm cua từng thời ki lịch sử: 

* Từ nám 1945 đến nữa đầu nhùng năm 70 cua the ki XX: 

- Mặc dù còn những thiêu sót. chu nghĩa xà hội đã thu được những thành tựu 
to lớn về mọi mặt,... cỏ tác động to lớn vào sự phát triên của cục diện thế giới. 

' - Thẳng lợi của phong trào giai phóng dân tộc đã làm thay đôi bộ mặt thế giới... 

- Chú nghĩa tư bàn có sự phát triên mạnh mẽ về kinh tế, khoa học-kĩ thuật và 
mang nhừng đặc điểm mới. 

- Cuộc dấu tranh giai cấp, dấu tranh dân tộc và đấu tranh giữa “hai cực” Xô- 
MT diễn ra gay gắt. 

* Từ nứa sau nhùng năm 70 của thế ki XX đến năm 1991: 

- Sự khung hoàng và sụp đô cua một mô hình chu nghĩa xà hội chưa đúng đắn 
ở Liên Xô và Dông Au... 

- Chấm dứt “chiến tranh lạnh" và xu thế đối đầu, chuyền dần sang xu thế đối 
thoại... 

* Từ năm 1991 đến nay: 

Một trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành. 

Câu 2 . (2điểm) 


Nội dung 

1930-1931 

1936-1939 

Ké thù 

Đe quốc phong kiến 

Phản dộng Pháp và tay sai 

Nhiệm vụ 
(Khẩu hiệu) 

- Chống đế quốc, giành độc 
Itập dân tộc. 

- Chống phong kiến, giành 
ruộng đất cho dân cày 

- Chống phát xít, chỏng chiến 
tranh đe quốc và phản động 
tay sai, đòi tự do, dân chủ, 
cơm áo, lioà binh 

Hình thức, 
phương pháp 
đấu tranh 

- Bí mặt, bât hợp pháp. 

- Bạo động, vũ trang 

Hợp pháp, công khai, nửa 
công khai. 

Lực lượng dấu 
tranh 

Công nhân, nông dân 

Dỏng đảo quần chúng: Công 
nhân, nông dân. tiều tư sản 


Câu 3. (2.5điếm) 


l.a 2.b 3.b 4.d 5.d 6.d 7.C 8.b 9.C lO.d 

Câu 4. (2.5điểm) * 


Thời gian 

Sự kiện 

Năm 1919 

Nguyền Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam 
đến Hội nghị Vec-xai 

Tháng 6-1925 

Thành lặp Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

Ngày 10-19/5/1941 

Hội nghị TW Đảng lẳn thứ 8 

Ngày 9-3-1945 

Nhặt đảo chính Pháp 
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Ngày 7-5-1954 

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc 

Tháng 12-1972 

Trận “Điện Biên Phù trên không’’ 

Ngày 27-1-1973 

Kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt Chiến tranh ờ Việt Nam 

Tháng 9-1977 

Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc 

Ngày 26-4-1975 

Chiến dịch Hồ Chí Minh bát đầu 

Tháng 12-1986 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đàng Cộng sản 
Việt Nam. 


Đề số 13. 

Cầu /. (2.5điếm) 

* Những bién đổi to lớn của châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 

- Giành được độc lập. 

- Phát triền kinh tế xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lợn: Xin-ga-po, Mà- 
lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam... 

- Trước tháng 4-1975, quan hệ các nước ở khu vực Đông Nam Á với ba nưởc 
Đông Dương căng thẳng, đối đầu, sau chuyển dằn sang đối thoại và hội nhập, hiện 
nay đều cùng ỡ Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 

* Biến đối quan trọng nhất: Chuyền từ đối đầu sang đối thoại và hội nhập. 

* Vi: Đây là tổ chức liên minh chính trị-kinh tế-văn hoá nhằm xây dựng 
những mối quan hệ hoà bình, hợp tác và phát triền giữa các nước trong khu vực. 
Cầu 1 (3điem) 

l.d2.b 3.C 4.b 5.đ 6.b 7.C 8.b 9.a lO.b 

11 b 12.C 
Cẩu i. (3điểm) 


Các giai cấp 

Thái độ chính trị và khả năng cách mạng 
cửa các piai cáp 

Địa chủ, phong kiến 

- Câu két chặt chẽ với đê quốc, bóc lột và đàn áp 
nông dân. 

- Một bộ phận có tinh thần yêu nước, tham gia phong 
trào yêu nước khi có điều kiện 

Tư sản 
dân tộc 

Tư sận<c. 

Tư sản 
mại bàn 

- Có tinh thần chống đé quổc, phong kiến nhưng 
không kiên định. 

- Câu ké chặt che về chính trị với dế quốc 

Tiểu tư sản (trí thức, 
học sinh, sinh viên) 

- Có tinh thần hăng hái cách mạng 

- Là lực lượng quan trọng trong cách mạng dản tộc, 
dân chù ở nước ta 

Nông dân 

Là lực lượng hăng hái, đông đảo nhất của Cách 
mạng 

Công nhân 

Là giai cẩp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
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Câu 4. (Ỉ.Sđiém) 

Ý nghĩa cùa việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước trong năm đầu -sau 
kháng chiên chông Mì thăng lọi; 

- Tạo điều kiện chính trị co ban đê phát huy sức mạnh toàn diện của nhân dản. 

- Tạo điều kiện thuận lợi đẻ cá nước tiên lỏn xây dựng chu nghĩa xâ hội và bào 
vệ Tô quỏc. 

- l ạo điều kiện đê mơ rộng quan hệ quốc tế đối vói các nước trong khu vực và 
trên thê giới. 


Dề số 14. 

Câu /. ỊLSđiém) 

Tỉnh hỉnh châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay: 

- Trước Chiên tranh the giới thứ hai, các nước châu Á đều là thuộc địa, nửa 
thuộc dịa của tư bàn phương tây. 

- Sau Chiến tranh the giói thử hai, phong trào đấu tranh đòi độc lập dán tộc 
diễn ra liên tục, quyết liệt. Hầu hết các nước đã giành được dộc lập. 

- Sau khi giành được độc lập, một sò nước lựa chọn con đường xă hội chủ 
nghĩa như ơ Trung Quốc, Cộng hoà Dân chù Nhân dân Triều Tiỗn, Việt Nam, còn 
phan đòng di theo con đường tư ban chủ nghĩa. 

Câu 2. (Ì.Sdiểm) 

Niên biếu về các giai đoạn phát triển cùa phong trào giái phóng dân tộc ở châu Phi: 


Thòi gian 

Ket quả của phong trào giải phóng dân tộc 

Từ năm 1945 đên giữa 
nhưng năm 60 

Hệ thống thuộc địa cùa chủ nghĩa đe quốc thực 
dân về cơ bản đà bị sụp đố. 

Từ những năm 60 đến giữa 
nhừng năm 70 

Các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Phi đã 
giành được độc lập. 

Từ lìhCrng năm 70 đến giừa 
những năm 90 

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đâ bị 
sụp đó hoàn toàn. 


Câu 3. (7điểm) 

* Sau í 'ánh mạng thảng Tám. nước ta đứng trước tình hình khó khán phức tạp: 

- Nạn dỏi đầu năm 1945 chưa chấm dứt hẳn, tháng 8-1945 xảy ra nạn lụt vả 
hạn hán nên bị mất mùa, gạo ờ miền Nam không chờ ra miền Bắc được vì Pháp đã 
trở Ịại xâm chiếm Sài Gòn. 

- Nạn dốt: Hơn 90% dân số bị mù chữ.'Nạn thất nghiệp, mê tín dị đoan và các 
tệ nạn xã hội lan tràn. 

- Tài chính: Ngân hàng Nhà nước trống rỗng, giá cà đắt đỏ, đời sống khó khăn. 

- Nạn ngoại xâm: 

+ Theo sự thoả thuận của các nước Đồng minh, từ vĩ tuyến 16 trở ra, quân 
Tưởng Giới Thạch đàm nhiệm, từ vĩ tuyến 16 trở vào, quân Anh kéo vào Việt Nam 
để tước khí giới của Nhật -> cà Anh và Tưởng đều là kẻ thù của cách mạng. 

+ Anh che chờ và giúp sức cho Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Tưởng 
kéo theo tay chân chống phá, gảy sức ép đòi Chính phủ ta do Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh đứng đầu phải từ chức, mặt khác chúng còn phá rối trật tự an ninh, bắt cóc, 
tổng tiền, ám sát cán bộ... 

* Đang và nhân dàn ta đã: 

- Giải quyết nạn đói: ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đông thời phát 
động hai phong trào: Phong trào tiết kiệm “nhường cơm sẻ áo” và phong trào tăng 
gia sản xuất. 

- Giải quyết nạn dốt: Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí săc lệnh thành 
lặp cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá nạn mù 
chừ. Kết quả đến tháng 9-1946, hai triệu rưởi người đã thoát nạn mù chữ. 

- Tài chính: Xây dựng “Ọuỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”, ngày 31-1-1946 chính 
phủ ra sác lệnh phát hành tiền Việt Nam. 

- Giai quyết với ké thù; 

- Đối với Tường Giới Thạch: Ta chủ trương hoà hoãn với Tưởng Giới Thạch, 
thoả mãn một số yêu cầu của chúng như: Mở rộng Chính phủ lâm thời, cho tay 
chân của Tưởng Giới T! -.ch tham gia, nhường 70 ghế trong Quốc hội cho Tưởng, 
cung cấp cho quân đội Tường một phần lương thực, thực phẩm, nhận tiêu tiền 
“quan kim”, “quốc tế”. 

Mặt khác Chính phủ đã ban hành sắc lệnh nhằm trấn ảp bọn phản cách mạng 
và trừng trị chúng. 

- Đối với Pháp: (từ 6-3-1946 đến trước 19-12-1946), trước tinh hình/Tưởng 
đàm phán với Pháp, kí hiệp ước Hoa-Pháp (28-2-1946) để cho Pháp thay quân 
Tưởng ở miền Bắc nhằm đẩy nhanh quân Tưởng và tay ấai ra khỏi nước ta và tránh 
một cuộc chiến tranh tức thời với Pháp mà ta chưa chuẩn bị kịp, Chính phủ ta chủ 
trương hoà hoãn với Pháp, bằng cách kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14- 
9-1946, để có thời gian củng cố lực lượng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân 
Pháp nhất định sẽ bùng nồ. 


Đề sổ 15. 


Câu 1. (ì điểm) 

Niên biểu về các giai đoạn cùa Cách mạng Cu Ba: 


Thời gian 

Sự kiện 

Tháng 7-1953 

Tấn công pháo đài Môn-ca-đa. 

Tháng 11-1956 

Phi-đen Ca-xtơ-rô và 81 chiến sĩ trở về nước, xây dựng 
cản cứ cách mạng. 

Cuối năm 1958 

Các binh đoàn cách mạng do Phi-đen Ca-xtơ^rô chi 
huy đã mở các cuộc tấn công về thủ đô La Ha-ba-na. 

Ngày 1-1-1959 

Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đồ, cách mạng tháng lợi. 


Câu 2. (3điểm) 

* Nguyên nhún dần đến sự phát triên cua nền .kinh tê Nhật Ban: 

- Biết tận dụng nguồn vốn của nước ngoài, ít ch.* phí quân sự, biên chê bộ máy 
nhà nước gọn nhẹ... để tập trung đầu tư vào các ngành k inh tê then chôt. 

- Tận dụng thành tựu Cách mạng khoa học-kĩ thuật. 
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- Không ngừng mơ rộng thị trường trên toàn thế giới. 

- ỉ ác dụng tích cực cua những cai cách dân chu sau Chiến tranh. 

- I ruyền thông “tự lực, tự cường". 

* Nguyên nhân quan trọng nhài 

- Dó là: Tận dụng thành tựu cua cuộc Cách mạng khoa học-kĩ thuật. 

- Giúp các nước đang phát triền: Nhận rồ vai trò quan trọng của cuộc Cách 
mạng khoa hợc-kĩ thuật trong việc xây dựng nền kinh tế cùa mình. 

Câu 3. (3điểnt) 

Ỷ nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1.945. 

* Y nghĩa lịch sứ: 

- Đối với nước ta: 

+ Két thúc hơn 80 năm thống trị cua thực dân Pháp và phát xít Nhặt: chấm dứt 
ché độ phong kiến kéo dài gần một ngàn năm. 

+ Thành lập nước Việt Nam Dân chù Cộng hoà độc lập, đưa nhân dân ta từ 
thân phận nô lệ thành người tự do, làm chủ nước nhà. 

+ Mở ra một ki nguyên mói: Độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xà hội. 

- Đổi với thế giói: 

+ Thắng lợi đầu tiên của một nước thuộc địa. 

+ Cô vù nhân dân các nước thuộc địa, góp phần thúc đẩy phong trào giải 
phóng dân tộc thế giới/ 

* Nguyên nhàn thắng lợi: 

- Truyền thống yêu nước và sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân ta. 

- Sự lãnh đạo cùa Đảng: Kiên trì chuẩn bị lực lượng; chù động đón và chớp 
thời cơ; kịp thòi dũng cảm phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền... 

- Hoàn cánh quốc tế thuận lợi: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đánh 
bại phát xít Nhật... 

Câu 4. (3điếm) 


So sánh 

Hội Việt Nam 
Cách mạng 
Thanh niên 

Tân Việt Cách 
mạng đảng 

Việt Nam Quổc 
dân đảng 

Thời gian 
thành lập 

6-1925 

Đầu những năm 
20 cùa thc kỉ XX 

25-12-1927 

Khuynh hướng 
tư tương 

Cách mạng vô sản 

Cách mạng dân 
tộc dân chủ-cải 
lương 

Cách mạng dân 
tộc dân chủ tư sàn 

Hướng phát 
triển 

Thành lập Đảng 
Cộng sản 

Cách mạng vô 
sản, thành lập 
Đảng Cộng sản 

Tan rã 
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